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LÒI NÓI ĐẦU 


ua Sinh học 6 và Sinh học 7 các em đã được tìm hiểu 
về cấu tạo và đời sống của các cơ thể thực vật và động 
vật, thấy được tính đa dạng và phong phú cũng như 
tính thích nầh¡ kì điệu với môi trường sống của chúng. Đồng thời, các 
em cũng thấy được sự tiến hoá từ cơ thẻ đơn giản đến cơ thẻ phức 
tạp có cấu tạo phù hợp với chức năng ngày càng hoàn thiện đả phải 
trải qua quá trình phát triển lịch sử lâu dài... 

Bước sang Sinh học 8, các em sẻ được tìm hiểu sâu về một loài động vật 
cao nhất trên bậc thang tiến hoá - con người, về những điều bí ẩn 
trong chính bản thân các em. Khi đã hiểu rõ, năm chắc các kiến thức 
đó, các em sẻ có cơ sở áp dụng các biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân 
thể khoẻ mạnh, tạo điều kiện cho hoạt động học tập và lao động có 
hiệu suất và chất lượng. 

Hãy nghiên cứu kĩ hình vẻ trong sách để hiểu rõ cấu tạo của cơ quan, 
hệ cơ quan trong cơ thể. Trên cơ sở đó tìm hiều chức năng của chúng 
thông qua thí nghiệm hoặc thông tin do sách cung cấp. Bảng cách 
học đó, các em sẻ lĩnh hội được những kiến thúc và kĩ năng cần thiết 
mà mục tiêu của bài, của chương trình đã đề ra. 

Một số hình trong sách, chúng tôi có tham khảo tài liệu của các tác 
giả trong và ngoài nước. Nhân đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
các tác giả của các tài liệu trên. 

Cuối cùng, xin lưu ý các em một số điều sau đây khi sử dụng sách : 

- Với những bài có bảng cân điền tiếp hoäc bài tập đánh dấu 
vào L] .„ các eIn nên kẻ sản bảng và bài tập đó vào vở học (theo mẫu 
trong SGK), hoặc dùng vở bài tập Sinh học 8, không nên điền trực tiếp 
vào sách, 

- Cuối mỏi bài có phần tóm tắt các ý chính giúp các em nắm được 
trọng tâm bài học. Phân này được đóng khung. các em cần hiểu và 
nhớ KI. 


- Sau phần câu hỏi và bài tập, ở nhiều bài có thêm mục "Em có 

biết” cung cấp một số thông tin có tính chất mở rộng kiến thức 

đề tham khảo. 

- Một vài kí hiệu được dùng trong các bài : 

W : Những điều cắn thực hiện trên lớp (quan sát, thảo luận, 
trả lời câu hỏi....) để tìm tòi kiến thức mới. 

 : Những thông tin cần thiết liên quan đến kiến thức cần 
tìm tòi trong '_ 

1* (2*...) : Các câu hỏi, bài tập nâng cao. 


Chúc các em thành công. 


Các tác giả 


Bài 1 BÀI MỞ ĐẦU 


I- Vị trí của con người trong tự nhiên 

` - Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào ? 
- Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá 

cao nhất 2 

I8 Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có 
xương sống. Người đặc biệt giống thú : có lông mao, đẻ con, có tuyến sửa và nuôi 
con bằng sữa... Vì vậy về vị trí phân loại, loài người thuộc lớp Thú. 
Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là ngươi biết chế tạo và sử dụng 
công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết. 
Trải qua hàng triệu năm, loài người đã tiến hoá hơn tất cả các động vật khác, 
ngày càng giảm bớt sự lệ thuộc vào thiên nhiên. 


Ÿ Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động 


vật và đánh dấu 2 vào ô ở cuối câu đó. 


- Đi bằng hai chân 


- Sự phân hoá của bộ xương phù hợp với chức năng lao động 
bằng tay và đi bằng hai chân 


~ Nhờ lao động có mục đích, nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên 


- Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm 


~ Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức 


~ Phân thân của cơ thể có hai khoang : ngực và bụng, 
ngan cách nhau bởi cơ hoanh 


- Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn 


- Não phát triển, sọ lớn hơn mặt 


II - Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh 

8 - Món học Cơ thể người và vệ sinh tiếp nối chương trình Sinh học lớp 7 nhằm 
hoàn thiện những hiểu biết về thế giới động vật, giúp ta thấy rõ loài người có 
nguồn gốc động vật nhưng đã vượt lên vị trí cao nhất về mặt tiến hoá. Nhờ có lao 
động con người đã bớt lệ thuộc thiên nhiên. 


- Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế 
bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và 
những cơ chế điều hoà các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biên pháp rèn luyện 
thân thể, bảo vệ sức khoẻ, giúp ta có hiều biết khoa học để có ý thức và hành vi 
bảo vệ môi trường. 


'ÿ Hày cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những 
ngành nghẻ nào trong xã hội ? (hình 1-I—›3). 


Hình 1-1. Cán bộ y tế chăm sóc 
sức khoẻ cho nhân dân 


= 
kđè- 
Hình 1-2. Bóng đá có 
thể thao ra Ỹ 


II - Phương pháp học tập môn học Cơ thể người và vệ sinh 
l8 Đề đạt được mục đích, nhiệm vụ môn học, chúng ta cần thực hiện phương pháp 
học tâp khoa học, cụ thể là : 
~ Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản... để hiểu rõ đặc điểm hình thái, cấu tạo 
các cơ quan trong cơ thề. 
~ Thí nghiệm (có thể trực tiếp làm thí nghiệm, xem băng hình, xem thầy biểu điển 
hoặc nghe mô tả thí nghiệm...) để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng 
của các cơ quan trong cơ thể. 
~- Vận dụng những hiểu biết khoa học giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời 
áp đụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể. 


"Người là động oật thuộc lúp Thú. Đặc điểm c0 bàn phữn Điệt người 
ới động ật là người biết chế tạo oà sử dụng công ew lao động ào 
muững wịục đích nhất định, có tư du), tiếng nói, chu iết. 

Ninh học 8 cung cấp những kiến thức »ê đặc điểm cấu tạo, chức 
nững của c0 thể người trong tối quan hệ 0úÌ tôi trường, những 
hiểu biết »ê phòng chống bệnh tật °à rèn luyện thứm thể. 

Miến thức »ẻ cơ thể người có liên quan tới nhiêu ngành khoa học 
mút Y học, Tân lí giáo dục học, Hội hoạ, Thể thao... 

"Phương pháp học tập phù hợp oói đặc điểm smởn học là kết hợp 
quan sát, thí nghiệm nà bận tụng kiến thúc, kĩ năng nào thực tế 
CMỘC SỐH/. 


(Qau nói và bài tập 


1. Trinh bày những đặc điềm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc 
lớp Thú. 
2. Hay cho biết những lợi ích của việc học tập môn học "Cơ thẻ người và vệ sinh”. 


Bài 2 CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI 
1- Cấu tạo 
1. Các phân cơ thể 
'Ÿ Quan sát hình 2-1 và 2-2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi sau : 
- Cơ thể người gồm mấy phân ? Kẻ tên các phần đó. 
- Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào ? 
- Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực ? 
- Những cơ quan nào nằm trong khoang bung ? 


lài 


Hình 2-1. Hình 2-2. Các cơ quan ở phân 
Cơ thể người thâm của cơ thể người 


2. Các hệ cơ quan 

l8 Cơ thể chúng ta có nhiều hệ cơ quan. 
Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng 
nhất định của cơ thể. 


'ÿ - Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng 
chính của mỏi hệ cơ quan vào bảng 2. 


Bảng 2. Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan 


Các cơ quan trong từng hệ cơ quan | Chức nàng của hệ cơ quan 


Hệ vận động 
Hệ tiêu hoá 


Hệ tuần hoàn 


Hệ hô hấp 
lễ: 


Hệ bài tiết 
Hệ thần kinh 


- Ngoài các hệ cơ quan trên, trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào ? 

8 Hệ vân động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thề ; hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, 
hệ hô hấp, hệ bài tiết cùng phối hợp thực hiện chức năng trao đổi chất dưới sự 
chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Ngoài ra, hệ thản kinh còn có chức năng 
đảm bảo sự thích ứng của cơ thể trước những thay đổi của môi trường. 


II - Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan 

l8 Khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác 
cũng tảng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dân, thở 
nhanh và sâu, mồ hôi tiết nhiều,... Điều đó chứng tỏ, các hệ cơ quan trong cơ thể 
có sự phối hợp hoạt động. 

'Ÿ Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các 
hệ cơ quan nói lên điều gì. 


Hệ thần kinh và hệ nội tiết 


Hệ tiêu hoá 


Hình 2-3. Sơ đô mối liên hệ qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể 


l8 Các cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng đảm 
bảo tính thống nhất. Sự thống nhất đó được thực hiện nhờ sự điều khiển của hệ 
thân kinh (cơ chế thản kinh) và nhờ dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn mang 
theo các hooemôn do các tuyến nội tiết tiết ra (cơ chế thể địch). 


€ơ thể người có cấu tạo à sự sắp #ếp các e0 quan à hệ e0 gwdu 
giống ói động °ộật thuộc lớp Thú. Cúc e0 quan trong eø thể là một 
khối thống nhất, có sự phối hợp nói nhau, cùng thực hiện chức 
nàng sống. Sự phối hợp đó được thực hiện nhò c0 chế thân kinh 
à eơ chế thể dịch. 


(âu hỏi và bài tập 


1. Cơ thể người gồm mấy phản, là những phần nào ? Phán thân chứa những cơ 
quan nào ? 

2. Bằng một ví dụ, em hảy phân tích vai trò của hệ thán kinh trong sự điều hoà hoạt 
động của các hệ cơ quan trong cơ thẻ. 


Bài 3 TẾ BÀO 


I - Cấu tạo tế bào 

` Quan sát hình 3-1, hãy F hơn) 
trình bày cấu tao một 
tế bào điền hình. 


Hình 3-1. Cấu tạo tế bào 
II - Chức năng của các bộ phận trong tế bào 
Bảng 3-1, Chúc năng của các bộ phận trong tế bào 


|Mang sinh chải  — -| Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 
Chât tế bào. Thực hiện các hoạt động sông của tế bào 
- Lưới nội chất | - Tổng hợp và vận chuyền các chất 
- Ribôxôm ~ Nơi tổng hợp prôtêin 
- Ti thể - Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng 
năng lượng 

- Bộ máy Gôngi | - Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm. 
- Trung thể ~ Tham gia quá trình phân chia tế bào 


Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào 
- Nhiễm sắc thể | - Là cấu trúc quy định sự hình thành prótêin, 
Nhân có vai trò quyết định trong di truyền 
- Nhân con - Tổng hợp ARN ribôxôm (rARN) 


'ÿ Hày giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất 
tế bào và nhân tế bào. 


II - Thành phần hoá học của tế bào 
8 Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu 

CƠ gồm : 

- Prôtêin có cấu trúc phức tạp gồm các nguyên tố : Cacbon (C), ôxi (O), 
hiđrô (H). nitơ (N), lưu huỳnh (S), phôtpho (P), trong đó N là nguyên tố đặc trưng 
cho chất sống. 

- Gluxit gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O luôn luôn là 2H : 1O. 

- Lipit cũng gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O thay đổi tuỳ loại 
lipit. 

~ Axit nuclêic gồm 2 loại : ADN (axit đêôxiribônuclêic) và ARN (axit ribônuclẻic) 

Chất vô cơ bao gồm các loại muối khoáng như canxi (Ca), kali (K), natri (Na), 
sắt (Fe), đồng (Cu)... 


IV - Hoạt động sống của tế bào 


MÔI TRƯỜNG 

Nước và 

muối khoáng 

Ôi 

Chất hữu cơ: cơ thể hoạt động 
Cơ thế lớn lên và 
sinh sản 

Kích thích Cơ thể phản ứng 
với kích thích 


Hình 3-2. Sơ đồ mối quan hệ giữa chúc năng của tế bào với cơ thể và môi trường 
'Ÿ Qua hình 3-2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì ? 


Tế bào là đơn ĐỆ cấu tạo »à eũng là đơn 0‡ chức nững của eø thể. 
Tế bào được bao bọc bằng lóp mừng sinh chất có chức nững thực 
hiện trao đổi chất giữa tế bào di môi trường trong e0 thể. 
Trong màng là chất tế bào có các bào quan nh lưới nội chất, 
tibô#ôim, Độ máy Gông¿, tả thể..., ở đó diễn ra mọi hoạt động sống 
của tế bào. Nhân điêu khiển noi hoạt động sống của tế bào, trong 
nhân có nhiỡnm sắc thể. 


(Gau hỏi và bài tập 


1. Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ 
(a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô L] ở bảng 3-2 sao cho phù hợp. 


Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng 


Chức năng 
1. Nơi tổng hợp prôtêin a) Lưới nội chất 
2. Vận chuyển các chất trong tế bào b) T¡ thể 
3. Tham gia hoạt đông hô hấp giải phóng c) Ribôxóm 
năng lượng đ) Bộ máy Gông¡ 


4. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin 
5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm 
trong hoạt động sống của tế bào, 


2*, Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 


[ẩm c6 biết Ê 


Tế bào trong cơ thể có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau : 
hinh cầu (tế bảo trứng), hinh đĩa (hồng cầu), hình sao nhiều cạnh 
(tế bào xương, tế bào thản kinh), hình trụ (tế bào lót xoang mũi), 
hình sợi (tế bào cơ)... 

Vẻ kich thước : lớn nhất là tế bào trưng, có đường kinh khoảng 
100m (0,1mm), nặng bằng 175 000 tinh trùng ; tỉnh trùng là tế 
bào nhỏ nhất ; dài nhất là tế bào thần kinh. Cơ thể người có số 
lương tế bào rất lớn khoảng 75 nghìn tỉ (75 x 1012). 


Bài 4 MÔ 


I- Khái niệm mô 


lf Trong quá trình phát triển phỏi, các phôi bào có sự phân hoá đề hình thành các 
cơ quan khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau nên tế bào có cấu trúc, 
hình đạng, kích thước khác nhau. 


'Ý - Hãy kề tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết. 
- Thử giải thích vì sao tế bào có hình đạng khác nhau. 


8 Một tập hợp gồm các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức 
năng nhất định gọi là mó. Ở một số loại mô còn có các yếu tố không cö cấu trúc 
tế bào như huyết tương trong máu; canxi, phốt pho và chất cốt giao trong xương. 


TI - Các loại mô 
Trong cơ thể có 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh. 


1, Mô biểu bì (hình 4-1) 


'Tế bào biểu bì “Tế bào tuyển 


'Tế bào biểu bị 


Hình 4-I. Mô biểu bì 
A. Mô biểu bì ở dạ dày ; B. Mô biểu bì ở da 
` Quan sát hình 4-1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì ? 
8 Mô biểu bì gồm các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan 
Tỏng như ống tiêu hoá, dạ con, bóng đái... có chức nàng bảo vệ, hấp thụ 


và tiết. 


2. Mô liên kết (hình 4-2) 


Hình 4-2. 

Các loại mô 
liên kêt 

A. Mô sợi ; 

Đ. Mô sụn ; 

€. Mô xương ; 
D.Mô mỡ. 


l8 Mô liên kết gồm các tế bào liên kết năm rải rác trong chất nền, có thể có các sợi 
đàn hồi như các sợi liên kết ở da... có chức năng tạo ra bộ khung của cơ thể, neo 
giữ các cơ quan hoặc chức năng đêm. 

` Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì ? Vì sao máu được 
Xếp vào loại mô đó ? 
3. Mô cơ 

Ÿ Quan sát hình 4-3 hãy cho biết : 
- Hình dạng, cấu tạo tế bào cơ vân và tế bào cơ tim giống nhau và khác nhau ở 

những điểm nào ? 

- Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào ? 


A “Nhân B Nhân Ẹ 


Hình 4-3. Các mô cơ 
A. Mô cơ vân ;B. Mô cơ từn ;C. Mô cơ trơn 


l8 Mô cơ gồm 3 loại : mô cơ vân, mô cơ tim, mô cơ trơn. Các tế bào cơ đều dài. Cơ 
vân gắn với xương, tế bào có nhiều nhân, có vân ngang, Cơ trơn tạo nên thành 
Tội quan như da dày, ruột, mạch máu, bóng đái... Tế bào cơ trơn có hình thoi đầu 
nhọn và chỉ có 1 nhân. 
Cơ tim tạo nên thành tim. Tế bào cơ tim cũng có vân giống cơ vân, tế bào phân 
nhánh, có l nhân. 


Chức năng của mô cơ là co, đân, tao nên sự vân động. 


4. Mô thân kinh 

I8 Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thắn kinh đệm 
(còn gọi là thần kinh giao) (hình 4-4). 
Noơron góm có thân chứa nhân, từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh gọi là 
sợi nhánh và một tua dài gọi là sợi trục. Diện tiếp xúc giữa đầu mút của sợi trục 
ở noron này với nơron kế tiếp hoặc cơ quan phản ứng gọi là xindp. 


Chức năng của mô thân kinh là tiếp nhân kích thích, xử lí thông tin và điều hoà 
hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự 
thích ứng với môi trường. 


8ợi nhánh 


Thân nơron 


Các tế bào 
thần kinh dệm 


Hình 4-4. Mô thân kinh 


4Mo là tạp hợp các tế bào chuyên hoá, eó cẩm trúc giống nhqu, 
cừng thực hiện một chức năng nhất định. 

Bồn loại mô chính của eø thể là : 

— Mô biểu bà có chức năng bảo vệ, lấp thụ, tiết. 

— Mô liên kết eó chức năng nâng đỡ, liên kết các e0 quan. 

— Mô c0 gôi cơ Đữn, œ0 lFdh, c0 lùm có cldc nững co dữn. 

= Mô thần lhình tạo nên hệ thần lhừnh có chức năng tiếp nhận leích 
thách, sử lí thong từn bù điêu khiển sự hoạt động cúc e0 quan 
trả lời các kích thích của môi trường. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp 
tế bào trong hai loại mô đó. 

2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong 
cơ thể và khả năng co đản ? 


3. So sánh 4 loại mô theo mâu ở bảng 4. 


Bảng 4. So sánh các loại mô 


Mô Mô Mô 
biểu bì liên kết thần kinh 


Xác Kiến bb Sẽ SE ==..=- 


4. Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào ? 


Bải 5 THỰC HÀNH : 
QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ 


1 - Mục tiêu 

- Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân. 

- Quan sát và vẻ các tế bào trong các tiêu bản đã làm sản : tế bào niêm mạc 
miệng (mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. Phân biệt các 
bộ phận chính của tê bào gồm màng sinh chất, chât tế bào và nhân. 

- Phân biệt được những điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết. 

H - Phương tiện dạy học 

Dụng cụ được chuẩn bị theo từng nhóm (4 đến 6 học sinh) gồm : 

- I kính hiền vi có độ phóng đại 100 đến 200 (10 x 10, 10 x 20). 

- 2 lam với lamen. 

- 1 dao mồ. 

- Ì kim nhọn. 

- I kim mũi mác. 

~ 1 khăn lau, giấy thấm. 

- I con ếch hoặc nhái hoặc một miếng thịt lợn nạc còn tươi. 

- I lọ dung địch sinh lí 0,65% NaCIl, có ống hút. 

- 1 lọ axit axêtic 1%, có ống hút. 

- Bộ tiêu bản : mô biểu bì, mô sụn, mô xương, mô cơ trơn (bộ tiêu bản có thể dùng 
chung cho 2 - ‡ nhóm, khi quan sát các tiêu bản có sản, các nhóm có thể đổi 
cho nhau). 

IT - Nội dung và cách tiến hành 

1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vân 

Rach da đùi ếch lấy một bắp cơ đùi hoặc miếng thịt lợn còn tươi đặt trên lam, 

dùng kim nhọn rạch bao cơ theo chiều dọc bắp cơ, dùng ngón cái và ngón trỏ đặt 

2 bên mép rạch, ấn nhẹ sẽ thấy những sợi mảnh nằm đọc bắp cơ, đó là các tế bào 

cơ. Lấy kim mũi mác gạt nhẹ cho các sợi cơ đó tách khỏi bắp cơ dính vào bản 


kính, rồi bỏ bắp cơ ra, nhỏ 1 giọt dung dịch sinh lí 0,65% NaCl lên các tế bào cơ, 


đậy lamen và quan sát đưới kính hiển vi. Muốn thầy rỏ nhân tế bào thi nhỏ I giọt 
axit axêtic 1% vào một cạnh của lamen, ở cạnh đối diện đặt 1 mầu giấy thấm 
hút bớt dung dịch sinh lí, làm cho axit thấm vào các tế bào cơ dưới lamen. 
Chú ý đặt lamen sao cho không 

có bọt khí. Muốn vậy, trước hết 

đặt ï cạnh lamen tiếp xúc đều 

với giọt dung dịch sinh lí, dùng 

kim mùi mác đỡ, rồi hạ dán 

cạnh kia của lamen xuống lam 

(lượng dung dịch sinh lí cản vừa Í 
phải, nếu nhiều quá thì lamen sẽ 
trượt khỏi kim mũi mác, ập 
xuống ngay lam, lúc đó sẽ có 
nhiều bọt khi) (hình 5). 

Quan sát dưới kính hiển vì ở độ phóng đại nhỏ trước, sau đó mới chuyển vật kính 
đề quan sát với độ phóng đại lớn. 


Hình 5S. Cách đậy lamen tránh bọt khí 


Phân biệt các phán của tế bào : màng, chất tế bào, vân ngang, nhân. Nhận xét 
đặc điểm tế bào mô cơ vân. 
2. Quan sát tiêu bản các loại mô khác 


Lần lượt quan sát dưới kính hiển vi các tiêu bản mô biểu bi, mô sụn, mô xương, 
mô cơ trơn, mô cơ vân. 


IV - Thu hoạch 
Nội dung thu hoạch : 
~ Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân. 


- Vẻ hinh, chủ thích đây đu hinh vẻ các loại mô đá quan sát được (cô gắng vẻ 
đúng hình đã quan sát thấy). 


Lưu ý : bố trí hình vẽ cân đối, các chú thích nên dùng thước để kẻ mũi tên vào 


đúng vị trí trên hình đảm bảo hình vẽ chính xác, đẹp và sạch. 


Bài 6 PHẢN XẠ 


I- Cấu tạo và chúc năng của nơron 
 - Hãy nêu thành phần cấu tạo của 
mô thần kinh. 
- Mô tả cấu tạo của một nơron 
điền hình (hinh 6-1). 
l8 - Nơron có hai chức năng cơ bản là 
cảm ứng và dân truyền xung 
thân kinh. 
+ Cảm ứng là khả năng tiếp nhân 
các kích thích và phản ứng lại các 
kích thích bảng hình thức phát sinh 
xung thần kinh. 
+ Dân truyền xung thần kinh là khả 
năng lan truyền xung thần kinh 
theo một chiều nhất định từ nơi 
phát sinh hoặc tiếp nhận về thân 
nơron và truyền đi đọc theo sơi 
trục. 
- Các loại nơron. 
Căn cứ vào chức năng người ta phân biệt 
3 loại nơron : 


+ Nơron hướng tâm (nơron cảm giác) có thân nằm 
ngoài trung ương thân kinh, đảm nhiệm chức năng 
truyền xung thần kinh về trung ương thân kinh. 

+ Noron trung gian (nơron liên lac) nằm trong trung ương. 


thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron. 
+Nơron l¡ tâm (nơron vận động) có thân 
năm trong trung ương thần kinh 

(hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), 

Sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng 

(cơ, tuyến), truyền xung thần kinh 

tới các cơ quan phản ứng. 


Thân nơron 


Bao miêlin 


Hình 6-1. Nơron và hướng 
lan truyền xung thần kinh 


'W Có nhận xét gì về hướng dân truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron 
]¡ tâm 2 

I - Cung phản xạ 
1. Phản xạ 

l8 Tay chạm vào vật nóng thì rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt thì đồng tử (con ngươi) 
co lại, thức ăn vào miệng thì tuyến nước bọt tiết nước bọt... Các phản ứng đó gọi 
là phản xạ. Mọi hoạt động của cơ thể đều là phản xạ. 

' -Phản xa là gì ? 
- Nêu sự khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật 

(ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thi lá cụp lại). 

2. Cung nhìn vạ 

'Ÿ Quan sát hình 6-2, hãy xác định : 
- Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ. 
~ Các thành phần của một cung phản xạ. 


l8 Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da...) 
qua trung ương thân kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến...). 


“Thân noron 
hương tâm 


Nơron 
trung gian 


Da 
(Cơ quan thụ cảm) 

Bắp cơ 
(Cơ quan phản ứng) 


Hình 6-2. Cung phản xạ 


3. Vòng phưín xạ 

'Y Nêu môi ví dụ về phản xa và phân tích đường dẫn truyền xung thản kinh trong 
phản xạ đó. 

l8 Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích của môi trường sẻ phát xung thân kinh theo 
đây hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương phát đi xung thần kinh theo 
dây li tâm tới cơ quan phản ứng. Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về 
trung ương theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác hoặc đã đầy đủ thì 
phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng. Nhờ vậy mà cơ thể 
có thể phản ứng chính xác đối với kích thích (xem sơ đồ vòng phản xạ, hình 6-3). 


Trung ương thần kinh 


l) 


@) lœ) @) @2) 


_—— 


Hình 6-3. Sơ đô vòng phản xạ 
(1) Xung thân kinh hướng tâm ; (1') Cơ quan thụ cảm tiếp tực bị kích thích ; 
(2) Xung thân kinh li tâm ; (3) Xung thân kinh thông báo ngược ; 
(4) Xung thân kinh li tâm điêu chỉnh. 
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Chức năng cơ bản của noron là cảm ứng bà dẫn truyền. 

"Phản ứng của e0 thể trả lời các bích thích của môi trường thông 
qua hệ thân kừnh goi là phản #q. 

Một cung phản #q gồm ð tuếu tố là : eo quan thụ cằm, ngrow hưÓng 
tâm, 90†ow trung gian, nØ†to* lì tài Đà e0 quan phản ng. 
Trong phản œq luôn có luông thông tìn ngược báo 0ê trung ương 
thân kinh đề trung ương điêu chủnh phản ứng eho chính súc. 
Vòng phản #q bao g0 ung phản #q nà thường liên hệ ngọc. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Phản xạ là gì ? Hãy lấy vài ví dụ về phản xạ. 
2. Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hay phân tích đường đi của xung thần kinh trong 
phản xạ đó. 


lầm c6 biết Ê 


Vận tốc xung thần kinh trên dây thần kinh có bao miêlin ở động vật thay 
đồi theo hướng tiến hoá, ở động vật không xương sống khoảng 1 m/s, 
ở ếch khoảng 30 m/s, ở động vật thuộc lớp Thú và ở người khoảng 
100 m/s. 

Tuy nhiên, xung thần kinh dản truyền trong dây thần kinh ngay trong 
một loài cũng có vận tốc không giống nhau, ở sợi trục có bao miêlin thì 


nhanh còn ở sợi trục thiếu bao miêlin thì chậm, ở người có khi chỉ đạt 


15 cm/s. 


Bài 7 BỘ XƯƠNG 
1- Các phần chính của bộ xương (hình 7-1—›3) 


sọ 


Hình 7-2. Xương đâu 


: 
kị 
§ 
" 


12 đốt sống ngực. 


5 đốt sống thắt lưng 


Hình 7-1. Bộ xu Afg Hình 7-3. Xương cột 
Xương người sống nhìn nghiêng 
Xương dt 


Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu, xương thân và xương chỉ (xương 
tay, xương chân). 
'Ÿ - Bộ xương có chức năng gì ? 


- Tìm những điềm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân. 


8 Khối xương sọ ở người có 8 xương ghép lại tạo ra hộp sọ lớn chứa não. Xương 
mặt nhỏ, có xương hàm bớt thô so với động vật vì nhai thức ăn chín và không phải 
là vũ khí tự vệ. Sự hình thành lồi cảm liên quan đến các cơ vận động ngôn ngữ. 
Cột sống gồm nhiều đốt sống khớp với nhau và cong ở 4 chỏ, thành 2 chữ S tiếp 
nhau giúp cơ thể đứng thảng. Các xương sườn gắn với cột sông và gắn với xương 
ức tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim và phổi. Xương tay và xương chân có các 
phần tương ứng với nhau nhưng phân hoá khác nhau phù hợp với chức năng 
đứng thăng và lao động. 


M - Phân biệt các loại xương 

l8 Căn cứ vào hình đạng và cấu tạo, người ta phân biệt ba loại xương là : 
Xương dài : hình ống, giữa chứa tuỷ đỏ ở trẻ em và chứa mỡ vàng ở người trưởng 
thành như xương ống tay, xương đùi, xương cảng chân... 
Xương ngắn : kích thước ngắn, chảng hạn xương đốt sống, xương cổ chân, 
CÔ [AY... 
Xương đẹt : hình bản dẹt, mỏng như xương bả vai, xương cánh chậu, các 
Xương so. 


HH - Các khớp xương 


l8 Nơi tiếp giáp giữa các đầu xương gọi là khớp xương. Có ba loại khớp là : khớp 
động như các khớp ở tay, chân ; khớp bán động như khớp các đốt sống và khớp 
bất động như khớp ở hộp so (hình 7-4). 


Ÿ Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi : 
- Dựa vào cấu tạo khớp đầu gối hãy mô tả một khớp động. 


- Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thể nào ? 
Vì sao có sự khác nhau đó ? 


- Nêu đặc điểm của khớp bất động. 


1Hình 7- 4. Các loại khớp 
A.B. Khớp động ; C. Khớp bãi động ;D. Khớp bán động 


Độ ương là bộ phận nâng đó, bảo °ệ e0 thổ, là nơi bá! œủa các e0. 
Độ xương gồm nhiều ong, được chảa làm ba phân : zương đâu, 
Ung than nà +M0ng chỉ. Cúc MƠNg liên hệ bói nhau Đởi khó) TƠNG. 
€ó ba loqi khó) : 

~ Khóp bất động là loại khói) không cử động được. 

- Khóp bán động là whững khóp mà cử động của khóp hạn chế, 

- Khóp động là khóp cử động dễ dàng nhờ hai đâu #MØNg có S1 
đâu lchóp nằm trong một bao chứa dịch kkhóp (bao hoạt dịch). 


(Gau hỏi và bài tập 


1. Bộ xương người gồm mấy phân ? Mỏi phần gồm những xương nào ? 

2. Sư khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của 
con người ? 

3. Nêu rõ vai trò của từng loại khớp. 


[ầm œ biết Ê 


Bộ xương của người khi mới sinh có tới 300 chiếc. Khi lớn lên, một số 
xương ghép lại với nhau nên khi trưởng thành chỉ còn 206 chiếc. 
Xương đùi là xương dài nhất trong cơ thể, với người cao 1,83m thì 
xương đủi đài tới 50cm. 


Bài 8 CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG 


I - Cấu tạo của xương 


1. Cấu tạo xương đài (hình 8-1—>2) 

l Cấu tạo một xương dài gồm có : 
- Hai đầu xương là mô xương xốp có các nan xương xếp theo kiểu vòng cung, 
Tạo ra các ô trống chứa tuỷ đỏ. Bọc hai đầu xương là lớp sụn. 
~ Đoan giữa là thân xương. Thân xương hình ống, cấu tạo từ ngoài vào trong Có : 
màng xương mỏng, tiếp đến là mô xương cứng, trong cùng là khoang xương. 
Khoang xương chứa tuỷ xương, ở trẻ em là tuỷ đỏ ; ở người già tuỷ đỏ được thay 
bảng mô mỡ màu vàng nên gọi là tuỷ vàng. 


Mạch 
máu 


Tuỷ xương 


Thân 
xương 


v Màng xương 


Mô xương 
cứng 


Đầu 
dưới 


Tình §-1. Cấu tạo xương dài Hình 8-2. Cấu tạo đâu xương dài 
(xương đùi) 
Cấu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với 
chức năng nảng đỡ của xương ? 


2. Chức năng của xương dài 
Bảng 8-1. Dặc điểm cấu tạo và chức năng của xương dài 


Các phân của xương Cấu tạo Chức năng 
Đầu xương - Sun bọc đâu xương | - Giảm ma sát trong 
khớp xương 
- Mô xương xốp gồm | - Phân tán lực tác động 
các nan xương - Tạo các ô chứa 
tuỷ đỏ xương 
I====——„-_=— ö 
Thân xương - Màng xương - Giúp xương phát triển 
to về bề ngang 
- Mô xương cứng - Chịu lực, đảm bảo 
vững chắc 
- Khoang xương ~ Chứa tuỷ đỏ ở trẻ em, 
sinh hồng cầu ; chứa tuỷ 
vàng ở người lớn. 
—————ễ_ễễ 


3. Câu tạo xương ngắn và xương dẹt 


8 Xương ngắn (hình 8-3) và xương dẹt không 
có cấu tạo hình ống, bên ngoài là mô xương 


ồ xương 

cứng, bên trong lớp mô xương cứng là mô cúng 

xương xốp gồm nhiều nan xương và nhiều Mô xương 
xốp 


hốc trống nhỏ (như mô xương xốp ở đâu 


*tững, đà chữa tuý đó. Hình 6-3. Cẩi tạo xtơng ngắn 


điển hình là đốt sống 

II - Sự to ra và dài ra của xương (hình 8-4—>5) 

8 Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương phân chia tạo ra những 
tế bào mới đầy vào trong và hoá xương. 
Ở tuổi thiếu niên và nhất là ở tuổi dây thì xương phát triển nhanh. Đến 18 - 20 
tuổi (với nữ) hoặc 20 - 25 tuổi (với nam) xương phát triển chậm lại. Ở tuổi 
trưởng thành, sụn tảng trưởng không còn khả năng hoá xương, do đó người 
không cao thêm. Người già, xương bị phân huỷ nhanh hơn sự tạo thành, đồng 
thời tỉ lê cốt giao giảm. vì vây xương xốp, giòn, đẻ gãy và sự phục hỏi xương 
gay diễn ra rất chậm, không chắc chắn. 

'Ÿ Quan sát hình 8-5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng. 


Sun tang trưởng 


Hình 8-4. Phim chụp sun Hình Š-Š. Vai trò của sụn tăng trưởng 
Tăng trưởng ở XƯƠNG trẻ em trong sự dài ra của Xương 

II - Thành phân hoá học và tính chất của xương 

` Thí nghiệm tìm hiều thành phần và tính chất của xương : 

- Lấy một xương đùi ếch trưởng thành ngảm trong cốc đựng dung dịch axit 
clohiđric 10% (hình §-6). Sau 10 đến 15 phút lấy ra, thử uốn xem xương 
cứng hay mẻm ? 

- Đốt một xương đùi ếch khác (hoặc một mầu xương bất kì) trên ngọn lửa đèn 
cồn cho đến khi xương không cháy nữa. không còn thấy khói bay lên. Bóp nhẹ 
phần xương đã đốt. Có nhận xét gì ? (hình 8-7). 

- Từ các thí nghiệm trên 
có thể rút ra kết luận gi 
vẻ thành phản và tính 
chất của xương ? 

8 Xương được cấu tạo từ 
chất hữu cơ gọi là cốt giao 
và chất khoáng chủ yếu là 
canxi. Chất khoáng làm 
cho xương bên chắc, cốt 
giao đảm bảo tính mềm Hình 8-6. Ngâm xương — Hình 8-7. Đối xương trên 


đẻo. Tỉ lệ chất _CỐT glaO — rong HCI 10% ngọn lửa đèn cồn 
Thay đổi theo tuổi. 


“Xương có cấu lqO ÔIH THÀNH HƠH, HHÔ FMON CỨNG ĐỒ THÔ HƠNg ZỐP. 

“Xương dài có cấu trúc hành ống, mô tương ốp ở hai đâu #MƠng, 
trong #Mơng chúa tu‡) đỏ là nơi sàn sinh hồng cầu, khoang ong 
chua tu) đỏ (ở trẻ em) hoặc tu »àng (ở người lớn). 

Xương gồm 9 thành phần chính là cốt giao »à muối khoáng. Sự kết 
hợp của hai thành phần này làm cho £wơng bên chúc à có tính 
thêm dẻo. Xương lớn lên bê bê ngang nhờ sự phân chỉa của các tế 
Đào ương, zwơng dừi ra nhờ sự phu chỉa của các tế bào lúÐ sụựu 
tng trưởng. 


(Gau hỏi và bài tập 


1. Xác định các chức năng tương ứng với các phân của xương ở bảng 8-2 bằng cách 
ghép chữ (a,b,c...) với số (1, 2, 3...) sao cho phù hợp. 
Bảng 8-2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của xương dài 


Các phân Trả lời : 
CHESh 51010000 DI, 


1. Sụn đầu xương a) Sinh hồng cầu, chứa 
THỞ Ở người già 

2. Sụn tăng trưởng b) Giảm ma sát trong. 
khớp 


3. Mô xương xốp c) Xương lớn lên về bề 
ngang 
4. Mô xương cứng đ) Phân tán lực, tạo ô 
chứa tuỷ 
5. Tuỷ xương e) Chịu lực 
8ø) Xương dài ra 


2. Thành phân hoá học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ? 
3. Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi làu) thì bở ? 


lầm có biết 2 

Độ bền chắc của xương người lớn có 
thể chịu được lực gấp 30 lân loại 
gạch tốt. 


Một xương đùi ếch đặt ở vị trí năm 
ngang, để lên địa treo ở giữa xương 
các quả cân, bắt đầu là quả năng 
2 kg rồi lần lượt thêm vào các quả 
cân nhỏ hơn cho tới 3,5 kg, xương 
vân chưa gãy (hình 8-8). 


Hình Š- 6. Thí nghiệm xác định 
độ bền của xương ếch 


Bài 9 CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ 


Cơ bám vào xương, cơ co làm — 
xương cử động, vì vậy goi làcơ “ v 
xương (còn gọi là cơ vân). Cơ ; ề 


thể người có khoảng 600 cơ tạo 
thành hệ cơ. Tuỳ vị trí trên cơ thể 
và tuỳ chức năng mà cơ có hình 
đạng khác nhau, điển hình là 
bắp cơ có hình thoi dài. Bó cơ 


1 - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ (hình 9-1) 

l8 Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó 
gồm rất nhiều sợi cơ (tế bào cơ), 
bọc trong màng liên kết. Hai đầu 
bắp cơ có gân bám vào các 
xương qua khớp, phần giữa 
phình to là bụng cơ. 
Sợi cơ gồm nhiều tơ cơ. Tơ cơ có 
2 loại là tơ cơ dày và tơ cơ mảnh 
xếp song song và xen kẻ nhau. 
Tơ cơ mảnh thì trơn, tơ cơ đày 
có mấu sinh chất. 
Phần tơ cơ giữa 2 tấm Z là đơn 
vị cấu trúc của tế bào cơ (còn 
gọi là tiết cơ). Tình 9-1. Bắp cơ, bó cơ và cấu tạo tế bào cơ 


Sợi cơ 
(tế bào cơ) 


II - Tính chất của cơ 

l Thí nghiệm : Quan sát hình 9-2, ta 
thấy khi có một kích thích tác 
động vào dây thần kinh đi tới cơ 
cảng chân ếch thì cơ co, sau đó cơ 
dân làm cần ghi kéo lên, rồi hạ 
xuống, đâu kim vẽ ra đồ thị một 
nhịp c0 cơ. 


Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu 
vào vùng phân bố của tơ cơ dày ¬ 
làm cho tế bào cơ ngắn lại. Xuởgg 


là trong 
Hình 9-2. Thí ngÏiệm sự co cơ 


W - Ngồi trên ghế để thông chân 
xuống, lấy búa y tế (búa cao su) 
gøö nhẹ vào gân xương bánh chè 
thấy có hiện tượng gì xảy ra ? 

- Hình 9-3 mô tả cơ chế của 
phản xạ đầu gối, dựa vào đó, 
em hãy giải thích cơ chế phản xạ 
của Sự CO CƠ, 

- Gập cảng tay vào sát với cánh 
tay, em thấy bắp cơ ở trước cánh LIỂn 
tay thay đổi như thế nào ? Vì sao 

có sự thay đổi đó ? _= 


II - Ý nghĩa của hoạt động eo cơ Hình 9-3. Sơ đô phản xa đâu gối 

'ÿ - Quan sát hình 9-4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì ? 

- Thử phân tích sự phối hợp hoạt động co, dãn 
giữa cơ hai đấu (cơ gấp) và 

cơ ba đầu (cơ duôi) ở cánh tay. 


Tính chất eủa eø là eo nà 
diãmn. Cơ thường bám ào 
hai tương qua khúp nên 
khi œƠØ œ0 làM #Høng œử 
động dân tới sự °ữnu động 
của cơø thể. Mỗi bắp cơ 
gôm nhiều Đó c0, mỏi Đó 
c0 gôm nhiêu tế bào e0. Tế ` 

bào eø được cẩu tạo từ các Hình 9-4. Cơ cánh tay và cử động khán khuỷn tay 
tơ e0 gồm các t0 mửnh »à 

t0 dày. Nhi l0 c0 tmảnh Qau hỏi và bài tập 


âu ào tà hú, 
00A sỹ mm ti Si 1. Đặc điểm cấu tao nào của tế bào cơ phù 


" hợp với chức năng co cơ ? 
Đào cơ ngắn lạ¿, đó là nE s : : 
- ụ `? 2. Khi các em đi hoặc đứng, hãy đề ý tìm hiều 


cáo xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỏi cắng 
CƠ eo kì có kích thích œủa chân cùng co ? Giải thích hiện tượng đó. 

tôi trường tà chịu ảnh 3*, Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một 
hưởng của hệ thân linh. bộ phận cơ thể cùng cơ ứối đa hoặc cùng 


duôi tối đa ? VÀ sao 2 


Bài 10 HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ 


I- Công cơ 


 Hày chọn từ thích hợp trong khung bên và điển vào chỏ trống trong 
Các câu sau : 


- Khi cơ,....................... tạo ra một lực. 
~ Cầu thủ đá bóng tác động một ......................... vào quả bóng. 


- Kéo gầu nước, tay ta tác động một. vào gầu nước. 


8 Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật, 
một công. 


àm vật di chuyển, tức là sinh ra 


Công cơ được sử dụng vào các thao tác vận động và lao động. 

- Nếu có một lực E tác động vào vật làm vật dịch chuyền một quảng đường s theo 
phương của lực thì sản sinh một công là A. A=Fs 
(đơn vị tính lực F là niutơn, độ dài s là mét và công A là jun ; 1J= INm) 
Lưu ý, khối lượng của vật bằng 1 kilôgam thì trọng lực là 10 niutơn. 

- Hoạt động của cơ chịu ảnh hưởng của trạng thái thần kinh, nhịp độ lao động 
và khối lượng của vật phải di chuyền. 


IH - Sự mỏi cơ 

"` - Làm thí nghiệm như hình 10. 
- Khi khối lượng quả cân thay 
đổi, nhận thấy biên độ co cơ 
ngón tay cùng thay đồi. 
- Hãy tính công co cơ và điển 
vào ð trống bảng 10. 
Bảng 10 ghi kết quả thực 
nghiệm của một em nhỏ trên 
máy ghi công. 


Hình 10. Máy ghi công của cơ 
(cung chìa độ chỉ biên độ co cơ ngón tay) 


Bảng 10. Kết quả thực nghiệm về biên độ co cơ ngón tay 


Khối lượng quả cân (g) 


Biên độ co cơ ngón tay (cm) 


Công co cơ ngón tay 


- Qua kết quả trên, em hãy cho biết với khối lượng như thể nào thì công cơ sản 
ra lớn nhất ? 

- Khi ngón tay trỏ kéo rồi thả quả cân nhiều lần, có nhận xét gì về biên độ co cơ 
trong quá trình thí nghiệm kéo dài ? 

~ Khi chạy một đoạn đường dài, em có cảm giác gì ? Vì sao như vậy ? 

- Hiện tượng biên độ co cơ giảm dân khi làm việc quá sức có thể đặt tên là gì ? 


1. Nguyên nhân của sự mỏi cơ 

8 Sư ôxi hoá các chất đinh dưỡng do máu mang tới tạo ra năng lượng cung cấp 
cho sự co cơ, đồng thời sản sinh ra nhiệt và chất thải là khí cacbônic (CO;). 
Nếu lượng ôxi cung cấp thiếu thì sản phẩm tạo ra trong điều kiện yếm khí (không. 
có ôxi) là axit lactie tăng và năng lượng sản ra ít. Axit lactic bị tích tụ sẻ đảu độc 
làm cơ mỏi. 


2. Biện pháp chống mỏi cơ 
'Ÿ - Khi bị mỏi cơ cần làm gì để cơ hết mỏi ? 
- Trong lao động cần có những biện pháp gì để cho cơ lâu mỏi và có năng suất 
lao động cao ? 


II - Thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ 
'Ÿ - Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 
~ Những hoạt động nào được coi là sự luyện tập cơ ? 
~ Luyện tập thường xuyên có tác dụng như thế nào đến các hệ cơ quan trong cơ 
thể và dẫn tới kết quả gì đối với hệ cơ ? 


- Nên có phương pháp luyện tập như thế nào để có kết quả tốt nhất ? 


hủ cơ có tạo ra tuột lực để sinh công. Sự Ô#ẻ hoá các chất dành 
dưỡng tạo ?a năng lượng cung cấp cho e0 eo. Làm ®iệc gMú sức "à 
kéo thùi dăn túi sự mỏi e0. NguJôn nhận của sự mỏi e0 là (lo œg thể 
không được euwg cấp đà 6#¿ nên tách tụ q#it laetie đầu độc eơ. Để 
tăng cường khủ năng sinh công của e0 tà gšúp e0 làm tiệc dẻo 
dai cần lao động ừa sức, thường #uyJên luyện tập thể dục thể 
thao. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Công của cơ là gì ? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào ? 

2. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ. 

3. Nêu những biên pháp để tăng cường khả năng làm việc của cơ và các biện pháp 
chống mỏi cơ. 

4. Hàng ngày tấp thể dục buổi sáng đều đăn và dành 30 phút buổi chiều để tham 
gia thể thao. Chú ý đừng vui chơi quá sức, ảnh hưởng đến lao động và học tập. 
Hãy theo dõi sự phát triển của cơ sau 3 tháng. 


Tƒrò chơi 


1. Thi kéo ngón tay. Hai em ngồi đối điện nhau, đặt tay phải lên mặt bàn, móc ngón 
Tay trỏ vào nhau, các ngón khác gấp lại. Đếm từ 1 đến 3 thì cả hai đều co ngón 
tay trỏ, kéo ngón tay bạn cho duôi ra. Chú ý, cảng tay phải đặt cố định trên mặt 
bàn, không được di chuyền. Ai duôi ngón tay trước là thua. 

2. Vật fay. Dựng tay trên mặt bàn, bàn tay nắm lại, chỉ có phần khuỷu tay tì trên 
mặt bàn, tay của hai người ngoác vào nhau. Đếm đến 3 thì cả hai kéo gập cảng 
tay về phía mình. Căng tay ai bị duôi ra tới sát mặt bàn là thua. 


lầm có biết ờ 


Người khoẻ nhất 


Em Trán Ngọc Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh mới 14 tuổi nhưng. 
có sức bật rất tốt. Trong giải điền kinh thanh thiếu niên toàn quốc 
2002, em đã nhảy cao đạt thành tích 1,93m. 


Bài 11 TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG. 
VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG 


I - Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú (hình 1 1-1—>3) 


Hình II-1. Hộp so Hình 11-2. Cột sống. A. Cột sống chó ; 
A. Hộp sọ người ; B. Hộp sọ thu B. Cột sống tình tình ; C. Cột sống người 


¬-. 
; ọ 
Hình 11-3. Xương bàn chân 
A. Xương bàn chân người ; B. Xương bàn chân tinh tình 


' - Quan sát hình vẽ hoặc mô hình bộ xương người và bộ xương thú, làm bài tập 
ở bảng I1. 


Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú 


Các phân so sánh Bộ xương người Bộ xương thú 
~ Tỉ lệ sọ / mặt 
- Lồi cằm ở xương mặt 
- Cột sống 
- Lồng ngực 
- Xương chậu 
- Xương đùi 
- Xương bàn chân 


- Xương gót (thuộc nhóm 
xương cổ chân) 


- Nhưng đặc điềm nào của bộ xương người thích nghỉ với tư thế đứng thẳng và 
đi bằng hai chân ? 


II - Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú 


l Cơ tay và chân ở người phân hoá khác với động vật. Tay có nhiều cơ phân hoá 
thành nhóm nhỏ phụ trách các phản khác nhau giúp tay cử động linh hoạt hơn 
chân, thực hiện nhiều động tác lao động phúc tạp. Riêng ngón cái có 
§ cơphu trách trong tổng số 18 cơ vận động bàn tay. Cơ chân lớn, khoẻ, cử động. 
chân chủ yếu là gấp, duỏi. 

Người có tiếng nói phong phú nên cơ vân động lười phát triển. Cơ mặt phân hoá 
giúp người biểu hiện tình cảm (hình 1 1-4). 


d 


Hình TI-4. Sự co các cơ khác nhau ở mặt biểu hiện các trạng thái tình cảm khác nhau 
a: Các cơ ở mặt ;b : Lo âu ;c : Suy tư ; đ : Sợ hải ;e : Vui cười. 


e 


TIT - Vệ sinh hệ vận động (hình 1 1-5) 

` - Đề xương và cơ phát 
triển cân đối chúng ta 
cần làm gì ? 


- Đề chống cong vẹo cột 
sống, trong lao động 
và học tâp phải chú ý 
những điềm gì ? 


Hình 11-ŠS. Tư thế ngôi 
học ảnh hưởng tới sự 
phát triển của cột sống 


Hệ c0 nà bộ #ơng ở người eó nhiêu đạc điểm tiểu hoá, thích nghỉ 
tới tự thế đứng thẳng »à lao động. Hộp sọ phát triển, lông ngụựé nở 
rộng sang húi bên, cÓt sống cong Ò 4 chỗ, 0n chữu Hỏ, #ương đùi 
lớn, e0 tông, eø đùi, e0 bắp chân phát triển, Đàn châm lành ®òm, 
#wơng gót phát triển. Ty có khóp linh hoạt, ngón cái đối diện 0ới 
4 ngón tiq ; e0 "ận động cánh ta, cảng ta, bàn ta) »à đạc biệt e0 
tận động ngón cái phát triển giúp) người có lhả năng lao động. Để 
e0 wơng phát triểu phủi chủ 1ý rèu IuuJ@'w thể thục thể thao thường 
#uyên nà lao động từa sức. Khẻ mang tác tà khỉ ngôi học cđn Lưu 
Ø chống eowg 0ẹo cột sống. 


(Qau nói và bài tập ¬ ¬ 
1. Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích 
nghi với tư thế đứng thắng và đi bằng hai chân. 
2. Trình bày những đặc điềm tiến hoá của hệ cơ ở người. 
3. Chúng ta cân làm gì để cơ thể phát triển cân đối và khoẻ mạnh ? 


Bài 12 THỤC HÀNH : 
TẬP SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ 
CHO NGƯỜI GÃY XƯƠNG 


T- Mục tiên 
~ Học sinh biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương. 
- Biết bảng cố định xương bị gãy, cụ thể là xương cảng tay. 
II - Phương tiện dạy học 
Mỗi nhóm học sinh (4 đến 5 em) có : 
- Hai thanh nẹp đài 30 cm - 40 cm, rộng 4 - 5 cm. Nẹp bằng gỏ bào nhản, dày 
chừng 0,6 - 1 em, hoặc bảng tre vót nhăn có kích thước tương đương. 
- Bốn cuộn bảng y tế, mỗi cuộn dài 2 m, nếu không thì thay bằng cuộn vải sạch 
(xé vải thành các đải rộng 4 - 5 em, khâu lại thành băng dài 2 m). 
- Bốn miếng vải sạch, kích thước 20 x 40 em, hoặc thay bằng gạc y tế. 
HH - Nội dung và cách tiến hành 
- Hãy nêu những nguyên nhân dân tới gảy xương. 
- Vị sao nói khả năng gay xương cõ liên quan đến lứa tuổi ? 
- Đề bảo vệ xương, khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điểm gì 2 
- Gặp người bị tai nạn gây xương, chúng ta có nên nắn lại chỗ xương gãy không ? 
Vi sao 2 
- Gặp người bị tai nạn gãy xương, cần thực hiện ngay các thao tác sau : 
+ Đặt nạn nhân nằm yén. 
+ Dùng gac hay khăn sạch nhẹ nhàng lau sạch vết thương. 


+ Tiến hành sơ cứu. 


Buộc định vị 


1. Phương pháp sơ cứu 

Đặt hai nẹp gỏ hay tre vào hai bên 
chỏ xương gãy, đồng thời lót 
trong nẹp bằng gạc hay vải sạch 
gấp đày ở các chỗ đầu xương. Lótvải mềm Chỗ xương gãy Nẹp gỗ 
Buộc định vị ở 2 chỏ đầu nẹp và 2 


Ề Hình 12-1. Sơ cứu cho người 
bên chỏ xương gây. ũy XItơng cảng tay 


Trường hợp chỏ gáy là xương cảng tay thì chỉ dùng một nẹp đỡ lấy cảng tay 
(hình 12-1). 


2. Bảng bó cỡ định 


Sau khi đả buộc định vị, dùng bảng y tế hoặc băng vải băng cho người bị thương. 
Bảng cần quấn chặt. Với xương cảng tay băng từ trong ra cổ tay (hình 12-2), sau 


đó làm dây đeo cảng tay vào cổ như hình 12-3. 
l ý ì 


_ 


Hình 12-2. Bàng bó cằng tay Hình 12-3. Đeo cằng tay vào cổ 


'Với xương chân thì bảng từ cổ chân vào. Chú ý nếu chỏ gây. 
là xương đùi thì phải dùng nẹp dài bằng chiều dài từ sườn 
đến gót chân và buộc cố định ở phản thân 

để đảm bảo cho chân bị gây cõ 
định không cử động 
(hình 12-4). 


~ Mỗi em tập băng bó cho một bạn 


IS 
8 ))7 41) j⁄ 
giả định gãy xương cảng tay (SƠ 5 ® 


cứu ri bảng bó). Hình 12-4. Bảng bó xương chân bị gảy 


IV - Thu hoạch 


- Viết báo cáo tường trình cách sơ cứu và bảng bó khi gặp người bị gây xương 
cảng tay. 


Bài 13 MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ 


I- Máu 
Đề hiểu được vai trò của máu đối với cơ thể, cần tìm hiểu các thành phần cấu tạo 
và chức năng của máu. 


1. Tìm hiểu thành phân cấu tạo của máu 
l8 Thí nghiêm gồm 2 bước chủ yếu (hình 13-1) : 
~- Bước I : Tách máu thành 2 phần (lỏng và đặc). 
~ Buớc 2 : Phân tích thành phản được kết quả : 
+ Phản trên : không chứa tế bào (huyết tương). 
+ Phản dưới gồm các tế bào máu như hồng câu, bạch cầu và tiểu cầu. 
Chất chống đông 
lộ. ca 


Phần dưới : đặc quánh, 
'%` đò thăm, chiếm 45% thể tích 


Các loại tế bào. Đặc điểm tế bào 


Tố bào hồng cầu Mâu hồng, hình 
2 đĩa, lõm 2 mặt, 


Để lắng đọng tự nhiên 3-4 giờ 


không có nhân 


Š loại tế bào bạch cầu 


Đn, Trong suốt, 
&&'ˆ Lj | Mohthước khá 
t2 
a at: 


lớn, œó nhân 


Bạch đầu Bạch cầu 
ưa kiểm  trungtính 


Bạch cầu cẩu 
limphô mônô. 


Hình 13-1. Thí nghiệm tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu 
'Ÿ Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỏ trống : 
~ Huyết tương - Bach cầu 
- Hồng cầu ~ Tiểu cầu 


TMẬII?E0Hitgysiessaoaw và các tế bào máu. 
Các tế bào máu gồm .......................... „ bạch câu và 


2. Tìm hiểu chúc nàng của huyết tương và hông cảu 


" Bảng 13. Thành phân chất chủ yếu của huyết tương 
Các chất Tï lệ 


- Các chất dinh dưỡng : prôtêin, lipit, gluxit, vitamin. 


- Các chất cần thiết khác : hoocmôn, kháng thể,... 
- Các muối khoảng. 
- Các chất thải của tế bào : urê, axit tiric,... 


Hồng cảu có Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với Ó; có màu đỏ tươi, 
khi kết hợp với CO2 có mau đỏ thảm. 
Máu từ phối về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế bào về 
tim rồi tới phổi cö màu đỏ thảm. 
' - Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động năng ra mồ hôi 
nhiều,...), máu có thể lưu thông dê dàng trong mạch nửa không ? 
~ Thanh phản chất trong huyết tương (bảng 13) cö gợi ý gì về chức năng của nö 2 
- Vị sao máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các 
tế bào về tim rồi tới phối có màu đỏ thắm ? 
II - Môi trường trong của cơ thể 
lÑ Máu, nước mô và bạch huyết tạo thành môi trường trong cơ thể (hình 13-2). 


Mạch 
bạch huyết —_ Mao mạch 


0, và cấp chất 
dinh dưỡng 


chất thắi 


MAO MẠCH BẠCH HUYẾT 


Hình 13-2. Quan hệ của máu, nước mô và bạch huyết 


Môi trường trong thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ 
quan như da, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết. 
'ÿ - Các tế bào cơ, nảo... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi 
trường ngoài được không ? 
- Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián 
tiếp thông qua các yếu tố nào ? 


1Máu gồm huyốt tương (ðõ%) »à cúc tế bào mmúu (4ð%). Các tế bào 
mám gồm hông cầu, bạch cầu 0ù tiểu câM. 

Huyết tương đua trà máu ở trạng thái lòng để Lưu thông dễ dàng 
trơng mạch ; oặn chutJđn cúc chất đỉnh dũng, các chất cần thiết 
khác nà các chất thửi. 

Hồng cầu tận chuyển Os từ CÓ. 

AMôi trường trong của cơ thể gội tứu, nước tô à bạch huy/ết. 
AMôi trường trong giúp tế bào thường xuuUên liên hệ bói 1uôi 
trường ngoài trong quá trình trao đồi chát. 


(Cau nói và bài tập 

1. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức nắng của huyết tương và 
hồng cầu. 

2. Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể ? 

3. Cơ thể em năng bao nhiêu kg ? Đọc phần "Em có biết” và thử tính xem cơ thể em 
có khoảng bao nhiêu lít máu ? 

4. Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với 
nhau thế nào ? 


lầm có biết 2 


- Ở người, trung bình có 75ml máu/Kg cơ thẻ, nữ giới là 70ml/kg và nam 
giới là 80ml/kg. Nhờ đó, có thể tính ra lượng máu gần đúng của mỗi cơ 
thể, số máu có thể lấy cho mỗi lần hiến máu. 

- Những người bị bệnh thiếu máu thường không phải do thiếu số lượng 
máu mà do thiếu số lượng hồng cầu trên đơn vị thể tích máu, làm cho 
khả năng trao đổi khí của máu kém di. 

- Số lượng hông cầu trung bình ở người Việt Nam : 
+Nam giới : 4,4 - 4,6 triệu/mÍ máu. 
+Nữ giới : 4,1 - 4,3 triệu/mÍ máu. 

~ Máu có màu đỏ là do hồng cầu. Hồng cầu có màu đỏ nhờ có chứa chất 
hêmôglôbin, còn gọi là huyết sắc tố. 


Bài 14 BẠCH CẦU - MIẾN DỊCH 


1 - Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu 

l8 Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên 
của các bạch cầu để bảo vệ cơ thể là sự ức bào. Tham gia hoạt động thực bào 
là bạch câu trung tính và bạch cầu mônô (đại thực bào) (hình 14-1). 


Tình 14-1. Sơ đô hoạt động thực bào 
A. Mạch máu nở rông, bạch cầu chui ra khỏi mạch máu tới ổ viêm ; 8. Bạch câu hình thành 
chân giả bắt và nuốt vì khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hoa chúng 


Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tạo ra 
các kháng thể. Các phân tử này có trên bề mặt tế bào vi khuẩn, bề mật vỏ virut, 
hay trong các nọc độc của ong, rắn... Kháng £hể là những phân tử prôtẻin do 
tế bào limphô B tao ra để chống lai các kháng nguyên. 

Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá, 
nghĩa là kháng nguyên nào thì kháng thể ấy (hình 14-2). 


Kháng thể A Kháng thé B 


Hình 14-2. Tương tác kháng nguyên - kháng thể 


Khi các vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế 
bào limphô B (tế bào B) (hình 14-3). 


Tế bào B Các kháng thể Tế bào vi khuẩn bị 
tiết kháng thể kháng thể vô hiệu hoá 


+ 


Hình 14-3. Sơ đồ tiết kháng thể để vô hiệu hoá các kháng nguyên 
Các vi khuẩn, virut thoát khỏi hoạt động bảo vệ của tế bào B và gây nhiễm cho các tế 
bào cơ thể, sẽ pắp hoạt động bảo vệ của tế bào limphô T (tế bào T đệ) (hình 14- 4). 
ác tỌ tử ng 


Kháng nguyện củ 


la 
vi khuẩn, virut 


Tế bào nhiễm bị phá huỷ 
Hình 14-4. Sơ đồ hoại động của tế bào T phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh 


'Ÿ - Sự thực bào là gì ? Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào ? 
- Tế hào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào ? 
- Tế bào T độc đã phá huỷ các tế bào cơ thể nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách nào ? 


II - Miễn dịch 

l8 Loài người không bao giờ bị mắc một số bệnh của các động vật khác như toi gà, 
lở mồm long móng của trâu bò,... Đó là miễn dịch bảm sinh. 
Người nào đã từng một lần bị một bệnh nhiễm khuẩn nào đó (ví dụ : bệnh sởi, 
thuỷ đậu, quai bị...) thì sau đó sẻ không mắc lại bệnh đó nữa. Người ấy đã miễn 
dịch với bệnh đó. Đây là miền dịch tập nhiễm (miền dịch đạt được). Miễn dịch 
bẩm sinh và miễn dịch tập nhiềm đều là miễn dịch tự nhiên. 


Người nào đã từng được tiêm phòng (chích ngừa) vacxin của một bệnh nào đó 
(ví dụ : bệnh bại liệt, bệnh uốn ván, bệnh lao,...), người ấy cũng có miễn dịch với 
bệnh đó. Đây là miên dịch nhân tạo. 

Y -Miễn dịch là gì 2 


- Nêu sự khác nhau của miền dịch tự nhiên và miễn địch nhân tạo. 


Cúc bạch cầu tham ga bảo bộ e0 thể bừng các e0 chế : thụte bào, tạo 
kháng thể để bô hiệu hoá kháng nguujên, phá huỷ các tế bào đã 
bị nhiễm bệnh. 


Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc tmột bệnh nào đó. Miễn 
dịch eó thổ là tiền dịch tự nhiên ha‡) nhân tạo. 


(Câu hỏi và bài tập 


1. Các bạch cầu đã tạo nên những hang rào phòng thủ nào đề bảo vệ cơ thể ? 

2. Bản thân em đã miền dịch với những bênh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với 
những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa) ? 

3. Người ta thường tiêm phong (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào 2 


[ẩm c6 biết Ô_ 


Hội chứng suy giảm miễn dịch 


Virut HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên 
chính bạch cảu limphö T, gây rối loạn chức năng của tế bào này và 
dân tới hội chứng suy giảm miễn dịch (cơ thể mất khả năng chống. 
lại các vi khuẩn, virut... và thường chết bởi các bệnh cơ hội do các vi 
khuẩn, virut khác gây ra như bệnh lao, bệnh sởi,...). 


Bài 15_ ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU 


1 - Đông máu 

l8 Ở người bình thường, một vết đứt tay hay vết thương nhỏ làm máu chảy ra ngoài 
đa, lúc đầu nhiều, sau ít dân rồi ngừng hản nhờ một khối máu đông bít kín 
vết thương. 
l9) người có số lượng tiểu cầu quá ít, dưới 35 000/ml máu, máu sẻ khó đông khi 
bị chảy máu, thậm chí có thể chết nếu không được cấp cứu bằng các biện pháp 
đặc biệt. 
Trong huyết tương có một loại prôtêin hoà tan gọi là chất sinh tơ máu. Khi va 
chạm vào vết rách trên thành mạch máu của vết thương, các tiểu cầu bị vỡ và 
giải phóng enzim. Enzim này làm chất sinh tơ máu biến thành ứơ máu. Tơ máu 
kết thành mang lưới ôm giữ các tế bào máu và tao thành khối máu đông. Tham 
gia hình thành khối máu đông còn có nhiều yếu tố khác, trong đó có ion canxi 
(Ca?) (sơ đồ sau). 


Hồng cầu 
tế bào máu Bạch câu 
Tiểu cầu 
Máu b) Khối máu động 
1 
z Chất sinh E> Eệ 
tai 
` Rưuyết trọng ~ tomáu = 'Tơ máu 
Huyết thanh 


'ÿ - Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể ? 
- Sự đỏng máu liên quan tới yếu tố nào của máu ? 
~ Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ đâu 2 
~ Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu ? 
II - Các nguyên tắc truyền máu 
1. Các nhóm máu ở người 
 - Thí nghiện : Các Lanstâynơ (Karl Landsteiner) đã dùng hồng cầu của một 


người trộn với huyết tương của những người khác và ngược lại, lấy huyết tương 
của một người trộn với hồng cầu của những người khác (hinh 15). 


- Ông nhận thầy rằng : 

+ €ó 2 loại kháng nguyên trên hỏng cầu là A và B. 

+ Có 2 loại kháng thẻ trong huyết tương là œ(gây kết dính A) và (gây kết dính B). 
+ Tổng hợp lại : có 4 loại nhóm máu. 


Huyết tương của Hồng cầu của các nhóm máu người cho 


NEERR) 6] A [| Am, 


: #9088 


kết dính 


ò li, 
5 _ 


Tình 15. Kết quả thí ngiiệm phản tĩng giữa các nhóm máu 


e Nhóm máu O : hồng cảu không có cả A và B, huyết tương có cả œvà Ð. 
e Nhóm máu A : hông câu chỉ có A, huyết tương không có œ, chỉ có ÿ. 
e Nhóm máu B : hồng cầu chỉ có B, huyết tương không có B, chỉ có œ. 
e Nhóm máu AB : hồng cầu có cả A và B, huyết tương không có œvà §. 
W Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các 
nhóm máu đề không gây kết dính hồng cầu trong sơ đồ sau : 


C) 


lợp. ¬ 
9 Ó AE AB 
`z? —- 


| 
{ 


2. Các nguyên tác cần tuân thủ khi truyền máu 


' - Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu Ó được 


không ? VI sao ? 


- Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O 
được không ? Vì sao ? 

- Máu có nhiễm các tác nhân gây bệnh (virut viêm gan B, virut HIV, ...) có thẻ 
đem truyền cho người khác được không ? Vì sao ? 


Đông ›máu là một eo chế bảo ệ e0 thể để chống mất máu. Sự đông 
ám liêu quan đến hoạt động của tiểu câu là chủ yếu, để hành 
thừnh một Dú¿ t0 tuứu ôm giữ các tế bào tuáu thành hột khối tuúu 
đông Địt kín tết thương. 

Khi truyên máu cần làm #ét nghiệm trước để lựa chọn loại tuáu 
truyên cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu người eho b‡ kết 
dính trong huyết tương người nhận gà tác mạch) 0à tránh bị 
nhận máu nhiễm các tác nhận gây Đệnh. 


(Ôau nói và bài tập 

1. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào ? 

2. Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào đó gây chảy máu chưa ? 
'Vết thương đó lớn hay nhỏ, chảy máu nhiều hay ít ? Và lúc đó em đã tự xử lí hay 
được xử lí như thế nào ? 

3. Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu 
gi ? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó. 


lầm có biết 2 


- Ý tưởng truyền máu vào mạch máu để cứu chữa người mất máu 
nhiều do bị thương, chỉ bắt đầu từ thế ki XVIH. Trong suốt thế kỉ 
XXVIII đã cö nhiều thử nghiệm nhưng thường gặp tai biến chết người. 
Chỉ đến đầu thế kỉ XX (1901), Các Lanstaynơ - Nhà khoa học người 
Áo gốc Do Thái mới tìm ra nguyên nhân đúng của các tai biến là sự 
kết dính các hồng cầu khi được truyền vào máu của nhóm không phù 
hợp. Ông đã được giải thưởng Nôben. 


Ý tưởng truyền máu 


- Ngày 7⁄4 là ngày hiến máu nhân đạo ở Việt Nam. 


Bài 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT 


I- Tuần hoàn máu (hình 16-1) 


1. Tâm thất phải 
2. Động mạch phổi 


3. Mao mạch phổi 


® 


. Tình mạch phổi 

3. Tâm nhĩ trái 

6. Tâm thất trái 

7. Động mạch chủ 

8. Mao mạch phân trên cơ thể 
9, Mao mạch phân dưới cơ thể 
10. Tĩnh mạch chủ trên 

11. Tỉnh mạch chủ dưới 


12. Tâm nhĩ phải 


Hình 16-1. Sơ đô cấu tạo hệ tuân hoàn máu 


W - Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần 
hoàn lớn. 
~ Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hê mạch trong sư tuần hoàn máu. 
- Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu. 


1 - Lưu thông bạch huyết 
l8 Các thành phán cấu tạo chủ yếu của hệ bạch huyết (hình 16-2) : 


Tĩnh mạch dưới đòn 
(nơi bạch huyết đổ vào 
từ các ống bạch huyết) 


Phân hệ lớn 

thu bạch huyết ở 

phần côn lại của cơ 
{thể (phần màu sáng) 


Phân hệ nhỏ 
thu bạch huyết ở nửa 
trên bên phải cơ thể 
(phần màu tối) 


Ống 
bạch huyết 
Hạch bạch huyết 

Mạch 
bạch huyết 


Mao mạch 
bạch huyết 


Hình 16-2. Sơ đồ cấu tao hệ bạch huyết 


Sự luân chuyền bạch huyết trong mỏi phân hệ : 
Mao mạch bạch huyết —> Mạch bạch huyết ———> Hạch bạch huyết 
"Tỉnh mạch ((huộc hệ tuẩn hoàn máu) ~=-Ống bạch huyết =-Mạch bạch . 


Bạch huyết có thành phản gần giống máu, chỉ khác là không có hồng cầu, 
ít tiểu cầu. 


'Ÿ - Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn. 
~ Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ. 
~ Nhận xét về vai trò của hệ bạch huyết. 


Hệ tuân hoàn máu gồm tìm oà hệ rmuạch tạo thành »òng tuân hoàn 
whỏ 0à 0òng tuân hoàn lón. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn trúu qua 
phổi, giúp máu trao đổi O› nà CÓ¿. Vòng tuân hoàn lớn dân táu 
qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất. 

Hệ bạch huyết gỗm phân hệ lón tà phân hệ nhỏ. Hệ bạch hbuy/ốt 
cùng 0ới hệ tuân hoàn túu thực hiện chau trành luân chuyên môi 
trường trong œủa e0 thể tà thaan gia Đảo tệ e0 thể. 


(au hỏi và bài cập 


1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? 

2. Hẹ bạch huyết gồm nhưng thanh phản cau tạo nao ? 

3. Nêu tên vài cơ quan, bộ phân của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết 
nơi đó nhờ phân hệ nào ? 

4. Thứ dùng tay xác định vị trí của tim trong lồng ngực của minh. Có thể dùng ngón 
tay để xác định điểm đập, nơi mỏm tim (đỉnh tim) chạm vào thành trước của 
lồng ngực. 


[Ñm c6 biết Ê 


Chứng xơ vữa động mạch 


lÓ) người lớn tuổi ít vân đông cơ bắp, nếu chế độ 
ăn giàu chất côlesterôn (thịt, trứng, sửa,...), sẻ 
có nhiều nguy cơ bị bệnh xơ vữa động mạch. Ỏ 
bệnh này, côlesterôn ngãm vào thành mạch 
èm theo sự ngấm các ion canxi làm cho mạch 
bị hẹp lại, không còn nhản như trước, gây xơ 
vừa. Động mạch xơ vữa làm cho sự vận chuyền 
máu trong mạch khó khăn, tiểu cầu dê bị vỡ và 
hình thành cục máu đông gây tắc mạch (đặc 
biệt nguy hiểm ở động mạch vành nuôi tìm gây 
các cơn đau tim, ở động mạch nảo gây đột 
quy). Động mạch xơ vữa còn đễ bị vỡ gây các 
tai biến trầm trọng như xuất huyết dạ đày, xuất 
huyết não, thâm chí gây chết. 


Động mạch 
Ở người 
bình thường 


Động mạch 
ở người mắc 
bệnh xơ vữa 
động mạch 


Bài 17 TIM VÀ MẠCH MÁU 


I - Cấu tạo tim (hình 17-1) 


©ung động mạch chủ 


"Tĩnh mạch chủ trên a6 £—Đông mạch phổi 


Tĩnh mạch phổi 


Tâm nhĩ phải Tâm nhĩ trái 


Động mạch 
vành phải 


Tâm thất trái 
Tâm thất phải 


"Tĩnh mạch chủ dưới 


THnh 17-1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của từn 


 - Dựa vào kiến thức đã biết, hình 16-1 và quan sát hình 17-1, điền vào bảng 17-1. 
Bảng 17-1. Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim 


Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới 


Tâm thất phải co 


TT — 


- Căn cứ vào chiều dài quảng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn 
tim nào có thành cơ tim dày nhất (để có thể khi co sẻ tạo lực lớn nhất đầy máu 
đi) và ngăn nào có thành cơ tìm mỏng nhất ? 


- Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu phải có cẩu tạo 
như thế nào để máu chỉ được bơm theo một chiều ? 

- Dùng dao sắc bổ dọc một quả tim lợn (heo) từ đỉnh đến đáy, từ trái qua phải 
để thấy rõ cấu tao trong các ngăn tim. Trường hợp không có tim thật, có thể 
quan sát mô hình tim người (có thể tháo rời) ; quan sát và nhận xét xem các dự 
đoán của mình đúng hay sai ? Xác định các loại mô và các bộ phản của tim. 


II - Cấu tạo mạch máu (hình 17-2) 


Thành mao mạch chỉ 
có một lớp biểu bì 


Biểu bì 
Cơ trơn 


Mô: 
liên kết 


Hình 17-2. Sơ đô cẩu tạo các mạch záu 


' - Quan sát hình 17-2, cho biết có những loại mạch máu nào ? 
- So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu. Giải thích sự khác 
nhau đó. 
HH - Chu kì eo đãn của tim 
'Ÿ - Quan sát hình 17-3, cho biết môi chu kì co dân của tim kéo dài bao nhiêu giây ? 


- Trong mỏi chu kì : 


+ Tâm nhĩ làm 


việ bao nhiêu III. Pha dãn chung I.Pha 
giây ? Nghi bao nhĩ oo 
nhiêu giây ? 


+ Tâm thất làm 
việ bao nhiêu vạn 
giây ? Nghỉ bao nhĩ - thất J 
nhiêu giây ? 
+ Tim nghi ngơi 
hoàn toàn bao 
nhiêu giây ? 
- Thử tính xem trung 

bình môi phút diễn 

Ta bao nhiêu chu kì 

co dân tim (nhịp 

tim) ? 


Hình 17-3. Sơ đồ chu kì co dan của từ 


Tim được cấu tạo bởi các e0 tủm tà mô liên kết, tạo thành các 
ngăn tìm (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trới, tam thất phải tà tâm thất 
trái) uù các nu từmn (an nhĩ - thất, on động mạch). 

4Mạch mứu trong mỗi 0òng tuân hoàn đểu gôin : động mạch, tĩnh 
mạc] Đà 1 mạch. 

Tim eo dãn theo chu kà. Môi cha kề gỗm 3 pha : pha nhĩ eo, pha 
thất co, pha dũu chưng. Sự phối hợp hoạt động của các thành 
phâm cấu tạo œủa từm qua 3 pha làn eho máu được Dơm theo một 
chiêu từ tảm nh? nào tàam thất nà từ tạm thất ào động mạch. 


(au hỏi và bài tập 


1. Hãy điền chú thích các thành phần cấu 
tạo của tim vào hình 17-4. 

2. Thử tìm cách xác định động mạch và tỉnh 
mạch trên cổ tay của mình và nêu ra 
những dấu hiệu để nhận biết chúng. 


3. Điển vào bảng 17-2. 


Bảng 17-2. Hoạt động của các van 
trong sự vận chuyển máu Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tìm 


Các pha trong Hoạt = của van trong các pha Sự vận chuyền 
một chu kì tìm Phi của máu 


[man | 


Emm=]—===—=—== 
Phàdãnchm | 7 
4. Nhìn đồng hỏ và đặt tay lên ngực trái (nơi thấy rỏ tiếng đập của tim) rồi tự đếm 
nhịp tim/phút cho bản thân trong 2 trang thái : 
- Lúc ngồi nghi. 
- Sau khi chạy tại chỗ 5 phút. 
Mỗi trạng thái đếm 3 lần, mỗi lân 1 phút. 


lầm có biết ? 

Phát minh ra ống nghe và điện tâm đỏ 

- Laênêch (Laennec) - một thầy thuốc người Pháp (1781 - 1826), vào năm 1816 đã 
tình cờ phát minh ra cái ống nghe khi thấy lũ trẻ nô đùa thích thú với trò chơi : 
một đám gõ vào đâu này của một cây gỗ dài rồng ở giữa và một đám lắng nghe ở 
đầu kia. Cho đến nay, ống nghe vân là phương tiện thường dùng giúp các bác sĩ 
chẩn đoán tim mạch người bệnh. Người ta đã dựng tượng ông ở quảng trường 
Saint - Corentin quê hương ông đề ghi nhận công lao này. 

- Vào năm 1903, W, Anhtôven (W. Einthoven) - một nhà sinh lí học người Hà Lan 
(1860 - 1927), đã sáng tạo ra một dụng cụ ghi được điện tim (điện hoạt động của 
tim, còn gọi là điện tâm đỏ) (hình dưới) cho phép các bác sĩ thấy được hoạt động 

của các bộ phận của tim lúc bình thường 


A @RS cũng như khi mắc bệnh. Ông đã được 
P tị tặng giải thưởng Nôben năm 1924. 
A : Dòng điện tìm ở người bình thường 
B 0RS + B:: Dòng điện tìm ở người bệnh nhồi máu cơ tìm 


Ả PA Ằ P: Pha nhĩ có ; QRS : Phá thất có ; T : Pha dân chỉng 


Bài 18 VẬN CHUYỂN MÁU OUA HỆ MẠCH. 
VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN 


I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch (hình 18-I—›2) 


Máu được vận chuyển qua hệ mạch nhờ sức đây đo tim tạo ra (tâm thất co). 
Sức đầy này tạo nên một áp lực trong mạch máu, gọi là „yết áp (huyết áp tối đa 
khi tâm thất co, huyết áp tôi thiểu khi tâm thất dân) và vận /ốc máu trong mạch. 
Sức đầy này (huyết áp) hao hụt đân suốt chiêu dài hệ mạch do ma sát với thành 
mạch và giữa các phân tử máu, còn vận tốc máu trong mạch giảm dần từ động 
mạch cho đến mao mạch (0,5m/s ở động mạch —> 0,001m/s ở mao mạch), sau 
đó lại tăng dần trong tỉnh mạch. 


Hình 18-1. Đô thị sự biến đổi huyết áp 
Trong hệ mạch của vòng tuần hoàn lớn 


Ở động mạch, sức đầy này được hỗ trợ và 
điều hoà bởi sự co dân của đông mạch. Ở 
tỉnh mạch, sức đầy của tim còn rât nhỏ 
(10%), sự vận chuyền máu qua tĩnh 
mạch về tim được hỏ trợ chủ yếu bởi sức 
đầy tạo ra do sự co bóp của các cơ bắp 
quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực 
khi ta hít vào, sức hút của tâm nhĩ khi 
đân ra. 

Trừ tĩnh mạch chủ dưới, trong các tỉnh 
mạch đi từ phản dưới cơ thề về tim (máu 
phải chảy ngược chiều trọng lực) còn có sự 
hỏ trợ của các van nên máu không bị chảy 
ngược. 

Hình 18-2. Vai trò của các van và cơ bắp 
quanh thành mạch trong sự vân chuyển máu 
qua tĩnh mạch 


1. Động mạch chủ 5. Tĩnh mạch nhỏ 
2. Động mạch 6. Tỉnh mạch 

3. Động mạch nhỏ — 7. Tĩnh mạch chủ 
4. Mao mạch 


Hướng. 
dòng máu 
chảy trong. 
tĩnh mạch 


Van 
(khi đóng) 


' - Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được 


tạo ra từ đâu ? 


- Huyết áp trong tinh mạch rất nhỏ mà máu vân vận chuyền được qua tĩnh mạch 
về tim là nhờ các tác động chủ yếu nào ? 


I - Vệ sinh 


tim mạch 


1. Cân báo vệ tìm mạch tránh các tác nhân có hại 


 - Khi tim 


phải đập nhanh hơn, giả sử 150 nhịp/phút, mỏi chủ kì co tím chỉ còn 


04s, thời gian tim co khoảng 0,25s và thời gian dân đề phục hói khoảng Ö, Ì 5s. 


Nếu tình trạng này kéo dài quá 


u, cơ tim sẻ suy kiệt dân (bệnh suy tim) và 


tới một lúc nào đó sẽ ngừng đập hoàn toàn. 


- Có rất ni 


iều nguyên nhân làm cho tim phải tăng nhịp không mong muốn và có 


hại cho tim như : 
+ Khi cơ thể có một khuyết tât nào đó như van tim bị hở hay hẹp, mạch máu bị 


Xơ cứng, 


, phồi bị xơ... 


+ Khi cơ thể bị một cú sốc nào đó như sốt cao, mất máu hay mất nước nhiều, 


quá hồi 


hộp hay sợ hải... 


+ Khi sử dụng các chất kích thích (rượu, thuốc lá, hêrôin, đôping, ...). 


- Cũng có 
lúc đầu 
cơn sốt 


nhiều nguyên nhân làm tảng huyết áp trong động mạch. Huyết áp tăng, 
có thể là kết quả nhất thời của sự tập luyện thể dục thể thao, của một 
hay những cảm xúc âm tính như sự tức giận... Nếu tình trạng này kéo 


đài đai dẳng có thể sẽ làm tồn thương cấu trúc thành các động mạch (lớp cơ 
trơn hoại tử, phát triển mô xơ làm hẹp lòng động mạch) và gây ra bệnh huyết 
áp cao (huyết áp tối thiểu > 90mmHg, huyết áp tối đa > 140mmHb). 

- Một số virut, vi khuân gây bệnh có khả năng tiết ra các độc tố có hại cho tim, 
làm hư hại màng tim, cơ tim hay van tim. Ví dụ : bệnh cúm, thương hàn, bạch 
hầu, thấp khớp... 

- Các món ăn chứa nhiều mở động vật cũng có hại cho hệ mạch. 


Đề ra các 


lên pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho tim, mạch. 


2. Cần rèn luyện hệ tìm mạch 


Bảng 18. Khả năng làm việc của tìm 


Các chỉ số TH! thái Người bình thường  |Vận động viên 


Nam [UemAm| C5 | xe | 


(số lần/phút) Lúc hoạt động 180 - 240 
CHỦ sức 


Lương máu được | Llenghingm | øn | zs-ls | 


bơm của một Lúc hoat động 180 - 210 
| gắng sức 


ngăn tìm (mi/lân) 


Các hình thức luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, vừa sức đều có ý nghia rèn 
luyện, làm tăng khả năng hoạt động của tim và hệ mạch. Những người luyện tập 
dưỡng sinh hay khí công còn có bài tập xoa bóp ngoài đa, trực tiếp giúp cho toàn 
bộ hệ mạch (kể cả hệ bạch huyết) được lưu thông tốt. 

'W Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch. 


Sự hoạt động phối hợp các thành phân cấu tạo của tùm tà hệ 
rạch tạo ra huuJốf úp trong tuạch - sức tỉ chủ tếu giúp) múu 
tuân hoàn liên tục tà theo một chiêu trong hệ mạch. 

Cân khác phục tà hạn chế cúc „guJUôn nhận làm từng nhập từm à 
huyết áp không mong muốn, tiêm phòng các Đệnh eó hại cho tÙn 
mạch, hạn chế tu các thức ăn eó hại eho tù mạch. 

Gần rèn Iigộn tìm mạch thường #uyyên, đêu đặn, »ừa sức bừng các 
hành thức thể dục, thổ thao, #oa bóp. 


(âu hỏi và bài cập 

1. Lực đầy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiếu trong hệ mạch 
đã được tạo ra từ đâu và như thế nào ? 

2. Các vận động viên thể thao luyện tập lâu năm thường có chỉ số nhịp tim/phút thưa 
hơn người bình thường. Chỉ số này là bao nhiêu và điều đó có ý nghĩa gì ? Có thể 
giải thích điều này thế nào khi số nhịp tim/phút ít đi mà nhu cầu ôxi của cơ thể 
vân được đảm bảo ? 

3. Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch. 

4. Nêu các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch. 


[§m «6 biết Ê 


Năm 490 trước Công nguyên, tại làng Maratông trong vùng Attic, 
quân đội Hi Lạp đã đánh tan quân xâm lược Ba Tư, một người lính 
nhận lệnh chạy từ làng Maratông về thủ đô Aten để báo tin chiến 
tháng. Anh đã chạy một mạch 42,195 km và chết ngay sau khi báo tin 
chiến thắng, vì bị kiệt sức. Để kỉ niệm sự kiện đáng nhớ đó, từ 1896 
người ta đã tổ chức cuộc thi chạy hằng năm từ Maratông tới Aten và 
Vô số vận động viên đã vượt qua quảng đường này an toàn với thời 
gian ngày càng rút ngắn (3 giờ, rồi 2 giờ). Đó là nhờ họ đã tích cực 
luyện tập thường xuyên và bền bị. Rö ràng, những trái tim được rèn 
luyện có khả năng hoạt động thât phí thường ! 


Nguồn gốc cuộc thi chạy Maratông 


Bài 19 THỤC HÀNH : 
SƠ CÚU CẦM MÁU 


I - Mục tiêu 


- Phân biệt vết thương làm tổn thương tỉnh mạch hay động mạch hay chỉ là 
mao mạch ? 
~ Rèn ki năng bảng bó hoặc làm garô và biết những quy định khi đặt garô. 


II - Phương tiện dạy học 
- Bảng : l cuộn 
- Gạc : 2 miếng 
- Bóng : I cuộn nhỏ 
~ Dây cao su hoặc dây vải 
- Một miếng vải mềm (10 [0 em) 


II - Nội dung và cách tiến hành 
Tập sơ cứu cảm máu trong các trường hợp giả định sau : 
1, Chủy máu mao mạch và tĩnh mạch 
Tập băng vết thương ở lòng bàn tay. 
- Các bước tiến hành : 
+ Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương trong vài phút (cho tới khi thấy 
máu không chảy ra nữa). 
+ Sát trùng vết thương bằng cồn iôt. 


+ Khi vết thương nhỏ, có thể dùng bảng dán (có bán phổ biến ở các cửa 
hàng thuốc). 


+ Khi vết thương lớn, cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc rồi đặt nó vào miệng 
vết thương và dùng băng buộc chặt lại. 


- Lưu ý : sau khi băng, nếu vết thương vẫn chảy máu, cần đưa ngay đến bệnh 
viện cấp cứu. 


2. Cháy máu động mạch : Tập băng vết 
thương ở cổ tay. 


- Các bước tiến hành : 


+ Căn cứ vào hình 19-1, đùng ngón tay 
cái đò tìm vị trí động mạch cánh tay, 
khi thấy đấu hiệu mạch đập rỏ thì bóp 
mạnh để làm ngừng chảy máu ở vết 
thương vài ba phút. 


+ Buộc garô : dùng dây cao su hay dây 
vải mềm buộc chặt ở vị trí gần sát 
nhưng cao hơn vết thương (về phía 
tim), với lực ép đủ làm cảm máu. 


+ Sát trùng vết thương (nếu có điều kiện), 
đặt gạc và bông lên miệng vết thương 
rồi bảng lại. 


+ Đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. 


Hình 19-2. Cách ấn vào động mạch cánh tay 


Thái dương 


cổ 
chân 


Hình 19-1. Các vị trí động mạch chủ 
yêu trên cơ thể thường dùng sơ cứu 


- Lưu ý: 


+ Chỉ các vết thương chảy máu 
động mạch ở tay (chân) mới sử 
dụng biện pháp buộc đây garô. 

+ Cứ sau 15 phút lại nới đây garô 
ra và buộc lại vì các mô dưới vết 
buộc có thể chết đo thiếu O2 và 
các chất dinh dưỡng. 

+ Vết thương chảy máu động 
mạch ở vị trí khác, chỉ dùng biện 
pháp ấn tay vào động mạch gản 
vết thương, nhưng về phía tim 
(hình 19-2). 


TV - Thu hoạch 
* Kiến thức : 
- Chảy máu tinh mạch và động mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lí ? 


- Những yêu cầu cơ bản của biện pháp buộc dây garô là gì ? Vĩ sao chỉ những vết 
thương chảy máu động mạch ở tay hoặc chân mới dùng được biện pháp buộc 
dây garô ? 


- Những vết thương chảy máu động mạch không phải ở tay (chân) cắn được 
xử lí thể nào ? 


* Ki năng : Điền vào các ö trống trong bảng 19 bằng những nội dung thích hợp. 


Bảng 19. Các kĩ năng sơ cứu vết thương chảy máu 


Bài 20 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ OUAN HÔ HẤP 


I- Khái niệm hô hấp 


8 Từ xa xưa, con người đã hiểều 


rằng sự sống luôn gắn liền ÔNG KI 
với sự thở. Cơ thể còn 


thở nghia là còn sống và Sự thở 
ngược lại. tàng Í 
Các thực nghiệm khoa học 
ngày nay đã làm sáng tỏ cơ chế 
của hiện tượng trên : Mọi hoạt Trao đổi 
động sống của tế bào và cơ thể khí ä phổi 
đều cản năng lượng. Sự sản 
sinh và tiêu dùng nảng lượng 
trong cơ thể có liên quan với 
O¿ và CO¿ (sơ đồ sau). 
Các chất dinh dưỡng 
đã được hấp thụ 
~ GluxiL 
- Lipit 
~ Prôtêin 
O; 
Tra đổi 
khí ä 
1ð bàn 
COz+HạO Tế bào ở 


các mô 


Năng lượng cho 
các hoạt động sống 


Hình 20-1. Sơ đô các giai đoạn chủ yếu 


của tế bào trong quá trình hô hấp 


'W - Hô hấp có liên quan như thể nào với các hoạt động sống của tế bào và 
cơ thể ? 


- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào (hình 20-1) ? 
- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp ? 


II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng 


l8 Sơ đồ các cơ quan trong hệ hô hấp của người (hình 20-2—>3). 


Động mạch 
phổi mang máu 


Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể Hình 20-3. Cấu tạo chỉ tiết của phế nang, 
hệ hô hấp của người nơi diễn ra sự trao đổi khí ở phổi 


Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người 


Các cơ quan Đặc điểm cấu tạo 
- Có nhiều lông mũi. 
Mũi - €ó lớp niêm mạc tiết chất nhày. 
~ Có lớp mao mạch dày đặc. 


Họng Có tuyến amiđan và tuyến V.A chứa nhiều tế bào limphỏ. 


'Y - Những đặc điểm c 
làm ầm, làm ấm 


C6 nắp thanh quản (sụn thanh thiệt) có thế cử động đề đậi 
Đường | Thanh p thanh quản (sụn ng đề đậy 
Sàn T9 ri 
khí - Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. 
Khí quản | - Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển 
động liên tục. 
Phế quân Cấu tao bởi các vòng sụn. Ở phế quản nơi tiếp xúc các 
sw phế nang thì không có vòng sụn rnà là các thớ cơ. 
__ | Lá phối phải - Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng, lớp ngoài đính với lồng. 
xi e63thuy | ng9e,lớp rong dính với phối, gila2lớp có chấtdịch. ` 
vi - Đơn vị cấu tạo của phối là các phế nang tập hợp thành từng 
phối T# ng cụm và được bao bởi mạng mao mạch đày đặc. Có tới 


700 - 800 triệu phế nang. 


tránh khỏi các tác nhân có hại ? 


- Đặc điềm cấu tạo nào của phối làm tảng diện tích bề mặt trao đồi khí ? 


- Nêu nhận xét vẻ chức năng của đường dân khí và của 2 lá phối. 


Hồ hấp là quá trình không ngừng œung cấp O› cho các tế bào eủa 


cơ thổ 0à loq¿ CO do các tế bào thải ra lkhỏi e0 thể. 


Quá trình hô hấp gôm sự thỏ, trao đổi khí ở phổi nà trao đổi khí 


ỏ tế bào. 


Hệ hô hấp gồm các e0 quan ở đường dẫn khí oà 3 lá phổi. Đường 
dẫm khí có chức uàng : dẫn khó sào tà ra ; làm âm, làm ấm không 
khí đi ào nà bào tệ phổi. Phổi là uơi trao đổi khí giữa cơ thể nà 


101 †PHỜNG ngoài. 


66. 


ấu tạo nào của các cơ quan trong đường đản khí có tác dụng 
hông khí đi vào phối và đặc điềm nào tham gia bảo vệ phối 


(Cau hỏi và bài tập 
1. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thẻ sống ? 
2. So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ ? 


3. Hay giải thích câu nói : chỉ cần ngừng thở 3 - 5 phút thi máu qua phổi sẽ chăng 
có O; đề mà nhận. 
4. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hoả, người thợ lặn có thể hoạt động 


bình thường trong môi trường thiếu Ôs (trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, 
dưới đáy đại dương) ? 


[ẩm có biết 


- Thể tích phổi chỉ đạt tới 5Š - 6 lít, nhưng tổng diện tích bề mặt trao 
đổi khí ở phổi có thể đạt tới 70 - 80m2, gấp khoảng 40 - 50 lần tổng. 
diện tích bề mặt của cơ thể. 


~ Ngoài chức năng hô hấp, thanh quản còn có chức năng phát âm. 


Bài 21 HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP 


I - Thông khí ở phổi (hình 21-1—›2) 

l8 Không khí trong phổi cần thường xuyên thay đổi thì mới có đủ Ôs cung cấp liên 
tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được 
thông khí. 
Cứ 1 lần hít vào và 1 lản thở ra được coi là một cử động hô hấp. Số cử động hô 
hấp trong 1 phút là nhịp hô hập. 
Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ hoạt đông của lồng ngực và các cơ hô hấp. 


Hít vào “hở ra 
Xương ức 


\ Các xuơng. 
sườn được 


Gột sống 


Ca liên suờn 


Cơ liên sườn "ggài dân. Nhìn 
ngoài co Các xương nghiêng 
nâng lên SƯỜn được 
Cơ hoành co Nữ 


Nhìn 
từ 
phía 
trước. 


Ằco towu/ 


Cơ hoành co dãn 


Hình 21-1. Sự thay đổi thể tích lông ngực và phổi 
theo các chiêu khi hít vào và thở ra bình thường 


Khí { Hít vào gắng sức 


bổ sung (2 100-3 100ml) 
Khí Thở ra bình thường 

lưu thông (500ml) 
Khí { Thở ra gắng sức 

dự trữ 800-1 200ml 
Khí ƒ Khí còn lại trong phổi 

cặn 1 000-1 200ml 


Hình 21-2. Đồ thị phản ảnh sự thay đổi dung tích phối khi 
hít vào - thở ra bình thường và gắng sức 


'ÿ - Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm 

tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng ngực khi thở ra ? 

- Dung tích phối khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thẻ phụ thuộc vào 
các yếu tố nào 2 


II - Trao đổi khí ở phổi và tế bào 

8 Nhờ các thiết bị 
chuyên dụng 
(hình 21-3), ngày 
nay người ta đã 
có thể đo được 
nhanh và chính 
xác tỉ lê % của 
các khí trong 
không khí hít 
vào và thở ra 
(bảng 21). 


Hình 21-3. Thiết bị đo nông độ O; trong không khí hít vào và thở ra 
Bảng 21. Thành phần không khí hít vào và thở ra 


Error 


[ Khihtvao [ Khihtvao | 2096% 96% 1N 3% 79,01% 


Các khí trao đồi ở phối và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ 
cao tới nơi có nồng độ thấp (hình 2 1- 4). 


Hình 21-4. Sơ đồ cơ chế trao đồi khí ở phổi và tế bào. 
A. Sự trao đổi khí ở phổi ; — B. Sự trao đổi khí ở tế bào 


'Ÿ - Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phán của khí hít vào và thở ra. 
- Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của Õ› và CO¿. 


Nhờ hoạt động của các eơd hô hấp làm thay đổi thể tích lổng ngực 
mà ta thực hiện được hút nào 0à thỏ ra, giúp cho không khí trong 
phổi thường aw)Jên được đổi mói. 

Trao đổi khí ở phổi gJôm sựt tuốch tán eđủa Os từ không khí ở phế 
nang ào máu tà càa CÓ từ tháu ào không khí phế nang. 


Trao đổi khá ở tế bào gôm sự khuếch tán của O› từ máu ào tế bào 
à của CÓ; từ tế bào nào máu. 


(âu hỏi và bài tập 

1. Trinh bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người. 

2. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ? 

3. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đồi khí của cơ thể tăng cao, 
hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đồi thế nào đề đáp ứng nhu cáu đó ? 

4. Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường 
(thở nhe và châm) và sau khi chay tai chó 1 phút (thở manh và gấp). Nhân xét 
kết quả và giải thích. 


lầm œ biết Ê 


- Trong 500ml khí lưu thông, có tới 150ml nằm trong đường dân khí 
(nơi không xảy ra sự trao đồi khí) - còn được gọi là khoảng chết, chỉ 
350ml nằm trong phế nang mới tham gia trao đổi khí (hình dưới). 

- Dung tích sống là một trong những chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức 
khoẻ. Dung tích sống bẩm sinh có thể khác nhau tuỳ người, dung tích 
sống lớn hơn là cơ sở của sức khỏe tốt hơn. Người năng hoạt động 
và luyện tập có thể tăng dần dung tích sống của mình. Từ tuổi 40 trở 
đi, do quá trình phối bị xơ hoá làm dung tích khí cặn trong phổi tăng 
dần, ngược lại dung tích sống giảm dần và khả năng hoạt động gắng 
sức cũng giảm dần. 

~ Dung tích sống trung bình ở người Việt Nam : 

Nam giới : 3000 - 3500m1. 
Nữ giới : 2500 - 3000ml. 


150ml nằm trong 
đường dẫn khí 


Bài 22 


VỆ SINH HÔ HẤP 


I- Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại 


l8 Có rất nhiều tác nhân có thể gây hại cho cơ quan hô hấp và hoạt động hô hấp ở 


những mức độ k 


hác nhau (bảng 22). 


Bảng 22. Các tác nhân gây hại đường hô hấp 


'Tác nhân Nguồn gốc tác nhân 'Tác hại 
Bụi Từ các cơn lốc, núi lửa Khi nhiễn quá (>100 000 
phun, đám chấy rừng, khai | hbạt/ml, cmŠ không khí) sẽ 
thác than, khai thác đá, quá khả năng lọc sạch của 
khí thải các máy móc động | đường dẫn khí —y gây bệnh 
cơ sử dụng than hay dầu... | bụi phổi. 

Nitơ ôxit (NOx) | Khí thải ô tô, xe máy... Gây viêm, sưng lớp niêm 
mạc, cẩn trở trao đổi khí ; 
có thể gây chết ở liểu cao. 

Lưu huỳnh ôxit | Khí thải sinh hoạt và Làm cho cấc bệnh hô hấp 

(SO») công nghiệp. thêm trầm trọng. 
Cacbon ôxit Khí thải công nghiệp, Chiếm chỗ của ôxi trong máu 
(CO) sinh hoạt ; khói thuốc lá... | (hồng cẩu), làm giảm hiệu 
quả hô hấp, có thể gây chết. 

Các chất độc Khói thuốc lá. Lâm tê liệt lớp lông rung 

bại (nicôtin, phế quản, giảm hiệu quả 

nitrôzamin, ...) lọc sạch không khí. 
Có thể gây ung thư phổi. 

Các vi sinh vật | Trong không khí ở bệnh Gây các bệnh viêm đường 

gây bệnh viện và các môi trường dẫn khí và phổi, làm tồn thương 

thiếu vệ sinh. hệ hô hấp ; có thể gây chết. 


` - Không khí có thể bị ö nhiễm và gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ những loại 


tác nhân như † 


hế nào ? 


- Hãy đề ra các 


iện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại. 


II - Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh 


8 Nếu được luyện tập thể dục thẻ thao đúng cách (tập vận động cơ, xương, đồng 
thơi với tập thở thương xuyên đều đặn từ be, hay được tập luyện trong độ tuổi 


cơ, xương còn phát triển (< 25 tuổi ở nam, < 20 tuổi ở nữ), bạn sẻ có được tổng 

dung tích của phối là tối đa và lượng khí cặn là tối thiểu, nhờ vậy mà có được 

dung tích sống lí tưởng. 

Luyện tập đề thở bình thường mỗi nhịp sâu hơn (lượng khí lưu thông lớn hơn) và 

giảm số nhịp thở trong mỗi phút cũng có tác dụng làm tăng hiệu quả hô hấp, do 

tỉ lệ khí hữu ích (có trao đổi kh?) tăng lên và tỉ lệ khí trong khoảng chết 

giảm đi. 

Hiệu quả trao đổi khí còn phụ thuộc hệ tuần hoàn. Nếu như dung tích sống lớn, 

sự thông khí ở phối tốt mà tim không có khả năng bơm đủ số máu cán thiết tới 

phổi hay máu không đủ số hồng cầu để tiếp nhận Òa... thì cơ thể vẫn ở trong tình 

trạng thiếu Ó¿ và ứ đọng CO2. 

'ÿ - Giải thích vì sao khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể 

có được dung tích sống lí tưởng ? 

- Giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỏi phút sẽ làm tăng 
hiệu quả hô hấp 2 

- Hãy đề ra các biện pháp luyện tập đề có thẻ có một hệ hô hấp khoẻ mạnh. 


Cân tích cực zữ‡/ dựng môi trường sống »ù làm 0iệc có bằầu không 
khí trong sạch, ft ö nhiễm bàng các biện pháp như trông nhiều 
cây #anh, không #à rác bừa bãi, không hát thuốc lá ; đeo khẩu 
trang chống bựi khi làm Đệ sinh ha khi loạt đỘNG Ó THÓI trMỜN 
whiêu Dụi. 

Câm tích đực rờn luyện để có một hệ hô hấp khoẻ ›ạnh bằng luyện 
tập thể dục thể thao phối hợp tập thở sâu tù giảm nhịp thỏ 
thường #+Jên, từ Đó. 


(Qâu hẻi và bài tập 

1. Trồng nhiều cây xanh có ích lợi gì trong việc làm trong sạch bầu không khí quanh ta ? 

2. Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp 2 

3. Tại sao trong đường dân khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống 
bụi, bảo vệ phổi mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang 
chống bụi ? 

4. Dung tích sống là gì ? Quá trình luyện tập đề tăng dung tích sống phụ thuộc vào 
các yếu tố nào ? 


lầm có biết P« 


- Khí cacbon ôxit có công thức hoá học là CO. Khí CO được sinh ra do 
sự đốt cháy không hết các nhiên liệu như than, dầu, khí đốt. CO có 
trong thành phản khí thải các động cơ ô tô, xe máy, các lò nung trong 
các cơ Sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Khí CO cũng là 
một thành phần của khói thuốc lá. 

CO có ái lực hoá học với Hb (phân tử hêmôglôbin trong tế bào hồng 
cảu) mạnh hơn cả Oa. Bởi vậy, CO thường chiếm chỗ của Ôs trong 
máu, làm cho cơ thê thiếu O2, đặc biệt khi cơ thê cần năng lượng nhiều 
hơn cho hoạt động. 

Khi hít thở trong báu không khí có nồng độ CO cao (khoảng từ 
10 - 250 ppm (ppm = phần triêu) có thể bi tồn hai hê thống tim mạch, 
thâm chí tới mức tử vong. Đó là những trường hợp ngất và chết đột ngột 
bên các bếp ga và lò đun than... 

- Bệnh lao được các nền Y học cổ của nhân loại xếp vào dạng # chứng 
nan y, một trong 4 bệnh khó chữa nhất (phong, lao, đâu mùa, dịch 
hạch) ; nhưng ngày nay nó không còn là # chứng nan y nữa, các bệnh 
nhân lao có thể được chữa khỏi hoàn toàn và con người có thể phòng 
trừ bệnh trên quy mô rộng lớn nhờ vacxin BCG. Người có công đầu 
trong thành tựu này là Rôbe Côce (Robert Koch) - nhà khoa học người 
Đức. Năm 1882, ông đã phát hiện ra thủ pham của bệnh này là vi khuẩn 
lao, đặt tên là BK (B là Baeilus - trực khuẩn, K là chữ viết tắt tên ông) 
và năm 1891 ông lại phát hiện ra hiện tượng miền dịch với vi khuẩn này. 
Ông đã vinh dự nhận giải thưởng Nöben năm 1905. 


Bài 23 THỤC HÀNH : HÔ HẤP NHÂN TẠO 


I - Mục tiêu 
~ Hiều rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo. 
~ Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo. 
- Biết phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực. 
H - Phương tiện dạy học 
- Chiếu cá nhân 
- Gối bông cá nhân 
- Gạc (cứu thương) hoặc mảnh vải có kích thước 40 [#0cm 
HH - Nội dung và cách tiến hành 
Trình tự các bước cấp cứu : 
Bước I : Cản loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp 
~ Trường hợp chết đuối : loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa công nạn nhân (ở 
tư thế đốc ngược đảu) vừa chạy. 
~ Trường hợp điện giật : tìm vị trí cầu đao hay công tắc điện để ngất dòng điện. 
~ Trường hợp bị lâm vào môi trường thiếu khí để thở hay môi trường có nhiều khí 
độc : khiêng nạn nhân ra khỏi khu vực đó. 
Bước 2 : Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Có 2 phương pháp hô hấp nhân 


tạo thường được áp dụng. 


1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt (hình 23-1) 


Hình 23-1. Hà hơi thổi ngạt 


- Đặt nạn nhân nằm ngữa, đầu ngửa ra phía sau. 

~ Bit mũi nạn nhân bằng 2 ngón tay. 

- Tự hít một hơi đảy lỏng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thỏi hết sức 
vào phổi nạn nhân, không đề không khí thoát ra ngoài chỏ tiếp xúc với miệng, 

- Ngừng thối đề hít vào rồi lại thối tiếp. 

~ Thôi liên tục với 12 - 20 lản/phút cho tới khi quá trình tự hô hấp của nạn nhân 
được ồn định bình thường. 

Lưu ý: 

+ Nếu miệng nạn nhân bị cứng khó mở, có thề dùng tay bịt miệng và thổi vào mũi. 

+ Nếu tim nạn nhân đồng thời ngừng đập, có thẻ vừa thôi ngạt vừa xoa bóp tìm 
(hình 23-2). 


Hình 23-2. Xoa bớp tim 


3. Phương pháp ấn lông ngực 

- Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới lưng kê cao bằng một gối mềm đẻ đầu hơi ngửa 
ra phía sau. 

- Câm nơi 2 cảng tay hay cổ tay nạn nhân và dùng sức năng cơ thể ép vào ngực 
nạn nhân cho không khí trong phối bị ép ra ngoài (khoảng 200m]), sau đó dang 
tay nạn nhân đưa về phía đầu nạn nhân. 

- Thực hiện liên tục như thế với 12 - 20 lần/phút, cho tới khi sự hô hấp tự động 
của nạn nhân ồn định bình thường. 


- Lưu ý: 
+ Có thể đặt nạn nhân năm sấp, đầu hơi nghiêng sang một bên. 
+ Dùng 2 tay và sức nặng thân thể ấn vào phần ngực dưới (phía lưng) nạn nhân 
theo từng nhịp. 
+ Cũng thực hiện khoảng 12 - 20 nhịp/phút như tư thế năm ngửa. 
Tập hô hấp nhân tạo từng nhóm 3 người theo cả 2 phương pháp. 
IV - Thu hoạch 
* Kiến thức : 
- §o sánh đề chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong các tình huống chủ yếu 
cần được hô hấp nhân tao. 
~ Trong thực tế cuộc sống, em đả gặp trường hợp nào bị ngừng thở đột ngột và 
được hô hấp nhân tạo chưa ? Thử nhớ lại xem lúc đó nạn nhân ở trang thái như 
thế nào 2 
- So sánh đề chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai phương pháp hô hấp 
nhân tạo. 
*% Kĩ năng : Điền vào ö trống trong bảng 23 bằng những câu thích hợp. 


Bảng 23. Các thao tác cấp cứu hô hấp 


Bài 24  TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ OUAN TIÊU HOÁ 


I - Thúc ăn và sự tiêu hoá 


l8 Tù xa xưa, con người đã hiểu rằng : 
- Ăn uống củng cần như thở. 
~ Người ta có thể nhịn ăn (vài tuần) lâu hơn nhịn thở (3 phút), nhưng không thê 
không ăn mà sống được. 


“Thức ăn dù đã được nấu nướng, chế biến cũng vân còn rất "thô" so với tiêu chuẩn 
hấp thụ của cơ thể người. Bởi vậy cần phải có hoạt động tiêu hoá (hình 24-1—>2). 


Hoạt động 
tiêu hoá 


Hình 24-1. Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chả yếu của quá trình tiêu hoá 


Hấp thụ 
Biến đối lí học King chất dinh dưỡng Thải phận 


Hình 24-2. Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hoá 


'ÿ - Các chất nào trong thức ăn không bị biến đồi về mặt hoá học qua quá trình 
tiêu hoá ? 
- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi vẻ mặt hoá học qua quá trình 
tiêu hoá ? 
~- Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào ? 


II - Các cơ quan tiêu hoá (hình 24-3) 


hoang miệng — Họng 


Răng 
Gác tuyến nước bọt 


Thực quản 


Gan Dạ dày 
ị có các tuyến vị 
Túi mật Tuy 


Tá tràng 


Ruột non 


Ruội già 
có các tuyến ruột 


Ruột thừa 
Ruột thẳng 
Hậu môn 


Hình 24-3. Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hoá của cơ thể người 
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'Ÿ Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở 
bảng 24. 
Bảng 24. Các cơ quan trong ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá 


Các cơ quan trong ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá 


Quá trành tiêu hoá được thực hiện hò hoạt đỘng của cúc œ0 guan" 
trong ống tiêu hoá nà các tuyến tiêu hoá. 

Quá trành tiêu hoá bao gồm các hoạt tỘN/ : ữM Đù HỐNG, ĐẬH 
chuyổn thức an trong ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ữu, hấp tụ các 
chất dinh dưỡng, thải phân. 

Toqạt dọng tiêu hoa thực chất là Điển dới thức an thành cúc chát 
dữnh dưỡng mà c0 thể có thể hấp thụ được qua thành ruột tà thái 
bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được. 


(âu hỏi và bài tập 

1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điềm của 
môi nhóm. 

2. Vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể người là gì ? 

3. Các chất cán cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể 
theo đường tiêu hoá thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hoá ? 
Cơ thể người có thẻ nhân các chất này theo con đường nào khác không ? 


[ầm có biết Ê 

Sự ra đời của ý tưởng về tiêu hoá hoá học 
Rêeômua (Réaumur) (1683 - 1757), Nhà tự nhiên học và vật lí học người Pháp là 
người đầu tiên thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu vẻ sự tiêu hoá. Thí nghiệm được 
tiến hành trên một con chim săn mồi, một loài chim có khả năng nôn ra khỏi mỏ tất 
cả những gì mà nó đã nuốt vào nhưng dạ dày của nó không tiêu hoá được. 
Ông chuẩn bị cho con chim bừa ăn đầu tiên một miếng thịt để trong một ống sắt nhỏ 
hở 2 đầu. Con chim đã ăn bửa ăn đó và rồi lại nôn ông sắt ra. Ống sắt vản tròn nguyên, 
không hề có một dấu hiệu hao mòn nào, nhưng miếng thịt thì bị hao đi khoảng 1/4, 
phần còn lại như được bao bởi một lớp bột nhão có lẻ từ phần thịt đã bị tiêu hoá. 
Sau đó, chính kết quả thí nghiệm này đã làm nảy sinh ý tưởng cần đi sâu nghiên cứu 
về sự tiêu hoá hoá học của các Nhà sinh lí học. 


Bài 25 TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG 


I- Tiêu hoá ở khoang miệng 
8 - Cấu tạo khoang miệng. Răng cửa 
(hình 25-1). Răng nanh 


- Khi thức ăn được đưa 
Vào trong miệng sẻ 
diễn ra các hoạt động. 


Răng hàm 


Lưỡi 
SAU ; 
+ Tiết nước bọt 30080 ngà 
uyến nị bọt 
+ Nhai VỀ Mới luỗi 


+ Đảo trộn thức ăn 
+ Hoạt động của enzim 
(men) amilaza trong 

nước bọt 
+ Tạo viên thức ăn Hình 25-1. Các cơ quan trong khoang miệng 


Nơi tiết nước bọt 


- Kết quả phân tích hoá học cho biết : enzim amilaza trong nước bọt đã biến đồi 
một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ (hình 25-2). 


Enzim là chất xúc tấc sinh 
học, chỉ với một lượng rất 
nhồ có thể thúc đẩy tốc độ 


H=72 phản ứng tăng lên nhiễu 
Than | —n lần, Mỗi loại enzim chỉ xúc 


tác cho một phản ứng nhất 
định, trong điểu kiện pII và 
*% %vò ko nhiệt độ nhất định. 


S9 se, se 2$ 


Hình 25-2. Hoạt động của enzim anHlaza trong nước bọt 


'Ÿ - Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao ? 


~ Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng 
trong bảng 25. 


Bảng 25. Hoạt động biến đối thức ăn ở khoang miệng 


1 - Nuốt và đầy thúc ăn qua thực quản 
lÑ Khi viên thức ăn được tạo ra và thu gọn trên mặt lưỡi thì phản xạ nuốt mới bắt 


đầu. Thoạt tiên lưỡi nâng cao viên thức ăn lên chạm vòm miệng, rồi hơi rụt lại 
một chut để vien thưc an được chuyền xuống họng, vao thực quản. 


Khi nuốt, lúc lười nâng lên thì đồng thời kéo nắp thanh quản đóng kín lỏ khí quản 
lại để thức ăn không lọt vào đường hô hấp, khẩu cái mềm nâng lên đóng kín 2 lỗ 
thông lên mũi. Khi thức ăn lọt vào thực quản, các cơ vòng ở thực quản lần lượt 
co đầy đản viên thức ăn xuống dạ dày. 


quản đậy 


\ ⁄. I 
l Nắp thanh . 


Hình 25-3. Nuốt và đẩy thức ản qua thực quản 


` - Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì ? 
~ Lực đầy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào ? 


- Thức án qua thực quản có được biến đổi gì về mát lí học và hoá học không ? 


Jhờ hoạt động hối hợp của răng, lưỡi, các e0 ?Môi ®ù má cùng các 
tuyến tước bọt làm cho thức ăn đưa ào khoang tuiệng trỏ thành 
iôn thức ăn êm, n„hu)Jðn, thấm đảm nước Đọt »à dễ wuốt. Một 
phâm tình bột được eweùm qumildza biến đổi thành đường 
maIM0z0. 

Thức nu được nuÓt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ tJếu của 
tưới tà được đâ‡) gua thực quản uống dạ dày nhờ hoạt động của 
các e0 the quản. 


(Qau hỏi và bài tập 

1. Thực chất biến đối lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ? 

2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của cân thành ngữ "Nhai kĩ no lân”. 

3. Với khẩu phán ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản 
thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ? 

4. Khi ta ăn cháo hay uống sửa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong 
khoang miệng như thế nào ? 


[ẩm c6 biết Ê 
Vai trò của nước bọt 


Mỗi ngày cơ thể ta tiết ra khoảng 800 - 1 200ml nước bọt. Bình thường, mỗi giờ 
tiết khoảng 15ml, nhưng khi nói, khi nhai và đặc biệt khi ăn thức ăn khô sẽ tiết nhiều 
hơn. Ban ngày tiết nhiều hơn ban đêm. 

Nước bọt không chỉ có vai trò trong tiêu hoá mà còn có tác dụng bảo vệ răng miệng. 
Sở di vậy là nhờ trong nước bọt có chất lizözim có tác đụng sát khuẩn. Những khi 
ta tiết ít nước bọt (vào ban đêm), không giữ vệ sinh răng miệng sẻ là điều kiện cho. 
vi khuẩn phát triển nơi thức ăn còn dính lại, tạo ra môi trường axit, gây viêm rằng 
lợi (hình dưới) và làm cho miệng có mùi hôi. Bởi vậy, cần phải vệ sinh răng miệng, 
đúng cách sau khi ăn, đặc biệt là sau bữa ăn tối. 


'Vốt thúc ăn còn dính _ Vĩ khuẩn sinh sôi 
ð nơi khó làm sạch 


'VI khuẩn phá huỹ 


nơi vết thức ăn lớp men răng, 
SẴỈẴ 


Bài 26 THỰC HÀNH : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 
CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT 


I- Mục tiêu 
- Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện bảo đảm cho enzim 
hoạt động. 
- Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng. 


II - Phương tiện dạy học 
1. Dụng cụ (cho mỗi đơn vị tổ) : 
- 12 ống nghiệm nhỏ (10ml) 
- 2 giá đề ống nghiệm 
- 2 đèn cồn và giá đun 
- 2 ống đong chia độ (10ml) 
- Ï cuôn giấy đo pH 
- 2 phẻu nhỏ và bông lọc 
- 1 bình thuy tinh (4 - Š lít), đùa thuỷ tính, nhiệt kế, cặp ông nghiệm, may so 
đun nước. 
2. Váí liệu 
~ Nước bọt hoà loãng (25%) lọc qua bông lọc 
- Hồ tinh bột (1%) 
~ Dung dịch HCI (2%) 
- Dung dịch iốt (1%) 
~ Thuốc thử Strôme (3ml dung dịch NaOH 10% + 3ml dung dịch CuSO¿ 2%). 


II - Nội dung và cách tiến hành 
1. Bước 1 : Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm (có thể tiến hành trước giờ 
lên lớp) : 
- Ống A : 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã 
- Ống B: 2ml hồ tỉnh bột + 2ml nước bọt 
- Ống €: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi 
- Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt + vài giot HCI (2%). 
2. Bước 2 : Tiến hành thí nghiệm như sau : 
- Dùng giấy đo pH đo dung dịch trong các ống nghiệm rồi ghi kết quả vào vỡ. 
~ Đặt thí nghiệm tiếp theo như hình 26. 


Hình 26. 
Thí nghiệm về 
hoạt động của enzim 
trong nước bọt 


- Quan sát kết quả bước 2 rồi ghi nhận xét vào bảng 26-1. 
Bảng 26-1. Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 2) 


| Các ống nghiệm 


Hiện tượng (độ trong) Giải thích 


Ống ^ 


3. Bước 3 : Kiểm tra 
- Chia phần dung dịc 


ết quả thí nghiệm như sau : 
trong mỗi ống nghiệm thành hai : 


+ Ống A Ống Ai 
›*^ Aa 
+ Ống B Ống Bị 
SH Bạ 
+ỐngC Ống €C¡ 
L>w €; 
+ỐngD Ống Dị 
* D; 
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- Dùng thuốc thử đề kiểm tra kết quả biến đồi trong các ống nghiệm như sau : 


+ Ống AI 
Lô I +Ống Bị Thêm vào mỗi ống vài giọt 
+ Ống C¡ dung dịch iốt (1%). 
+ Ống Dị 
+Ống A› 
Lô 2 + Ống Ba + Thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch Strôme. 
+Ống € + Ðun sôi mỗi ống trên ngọn lửa đèn cồn. 
+ Ống Dạ 


- Quan sát kết quả bước 3 rồi ghi nhận xét vào bảng 26-2, 
Bảng 26-2. Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 3) 


Các ống nghiệm Hiện tượng (màu sắc) Giải thích 


IV - Thu hoạch 
* Kiến thức : 
- Enzim trong nước bọt có tên là gì ? 
~ Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột ? 
- Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt đô nào ? 


* KI năng : 

- Trình bày lại các bước trong thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động 
của enzim trong nước bọt. 

- So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim 
trong nước bọt có tác dụng biến đối tinh bột thành đường ? 

- So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhân xét về một vài 
đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt ? 


Bài 27 TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY 


I- Cấu tạo đạ dày 

l8 Giống phần lớn các đoạn khác của ống tiêu hoá, thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp 
cơ bản gồm màng bọc, lớp cơ. lớp đưới niêm mạc và lớp niêm mạc. Đặc biệt, dạ 
dày có hình dạng một cái túi thắt 2 đâu với dung tích tối đa khoảng 3 lít và với 
lớp cơ rất dày và khoẻ (gồm 3 lớp từ ngoài vào trong là cơ dọc, cơ vòng và cơ 
chéo), lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị (hình 27-1). 


Tâm vị Các lỗ tran bề mặt 
Bể mặt bên trong — lớp niêm mạc 
dạ dày ‹ 


8 lớp cơ Niêm mạc 


Tế bảo tiết 
chất nhày 


Hình 27-!. Câu tạo dạ dày và lớp niêm mạc của nó 


' - Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày. 
- Căn cứ vào đặc điềm cấu tạo, dự đoán xem ở đạ đày có thể diễn ra các hoạt 

động tiêu hoá nào ? 

I- Tiêu hoá ở dạ dày 

l8 - I. P. Paplỏp - Nhà sinh lí học người Nga, đã thực hiện thí nghiệm "bữa ăn giả" 
ở con chó có lỗ đò thực quản. Khi chó ăn, thức ăn không vào da dày mà rơi 
xuống cái đĩa đặt ngay dưới cô nó. Chỉ 3 phút sau khi thức ăn chạm lưỡi, dịch 
đạ dày đã tiết ra mạnh mẽ (hình 27-2). 


- Các thí nghiêm khác cũng cho thấy bất cứ vật gi chạm vào lưỡi hay niêm mạc 
đạ đày đều có tác dụng gây phản xạ tiết dịch vị. 

- Kết quả phân tích hoá học cho thấy 
thành phản dịch vị gồm : 
+ Nước : 95% 
+ Enzim pepsin 
+ Axit clohidric (HCI) 5% 
+ Chất nhày 


THình 27-2. Thí nghiệm bửa ăn giả ở chó 


- Lúe đói đạ đày co bóp rất nhẹ và thưa. Khi có thức ăn, đạ dày co bóp mạnh và 
nhanh hơn, giai đoạn đảu để nhào trộn thức ăn với dịch vị, giai đoạn sau đề 
đẩy thức ăn xuống ruột, Sự đẩy thức än xuống ruột còn có sự phối hợp co của 
cơ vòng ở môn vị. Thức ăn được lưu giữ ở dạ dày từ 3 đến 6 giờ. 

- Các thí nghiệm cũng cho thấy enzim trong dịch vị chỉ có tác dụng duy nhất với 
loại thức ăn prôtêin ở mức độ nhất định (hình 27-3). 


- Chất nhày được Pepsinôgen. Pepein 


tiết ra và phủ 
lên bề mặt niêm 
mạc, ngăn cách 
các tế bào niêm HGI (pH = 2-3) 


mạc với pepsin 
à HCI Prôtôin Prôtôin chuỗi ngi 
độ cá, (Chuỗi dài gồm nhiều axit amin) (Chuỗi ngắn gồm 3- 1ố ¬ amin) 


Hình 27-3. Biến đổi hoá học ở dạ dày 


'ÿ - Từ những thông tin nêu trên, hay điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng 
trong bảng 27. 


Bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở đạ dày 


mi TT —] 


- Sự đấy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của các cơ quan bộ phận nào ? 

~ Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ đày như thế nào ? 

- Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin 
của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huy ? 


Jhờ cấm tạo đặc Điệt œủa dạ dày) nên thức ăn uống đây được làm 
nhuyễn eà đảo trộn cho thấm đêu dịch 0‡, loại thức ăn prôlêin 
được phản cắt một phân thành các chuỗi ngắn gôm 3 - 10 dzit 
qumin. Thức ăn được tiêu hoá ở đây từ 3 - 6 giờ rôi được đẩy dân 
từng đợt xuống ruột non. 


(Qau hỏi và bài tấp 


INo) đạ dày có các hoạt động tiêu hoá nào ? 

2. Biến đồi lí học ở đạ đày diện ra như thế nào ? 

3. Biến đổi hoá học ở da dày diễn ra như thế nào ? 

4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại 
chất nao trong thức ăn cán được tiêu hoá tiếp ? 


[ẩm «6 biết Ê 


Một tai nạn và cø hội hiếm có trong lịch sử 


Buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1822, ở đảo Mackinac vùng hỏ Huron, có một thợ 
sản 19 tuổi người Canada gốc Pháp tên là Mactin (Martin) đã bị trúng đạn vào 
bụng thủng dạ dày. Khi vết thương lành hản, dạ dày lại hợp nhất với thành bụng và 
đặc biệt vẫn còn một lỗ dò được đậy bởi một lớp mô phát triển từ mép lỗ, nhờ vậy 
mà khi ăn thức ăn không rơi ra ngoài nhưng vẫn cho phép bác sĩ Bômông 
(Beaumont) tiến hành các quan sát và nghiên cứu về sự tiêu hoá ở dạ dày. 
Bômông đả chăm sóc và nghiên cứu trên Mactin suốt 2 năm liền. Ông đã phát hiện 
được nhiều điều quan trọng như : dịch vị chứa HCI, dịch vị không có sản trong 
dạ dày mà chỉ được tiết ra khita & : 
ản, thức ăn vào dạ dày có thể 
thoả mãn cơn đói kể cả khi ta 
không án... 


Mactin đã sống tiếp tới 83 tuổi, 
nghĩa là sống hơn 60 năm với 
một lỗ dò ở đạ dày của mình. 


Bài 28 


1 - Ruột non 


8 Trong ống tiêu hoá, tiếp theo 
môn vị của da dày là ruột non. 
Ruột non cũng có cấu tạo 4 
lớp như dạ dày nhưng thành 
mồng hơn và lớp cơ chỉ øồm cơ 
đọc và cơ vòng. 

Tá tràng là đoạn đầu của ruột 
non, nơi có ống dân chung 
dịch ruy và dịch mật cùng đồ 
vào (hình 28-1). 

Ö lớp niêm mạc của ruột non 
(sau đoạn tá tràng) củng chứa. 
nhiều tuyến ruột tiết ra địch 
ruột Và các tế bào tiết chấi 
nhày (hình 28-2). 

Trong dịch tuy và dịch ruột có 
đủ loại enzim xúc tác các 
phản ứng phản cắt các loại 
phân tử của thức ăn. Trong 
dịch mật có các muối mật và 
muối kiềm củng tham gia tiêu 
hoá thức ăn. 


` Căn cứ vào các thông tin trên, 
dự đoán xem ở ruột H0n cớ 
thể diễn ra các hoạt động tiêu 
hoá nào ? 


II - Tiêu hoá ở ruột non 


TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON 


Gan 


Tủi mật 


Tuy 


Tả tràng 


Hình 28-1. Tú tràng vớt gan 
tiết dịch mật và tuy tiết dịch tuy 


Tuyến ruột 


Hình 28-2. Ảnh tiêu bản lớp niễm mạc ruột non 
với các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhày 


I8 Khi không có kích thích của thức ăn, gan vản tiết đều dịch mật và tích trữ ở túi 
mât, tuy tiết rất ít dịch và các tuyến ruôi hoàn toàn không tiết dịch. Khi thức ăn 
chạm vào lưỡi và niêm mạc dạ dày, dịch mật và dịch tuy đều tiết ra mạnh mẻ, 
nhưng dịch ruột chỉ được tiết ra khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột. 


Thức ăn từ dạ dày xuống tả tràng từng lượng nhỏ theo sự mở đóng của môn vị. 
Độ axit cao của thức ăn xuống tá tràng là tín hiệu đóng môn vị. Khi lượng thức 
ăn này đã thấm đâm dịch mật và địch tuy, độ axit của thức ăn được trung hoà 
bởi các muối mật và dịch tuy có tính kiềm, môn vị lại mở đề thức ăn tiếp tục 
xuống. Sự co bóp phối hợp của các cơ thành ruột non tạo lực đẩy thức ăn dán 
xuống các phần tiếp theo của ruột, đồng thời giúp thức ăn thấm đều dịch mật, 
địch tuy và dịch ruột. 

Muối mật trong dịch mật cùng các enzim tiêu hoá trong dịch tuy và dịch ruột 
phối hợp hoạt động cắt nhỏ dân các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất 
định dưỡng (hình 28-3). 


Tinh bột và đường đôi 
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Hình 28-3. Biên đổi hoá học của thức ăn ở ruột non 


` - Thức ăn xuông tới ruột non còn chịu sự biến đồi lí học nữa không ? Nếu có thì 
biểu hiện như thế nào ? 
- Sự biến đồi hoá học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong, 
thức än ? Biểu hiện như thế nào ? 
- Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì ? 


Thức ăn uống đến ruột non được biến đổi tiếp 0ê mặt hoá học là 
chủ ếu. Vhờ có nhiều tuyến tiêu hoá hồ trợ như gan, tu‡J, các 
tu)ốn tuội, nên ở ruột non eó đủ các loại enzim phân giải các 
phân tử phúc tạp của thúc ăn (giazd, lipä, prôlôin) thành các 
chất dùnh tưởng có thể hấp thụ được (đường đơn, gÌảterin où 
q#jt Đóo, d#it d1100). 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là gì ? 

2. Những loai chất nào trong thức ăn còn cản được tiêu hoá ở ruột non ? 

3. Với một khẩu phần bữa ăn đáy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra có hiệu quả thì 
thanh phân các chất dinh dưỡng sau tiêu hoá ở ruột non là gì ? 

4. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong da dày thì sự tiêu hoá ở ruột non có thể 
thế nào ? 


[ẩm c6 biết Ê 


Thí nghiệm đâu tiên về tiêu hoá ở người 


Thí nghiệm đầu tiên về sự tiêu hoá trên cơ thể người được tu viện trưởng. 
Spalăngiani (Spalanzani) (1729 - 1799) thực hiện. Trong tư liệu nghiên 
cứu của ông có ghi : "Nuốt qua miệng một túi lụa nhỏ chứa 52 viên bánh 
mì đã nghiên nát (mỗi viên năng 54 mg), tôi đã giữ nó trong bụng mình 
23 giờ và không hề thấy đau đớn gì khi thải nó ra trong phân. Nó không 
còn chứa các viên, không một vết rách nào trên lụa và hình như nó 
khóng hẻ chiu một biến đổi nào. Thành công của thí nghiệm này lại 
khích lệ tôi làm tiếp. Tôi bọc vào túi lụa 60 viên thịt bồ câu đã nấu chín 
và nghiên nát. Túi này chỉ lưu trong cơ thể tôi có 1§ giờ nhưng các viên 
thịt đã hoàn toàn tiêu biến”. 


Bài 29 HẤP THỤ CHẤT DINH DƯƠNG VÀ THÁI PHÂN 


1 - Hấp thụ chất dinh dưỡng 


IR Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho. 
điện tích bề mát bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt 
ngoài (hình 29-1). 


THình 29-1. Cấu tạo trong của ruột non 


Ruột non rât dài (tới 2,8 - 3m ở người trưởng thành), là phần dài nhất của ông 
tiêu hoá. Tổng diện tích bề mát bên trong của ruột non đạt tới 400 - 500m2. 


Ruột non có mạng mao mạch máu 
và mao mạch bạch huyết dày đặc, 
phân bố tới từng lông ruột. 


Sử dụng một ống thông luồn qua 
miệng để hút phán thức ăn đã được 
tiêu hoá đối với một bữa ăn có khẩu 
phán định sản (138g đường 
glucôzơ, 126g sửa bột, 74g dầu ăn) 
ở những đoạn ruột non khác nhau 
và vào những thời điểm khác nhau 
để phân tích. Kết quả phân tích 
được biểu diễn ở đỏ thị hình 29-2. 
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Hình 29-2. Đồ thị phản ánh mức độ 


hấp thụ một số chất ở ruột non 


'ÿ - Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có ý nghĩa gì với chức năng hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của nó ? 
- Căn cứ vào đâu người ta khảng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ 
tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ? 
II - Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan 


I Các chất dinh dưỡng trong ruột non được hấp thụ qua thành ruột sẽ đi theo 2 con 
đường về tim, rồi theo hệ tuần hoàn tới các tế bào của cơ thể (hình 29-3). 


Tĩnh mạch 
chủ dưới 


nin tan tr‹ 


Mạch 
bạch huyết 


Hình 29-3. Các con đường hập thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng 


' -Liệt kê các chất đinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo hệ tuần hoàn tới 
các tế bào của cơ thể vào các cột phù hợp trong bảng 29. 


Bảng 29. Cúc con đường vận chuyển chất dinh dưỡng đã được hấp thụ 


Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và 


vận chuyển theo đường máu vận chuyển theo đường bạch huyết 


- Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyền các chất định dưỡng vẻ tim ? 


II - Thải phân 


l8 Hấu hết các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ qua thành ruột non, nhưng khi tới 
ruột già tỉ lệ nước trong phản còn lại của dịch thức ăn vản rất lớn 
(250ml nước/400ml dịch thức ăn). Tại ruột già : nước tiếp tục được hấp thụ, 
phần chất bã còn lại trở nên rắn đặc hơn và bị vi khuẩn tại đây lên men thối rồi 
thành phân. 


Sự co bóp của các cơ ở hậu môn phối hợp với các cơ thành bụng giúp ta thải 
phân ra ngoài khi đại tiện. 


' Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì ? 


Sự hấp thụ các chất dình dưỡng diễn ra chủ tuếu ở ruột non. Cúc 
chất được hấp thụ tu tỉ theo hưi đường tmúu 0à bạch huyết 
hung cuối cùng ân được hoà ehung nà phân phối đến các tế bào 
cơ thể. 


Gan tham giìa điều hoà nông độ các chất đình Ống trOHg múu 
được ổn định, đông thời kluử các chất độc có hại tới e0 thổ. 


Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước tà thải phâm. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ 
các chất dinh dưỡng 2 

2. Với một khâu phán ăn đây đủ các chất và sự tiêu hoá có hiệu quả thì thành phần 
các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ? 

3. Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiều hoá ở cơ thể người ? 


[ẩm c6 biết Ê 


Vai trò khử độc của gan 

Các thí nghiệm loại bỏ vai trò khử độc của gan đều cho thấy cơ thể sẽ 
nhanh chết vì nhiễm độc. Mỗi ngày gan phải đảm nhiệm khử hết các 
chất độc do hoạt động trao đổi chất của tế bào sinh ra cũng như từ bên 
ngoài đưa vào. 

Khả năng khử độc của gan rất lớn, nhưng không phải là vô hạn. Nếu 
mỗi ngày bạn cứ nhập đều đều vào cơ thể những chất độc hai như rượu 
chảng hạn, gan sẽ suy kiệt dân, các tế bào gan sẽ thoái hoá (nhiễm mở) 
và thay vào đó là mô xơ. Gan xơ thì tiêu hoá kém, cơ thể suy nhược, 
thường xuyên bị nhiễm độc và cuộc sống se chảng kéo dài được bao lâu. 


Bài 30 VỆ SINH TIÊU HOÁ 


I - Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá 
8 Có rất nhiều tác nhân có thể gây hại cho hệ tiêu hoá ở những mức độ 
khác nhau : 

- Răng có thể bị hư hại khi trong thức ăn, đó uống hay kem đánh răng thiếu chất 
canxi (Ca) và fluo (F), hoặc do vi khuẩn lên men nơi vết thức ăn còn dính lại 
tạo ra môi trường axit làm hỏng lớp men răng và ngà răng. 

- Dạ dày và tá tràng có thể bị viêm loét bởi hoạt động của vi khuẩn 
Helicobacter pylori kí sinh ở lớp đưới niêm mạc của những cơ quan này. 

- Các đoạn ruột khác nhau cũng có thể bị viêm do nhiềm độc dân đến rối loạn 
tiêu hoá và tiêu chảy. Các chất độc có thể do thức ăn ôi thiu, do vi khuẩn tả, 
thương hàn... hay kí sinh trùng amip tiết ra. 

- Các tuyến tiêu hoá có thể bị viêm do các loại vi khuẩn, virut kí sinh gây ra. Gan 
có thể bị xơ (tế bào gan bị thoái hoá và thay vào đó là mô xơ phát triển) do viêm 
gan tiến triển, hay do tế bào gan không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, hoặc 
do tế bào gan bị đầu độc và huy hoại bởi rượu, các chất độc khác. 

- Hoạt động tiêu hoá còn có thẻ bị ngăn trở và giảm hiệu quả do giun sán sống 
kí sinh trong ruột (chúng có thể gây tắc ống mật, tắc ruột và cướp mất một 
phán chất dinh dưỡng của cơ thể). Các trứng giun sán thường dính trên bề mặt 
rau, củ không được rửa sạch và có thể sẻ lọt vào ruột khi ta ăn uống. 

- Hoạt động tiêu hoá và hấp thụ có thể kém hiệu quả đo ăn uống không đúng 
cách như : 

+ Ăn vội vàng, nhai không kĩ ; ăn không đúng giờ, đúng bữa ; ăn thức ăn không 
hợp khảu vị hay khảu phản an khong hợp li. 

+ Tỉnh thần lúc ăn không được vui vẻ, thoải mái, thậm chí căng thẳng. 

+ Sau khi ăn không được nghỉ ngơi mà phải làm việc ngay. 

- Hoạt động thải phân cũng có thể gặp khó khăn (chứng táo bón) do một số 
nguyên nhân chủ yếu sau : 

+ Ăn khẩu phân ăn không hợp lí : quá nhiều tinh bột và prôtêin nhưng lại quá 
ít chất xơ (có nhiều trong rau xanh). 


+ Ăn uống quá nhiều chất chát (có trong ồi xanh, hồng xanh, nước trà,...). 


'Ÿ Liệt kê các thông tin nên trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1. 
Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá 


_ Tác nhân | Cơ quan hoặc hoại động bị ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng 


H - Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại và đảm 
bảo sự tiêu hoá có hiệu quả 

8 Vệ sinh răng miệng đúng cách sau khi ăn để bảo vệ răng và các cơ quan khác 
trong khoang miệng. 
Ăn uống hợp vệ sinh để tránh các tác nhân gây hại cho các cơ quan tiêu hoá. 
Thiết lập khâu phần ăn hợp lí để đảm bảo đủ dinh dưỡng và tránh cho các 
cơ quan tiêu hoá phải làm việc quá sức. 
Ăn châm nhai kĩ ; ăn đúng giờ, đúng bữa, hợp khẩu vị ; tạo bảu không khí vui 
vẻ thoải mái khi ăn ; sau khi ăn cân có thời gian nghĩ ngơi hợp lí để sự tiêu hoá 
được hiệu quả. 

` - Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách ? 
- Thế nào là ăn uống hợp vệ sinh ? 
~ Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp cho sự tiêu hoa đạt hiệu quả ? 


Có nhiều tác nhận có thể gât/ hại cho hệ tiêu hoá nh : các ĐỀ sinh 
ật gá¿/ bệnh, các chất độc hại trong thúc ăn đô uống, ăn không 
túng cách. 

Gân hành thùnh cúc thói quen tu uống hợp 0ê sinh, ăn khẩu phân 
ăn hợp lí, ăn uống đúng cách tà Đệ siu răng uiệng sau khi ăn 
để bảo ệ hệ tiêm hoá tránh các tác nhân eó hại 0à hoạt động tiêu 
hoá có hiệu quả. 


(Cau nói và bài tập 


1. Thử nhớ lại xem trong quá trình sống của em từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những 
tác nhân có hại nào và mức độ tác hại tới đâu đối với hệ tiêu hoá, rói liệt kê vào. 
bảng 30-2. 


Bảng 30-2. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá của bản thân em 


2. Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói 
quen nào ? 

3. Thử thiết lập kế hoạch đề hình thành một thói quen ăn uống khoa học mà em. 
chưa có. 


Bài 31 TRAO ĐỔI CHẤT 


I- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài 
l8 Cơ thể có trao đổi chất với môi trường mới tồn tại và phát triền. 
` Quan sát hình 31-1, cùng với những hiểu biết của bản thân hảy trả lời : 
- Sự trao đối chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào ? 
- Hệ tiêu hoá đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất ? 
- Hệ hô hấp có vai trò gì ? 
- Hệ tuần hoàn thực hiện vai trò nào trong sự trao đổi chất ? 
- Hệ bài tiết có vai trò gì trong sự trao đồi chất ? 


Mới trường ngoài Mời trường ngoài 
CƠ THỂ 
Ôxi Hệ hô hấp CO; 
Thức ăn, nước, Hệ tiêu hoá Phân 
muối khoáng Hệ bài tiết Nước tiểu, mồ hôi 


Tình 31-1. Sơ đỗ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường 


II - Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong 
I8 Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể. Mọi tế bào đều phải thực hiện 
1rao đồi chất với máu và nước mô (môi trường trong) đề tồn tai và phát triển. 
'Ý - Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào ? 
- Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì ? 
- Những sản phẩm đó của tế bào đồ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu ? 
- Sư trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào ? 


II - Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở 
cấp độ tế bào 


'Ÿ Qua sơ đỏ hình 31-2, 
em hay phân tích 
mối quan hệ giửa 
trao đổi chất của cơ 
thể với môi trường 
ngoài và trao đổi 
chất của tế bảo với 
Tôi trường trong. 


Hình 31-2. Sơ đô mối quan hệ giữa trao đổi chất 
của cơ thể với trao đôi chất ở tế bào 


Sự trao đổi chất diễn ra ở 9 cấp độ : 


Ö cấp độ cơ thổ, móš trường ngoài œung cấp) thức ữn, nÓc, wMổi 
khoứng °à ö#i qua hệ tiêu hoá, hệ hò hấp, đông thời tiếp nhận 
chất bã, sản phẩm phân hưu tà khứ COa từ cơ thể thải ra. 

Ö cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng »à ô#i tiếp nhận từ mứu à 
nước 1ô được tế bào sử đụng eho cáe hoạt động sống ; đông thời 
các sản phẩm phân lu) được thải ào tôi trường trong, đưa tới 
cơ quan bài tiết, eòw khứ CO› được đưa tói phổi để thải ra ngoài. 


(Qau hỏi và bài cập 

1. Trình bày vai trò của hệ tiêu hoá, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất 
giữa cơ thể với môi trường, 

2. Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào ? 

3*. Phân biệt sự trao đồi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bao. Nêu 
mối quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này. 


Bài 32 CHUYỂN HOÁ 


I - Chuyển hoá vật chất và năng lượng 

8 Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chát với hoạt động sống của các tế bào 
và đều cần năng lượng. 
Cây xanh quang hợp tạo ra chất hưu cơ, tích luy năng lượng. Người và động vật 
lấy chất hữu cơ trực tiếp từ thực vật hoặc từ động vật ăn thực vật để xây dựng 
cơ thể, tích luỹ và sử dụng năng lượng cho hoạt động sống. 
Trong tế bào, quá trình biến đổi các chất đơn giản thành các chất đặc trưng có 
cấu trúc phức tạp và tích luy năng lượng, đồng thời xảy ra sự ôxi hoá các chất 
phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng gọi là quá trình 
chuyển hoá vật chất và năng lượng. 

'Ÿ - Quan sát sơ đồ ở hình 32-1, hãy cho biết sự chuyên hoá vật chất và năng lượng 

ở tế bào gồm những quá trình nào ? 

- Phân biệt trao đồi chất ở tế bào với sự chuyên hoá vật chất và năng lượng. 


- Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào ? 


TẾ BÀO 
Chuyển hoá vật chất và năng lượng 


Ôxi 


Đông hoá 2> Dị hoá Khí cacbônic 
#* Tổng hợp chất * Phân giải chất 
*Tích uý năng lượng *#Giảiphóngnăng lượng | Chất thải 
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l8 Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng diễn ra ở tế bào bao gồm hai mặt 
là đồng hoá và dị hoá. 


Hình 32-1. Sơ đô chuyển hoá vật chất và nàng lượng ở tế bào 


Đồng hoá là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản sản có trong tế bào 
thành những chất đặc trưng của tế bào và tích luỹ năng lượng trong các liên kết 
hoá học. Dị hoá là quá trình phân giải các chất được tích luỹ trong quá trình đồng 
hoá thành các chất đơn giản, bẻ gày các liên kết hoá học đề giải phóng năng 
lượng, cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào (đề sinh công, đề tổng hợp 
chất mới và sinh ra nhiệt bù vào phản nhiệt đã mất... ). 


 - Lập bảng so sánh đồng hoá và dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và 
dị hoa. 
- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác 
nhau thay đổi như thế nào ? 


II - Chuyển hoá cơ bản 
'ÿ Cơ thể ở trạng thái "nghỉ ngơi" có tiêu dùng năng lượng không ? Vì sao ? 


I@ Chuyển hoá cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn 
"nghỉ ngơi" (sau khi ăn ít nhất 12 giờ, cơ thể nằm nghỉ không cử động, chỉ một 
phần năng lượng tiêu tốn cho hoạt động của tuần hoàn, hô hấp và bài tiết, còn 
phản lớn đề duy trì thân nhiệt). Đó là năng lượng duy trì sự sống được tính bằng 
k] trong 1 giờ đối với 1 kg khối lượng cơ thể. 


Ý nghĩa của việc xác định chuyền hoá cơ bản : Người ta đã xác định được 
1 thang chuyền hoá cơ bản của các lứa tuổi khác nhau ở trạng thái bình thường. 
Khi kiểm tra chuyền hoá cơ bản ở một người, nếu sự chênh lệch quá lớn thì người 
đó đang ở trạng thái bệnh lí. 


II - Điều hòa sự chuyển hoá vật chất và năng lượng 


8 Sự chuyền hoa vạt chất va nang lượng của cơ thẻ phụ thuộc vao sự điều khiển 

của hệ thần kinh và các hooemôn đo tuyến nội tiết tiết ra (cơ chế thần kinh và 
cơ chế thể dịch). 
Ở nào bộ có những trung khu điều khiển sự trao đồi gluxit, lipit, nước, muối 
khoáng và điều hoà sư tăng giảm nhiệt độ cơ thể. Các hoocmôn như insulin, 
glucagôn đồ vào máu cũng có vai trò điều tiết quá trình chuyền hoá vật chất và 
năng lượng. 


Trao đồi chất là biểu hiện bêu ngoài của quá trình chuyển hoá 
tật chất à năng lượng. Sự chuyển hoá tật chất "à năng lượng 
bao gồm húi tuật đối lập nhưng thống nhất là đồng hoá 0à dị 
hoá. Đông hoá là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành 
các chất phức tạp đặc trưng của c0 thể từ tích lu) uừng Lượng. Dị 
hoá là guá trình phấn giải các chất phức tạp thành các sản phẩm 
đơn giàn à giải phóng tuăng lượng. Tương quan giữa đồng hoá 
ù đ‡ hoú phụ thuộc ào độ tuổi, giới túah ù trạng thúi cơ thể... 
Quá trình chuyjển hoá tật chất »à năng lượng được điêu hoà 
bằng hqi cơ chế : thân bình eùà thể dịch. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyền hoá vật 


chất và năng lượng. 


2. Vì sao nói chuyền hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ? 
3. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hoá với tiêu hoá, giữa dị hoá với bài tiết. 
4*. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hoá và đị hoá. 


[ẩm «6 biết Ê_ 


Năng lượng được giải phóng trong quá trình dị hoá của tế bào : một phân được sử 
dụng vào hoạt động co cơ, còn lại biến thành nhiệt. Ngay cả phán năng lượng dùng 


cho co cơ cuối cùng 
cũng biến thanh nhiệt. 
Vì vậy, muốn xác định 
cường độ trao đổi chất 
cúa cơ thê, có thẻ dùng 
"phòng đo nhiệt lượng” 
đề tính lượng nhiệt toả 
ra của người được thí 
nghiệm, theo nguyên tắc 
xác định nhiệt độ tảng 
lên của khối nước chảy 
qua phòng đo nhiệt 
(hình 32-2). 


Hình 32-2. Sơ đồ cẩu tạo phòng đo nhiệt lượng 


Bài 33 THÂN NHIỆT 


I - Thân nhiệt 
' - Người ta đo thân nhiệt như thế nào và đề làm gì ? 
~ Nhiệt độ cơ thể ở người khoẻ mạnh khi trời nóng và khi trời lạnh là bao nhiêu 
và thay đồi như thể nào ? 
l8 Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. Ở người bình thường, nhiệt độ cơ thể luôn ồn 
định ở mức 37C và không dao động quá 0,59C (37°C là nhiệt độ đo ở miệng, ở 
niách thấp hơn một ít, còn ở hậu môn nhiệt độ cao hơn một ít). Quá trình chuyền 
hoá năng lượng trong tế bào sản sinh ra nhiệt, nhiệt được toả ra môi trường qua 
da, qua hô hấp và bài tiết. Vì vậy, đảm bảo thân nhiệt ồn định chính là tạo ra sự 
cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và quá trình toả nhiệt. 
I - Sự điều hoà thân nhiệt 
1. Vai trò của da trong điều hoà thân nhiệt 
'ÿ - Mọi hoạt động của cơ thể đều sinh nhiệt. Vậy nhiệt do hoạt động của cơ thể 
sinh ra đã đi đâu và đề làm gì 2 
- Khi lao động nặng, cơ thê có những phương thức toá nhiệt nào ? 
- Vì sao vào mùa hè, đa người ta hồng hào, còn mùa đông, nhất là khi trời rét, 
da thường tái hoặc sởn gai ốc ? 
- Khi trời nóng, độ ẩm không khí cao, không thoáng gió (trời oi bức), cơ thể ta 
có những phản ứng gì và có cảm giác như thế nào ? 
~- Từ những ý kiến trả lời trên hãy rút ra kết luân về vai trò của đa trong sự điều 
hoà thân nhiệt. 
2. Vai trò của hệ thân kinh trong điên hoà thân nhiệt 
Sự tăng, giảm quá trình dị hoá ở tế bào đề điều tiết sự sinh nhiệt, cùng với các 
phản ứng co, dân mạch máu dưới da ; tăng, giảm tiết mồ hôi, co, duỗi cơ chân 
lông đề điều tiết sự toả nhiệt của cơ thể đêu là phản xa. Điều đó chứng tỏ hệ thần 
kinh giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hoà thân nhiệt. 


II - Phương pháp phòng chống nóng, lạnh 
l8 Khi nhiệt độ môi trường cao mà không thông thoáng, sự toả nhiệt và thoát mồ hôi 
bị ngưng trệ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, ta dễ bị cảm nóng. Đi nắng hay vừa 
lao động xong, thân nhiệt đang cao mà tắm ngay hoặc ngồi nghỉ nơi gió lùa cũng 
có thể bị cảm. Mùa rét, nhiệt độ không khí xuống thấp. cơ thể mất nhiệt nhiều, 
nếu không giữ cho cơ thể đủ ấm sẽ bị cảm lạnh. 
105. 


'ÿ - Chế độ ăn uống mùa hè và mùa đông khác nhau như thể nào ? 
~ Vào mùa hè chúng ta cần làm gì để chống nóng ? 
- Đề chống rét, chúng ta phải làm gì ? 
- Vì sao nói : rèn luyện thân thể cũng là một biện pháp chống nóng, lạnh ? 
- Việc xây nhà ở, công sở... cần lưu ý những yếu tố nào đề góp phần chống nóng, 
chống lạnh ? 
~ Trồng cây xanh có phải là một biện pháp chống nóng không ? Tại sao ? 


Thân nhiệt người luỡn ổn định, 0à ed thể người có các ed chế điểu hoà 
thân nhiệt như tăng, giảm quá trình đị hoá, điều tiết sự eo dũn mạch 
túu tưới ta 0ù e0 eo chân lông, thoát mô hôi... để đa bào sự cân 
bàng gia sinh nhiệt Đà toà nhiệt. 

Chúng tạ cân tăng cường rèn luyện thân thể để tăng khả nàng chịu 
đựng khi nhiệt độ môi trường thay đồi, dồng thời biết sử dụng các 
biện pháp tà phương tiện chống nóng, lạnh một cách hợp lú. 


(Cau hỏi và bài tập 


1, Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt trong các trường hợp : trời nóng, trời oi bức 
Và trời rét. 

2. Hãy giải thích các câu : 
~ "Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”. 
~ "Rét run câm cập”. 

3. Đề phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần 
phải chú ý những điểm gì ? 


lầm có biết 2? 


Bé Cacli Côxôlôpski (Karlee Kosolopski) 2 tuổi, bị bỏ quên ngoài trời mưa tuyết 
lanh tới -22°C vẫn sống, khi đó thân nhiệt chỉ còn 14,22C. Còn cô Êlidabét 
Beghenhôm (Elisabeth Bagenbhohm) bị rơi xuông hố tuyết trong khi trượt tuyết và 
bị vùi sâu ở đó 80 phút. Khi cấp cứu, cô đã chết lâm sàng, tim ngừng đập, thân nhiệt 
chỉ còn 13,79. Bị hôn mẻ 10 ngày sau đó tỉnh lại và được chăm sóc đặc biệt 39 
ngày, đã binh phục. Cả hai trường hợp trên đều đã ngất, rơi vào trang thái hôn mê 
trước khi thân nhiệt giảm. Theo định luật Van Hộp, khi nhiệt độ hạ xuống 10°C thì 
phản ứng giảm đi một nửa, do vậy thời gian cầm cự thiếu ôxi của tế bào não tăng 
lên gấp hai, gấp ba hoặc gấp bội tuỳ trị số thân nhiệt. Cơ thể chỉ chết khi tế bào não 
hoàn toàn mất khả năng hoạt động. 


Bài 34 VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG 


I- Vitamin 

8 Năm 1536, các thuỷ thủ và đoàn viên đoàn thám hiểm của Cactiê (Cartier) đi 
Canađa bị mắc bệnh xcobut trầm trọng (chảy máu lợi, chảy máu dưới da, viêm 
khớp....) vì thức ăn không có rau quả, thịt tươi. 
Trẻ em thiếu vitamin D sẽ mắc bệnh còi xương. 
Hoạt động chủ yếu để phòng chống bệnh khô mắt cho trẻ em ở Việt Nam là 
bổ sung vitamin A liều cao định kì 6 tháng I lần cho tất cả trẻ em từ 6 tháng đến 
Š tuổi. 


Lượng vitamin cần cho mỗi người là rất ít, chỉ vài miligam trong một ngày và tuỳ 
loại vitamin. 


Hãy đánh dấu ⁄ vào các câu đúng trong những câu dưới đây : 


~ Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi 


- Vitamin cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng 


- Vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn 
với một liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết cho sự sống 


- Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn 


~ Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia 
các phản ứng chuyền hoá năng lượng của cơ thể 


- Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin 
mà phải lấy từ thức än 


l8 Vitamin có nhiều loại và được xếp vào 2 nhóm là nhóm tan trong dầu, mỡ như 
vitamin A, D, E, K... và nhóm tan trong nước như vitamin C và các vitamin thuộc 
nhóm B (Bị, Bạ, Bạ, Bịa,...). 


Các vitamin khác nhau tham gia cấu trúc của nhiều hệ enzim khác nhau, do đó 
có vai trò khác nhau đối với cơ thể. Thiếu vitamin sẽ dẫn tới rối loạn trong hoạt 
động sinh lí của cơ thể. Vitamin được cung cấp cho cơ thể chủ yếu qua thức 
ăn. Nếu lạm dụng nhiều vitamin ở dạng thuốc có thể gây bệnh nguy hiểm. Ví 
dụ tiêm nhiều vitamin D sẻ dân tới hiện tượng hoá canxi của mô mềm, có thể 
dân đến tử vong. 


Bảng 34-1. Tóm tắt vai trò chủ yếu của một số vitamin 


Vai trò chủ yếu 


Nguồn cung cấp 


Nếu thiếu sẽ làm cho biếu bì 
kém bén vững, dể nhiễm trùng, 
giác mạc của mắt khô, có thể dẫn 
iớ1 mù loà. 


Bơ, trứng, đầu cá. Thực vật có 
màu vàng, đỏ, xanh thắm chứa 
nhiều carôten là chất tiển 
vitamin A. 


Cần cho sự trao đổi canxi và 
phôtpho. Nếu thiếu,trẻ em sẽ mắc 
bệnh cời xương, người lớn sẽ bị 
loãng xương. 


Cần cho sự phát dục bình thường. 
Chống lão hoá, bảo vệ tế bào. 


Bơ, trứng, sữa, dầu cá. 

Là vitamin duy nhất được 
tổng hợp ở da dưới ánh nắng 
mặt trời. 


Gan, hạt nảy mầm, dâu 
thực vật... 


Chống lão hoá, chống ung thư, 
Nếu thiếu sẽ làm mạch máu giòn, 
gây chảy máu, mắc bệnh xcobut 


Rau xanh, cà chua, quả tươi. 


Các vitamin nhóm B 


Tham gia quá trình chuyển hoá. 
Thiếu sẽ mắc bệnh tê phù, viêm. 
dây thân kinh. 


Có trong ngũ cốc, thịt lợn, 
trứng, gan. 


Nếu thiếu sẽ gây loét niêm mạc. 


Nếu thiếu sẽ gây viêm da, suy 
nhược. 


Có trong gan, thịt bò, trứng, 
hạt ngũ cốc... 


Có trong lúa gạo, cà chua, ngô 
vàng, cá hồi, gan. 


Nếu thiếu sẽ gây bệnh thiếu máu. 


Có trong gan cá biển, sữn, 
trứng, phomat, thịt. 


Nghiên cứu bảng 34-1, em hãy cho biết thực đơn trong bữa ăn cắn được phối 
hợp như thế nào đề cung cấp đủ vitamin cho cơ thể ? 
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II - Muối khoáng 


8 Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào, đảm bảo cân bằng áp suất 
thầm thấu và lực trương của tế bào, tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều 


enzim đảm bảo quá trình trao đổi chất và năng lượng (bảng 34-2). 


Bảng 34-2. Tóm tắt vai trò chủ yếu của một số muối khoáng 


'Tên : : 
muối khoáng 'Vai trò chủ yếu Nguôn cung cấp 
Natrivà | Là thành phần quan trọng trong dịch | Có trong muối ăn. 
Kali nội bào trong nước mô, huyết tương. Có nhiều trong 
Tham gia các hoạt động trao đổi của | tro thực vật, 
tế bào và hoạt động co cơ, hình thành 
và dẫn truyền xung thản kinh 
Canxi Là thành phần chính trong xương, rảng. | Cơ thể chỉ hấp thụ 
Có vai trò quan trọng trong hoạtđộng canxi khi có mặt 
của cơ, trong quá trình đông mầu, trong | vitamin D, 
phân chia tế bào, trao đối glicôgen và | Có nhiêu trong sữa, 
dẫn truyền xung thân kinh. trứng, rau xanh. 
Sất Là thành phần cấu tạo của hemôglôbin | Có trong thịt, cá, gan, 
trong hồng cầu. trứng, các loại đậu. 
lốt Là thành phần không thể thiếu của | Có trong đổ ãn biển, 
hoocmôn tuyến giáp. dâu cá, rau trồng trên 
đất nhiều iốt, muối iốt. 
Lưu huỳnh | Là thành phần cấn tạo của nhiều Có nhiêu trong thịt bò, 
đoucmÔn và vitamin. cừu, gan, cá, trứng, đậu. 
Kẽm Là thành phần của nhiều enzim. Có trong nhiều loại 
Cần thiết cho sự phát triển bình thường | thức ăn, đặc biệt là thịt. 
của cơ thể và hàn gắn vết thương. 
Phôipho Là thành phần cấu tạo của nhiều enzim. | Có nhiều trong thịt, cá. 
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'ÿ - Vi sao nói nếu thiếu vitamin D trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương ? 
- Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối iốt ? 
~ Trong khảu phần ăn hằng ngày cần được cung cấp những loại thực phẩm nào 
và chế biến như thế nào để đảm bảo đủ vitamin và muối khoáng cho cơ thẻ ? 


Vitqnin "à muối khoáng tu) không cung cấp năng THỢHg cho e0 
thể, nhưng không thể thiếu trong khẩu phầm ăn uỐng. Cần eung 
cấp cho c0 thể các loqi oitamin oùà nuối khoáng theo một tỶ lệ hợp 
tá bằng cách phối hợp các loqi thức ăn trong bữa ăn hàng ngà¿). 


(Qau hỏi và bài tập 


1, Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể ? 

2. Em hãy kể những điều em biết vẻ các loại vitamin và vai trò của các loại 
vitamin đó. 

3*. Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc 
và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để än. 


4“, Vì sao cần bổ sung thức än giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ? 


[ẩm có biết Ê_ 


~ Thuốc lá làm tiêu huỷ vitamin C của cơ thể. Hút một điếu thuốc sẻ tiêu 

huỷ 25mg vitamin C. 

- Nếu lạm dụng rượu một cách đều đặn sẽ dản tới thiếu hụt vitamin Bị. 
- Cơ thể người cần được cung cấp một lượng rất nhỏ đối với một số muối 
khoáng (vi lượng) nhưng hết sức quan trọng như : 

+ Muối sắt, muối đồng cần cho sự tạo máu. Tỉ lệ thiếu máu do thiếu 
sắt ở trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi năm 1995 là 60% 
đến năm 2000 đã giảm xuống 40%. 

+ Muối mangan, brôm có tác dụng góp phân ổn định thần kinh. 

+ Muối crôm giúp tăng quá trình tiêu hoá, hấp thụ và chuyền hoá 
đường bột. 


Bài 35 ÔN TẬP HỌC KÌ I 


1- Hệ thống hoá kiến thức 


'Y Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 35-1. 
Bảng 35-1. Khái quát về cơ thể người 
Cấp độ tổ chứ = 
chức 
Ẻ 
HT —T——— 


=8 —|—='=-- 
Ti 
TT 
'Ÿ Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 35-2. 

Bảng 35-2. Sự vận động của cơ thể 


Hệ cơ quan Đặc điểm 
thực hiện vận động Chức năng Vai trò chung 
[mem | | | 
Lhs — | ——— | —— 
'Ÿ Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 35-3. 
Bảng 35-3. Tuân hoàn 


Đặc điểm cấu tạo Chức năng | Vai trò chụng 
Em mm. 
Lm [| | 


'Ÿ Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 35-4. 
Bảng 35-4. Hô hấp 


' Đánh dấu ⁄ vào ô trống thích hợp trong bảng 35-5. 
Bảng 35-5. Tiêu hoá 


' Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 35-6. 
Bảng 35-6. Trao đồi chất và chuyển hoá 


WwX.... WwX.... trình Đặc điểm 
Loxse| 
Trao đổi chất 
 m= 
—¬s ma 
| nà j7 


I - Câu hỏi ôn tập 


1. Trong phạm vi các kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng tế bào là đơn vị cấu 
trúc và chức năng của sự sống. 

2. Trinh bày mối liên hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, 
hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá). 


3. Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá đã tham gia vào hoạt động trao đối chất và 
chuyển hoá như thế nào ? 


Bài 36 TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG. 
NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN 


1 - Nhu cầu dinh đưỡng của cơ thể 

I§ Nhu câu năng lượng ở mỏi người không giống nhau, vì vây nhu câu cung cấp 
chất đinh dưỡng bằng con đường ăn uống cũng khác nhau. 
Việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thẻ cần đảm bảo cân đối thành phần các 
chất : prôtêin, lipit, gluxit. Nhu cẩu prôtêin (đặc biệt là prôtẻin động vật) ở trẻ em 
cao hơn người lớn. 


Ăn uống không đầy đủ sẻ dân tới tình trạng suy dinh dưỡng. 


Việt Nam đang cố gắng phấn đấu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em (bảng 36-1). 


Bảng 36-1. Tỉ lệ % trẻ em Việt Nam (dưới 5 tuổi) 
bị suy dinh dưỡng qua các năm 
(Theo tài liệu của Vụ Bảo vệ bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế, 2001) 


Tình trang suy dinh dưỡng | 1985 .1995| 1997) 1999|2000 Mục tiêu năm 2005 


Thiếu cân (W/A) 


Chưa đạt chiêu cao (H/A) 


W: Khối lượng cơ thể ; H : Chiều cao ; A : tuổi. 


Mội số trẻ em ăn uống quá nhiều loại thực phẩm giàu năng lượng dễ hấp thụ 
(sôcôla, mỡ động vật...) mà lại ít vận động đã dân tới bệnh béo phì. 


'Ÿ - Nhu cầu đinh dưỡng của trẻ em, người trưởng thành, người già khác nhau như 
thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ? 
~ Vì sao trẻ em bị suy dinh dưỡng ở những nước đang phát triển thường chiếm tỉ 
lệ cao ? 


- Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở môi cơ thể phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 
IH - Giá trị dinh dưỡng của thúc ăn 


l8 Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở thành phản các chất hữu cơ (prôtêin, 
lipit, gluxit), muối khoảng, vitamin và năng lượng tính bằng calo chứa trong nó. 


1 gam prôtêin được ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 keal. 
1 gam lipit được ôöxi hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 kcal. 
1 gam gluxit được ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 4.3 kcal. 
` - Những loại thực phẩm nào giàu chất đường bột (gluxit) ? 
- Những loại thực phẩm nào giàu chất béo (lipit) ? 
~- Những loại thực phẩm nào giàu chất đạm (prótêin) ? 
- Sự phối hợp các loại thức ăn trong bữa ăn có ý nghĩa gì ? 
II - Khẩu phân và nguyên tắc lập khẩu phân 
I8 Khẩu phán là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thề trong một ngày. 
'Ÿ - Khầu phần ăn uống của người mới khỏi ốm có gì khác với người bình thường ? 
“Tại sao ? 
- Vĩ sao trong khầu phần ăn uống nên tăng cường rau, hoa quả tươi ? 


- Đề xây dựng một khẩu phản ăn uống hợp lí cán dựa trên những căn cứ nào ? 


JWhu câu dinh dưỡng của từng người không giống nhau 0à phụ 
thuộc nào giới tính, lứa tuổi, hành thức lao động °à trạng thái 
sinh lá của cơ thể. 


Cân cung cấp một khẩu phần ăn uống hợp lí (dựa sào thành 
phẩm ù gìú trị dinh dưỡng của thúc ữn) để tĩàm Đào cho c0 thể 
sinh trưởng, phát triển »à hoạt động bình thường. 

guuJen tác lập khẩu phân là : 

- Đảm bào đủ Iượng thực an phù hợp) nhu cầu œủa từng đối Lượng. 


- Đdm bảo cứu đối thành phần các chất hữu cơ, cưng cấp tửủ muối 
khoứng nà iIq„mïn 


- 9d? bảo cung cấp đủ năng Lượng cho c0 thể. 


(âu hẻi và bài tập 


1. Vì sao nhu câu dinh dưỡng khác nhau tuỳ người ? Cho một vài ví dụ cu thể, 
2. Thế nào là bữa ăn hợp lí, có chất lượng ? Cán làm gì để nâng cao chất lượng bữa 
ăn trong gia đình ? 


lầm có biết ”» 


~ Bệnh béo phì có nguyên nhân là đo trong khẩu phản ăn uống chứa nhiều 
loại thức ăn giàu năng lượng đẻ hấp thụ và cơ thể ít vận động. Người 
mắc bệnh béo phì cần thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lí, trong khẩu phản 
nên tăng cường các loại thức ăn nghèo năng lượng, ăn nhiều rau quả, 
hạn chế thức ăn thịt, mở, kẹo, bánh ngọt, tảng cường lao động chân tay 
và rèn luyện thể dục thể thao. 

- So sánh tỉ lệ suy dinh đưỡng của trẻ em Việt Nam (dưới Š tuổi) với một 
số khu vực trên thế giới ở thời điểm năm 2000 (bảng 36-2). 


Bảng 36-2. Tỉ lệ % suy định dưỡng cúa trẻ em ở một số khu vực trên thế giới 
(Theo tài liệu của Vụ Bảo vệ bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế, 2001) 


Ti lệ % trẻ suy dinh dưỡng 
TÊN (Thiếu cân (W/A) | Chưa đạt chiều cao (H/A) | 

Việt Nam 33,8 36,5 
Châu Á (ước tính) 28,9 34,4 
Chung cho các nước đang 36,7 325 
phát triển (ước tính) 

Thái Lan 19 16 
Philippin 28 30 
Inđônêxia 34 42 
Lào 40 4T 
Campuchia 52 56 
Trung Quốc 10 17 


Bài 37 THỤC HÀNH : PHÂN TÍCH 
MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC 


1 - Mục tiêu 
- Học sinh nắm vững các bước tiên hành lập khâu phần. 
~ Dưa trên một khẩu phần mảu trong bài, tính lượng calo cung cấp cho cơ thể, điền 
số liệu vào bảng 37-3 đề xác định mức đáp ứng nhu cầu của cơ thể. 
- Biết tự xây dựng một khẩu phân hợp lí cho bản thân. 


II - Nội dung và cách tiến hành 
- Khẩu phần là gì ? 
- Lập khẩu phần cản dựa trên những nguyên tắc nào ? 
Lập khẩu phần cho một người cần thực hiện các bước sau : 
- Bước I : Kẻ bảng tính toán theo mâu bảng 37-1. 
Bảng 37-1. Phân tích thành phân thức ăn 


= Thành phần ì 
dinh đưỡng Năng | khoáng 
P 


bên |^| M M Prôtein _Trö#im | Lipit |Giuuit "9U Cam Sát A LB,, 


- Bước 2: 1 Điền tên thực phẩm. Điền số lượng cung cấp vào cột A 
+ Xác định lượng thải bỏ AI bằng cách tra bảng “Thành phần dinh dưỡng 
của một số thực phẩm" (Việt Nam) để biết tỉ lệ thải bỏ và thực hiện phép tính : 
Ai= A xtỉ lệ % thải bỏ 
+ Xác định lượng thực phẩm ăn được A2 : ` A2z=A-=At 
Ví dụ : Tỉ lệ thải bỏ của đu đủ chín là 12% 
Nếu ăn 150g đu đủ chín thì ta có : 
Ai =l50gx 12/100 =l1§g 
Aa=150g - l8g =132g 


- Bước 3 : Tính giả trị của từng loại thực phẩm đã kê trong bảng và điển vào cột 
thành phân dinh dưỡng, năng lượng, muối khoáng, vitamin, bằng cách lấy số 
liệu ở bảng "Thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm" (Việt Nam) nhân 
với số lượng thực phẩm ăn được (A2) chia cho T00 (vì số liệu của bảng là tính 
cho 100g thực phẩm). 

- Bước 4: 

+ Cộng c; 


ố liệu đã liệt kê 

+ Đối chiếu với bảng "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”, 

từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ ăn uống cho thích hợp. 

+ Lưu ý: 
Tổng khối lượng prôtêin ở bảng khẩu phản trước khi đối chiếu phải nhân với 60%, 
đó là khả năng hấp thụ của cơ thể. 
Lượng vitamin € của khẩu phản cũng chỉ có 50% được cung cấp cho cơ thể vì đã 
bị thất thoát trong khi chế biến. 


Dưới đây là một giả sử về khẩu phán cho 1 nữ sinh lớp 8 của I ngày cụ thể. 
Em hãy đánh giá mức đáp ứng nhu cấu của khẩu phần rồi điển vào bảng 


đánh giá. 


GIÁ SỬ KHẨU PHẦN CỦA MỘT NŨ SINH LÓP 8 


1. Bưửa sáng: 4. Bưa phụ thư hai lúc L5 giờ : 
- Bánh mì : 65 gam Nước chanh : 1 cốc 
- Sữa đặc có đường : 15 gam - Chanh quả : 20 gam 


- Đường kính : 15 gam 


kỳ 


. Bữa phu thứ nhất lúc 10 giờ : 
Sữa su su : 65 gam 


3 Bửa trưa : 5. Bửa tối : 
- Cơm (gạo tẻ) : 200 gam - Cơm (gạo tẻ) : 200 gam 
- Đâu phụ : 75 gam - Cá chép : 100 gam 
~ Thịt lợn ba chỉ : 100 gam - Rau muống : 200 gam 
- Dưa cải muối : 100 gam - Ðu đủ chín : 100 gam 


Lập bảng số liệu : Tính số liệu, điển vào các ô có đánh dấu ” ? " ở bảng 37-2 và 
bảng 37-3, từ đó xác định mức đáp ứng nhu cáu tính theo %. 
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Bảng 37-3. Báng đánh giá 


Năng 
lượng 
v¿ 


Prôtêin 
81,55 x60% 


48,93 


Kết quả tính toán 


2200 


Nhu câu đề nghị 
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Mức đáp ứng nhu cầu (%) 


III - Thu hoạch 


Em dự kiến thay đổi khẩu phản như thế nào 
(về các thực phẩm và khối lượng từng loại) so 
với khẩu phần của bạn nữ sinh kể trên, cho 
phù hợp với bản thân. 


[m œ6 biết Ê 


Đề xác định nhu cầu vitamin trong cơ thể và 
lượng vitamin có trong thức ăn, người ta 
Thường dùng các đơn vị mg, wg 


Img= 103g 
Iug =1006g 


NHU CẦU DINH DUỠNG KHUYẾN NGHỊ CHO NGƯỜI VIỆT NAM 
(Theo Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế Việt Nam, 2000) 


in âm "mac... ...ẽ. 
(năm) | (Œ&cal) | (g)  |Ca(mg)|Fe(mg)| A(tg) B;(ng)|B;(mg)|[PP(ng) Cứng) 
Trẻ em < 1 tuổi 
3-<6tháng| 620 21 300 10 325 0,3 | 0,3 5 30 
6-12tháng | 820 23 500 11 350 04 | 0,5 | 5⁄4 30 
1-3 1300 28 500 6 400 0,8 0,8 9,0 35 


4-6 1600 36 350 | 7 400 | 11 | 11 | 121 | 45 
7-9 1800 40 500 12 400 1) 13 | 14,5 | 55 
Nam thiếu niên 
10-12 | 2200 50 700 | 12 | 500 | 10 | 16 | 172 | 65 
13-15 2500 60 700 18 600 1,2 12/ | J6) | 7 
16-18 2700 65 700 | 11 600 | 1,2 | 18 | 20,3 | 80 
Nữ thiến niên 
10 -12 2100 30 700 | 12 | 500 | 0.9 | 14 | 155 | 70 
13 -15 2200 kh) 700 | 20 | 600 | 1,0 | 1,5 | 164 | 75 
16 -18 2300 60 60 | 24 | 500 | 0,9 | 14 | 15/2 | 80 


Người | _— laođng | 
trưởng thành| Nhẹ | Vừa | Nặng 
Nam: 18-30 ¡2 300 |2 700 |3200 | 60 | 500 |11|600| 1,2 | 1,8 | 19,8 | 75 
30-60 |2 200 |2 700 (3200 | 60 | 500 |I1 | 600| 1,2 | 18 | 19,8 75 
> 60|1 900 |2 200 60 | 500 |11|600| 1,2 | 1,8 | 19/8 | 75 
Nữ:18 - 30 |2 200 |2 300 (2600 | 55 | 500 (24 500 0,9 | 1/3 | 14,5 | 70 
30 - 60 |2 100 |2 200 |2500 | 55 | 500 (24500. 0,9 | 13 | 14,5 | 70 
> 60 |1 800 55 | 500 | 9 |500| 0,9 | 13 | 14,5 | 70 
Phụ nữ +350 +15 |1000 | 30 | 600 | +02 | +0/2 | +23 | +10 
có thai 
(6 tháng cuối) 
Phụ nữ cho +550 +28 |1000 | 24 | 850 | +0,2 | +0,4 | +3/7 | +30 
cơn bú 
(6 tháng đầu) 
Ghỉ chú : 1. Prötêin : tính theo khẩu phán có hệ số sử dụng prôtêin = 60 


2. Vitamin A : tính theo đương lượng retinol 
3. Cán tăng cường hoặc bổ sung sắt cho phụ nữ có thai và ở tuổi sinh đẻ, vì sắt ở khẩu 
phán rất khó đáp ứng nhu cấu. 
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Bài 38 BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO 
HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 


1 - Bài tiết 

l8 Hằng ngày cơ thẻ ta phải không ngừng lọc và thải ra môi trường ngoài các chất 
cặn bã do hoạt động trao đồi chât của tê bào tạo ra, cùng một số chât được đưa vào 
cơ thể quá liều lượng có thể gây hại cho cơ thể. Quá trình đó được gọi là bài tiết. 


Bảng 38. Các sản phẩm thái chủ yếu và cơ quan thực hiện bài tiết 


Sản phẩm thải Cơ quan bài (iết 
chủ yếu. chủ yếu 


Thân thải tới 90% các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ CO2), khoảng 10% 
còn lại do da đảm nhiệm. 

Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ bởi một lí do nào đó thì các chất thải 
(CO2, urê, axit uric...) sẽ bị tích tụ nhiều trong máu. làm biến đồi các tính chất 
của môi trường trong cơ thể. Lúc đó cơ thể bị nhiêm độc có các biều hiện như mệt 
mỏi, nhức đầu, thậm chí tới mức hôn mê và chết. 


'Ÿ - Các sản phẩm thải cán được bài tiết phát sinh từ đâu ? 


1I - Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu (hình 38-1) 


D ẹ 


Hình 38-1. Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu 
A. Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu ; B. Lát cắt dọc thận ; 
€. Một đơn vị chúc năng của thận (gôm cầu thận, nang cầu thận và các ống thận) ; 
D. Nang câu thận và cầu thận phóng to 
- Mỗi quả thận có tới 1 triệu đơn vị chức năng. 
- Cầu thân thực chất là một búi mao mạch dày đặc. 


'Ÿ Chọn câu trả lời đúng nhất : 
1. Hệ bài tiết nước tiều gồm các cơ quan : 
a) Thận, cảu thận, bóng đái. c) Thận, bóng đái, ống đái. 
b) Thận, ống thận, bóng đái. d) Thân, ống dân nước tiểu, bóng đái, ông đái. 
2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là : 
a) Thân. e) Bóng đái 
b) Ống dân nước tiếu. d) Ống đái. 


3. Cấu tạo của thận gồm : 
a) Phần vỏ, phần tuý, bề thận, ống dân nước tiểu. 
b) Phần vỏ, phán tuỷ, bể thận. 
e) Phân vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bề thận. 
đ) Phản vỏ và phản tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cũng các ống 
góp. bề thận. 


4. Môi đơn vị chức năng của thận gồm : 
a) Câu thân, nang cầu thân. c) Cầu thận, ống thân. 
b) Nang cầu thận, ống thận. d) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận. 


“hài tiết là một hoạt động của ea thổ lạc thải các chất dư thừa nà 
các chất độc hại khác để đuạ/ trì tính ổn định của môi trường 
trong. Hoạt động nà¿ do phổi, thận, da đảm nhiệm, trong đó Đhởi 
đóng di trò quan trọng trong tiệc bài tiết khứ CÓ», thận đóng ai 
trò guan trọng trong tiệc Đài tiết các chất thải khác qua nóc tiểu. 


Hệ bài tiết nước tiểu gôm : thận, ống dân nước tiểu, bóng đái tà 
ống đái. Thận gồm 8 quả túi khoảng 2 triệu đơn ĐỆ chức năng để 
lọc múu nà hành thành nóc tiểu. 


Qau hỏi và bài tập 


1. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? 
2. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan 
nào đảm nhiệm ? 


3. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ? 


lầm có biết 2 


Trong thành phần nước tiều có những muối vô cơ và hữu cơ như muối canxi, muối 
phôtphat, muối urat... dễ bị kết tỉnh khi nông độ của chúng quá cao và gặp pH thích 
hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác. Các tỉnh thể của chúng có thể làm 
ngưng trệ quá trình bài tiết nước tiểu và tham chí gây đau đớn dữ dội, ảnh hướng 
tới sức khoẻ và mọi hoạt động khác. 


SỎI THẬN (hình 38-2 —›3) 


Hình 38-2. Ảnh chụp X quang cho Hình 38-3. Viên sỏi dài Smm được tạo 
thấy một viên sỏi ở bể thận phải bởi các tỉnh thể canxi phôiphat 


Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 


I - Tạo thành nước tiểu 

l8 Sư tạo thành nước tiều diển ra ở các đơn vị chức năng của thân. Đầu tiên là quá 
trình Tọe máu ở cầu thận đề tạo thành nước tiểu đâu ở nang câu thận. Tiếp đó là 
quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cản thiết và bài tiết tiếp các chất không 
cần thiết và chất có hại ở ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trì ôn định 
nồng độ các chất trong máu (hình 39-1). 


Mao mạch quanh ống thận 


"CÁC THÀNH BẤM CỦA MÁU BƯỢC ỔN B8 


__ # 
TIẾP 
| L0EMÁU ` M#ETếU 


QUÁ TRÌNH LỌC MÁU QUÁ TRÌNH HẤP THỤ LẠI QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TIẾP 


- Màng lọo là váoh mạo ~ Gó sử dụng năng lượng ATP. — Gó sử dụng năng lượng ATP. 
mạch với cáo lỗ 30-40Ä . 


Cốc canh lạ an dị điất ~ Các chất được hấp thụ lại : — Các chất được bài tiết tiếp : 


tạo ra lực đẩy các chất + Các chất dinh dưỡng + Các chất cặn bã : 
&xIt uIrlc, erêatIn... 


qua lỗ lọc. +HạO 

~ Các tế bào máu và prôtôin + Gác ion côn cần thiết : So Tông NƯỚC + 
gó kích thước lớn hơn lỗ lọo Na*, GI”.. + Gác lon thừa : H”, K"... 
nên văn ở lại trong máu. 


Tình 39-1. Sơ đô quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận 


'Ÿ - Sự tạo thành nước tiều gồm những quá trình nào ? Chúng điển ra ở đâu ? 
- Thành phần nước tiều đầu khác với máu ở chó nào ? 


~ Nước tiểu chính thức khác với nước tiều đầu ở chỏ nào ? 


II - Thải nước tiểu 


l8 Mỗi ngày, các cầu thân một người trưởng thành phải lọc khoảng 1 440 lít máu 
và tạo ra khoảng 170 lít nước tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thụ lại sau đó mà chỉ 
khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức được dân xuống bể thân rồi theo ống dẫn 
nước tiều xuống bóng đái. 


Chỏ bóng đái thông với ống đái có 2 cơ vòng bịt chặt, cơ nằm ngoài là cơ vân 
hoạt động theo ý muốn. 


Lượng nước tiều trong bóng đái lên tới khoảng 200ml sẻ làm căng bóng đái, tăng 
áp suất trong bóng đái và cảm giác buồn đi tiều xuất hiện. Nếu cơ vòng mở ra 
(có sự phối hợp co của cơ bóng đái và cơ bụng), nước tiều sẽ thoát ra ngoài. 


'ÿ Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận điền ra liên tục, nhưng 
sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác 
nhau đó là đo đâu ? 


Nước tiểu được tạo thành ở các đơn ‡ chức năng của thậm. Bao 
gồm quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu dâu, 
quá trình hấp thụ lạ¿ các chất cân thiết, quá trình bài tiết tiếp các 
chất độc nà chất không cần thiết ở ống thân để tạo nên nwúc tiểu 
chính thức »à ổn định một số thành phân của máu. 


4uóc tiểu chính thức đồ oào Để thân, qua Ống thần nuwúc LÍỔM MỐHJ 
tích trữ ö bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của e0 
tòng Ống thái, cơ bóng đú¿ ù cơ Dựng. 


(âu nói và bài cập 
1. Trinh bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thân. 
2. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì ? 


3. Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào ? 


[ẩm œ biết Ô_ 
Thận nhân tạo - Vị cứu tỉnh 
của những bệnh nhân suy thận 

Bệnh nhân suy thận có thể chết sau vài ngày do nhiễm độc những chất 
thải của chính cơ thể mình. 

Rất may ! Họ có thể được cứu sống nếu được cấp cứu kịp thời với sự 
hỗ trợ của thân nhân tao (hình 39-2). Có bệnh nhân suy thân mãn tính 
đã sống hàng chục năm nhờ thận nhân tạo. 


Máu mang chất thải từ 
động mạch vào thận nhân tạo 


Máu sạch chất thải 
về tĩnh mạch 


Dịch nhân tạo 
chưa có chất thải 


Hình 39-2. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo 


Thân nhân tạo là một máy lọc máu mà phản cơ bản quan trọng của nó 
là lớp màng lọc được con người chế tạo mô phỏng cấu trúc của vách 
mao mạch cầu thận. Phía trong lớp màng này là máu động mạch của cơ 
thể với áp lực cao nhờ sự hỗ trợ của máy bơm. Phía ngoài màng là dung 
địch nhân tao được pha chế giống hệt huyết tương, chỉ khác là không 
có chất thải. Chênh lệch nóng độ giữa chúng giúp các chất thải trong 
máu khuếch tán sang dung dịch và máu được lọc sạch lại qua tĩnh mạch 
về cơ thể. 


Bài 40 VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 


I- Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu 
l8 - Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ 
hoặc ách tắc do các nguyên nhân sau : 
+Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các cơ quan 
bộ phân khác (tai, mũi, họng, ...) rồi gián tiếp gây viêm câu thân. 
+ Các cầu thân còn lại phải làm việc quá tải, suy thoái đần và dân tới suy thận 
toàn bộ. 
- Hoạt động hấp thụ lại và bài tiết tiếp của ống thận cũng có thể kém hiện quả 
hoặc ách tắc do : 
+ Các tế bao ống thận đo thiếu ôxi, do lam việc quá sức hay bị đầu độc nhẹ nên 
làm việc kém hiệu quả hơn bình thường. 


+ Các tế bào ống thận bị tổn thương do đói ôxi lâu đài, đo bị đầu độc bởi các 
chất độc (thuỷ ngân, ascnic, các độc tố vi khuẩn, độc tố trong mật cá 
trắm....). Từng mảng tế bào ống thận có thể bị sưng phồng làm tắc ông thận 
hoặc tỉ 
vào máu, 


am chí bị chết và rụng ra làm cho nước tiểu trong ống hoà thằng 


- Hoạt động bài tiết nước tiểu cũng có thể bị ách tắc do sôi hay viêm : 
+ Các chất vô cơ và hữu cơ trong nước tiểu như axit uric, canxi, phôtphat, 
ôxalat, xistêin, ... có thẻ bị kết tinh ở nóng độ quá cao và độ pH thích hợp, 
tạo nên những viên sỏi làm tác nghẽn đường dẫn nước tiểu. 

+ Bề thân, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái có thể bị viêm do vi khuẩn 
theo đường bài tiết nước tiều đi lên gây ra. 


' - Khi các cầu thân bị viêm và suy thoái có thể dân đến những hậu quả nghiêm 
trọng như thế nào về sức khoẻ ? 
- Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn thương có thể đản 
đến hậu quả như thế nào về sức khoẻ ? 
- Khi đường dân nước tiểu bị nghen bởi sỏi có thể ảnh hưởng thể nào tới 
sức khoẻ ? 


II - Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết 
nước tiểu tránh tác nhân có hại 


` Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp. 
Bảng 40. Cơ sở khoa học và thói quen sống khoa học 


Cơ sở khoa học 


Các thói quen sống khoa học 


Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng 
như cho hệ bài tiết nước tiểu. 


Khẩu phần ăn uống hợp lí : 

- Không án quá nhiều prôtêin, qua mặn, quá chua, 
quá nhiều chất tao sỏi. 

- Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại. 

- Uống đủ nước. 


Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu. 


Cúc tác nhân có thể gây hại cho hệ bài tiết wwóc tiểu là các chất 
độc trong thức ăn, đô uống, khẩu phân ăn uống không hợp lí, các 
'¿ tràng gà bệnh. 
Các thói quen sống khoa học để bảo ệ hệ bài tiết wwóe tiểu là : 

- Thường! #uJJôh gùữ nệ sinh eho toàn e0 thể đũng nh cho hệ bài 

tiết nước tiểu, 
- Khẩu phần an uống hợp lá. 
- Đi tiểu đúng lúc. 


(Cau nói và bài tập 
1. Trong các thói quen sống khoa học đề bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đả có thói 
quen nào và chưa có thói quen nào ? 


2. Thủ đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có. 


lầm có biết ”» 


Ghép thận 


Thân của cơ thể có thể bị tồn thương nặng do rất nhiều nguyên 
nhân (bẩm sinh, tai nạn, bệnh tật, ...). Bệnh nhân cũng không thẻ 
sống suốt đời bên cạnh thân nhân tạo vì rất tốn kém. 

Rất may ! Nền Y học hiện đại trong vài thập kí qua đã đạt được 
những thành tựu đáng kề vẻ ghép thận để cứu sống những bệnh 
nhân này. Một quả thận còn tốt của một cơ thể khác (còn đang sống 
hay vừa mới chết) đồng ý tặng, ... sẻ được ghép vào cơ thể bệnh 
nhân và hoạt động bình thường thay thể cho thân bị tồn thương. 
Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới được thực hiện ở Mi năm 
1963. Ngày nay, kĩ thuật ghép thân đã khá phỏ biến trên toàn thế 
giới. Cấy ghép thận cùng đã được áp dụng thành công ở Việt Nam 
từ năm 1992, 


Bài 41 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA 


I- Cấu tạo của da 


W Quan sát hình 41, 
dùng mũi tên (—) 
chỉ các thành phần 
cấu tạo của các lớp 
biểu bì, lớp bì, lớp 
mỡ dưới da trong sơ 
đồ dưới đây : 


Hình 41. Câu tạo da 


Tầng sừng (1) 

Tầng tế bào sống (2) 

Thụ quan (8) 

Tuyến nhờn (7) 

Cơ co chân lông (5) 

Dã ——————————————* Lớp bì Lông và bao lông (6) 
Tuyến mồ hôi (3) 
Dây thần kinh (4) 
Mạch máu (9) 

Lớp mỡ dưới da Lớp mở (10) 


Lớp biểu bì 


l8 Cấu tạo da gồm 3 lớp : lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ đưới da. Ngoài cùng là tầng 
sừng gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau, dễ bong ra. Dưới tầng sừng 
là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới, trong tế bào có chứa 
các hạt sắc tố tạo nên màu da. Các tế bào mới sẻ thay thế các tế bào ở lớp sừng 
bong ra. Phản dưới lớp tế bào sống là lớp bì cấu tao từ các sợi mô liên kết bên chát 
trong đó có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông và bao lông, cơ co chân 
lông, mạch máu. Lớp mở dưới da chứa mỡ dự trữ, có vai trò cách nhiệt. 


Lông, móng là sản phẩm của đa. Lòng bàn tay và gan bàn chân không có lông. 

Lông, móng được sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của táng tế bào sống. 
' - Vào mùa hanh khô, ta thường thấy có những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn 

ở quản áo. Điều đó giúp cho ta giải thích như thể nào về thành phần lớp ngoài 

cùng của đa ? 

- Vì sao đa ta luôn mềm mại, khi bị ướt không ngấm nước ? 

- Vì sao ta nhận biết được nóng lạnh, độ cứng, mềm của vật mà ta tiếp xúc ? 

~ Da có phản ứng như thế nào khi trời nóng quá hay lạnh quá ? 

- Lớp mỡ dưới da có vai trò gì ? 

- Tóc và lông mày có tác dụng gì ? 


I - Chức năng của da 
'Ÿ - Da có những chức năng gì ? 
- Đặc điềm nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ ? 
- Bộ phân nào của da giúp đa tiếp nhận các kích thích ? Bộ phân nào thực hiện 
chức năng bài tiết ? 
~ Da điều hoà thân nhiệt bằng cách nào ? 


Da có cấu tạo gồm 3 lóp : lúp biểu bà có tằng sừng »à tầng tế bào 
sống ; lúp bì có các bộ phận giú) da thực hiện chúc năng của giác, 
bài tiết, điêu hoà thửn nh°ệt ; trong cùng là lớp mỡ dưới da. Da tạo 
niên Đẻ đẹp của con người tà có chức năng bảo ệ e0 thể, điêu hoà 
than nhiệt, các lớp đủa da đêu phối hợp thực hiện che năng này). 


(Qau nói và bài tập 

1. Da có cấu tạo như thế nào ? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, 
nhồ bö lông mày, dùng but chị kẻ lông mày tạo dang không 7? VI sao 7 

2. Da có những chức năng gì ? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực 
hiện những chức năng đó ? 


lầm «6 biết Ê 


Ỏ lòng bàn tay có nhiều chỉ tay và vân tay là do bẻ mặt của lớp biều bì của da bị 
phân làm nhiều nếp hẹp. Các chỉ tay và vân tay tồn tại suốt đời không thay đối và 
đặc trưng với từng người. Vì vậy, trong công tác điều tra phá án hiện nay người ta 
vẫn còn áp dụng phương pháp so sánh vân tay để tìm ra thủ phạm. 


Bài 42 VỆ SINH DA 


I- Bảo vệ đa 

'V - Da bản có hại như thế nào ? 
~ Da bị xây xát có hại như thế nào 2 

8 Đề giữ gìn đa luôn sạch sẽ, cần tắm giát thường xuyên, rửa nhiều lần trong ngày 
những bộ phận hay bị bám bụi như mặt, chân tay. Da sạch có khả năng diệt tới 
85% số vi khuẩn bám trên da, nhưng ở da bẩn thì chỉ diệt được chừng 5% nên dẻ 
gây ngứa ngáy. Ơ tuổi đậy thi, chất tiết của tuyến nhờn dưới da tăng lên, miệng 
của tuyến nhờn nằm ở các chân lông bị sừng hoá làm cho chất nhờn tích tụ lại 
Tạo nên trứng cá. 
Da bị xây xát tạo điều kiện cho vi khuân xâm nhập cơ thể, gây nên các bệnh viêm 
nhiễm. Không nên nặn trứng cá vì có thể giúp vi khuẩn xâm nhập gây nên viêm, 
có mủ. 


1 - Rèn luyện da 


I8 Da không được rèn luyện, cơ thể đẻ bị cảm, ốm khi thời tiết thay đổi hoặc bị mưa 
năng đột ngột. Rèn luyện da cũng là rèn luyện thân thể. 


' - Hãy đánh dấu ⁄ vào bảng 42-1 để chỉ những hình thức mà em cho là phù hợp 
với rèn luyện da. 


Bảng 42-1. Các hình thức rèn luyện đa 


- Tấm năng lúc 8-9 giờ - Tắm nước lạnh 


- Tắm nắng lúc 12-14 giờ - Đi lại dưới trời nắng 


- Tắm nắng càng lâu càng tốt không cần đội mủ, nón 
- Tập chạy buổi sáng - Xoa bóp 


~ Tham gia thẻ thao ~ Lao động chân tay 
buồi chiều VỪa SỨC 


- Em hay cho biết những nguyên tắc nào dưới đây phù hợp với rèn luyện da bằng 
cách đánh dấu 4 vào ô vuông ở cuối mỗi nguyên tắc. 


+ Phải luôn cố gắng rèn luyện da tới mức tối đa 


+ Phải rèn luyên từ từ, nâng đán sức chịu đựng 


+ Ren luyện thích hợp với tình trạng sức khoẻ của từng người 


+ Rèn luyện trong nhà tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 


+ Cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng 
đề cơ thể tạo ra vitamin D chống còi xương 


II - Phòng chống bệnh ngoài da 


' Em hãy điền vào bảng 42-2 các bệnh ngoài da, nêu tóm tắt biểu hiện của bệnh 
và cách phòng chống. 


Bảng 42-2. Các bệnh ngoài đa và cách phòng chống 


l8 Da là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường, Vì vậy, nếu không giữ cho 
đa sạch sẽ thì đẻ mác các bệnh ngoài đa như ghẻ lở, hác lào... Đặc biệt, các vết 
thương ở chân dẻ tiếp xúc với bùn, đất bản có thẻ mắc bệnh uốn ván. Cán đề 
phòng tránh bị bỏng nhiệt, bỏng do vôi tôi, do hoá chất, do điện... 
Để phòng bệnh, cần vệ sinh cơ thể thường xuyên, tránh làm da bị xây xát, giữ vệ 
sinh nguồn nước, vệ sinh nơi ở và nơi công cộng. 
Khi mắc bệnh cán chửa trị kịp thời. Bị bỏng do nước sôi nên sơ cứu ngay bằng 
cách ngâm phần bị bỏng vào nước lạnh và sạch, sau đó bôi thuốc mỡ chống 
bỏng. Nếu bóng năng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. 


Phải thường ®uJUôn tắm rửa, that quân áo °à giw gìn da sạch để 
tránh bệnh ngoài da. 


Phải rèn IuuJôn e0 thể để nững cao sức chịu đựng của cơ thể »à 
của la. 


Tránh làm da bị zâ‡/ tát hoặc bị bỏng. 
Giữ gìu ĐỆ sinh: nơi Ó Đ HƠi CÔng công. 


(Cau hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện 
pháp đó. 

2. Hãy rửa mặt, chân tay sau khi lao động, khi đi học vẻ.... tắm giät thường xuyên. 
Ngày nghỉ nên tắm nắng chừng 30 phút, trước 8 giờ sáng. 


lầm có biết 


- Ngay từ năm I§§Š ở nước Nga, người ta đã sử dụng da ếch để 
ghép cho người bị bỏng. 

- Ngày 16 tháng 5 năm 1965, Viện Quân y 103 dùng da ếch ghép 
lên một diện bỏng sâu 10% ở một phụ nữ. Người nay bị bỏng, 
suy mòn, thiếu máu nặng, đã được Viện dùng da ếch xen kẽ với 
ghép da bản thân cứu chữa thành công. 

~ Từ năm 1974, Viện Quân y 103 và bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) 
đã sử dụng da lợn đẻ điều trị bỏng. 

- Các loại da ếch, da lợn được vá vào vết thương có vai trò như một 
băng sinh học có tác dụng che phủ, tạo điều kiện cho lớp mô trong 
vết thương mau chóng phục hồi. 


Bài 43 GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH 


l8 Điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt F Sọi 
động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ NÀ nhánh 
thể thành một thể thống nhất, đảm bảo sự W 
thích nghi của cơ thể với những đổi thay 
của môi trường trong cũng như môi trường. 
ngoài là chức năng của hệ thân kinh. 

1- Nơmn - đơn vị cấu tạo của hệ thân kinh ÔN Brơu 

`'Ÿ Dựa vào hình 43-1 và kiến thức đã học ở bài : 
6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức MP Nhân  Baomilin 
Tiãng của noron. 

II - Các bộ phận của hệ thân kinh =.. 


Ÿ Dựa vào hình 43-2, hãy hoàn chính đoạn thông báo \ và 


sau bằng cách điền các từ và cụm từ đo, 1ÿ sống, M. 
bó sợi cảm kglế? và bó sợi vận động vào chỏ thích hợp. 
Z£= Cúc xináp 
sả)! 


Hình 43-1. Cấu tạo của 
nơron điển hình 


1. Cấu tạo 


Hệ thản kinh gồm bộ phân trung ương và bộ 
phận ngoại biên. 

- Bô phân trung ương có não và tuỷ sống được bảo 

vệ trong các khoang xương và màng não tuý : hộp 
sọ chứa ................ l[ sigiếips li Hững nằm trong ống 
xương sống. 
- Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại 
biên, có các dày thản kinh do các . 
q v. ..... tạo nên, Thuộc bộ phận ngoại biên 
Hình 43-2. Hệ thân kinh òn có các hạch thần kinh. 


2. Chuc năng 

Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt thành : 

- Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là 
hoạt động có ý thức. 

- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và cơ 
quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức. 


Worow là đơu 0‡ cấu tạo nên hệ thân bình, 

Mỗi nuorow bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh ù một sợi trục. Sợ 
trục thường có bao ?wi6l¿n. Tận đừng sợi trục eó các đúc #inúá? là nơi 
tiếp giáp giữa các woron nuừy 0ói Hơroh khác hoặc 0ói eø quan trả lời. 
JW0row có chức năng cảm ứng »à dân truyên ung thân kành. 

Hệ thân liih bao gồm não Độ, tu‡) sống (bộ phận trung trong), các dã?) 
thần kứnh eà hạch thần kùnh (bộ phận ngoq¿ biên). Dựa ào chức năng, 
hệ thân kủnh được chí thành hệ thân kinh ân tộng 0ù hệ thân kình 
Sinh dMỠNg. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Trình bày cấu tạo và chức nảng của nơron. 

2. Trình bày các bộ phận của hệ thân kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới 
hình thức sơ đồ. 

3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng. 


[ẩm « biết Ê 


1. Ở người, chỉ riêng não đã có tới 1 000 tỉ tế bào trong tông số khoảng 75 000 tỉ 
(75.1012) tế bào của toàn bộ cơ thề, trong đó có tới 100 tỉ là các nơron (còn 900 
tỉ là các tế bào đệm và nâng đỡ) chiếm 75% số lượng nơron trong toàn bộ số nơron 
của hệ thần kinh. 

2. Nơron là các tế bào đã được biệt hoá cao độ, mất khả năng phân chia, nhưng 
có thể hoạt động trong suốt cuộc đời một con người. Nơron tuy không phân 
chia nhưng có khả năng tái sinh phân cuối sợi trục nếu đoạn gốc không bị tồn 
thương. Chính nhờ vậy khi đây thần kinh bị đứt được nối lại, thì sau khoảng 
nửa năm, nhờ hiện tượng tái sinh mà hoạt động thần kinh liên quan đến vùng. 
bị tổn thương được phục hồi. 


Bài 44 THỤC HÀNH : TÌM HIỂU CHỨC NĂNG 
(LIÊN OUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG 


I- Mục tiêu 
~ Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định. 
- Từ các kết quả quan sát được qua thí nghiệm : 
+ Neu được chức năng của tuý sống, đồng thời phỏng đoán được các thành 
phần cấu tạo của tuỷ sông. 
+ Đối chiếu với cấu tạo của tuỷ sống qua các hình ve để khảng định mối quan 
hẻ giữa cấu tạo và chức năng (đã tìm hiểu qua thí nghiêm). 


1I - Phương tiện dạy học 
- Ếch (hoặc cóc, nhái, châu chàng) : 1 con. 
- Dụng cụ mồ và nửa lưỡi đao bảo bẻ vát ; giá treo ếch ; kim băng to. 
- Dung dịch HCI 0,3%, 1%, 3%. 
- Diêm. 
- Cốc đựng nước lä (250ml), đĩa kính đồng hồ. 
- Bóng thấm nước. 


~ Một đoạn tuỷ sống lợn tươi (nếu có). 


HH - Nội dung và cách tiến hành 
1. Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống 
Tiến hành thí nghiệm theo các bước giới thiệu ở bảng 44 trên ếch đã huỷ não 
(ếch tuỷ). 


Bảng 44. Thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tuỷ sống 


Bước Điều kiện Thí Cường độ và vị trí Kết quả 
thí nghiệm thí nghiệm nghiệm kích thích quan sát 


Ếch đã huỷ não 
HS để nguyên tuỷ 


Kích thích he 1 chỉ 
(chẳng hạn chỉ sau 


tiến hành bên phải) bằng HCI 0,3% 
theo nhóm 2 |Kích thích chỉ đózmanh 
hơn bằng HCI 1% 
3 Kích thích rất mạnh 
chi đó bằng HCI 3% 
1 Cắt ngang tuỷ 4 Kích thích rất mạnh 
GV (ở đôi dây thân chỉ sau bằng HCI 3% 
biểu diển | kinh da giữa lưng S] Kích thích rã mạnh 
1 và2) chí trước bằng HCI 3%) 
TH Huỷ tuỷ ở trên 6 |Kích thích rất mạnh 
GV Vết cắt ngang chỉ trước bảng HCI 3% 
biểu diễn 7. |Kích thích rất mạnh 
chỉ sau bằng HCI 3% 
* Bước Ï 


Mỗi nhóm tiến hành các thí nghiệm 1, 2, 3 trên ếch đã huỷ não (éch tuỷ). 

~ Quan sát cách phản ứng của ếch trong mỏi thí nghiệm và ghi lại các kết quả 
quan sát được vào cột trống trong bảng 44. 

- Từ các kết quả đó, dựa vào hiểu biết vẻ phản xạ ở bài 6, em có thể nêu lên 
những dự đoán gì về chức năng của tuy sống 2 


* Bước 2 

Hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra ở các thí nghiệm 4 và 5 sau khi thầy, cô đã 
cắt ngang tuỷ sống. 

Ghi các kết quả quan sát ứng với mỗi thí nghiệm vào cột trống bảng 44. 

Em hãy cho biết thí nghiệm này nhằm mục đích gì ? 


* Bước 3 
Tiếp tục quan sát kết quả của thí nghiệm 6, 7 do thầy, cô tiến hành. Ghi lại kết quả 
và rút ra kết luận hoặc qua kết quả thí nghiệm có thể khẳng định được điều gì ? 


2. Nghiên cứu cấu tạo của tuý sống 
Hãy đối chiếu các kết quả của 3 lô thí nghiệm trên, liên hệ với cấu tạo trong của 
tuy sống qua các hình 44 - I—›2 và nêu rö chức năng của từng thành phần (chất xám, 
chất trắng). 


Hình 44-1. 
Vị trí và hình dạng của tuỷ sống 
A. Tuỷ sống trong cột sống (nhìn bên) ; Tình 44-2. Một doqn tuỷ sống 
B. Tuỷ sống nhìn sau và các dây thân kinh tuỳ trong đốt sống (ở sống lưng) 


Tỷ) sống bao gồm chất zám ở giữa sà bao quanh bởi chất trắng. - 
Chất zá+m là cäm eứ (trung khu) của các phản øạ hông điêu kiện 
ù chất trắng là các đường dẫn truyjÊn uối các cữn đứ trong tu} 
sống 0úi hưu 0ù 0ới não bộ. 


IV - Thu hoạch 
Ghi lại kết quả thực hiện các lệnh trong các bước thí nghiệm. 


Bài 45 DÂY THẦN KINH TUỶ 


1 - Cấu tạo của dây thân kinh tuỷ 

8 Có 31 đôi dây thản kinh tuỷ. Mỗi 
dây thân kinh tuy bao gồm các 
nhóm sợi thản kinh cảm giác nối 
với tuỷ sống qua rể sau (rể cảm 
giác) và nhóm sợi thán kinh vận 
động, nối với tuỷ sống bằng các rẻ 
trước (rẻ vận động). Chính các 
nhóm sợi liên quan đến các rẻ này 
sau khi đi qua khe giữa hai đốt 
sống liên tiếp đã nhập lại thành dây 
thân kinh tuỷ (hình 45-1 và xem lại 
hình 44-2). 


Hình 45-1. Các rễ tỷ và 
dây thân kinh tuỳ 
1. Sợi hướng tâm ; 2. Rễ sau ; 3. RỄ trước ; 
4. Sợi li tâm ; 4 và 1 nhập lại thành dây 
thần kinh tuỳ ; 5. Lỗ tuỷ (chúa dịch tu}) 


1I - Chức năng của dây thân kinh tuỷ 

I8 Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tuỷ, 
cần nghiên cứu chức năng các rẻ tuỷ. 

Nhóm Nga và Thuỷ đã tiến hành mổ cung các đốt 
sống cuối cùng ở ếch đề tìm rẻ tuý. Sau đó tiến 
hành cắt các rẻ trước liên quan đến dây thần kinh 
đi đến chỉ sau bên phải và cắt các rẻ sau liên quan 
đến chi sau phía bên trái. 

Đợi ếch hết choáng, Thuy lần lượt kích thích các chỉ 
Hình 45-2. Các rễ tuỳ sau bên phải rồi bên trái. Các kết quả quan sát được 
qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45. 


Bảng 45. Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tuỷ 


Điêu kiện thí nghiệm —— Kết quảthínghiệm 


1. Kích thích bằng HCI | Rẻ trước bên phải bị cắt |_ Chi đó không co (chân 
1% chỉ sau bên phải phải) nhưng co chỉ sau 


bên trái và cả 2 chỉ trước 
2. Kích thích bằng HCI | Rẻ sau bên trái bị cắt Không chi nào co cả 
1% chi sau bên trái 


Ÿ Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của 
các rẻ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tuý. 


Có 31 đôi dây thân lình tu) là các dây pha gôm có các Đó sợi 
thâm kinh lướng tâm (cửm giác) oà các Đó sợi thần kỳnh lì tâm 
(ận động) được nối tới FM}) gu các rễ sa Đà tễ lrưÓc. 


(âu hỏi và bài tấp 


1. Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ? 
2. Trên một con ếch đã mồ đề nghiên cứu rẻ tuỷ, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm 
đứt một số rẻ. Bảng cách nào em có thể phát hiện được rẻ nào còn, rẻ nào mất ? 


Bài 46 _ TRỤ NO, TIỂU NÀO, NÃO TRUNG GIAN 


Tiếp theo tuý sống là não bộ. Não bộ, từ dưới lên, bao gồm trụ nảo, tiểu não, 
não trung gian và đại não. 

I- Vị trí và các thành phần của não bộ 

W Tìm hiểu hình 46-1 để hoàn 
chỉnh thông tin dưới đây : 


Tru não tiếp liền với tuỷ sống ở ty 
phía dưới. Năm giữa trụ não và 
đại não là 


ở mặt trước và Trụ 
+ não 
ở mặt sau. 


Phía sau trụ nao là 


Hình 46-1. Nao bộ bổ dọc 


I - Cấu tạo và chức năng của trụ não 

I§ Cũng như tuỷ sống, trụ não gởm chất trắng (ngoài) và chất xám (trong). Chất trắng 
là các đường liên lạc dọc, nối tuỷ sống với các phân trên của não và bao quanh chất 
xám. Chất xám ở trụ não tập trung thành các nhân xám. Đó là các trung khu thản 
kinh, nơi xuất phát các đây thản kinh não. Có 12 đôi dây thần kinh nao, gồm 3 loại : 
dây cảm giác, dây vận động và dây pha 
(hình 46-2). 
Chức năng chủ yếu của trụ não là điều khiền, 
điều hoà hoạt động của các nội quan, đặc 
biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, 
do các nhân xám đảm nhiệm. 
Chất trắng làm nhiệm vụ dân truyền, bao 
gồm các đường dân truyền lên (cảm giác) 
và các đường dản truyền xuống 
(vận động). 


HHPUNWgấ4< 4 BH 


' So sánh cẩu tạo và chức năng của trụ nảo 
với tuỷ sống đề hoàn chỉnh bảng 46. 


Hình 46-2. Các dây thân kinh nảo 
(nhìn mặt đưới nao) 


Bảng 46. Vị trí, chức năng của tuỷ sống và trụ não 


Bộ phận ngoại biên 
(dây thần kinh) 


TH - Não trung gian 

l8 Nao trung gian nàm giữa trụ nao va đạt nao, gồm đồi thị va vụng đươi đồi. Đồi 
thị là trạm cuối cùng chuyền tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ 
dưới đi lên não. 
Các nhân xám nằm ở vùng dưới đồi là trung ương điều khiển các quá trình trao 
đổi chất và điều hoà thân nhiệt. Chất xám 

IV - Tiểu não 

l8 Tiểu não cũng gồm hai thành phần 
cơ bản là chất trắng và chất xám. 
Chất xám làm thành lớp vỏ 
tiểu não và các nhân. 
Chất trắng năm ở phía trong, là 
các đường dẫn truyền nối vỏ tiều 
nảo và các nhân với các phần 
khác của hệ thản kinh (tuỷ sống, 


Chất trắng 


trụ não, nảo trung gian và bán cầu đại não). Hình 46-3. Tiểu não 
` Đề hiểu rỏ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau : 
- Phá tiểu não chim bó câu, con vật đi láo đảo, mất thăng bằng. 


- Phá huỷ một bên tiểu não ếch cũng làm ếch nhảy, bơi lệch vẻ phía bị huỷ 
tiều não. 


Qua các thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về chức năng của tiều não ? 


Trụ não, tiểu ũo Đà não trung gian nàn dưới đại não. 

Thụ não tà não trung gian có những trung khu điêu khiển các 
hoạt động sống quan trọng thư tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, điêu 
hoà quá trình trao đổi chất nà thâm nhiệt. 

Tiểu nữo điều hoà, phối hợp cúc cử động phức tựp °ù giữ thủng 
bàng cø thể. 


(Öau hỏi và bài tập 


1. Lap bảng sơ sánh cấu tao và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu nảo. 
2. Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu 
trong lúc đi ? 


lầm có biết Ê 


Hâu hết các đường thần kinh cảm giác từ đưới đi lên hoặc các đường 
vận động từ trên đi xuống khi qua trụ não đều bắt chéo sang phía đối 
diện. Do đó nếu 1 bán cầu não bị tồn thương (có thể do xuất huyết 
nao) sẽ làm tê liệt nửa thân bên đổi diện. 


Bài 47 ĐẠI NÃO 


lÑ Các em nhận thấy có những biểu hiện gì ở những người bị chấn thương sọ não do 
tai nạn giao thông hay tai nạn lao động, những người bị tai biến mạch máu não 
do xơ vữa động mạch, do huyết áp cao gây xuất huyết não ? Tại sao như vậy ? 
Chắc chăn tất cả những trường hợp kề trên đều có liên quan đến não, do não bị 
tổn thương hoặc bị máu chèn ép làm ảnh hưởng đến chức năng của não, trong 
đó trực tiếp bị ảnh hưởng là đại não. 


Vậy, đại não có cấu tạo như thế nào ? Chức năng của đại não là gì ? 


I- Cấu tạo của đại não 
'Ÿ - Quan sát kĩ các hình 47-1—>3. 


Rãnh 
thái 
dương 
'Thuỳ đỉnh. 

Thuỳ chấm Thuỷ thái dương 


Tình 47-1. Nao bô nhìn từ trên 


Hình 47-2. Bán câu não trái 
Chất xám 


Hình 47-3. Các đường dẫn truyền 
trong chất trăng của đại não 


- Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hinh đã quan sát, điền vào chỏ trống trong 
những câu dưới đây đề hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (ngoài và trong) của 
đại não. 

Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa. 
Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ øđø. Bề mặt 


của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các . . Và làm tăng điện tích bẻ 


mặt vỏ não (nơi chứa thân của các nơron) lên tới 2300 - 2500em?. Hơn 2/3 bé 
mặt của não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng 2 - 3mm, gồm 
6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp. 

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thuỳ. ảnh định ngăn cách thuỳ 


. và thuỳ ..............; JÊ ánh thối dương ngắn cách thuỳ trán và thuỳ đỉnh với 


„ 5 Trong các thuỷ, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc 


cuộn nảo. 


Dưới vỏ não là ............... trong đó chứa các nhân nên (nhân dưới vỏ). 


l8 Chất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa đại 
não với nhau. Ngoài ra, còn có các đường dân truyền nối giữa vỏ não với các 
phán dưới của não và với tuỷ sống. âu hết các đường này đêu bắt chéo hoặc 
ở hành tuỷ hoặc ở tuỷ sống. Do đó mà tồn thương ở một bên đại não sẽ làm tê 
liệt các phản thân bên phía đối diện. 


IH - Sự phân vùng chức năng của đại não 

BB Ở vỏ não có các ừng cảm giác và vận động có ÿ thức. Các vùng cảm giác thu 
nhận và phân tích các xung thần kinh từ các f quan ngoài như ở mắt, tai, mũi, 
lưỡi, đa và các thự quan trong như ở cơ khớp và cho ta các cảm giác tương ứng. 
Chảng hạn : vùng thị giác ở thuỳ châm, vùng thính giác ở thuy thái dương, vùng 
cảm giác ở hồi đỉnh lên (sau rãnh đỉnh). Vùng vận động nằm ở hồi trán lên 
(trước ranh đinh). 


Ngoài ra, ở người còn xuất hiện các uùng vận động ngôn ngữ (nói, viết) năm 


gần vùng vận động, đồng thời cũng hình thành vùng hiểu tiếng nói và chữ viết, 
nằm gần vùng thính giác và thị giác. 


'Thuỳ thái dương 


Hình 47- 4. Các vùng chức nằng của vỏ não 


'Ÿ Dựa vào các thông tin trên, đối chiếu với hình 47- 4, hãy chọn các số tương ứng 
với các vùng chức năng đề điền vào ô trống : 


a) Vùng cảm giác 


b) Vùng vận động. 


c) Vùng hiểu tiếng nói 


đ) Vùng hiểu chữ viết 


e) Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết) 


g) Vùng vị giác 


h) Vùng thính giác 


¡) Vùng thị giác 
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Đại não là phần não phát triển nhất ở người. Đại wao gồm : chất 
#ám tạo thành 0ó não là trung tâm của các phản #q có điều 
kiện ; chất trắng nàm dưới 0ỏ não là uhững đường thần kinh nói 
các phân đủa Đỏ não tới nhau 0à 0ó não tới các phân dưới đủa 
hệ thần kinh. Trong chất trắng còn có các nhữn nÊn. 

hờ các rãnh à l:he do sự gấp nếp của tỏ não, một mặt làm eho 
diện tích bê mặt của »ỏ não từng lên, mặt khúc cha não thừnh 
các thu} tà các hồi não, trong đó có tùng cảm giác nà tùng nận 


động, đặc biệt là »ùng »àn động ngôn ngữ oà ùng hiểu tiếng nói 
à cldi Điết. 


(Öau hỏi và bài tập 

1. Vẽ sơ đồ đại nao nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài. 

2. Mô tả cấu tạo trong của đại não. 

3*. Nêu rõ các đặc điềm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến 
hoá của người so với các động vật khác trong lớp Thu. 


[ẩm «6 biết Ê 


~ Mặc dù vỏ não chỉ dày 2 - 3mm nhưng chiếm khoảng 40% khối lượng não bộ. 


Trong Imm3 vỏ não có không dưới 100000 nơron. Tuy số lượng nơron rất lớn 
nhưng mới chỉ 4% số lượng noron được hoạt động. 

- Tổng chiều dài của các mạch máu nảo dài tới 560km và mỗi phút não được 
cung cấp 3/4 lít máu. 

- Chức năng của các nhân nền : Các nhân nền có chức năng thu thập các thông 
tin từ não giữa và vùng vận động của vỏ não và gửi những thông tin ngược về 
các nơi đó. Chúng thực hiện nhiệm vụ điều tiết các hoạt động dưới vỏ mang 
tính tự phát. Ỏ những đông vật thấp chưa có vỏ não, thì các nhân nền là trung 
khu vận động cao nhất. Khi đã hình thành vỏ não thì các nhân này chịu sự kiềm 
SOáf của vỏ não. 


Bài 48 HỆ THÂN KINH SINH DƯỠNG 


l8 Qua bài 43, chúng ta đã biết nếu xét về chức năng thì hệ thản kinh được phân 
thành : hệ thần kinh vận động, điều khiển hoạt động của các cơ vân (cơ xương) 
và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển hoạt động của các nội quan. 
Hệ thần kinh sinh dưỡng lại bao gồm : phân hệ thân kinh giao cảm và phân hệ 
thân kinh đối giao cảm. 


I - Cung phản xạ sinh dưỡng 

'ÿ Quan sát ki hình 48-1 và 48-2 cùng các chú thích trên hình rồi trả lời các câu 
hỏi sau : 
~ Trung khu của các phản xa vận động và phản xa sinh dưỡng nằm ở đâu ? 
- So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động. 


Hình 48-1. Cung phản xạ Hình 48-2. Cung phản xạ điễu 
A. Cung phản xạ vận động; B. Cung phản xạ hoà hoạt động từn (phản xạ 
sùth dưỡng do bộ phận thân kinh giao cảm sinh dưỡng) do bộ phận thân kinh 
phụ trách làm giảm nhí động ruột đối giao cảm phụ trách làm 
giảm nhịp tim 


II - Cấu tạo của hệ thân kinh sinh dưỡng, 

l8 Hệ thần kinh sinh dưỡng cũng gồm phẩn trung ương nằm trong nảo, tuỷ sống và 
phân ngoại biên là các dây thân kinh và hạch thân kinh, nhưng giữa hai phân hệ 
giao cảm và đối giao cảm vẫn có những sai khác (xem bảng sau kết hợp với 
hình 48-3A và B). 


Bảng 48-1. So sánh cấu tạo của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm 


Các nhân xám ở sừng bên tuỷ 
sống (từ đốt tuỷ ngực I đến 
đốt tuỷ thất lưng III) 


Các nhân xám ở trụ não 
và đoạn cùng tuỷ sống 


Ngoại biên gôm : | Chuỗi hạch nằm gân cột sống 
- Hạch thần kinh | (chuỏi hạch giao cảm) xứ cơ 


(nơi chuyền tiếp | gam phụ trách 
TIOTon) 

- Noron trước hạch| Sợi trục ngắn 
(sợi trục có bao 
miêlin) 

~ Noron sau hạch | Sơi trục dài 
(không có bao 
Tmiêlin) 


Hạch nằm gân cơ quan 
phụ trách 


Sợi trục dài 


Sơi trục ngắn 


' Trình bày rỏ sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm (có thể 


thề hiện bằng sơ đồ). 


III - Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng (hình 48-3) 


Hình 48-3. Hệ thân kinh sinh dưỡng 
A. Phân hệ giao cảm ; B. Phân hệ đối giao cảm 


` Căn cứ vào hình 48-3 và bảng 48-2, em có nhận xét gi về chức năng của hai phân 
hệ giao cảm và đối giao cảm ? Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống ? 


Bảng 48-2. So sánh chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm 


Các phân hệ Giao cảm 
Tác động lên 


Tim Tăng lực và nhịp cơ Giảm lực và nhịp cơ 


Phối Dân phế quản nhỏ Co phế quản nhỏ 
Ruột Giảm nhụ động Tăng nhụ động 
Mạch máu ruột Dan 

Mạch máu đến cơ Co 

Mạch máu da Dán 

Tuyến nước bọt Tăng tiết 

Đồng tử 


Cơ bóng đái 


Nệ thân kình sinh dương gồm hai phân hệ : giao củm 0à đối 
giao cảm. 


- Phâm hệ giao cằm có trưng ương nằm ở chất ám thuộc sừng bên 
tu) sóng (đốt tu) ngực ï đớn đốt tu) thát Lưng TT). Qúc n0ron trước 
*ạch đủ lói chuỗi hạch giao eàM 0à tiếp cận tới wdrow sau hạch. 


- Phân hệ đối giao càm có trưng ương là các nhân #ám trong trụ 
não 0ù đoạn cùng tu} sống. Cúc noron trước hạch đủ tới các hạch 
dối giao ed (hừm cạnh e0 quan) để tiế) cặn eác nwgron sau hạch. 
Cúc sợi trưóc hạch của ed 2 phữm hệ đêu có bao 1é36lšn, eòn các sợi 
sữa hạch không có bao 1i6lin. 


"Nhờ tác dụng đối lặp của hai phữn hệ này mà hệ thân kinh sinh 
dương diều hoà được hoạt dộng của cúc e0 quan nội tạng (e0 
trơn ; e0 tùm tà các tuyến). 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai 
phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thân kinh sinh dưỡng. 
2*. Hay thử trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim và hệ mạch trong các 
trường hợp sau : 
~ Lũc huyết áp tăng cao. 


- Lúc hoạt động lao động. 


[ẩm c6 biết Ê 


1. Hệ thản kinh sinh dưỡng điều khiển và điều hoà hoạt động của các 
nội quan mà chúng ta không hề biết. Đó là các hoạt động không ý 
thức, chẳng hạn hoạt động của cơ tim, cơ trơn ở thành ống tiêu hoá 
và các tuyến, khác với hoạt động của cơ vân (cơ xương) là các hoạt 
động có ý thức với sự tham gia của vỏ các bán cầu đại não. Con 
người không điều khiển được sự thay đồi độ lớn của đồng tử hay sự 
tăng hạ của huyết áp theo ý muốn, nhưng lại dẻ dàng điều khiển sự 
co các cơ để nâng một vật lên khỏi vị trí ban đầu của nó. Đó là sự 
khác biệt trong chức năng của hệ thản kinh sinh dưỡng và hệ thản 
kinh vận động. 

2. Sợi trục có bao mielin dân truyền xung thần kinh với tốc độ nhanh 
hơn (100 - 120m/§) sợi trục không có bao miêlin (Im/s). 


Bài 49 CƠ OUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC 


I- Cơ quan phân tích 


l Chúng ta nhận biết được những tác động của môi trường xung quanh cũng như 
mọi đổi thay của môi trường bên trong cơ thể là nhờ các cơ quan phân tích. 


Cơ quan phân tích bao gồm các bộ phận sau : 


Dây thần kinh 


Bộ phận phân tích 
Ở trung ương 


(Dẫn truyền hướng tâm) 
Sự tồn thương một trong ba bộ phận thuộc một cơ quan phân tích nào đó sẻ làm 
mất cảm giác với các kích thích tương ứng. 

1I - Cơ quan phân tích thị giác 
Cơ quan phân tích thị giác gồm các fế bào thụ cảm thị giác trong màng lưới của 
câu mát, dây thân kinh thị giác (đây số II) và vùng thị giác ở thuy chầm. 
1. Cẩm tạo của câu mắt 

'ÿ Quan sát hình 49-1 và hình 49-2 để hoàn chỉnh thông tin sau về cấu tạo của mắt : 


Dịch thuỷ tỉnh 


Tình 49-1. Cầu mắt phải trong hồc mắt THình 49-2. Sơ đô cấu tạo cầu mắt 


(mắt trái bổ ngang) 


Cán mắt nằm trong hốc mắt của 


xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi Tế bào sắc tố 
các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ Tế bào que 
tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm 
mắt không bị khô. Cầu mắt vân động TỰ toi) 
Được ® nhờ _ đệthhgg HH me Tế bào 
Cầu mắt gồm 3 lớp : lớp ngoài cùng là liên lạc 
€SxtbifRZsttsnä có nhiệm vụ bảo vệ phản ngang 
trong của cầu mắt. Phía trước của 

Tế bào 


màng cứng là màng giác trong suốt để 
ánh sáng đi qua vào trong cầu mất; 
tiếp đến là lớp có nhiều 
mạch máu và các tế bào sắc tố đen 
tạo thành một phòng tối trong cầu 
mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp 


hai cực 


trong cùng là.......................... „ trong 

đó chứa. gi 

2 loại : tế bào món và tế bào que 

(hình 49-3). Hình 49-3. Sơ đô cấu tạo của màng lưới 


2. Cấu tạo của màng lưới 
l8 Các tế bào nón tiếp nhân các kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc. Các tế bào 
que có khả năng tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu giúp ta nhìn rõ về ban đêm. 
Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở điểm vàng (nằm trên trục mắt), càng xa điểm 
vàng số lượng tế bào nón càng ít và chủ yếu là các tế bào que. Mặt khác, ở điểm 
vàng mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thản kinh thị giác qua môi tế bào hai 
cực, nhưng nhiều tế bào que mới liên hệ được với một tế bào thản kinh thị giác. 
Chính vì vậy khi muốn quan sát một vật cho rõ phải hướng trục mắt về phía vật 
quan sát đề ảnh của vật hiên trên điềm vàng. 
Còn điển mù là nơi đi ra của các sợi trục các tế bào thần kinh thị giác, không 
có tế bào thụ cảm thị giác nên nếu ảnh của vât rơi vào đó sẽ không nhìn thấy gì. 
Như vậy, sự phân tích hình ảnh cũng xảy ra ngay ở cơ quan thụ cảm. 
' Vi sao ảnh của vật hiện trên điềm vàng lại nhìn rõ nhất ? 


3. Sự tạo ảnh ở màng lưới 

l8 Ta nhìn được vật là do các tia sáng phản chiếu từ vật đi vào tới màng lưới qua 
một hệ thống môi trường trong suốt gồm màng giác, thuy dịch, thể thuỷ tỉnh, dịch 
1huỷ tỉnh. 


Lượng ánh sáng vào trong phòng tối của cầu mát nhiều hay ít là nhờ 1ô đồng 0 
ở mống mất (lòng đen) dân rộng hay co hẹp (điều tiết ánh sáng). 
Nhờ khả năng điểu tiết của thể thuỷ tình (như một thấu kính hội tu) mà ta có thể 
nhìn rõ vật ở xa cũng như khi tiên lại gắn. Vật càng gắn mắt, thể thuỷ tỉnh càng 
phồng lên ("căng mắt mà nhìn") để nhìn rõ. 

'W Hãy theo dõi kết quả của các thí nghiệm sau (hình 49- 4) : 
~ Với thấu kính hội tụ 1, khi đặt một vật (chằng hạn cây nến đang cháy) ở vị trí 

A và vị trí B. 

~ Vân để vật ở vị trí B nhưng thay bằng thấu kính 2 có độ cong lớn hơn. 


Ảnh ngược, 
F nhổ, rổ 
Vật ở vị trí Á. 1 
Ảnh ngược, 
lớn hơn 
F nhưng mờ 
Vật ở vị trí B ïÌ 
'Thấu kính 
(Tượng trưng thể thuỷ tình) 
Ảnh ngược, 
F lớn, 
Vật vẫn ở vị trí B 2 XC©Mànänh 
{ trưng 
màng lưới) 


Hình 49- 4. Sơ đồ thí nghiệm về sự điều tiết 
độ cong (độ hội tụ) của thể thuỷ tình 


Qua các kết quả của thí nghiệm trên, em có thể rút ra kết luận gì về vai trò của 
thể thuỷ tỉnh trong cầu mắt ? 


l8 Khi các tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thuỷ tỉnh tới màng lưỡi sẽ tác động lên 
các tế bào thụ cảm thị giác làm hưng phấn các tế bào này và truyền tới tế bào 
thần kinh thị giác ; xuất hiện luồng thần kinh theo dây thần kinh thị giác về vùng 
vỏ não tương ứng ở thuỳ chầm của đại não cho ta cảm nhân về hình ảnh của vật. 


Cơ quan phân tích Dao gồm 3 thành phân : các tế bào thụ ekm 
(nằm trong eø quan thụ củớm tương ng), dây thần kinh càm giác 
Đà tùng ĐÓ não LHOHĐ ứng. 

Cơ quan phân tích thị giác gôm : màng tưới trong câu mát, dâ‡) 
thân kinh thị giác tà oùng thị giác ở thuỳ chẳm của 0ỏ não. 

Tu nhàn được là nuhÒ cúc từu súng phản chiếu từ oật túi mát đi 
qua thể thu) tĩnh tới màng lưới sẽ kích thách các tế bào thụ cửm 
ở đâu »ù truyên 0ê trưng ương, cho ta nhận biết oê hành dạng, độ 
lún nà màu sắc của tật. 


(Qau hởi và bài tập 


1. Mô tả cấu tạo của cầu mát nói chung và màng lưới nói riêng. 
2. Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi dọi và không dọi đèn pin vào mắt. 
3. Tiến hành thí nghiệm sau : 
- Đặt 1 bút bi Thiên Long có màu trước mắt, cách mắt 25cm, em có đọc được 
chữ trên bút không ? Có thấy rỏ màu không ? 
- Chuyển dần bút sang phải giữ nguyên khoảng cách nhưng mắt vẫn hướng về 
phía trước. Em có thấy rỏ màu và chữ nửa không ? Hảy giải thích vì sao ? 


[ầm có biết Ê 


- Màng lưới có khoảng 120 triệu tế bào que và khoảng 7 triệu tế bào 
nón, trong khi đó tế bào thân kinh thị giác chỉ có khoảng Ï triệu. 


~ Nhờ nhìn bằng 2 mắt mà ta thấy được hình nỗi. Em hãy quấn một 
ống nhỏ bằng giấy, đường kính khoảng 2 - 2,5cm. Nhìn bàn tay trái 
đặt cách mắt 20cm bằng cả 2 mắt, nhưng mắt phải nhìn qua ống 
giấy, em sẻ thấy ống giấy như xuyên qua bàn tay. 


Bài 50 VỆ SINH MẮT 


Khả năng nhìn của mắt có thẻ bị suy giảm do thiếu giữ gìn vệ sinh về mắt làm 
cho mắt mắc một số tật hoặc bệnh như tật cận thị, bệnh đau mắt hột... 
I- Các tật của mắt 

1. Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gản 

l8 Ở người bị cận thị, khi nhìn như người bình thường, ảnh của vật thường ở phía 
1rước màng lưới, muốn cho ảnh rơi đúng trên màng lưới đề nhìn rõ phải đưa vật 
lại gần hơn. 
Nguyên nhân cận thị có thể là tật bảm sinh do cầu mắt dài, hoặc do không giữ 
đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường, làm cho thể thuý tinh luôn luôn 
phồng, lâu đân mất khả năng dân (hình 50-1). 


Cáu mắt dài 


“Thể thuỷ tinh 
> .. 
quá phỏng 


Hình 50-1. Các tật cận thị bẩm sinh 


Cách khác phục trong những trường hợp này : muốn nhìn rõ vật ở khoảng cách 
bình thường phải đeo kính cận (kính có mặt lõm - kính phân kì) để làm giảm độ 
hội tụ, làm cho ảnh lùi về đúng màng lưới (hình 50-2). 


Ệ - \ 0 Ạ Điều GHI DI 
ị | đeo kính cận 


Hình 50-2. Cách khắc phục tật cận thị 


2. Viễn thị là tật mà mất chỉ có khả năng nhìn xa (tái với cận thị) 


I8 Với khoảng cách như người bình thường nhìn rõ, thì ở người viên thị, ảnh của vật 
thường hiện phía sau màng lưới, muốn nhìn rõ phải đầy vật ra xa. 


Nguyên nhân có thể là do cầu mắt ngắn, hoặc ở người già thể thuy tinh bị lão 
hoá, mất tính đàn hồi, không phồng được (hình 50-3). 


Cầu mắt ngắn 


Thể thuỷ tinh 
bị lão hoá 


Hình 50-3. Các tật viễn thị bẩm sinh và do lao hoá 


Cách khác phục : muốn nhìn rõ vật ở khoảng cách bình thường, phải tăng độ hội 
tụ đề kéo ảnh của vật từ phía sau về đúng màng lưới băng cách đeo thêm kính 
lão (kính hội tụ) (hình 50 -4). 


Điều chỉnh bằng 
đeo kính lão 


Hình 50-4. Cách khắc phục tật viễn thị 


'Ÿ Dưa vào các thông tin trên, xảy dựng bảng 50. 
Bảng 50. Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục 


II - Bệnh về mắt 

8 Phố biến nhất là bệnh đau mát hột do một loại virut gây nên, thường có trong 
dử mắt. 
Bệnh dẻ lây lan do dùng chung khăn, chậu với người bệnh, hoặc tắm rửa trong 
ao hồ tù ham. 


Người bị đau mắt hột, mặt trong mi mắt có nhiều hột nổi cộm lên, khi hột vỡ ra 
làm thành sẹo, co kéo lớp trong mi mắt làm cho lông mi quặp vào trong (lông 
quảm), cọ xát làm đục màng giác dân tới mù loà. 

“Thấy mắt ngứa, không được dụi tay bần, phải rửa bằng nước ấm pha muôi loãng 
và nhỏ thuốc mắt. 

Ngoài đau mắt hột còn có thể bi đau mắt đỏ, đau mắt do bị viêm kết mạc làm 
thành màng, mộng, phải khám và điều trị kịp thời. 


` Phòng tránh các bệnh về mắt bằng cách nào 2 


Cận thị là tật mà uất chủ có khả năng nhàn gần. Người cận thị 
uốn nhàn rõ tuhưững ứật ở xa phải tĩeco kính mắt lõi (kính phân 
kù). Người iễn thị uốn whàn ?ö được những °ật ở gân phải đeo 
kéánh mặt lôi (kúnh hội tụ - kính lão). 


Giữ gìn oệ sinh lhi đọc sách để thánh cận thị. Tránh đọc ở chỗ 
thiếu ánh súng hoặc lúc đẻ trên tàu ứe bị xúc nhiều. 


Thừa 1mắt thường uyên Đằng nước muối loãng, không dùng 
chung khăn để tránh các bệnh bê mắt. 


(Qau hỏi và bài tập 

1. Cận thị là do đâu ? Làm thể nào đề nhìn rõ ? 

2. Tại sao người già thường phải đeo kính lão ? 

3. Tai sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ? 
4. Nêu rõ những hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh. 


[ẩm œ6 biết Ê 


Nếu thiếu vitamin A trong khẩu phần thức ăn hằng ngày người ta 
thường mắc "bệnh quáng gà", khả năng thu nhận ánh sáng bị giảm 
nên nhìn không rõ lúc hoàng hôn. Vitamin A là một nguyên liệu tạo 
nên rôđôpsin có trong tể bào que, phụ trách việc thu nhân ánh sáng. 
Vitamin A có nhiều trong dâu gan cá, gan và thận động vật, trong 
lòng đỏ trứng và trong các loại rau quả có màu da cam như cà chua, 
cà rốt, gấc, ỚI,.... 


Bài 51 CƠ OUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC 


l§ Chúng ta đã học về âm thanh (Chương II - Vật lí 7) và phân biệt được các âm 
trầm bồng, nhỏ to khác nhau, phát ra từ nguồn âm, là nhờ cơ quan phân tích 
thính giác. 

Cơ quan phân tích thính giác gồm các tế bào thụ cảm thính giác (nằm trong một 
bộ phận đặc biệt của tai : cơ guan Coocii), đây thân kinh thính giác (đây 
nao VI) và vùng thính giác ở thuy thai đương. 


I - Cấu tạo của tai 
` Hãy quan sát hình 51-1 để hoàn chỉnh thông tin sau về các thành phân cấu tạo 
của tai và chức năng của chúng. 


"Tai ngoài vã Tai giữa Ñ "Tai trong 
Y L 


` ` 
` Chuỗi xương * 
` 


Hình SI-I. Cấu tạo của tai 


Tai được chia ra : tai ngoài, tai giữa và tai trong. 
hướng 
(có đường kính 


- Tai ngoài gồm ..................... có nhiệm vụ hứng sóng âm 
sóng âm, Tai ngoài được giới hạn với tai giữa bởi 
khoảng Iem). 


- Tai giữa là một khoang xương, trong đö cõ............... bao gồm xương bua, 
xương đe và xương bàn đạp khớp với nhau. Xương búa được gắn vào màng 
nhĩ, xương bàn đạp áp vào một màng giới hạn tai giữa với tai trong (gọi là 
màng cửa bầu đục - có diện tích nhỏ hơn màng nhĩ 18 - 20 lần). 


Khoang tai giữa thông với hầu nhờ có vôi nhĩ nên bảo đảm áp suất hai bên màng 
nhi được cân bằng. 
l§ Tai trong gồm 2 bộ phận : 

- Bộ phân tiền đình và các ống bán khuyên thu nhân các thông tin về vị trí và sự 
chuyển động của cơ thể trong không gian. 

- Ốc tai thu nhận các kích thích của sóng âm. Ốc tai bao gồm ốc tai xương, trong 
có ốc tai màng (hình 51-2). 

Ốc tại màng là một ống màng chạy suốt đọc ốc 4i xương và cuốn quanh trụ ốc 

hai vòng rưỡi, gồm màng tiên đình ở phía trên, màng cơ sở ở phía dưới và màng 

bên áp sát vào vách xương của ốc tai xương. Màng cơ sở có khoảng 24 000 sợi 

liên kết dài ngắn khác nhau : dài ở đỉnh ốc và ngắn dần khi xuống miệng ốc. 

Chúng chăng ngang từ trụ ốc sang thành ốc. 

“Tiên ràng CƠ SỬ CÓ cƠ guan Cooci, trong đó có các tế bào thụ cảm thính giác. 

Ốc tai xương 


Cửa bầu 
Ốc tai màng Màng tiền đình 


Tấ bào thụ cảm thính giác 
Hình S1-2. Phân tích cấu tạo của ốc tai (trái) 
A. Ốc tai và đường truyễn sóng âm ;B. Ốc tại Xương và ỐC tại màng ; 
€. Cơ quan Coocti 


'Ÿ Hay quan sát hình 51-2 kết hợp với thông tin sau đề hiểu rõ cấu tạo và chức năng 


của ốc tai. 


lI - Chức năng thu nhận sóng âm 

l8 Sóng âm từ nguồn âm phát ra được vành tai hứng lấy, truyền qua ống tai vào làm 
rung màng nhi, rồi truyền qua chuỏi xương tai vào làm rung màng "cửa báu” và 
cuối cùng làm chuyển động n0goại dịch tồi nội dịch trong ốc tai màng, tác động 
lên cơ quan Coocti. Sự chuyền động ngoại dịch được dễ dàng nhờ có màng của 
“cửa tròn” (ở gần cửa bầu, thông với khoang tai giữa). 
Tuỳ theo sóng âm có tân số cao (âm bồng) hay thấp (âm trầm), mạnh hay yếu 
mà sẽ làm cho các tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti ở vùng này hay 
vùng khác trên màng cơ sở hưng phần, truyền về vùng phân tích tương ứng ở 
trung ương cho ta nhận biết vẻ các âm thanh đó. 

HH - Vệ sinh tai 

 Ráy tai do các tuyến ráy trong thành ống tai tiết ra. Thông thường ráy tai hơi 
dính có tác dụng giữ bụi, nên thường phải lau rửa bằng tảm bông, không dùng 
que nhọn hoặc vật sắc để ngoáy tai hay lấy ráy, có thể làm tổn thương hoặc 
thủng màng nhi. 
Trẻ em cần được giữ gìn vệ sinh để tránh viêm họng. Viêm hong có thể qua vòi 
nhi dân tới viêm khoang tai giữa. 
Tránh nơi có tiếng ồn hoặc tiếng động mạnh tác động thường xuyên ảnh hưởng 
tới thản kinh, làm giảm tính đàn hỏi của màng nhi - nghe không rõ. Nếu tiếng 
động quá mạnh, tác động bất thường có thể làm rách màng nhĩ và tồn thương các 
tế bào thụ cảm thính giác dẫn tới điếc. 
Cân có những biện pháp đề chống hoặc giảm tiếng ồn. 


Tai là bộ phận tiếp nhậm âm thanh. 

Sóng m ào tai làm rung từng nhĩ, truyên qua chuỗi ương tai 
nào tai trong gây sự chuJên động ngogi dịch tôi nội dịch trong 
Ốc tai màng °ù tác động lên các tế bào thụ cảm thính giác của e0 
quan Cooeti nà trên mừng e0 sỏ ở tùng tương ứng Đới từn số nà 
cường độ của sóng âm làm các tế bào này hưng phấn chuyển 
thành zung thân kênh truUêu 0ê Đừng thánh giác ở thuỳ thái 
dương eho ta nhận biết tê âm thanh đã phái ra. 

Tai trong eòn eó bộ phận ptụ trách thăng bàng, ehu)J6n tiếp nhận 
những thông tỉn °ê ĐỆ trế œ0 thể 0à sự chuyến động trong không 
gian (bộ phận tiên đành bà cúc ống Đán hhuJ©n). 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Hãy trình bày cấu tạo của ốc tai dựa vào hình 
51-2. 

2. Quá trình thu nhân kích thích của sóng âm 
diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được ? 

3. Vĩ sao ta có thể xác định được âm phát ra từ 
bên phải hay bên trái ? 

4. Hãy làm thí nghiệm sau : Thiết kế Ì dụng cụ 
giống ống nghe của bác sĩ (hình 51-3) nhưng 
dùng 2 ống cao su nối với tai có độ dài khác 
nhau. Nhắm mắt và thử xác định xem có cảm 
nhận gì khi gải trên màng cao su. 


Hình 51-3. Ống nghe 


[ẩm có biết 2 


- Tai người nghe được các âm thanh trong giới hạn khoảng 
20 - 20000 Hz, nhưng tai cừu có thể nghe được âm có tân số dưới 
20 Hz, trong khi dơi và cá heo lại có thể nghe được siêu âm với tắn 
số 100000 Hz. Chó có thể nghe được những âm thanh mà tai người 
không nghe thấy. 


Tổng số tế bào thụ cảm thính giác ở tai người có khoảng 23 500 
tế bào, được chia làm 5 dãy chạy dọc trên màng cơ sở. 4 dây ngoài 
mỏi dãy có khoảng 5 000 tế bào và 1 dây trong có khoảng 3 500 
1ế bào tham gia vào sự thu nhan kích thích của sóng âm. 


Bài 52 PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN 
VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 


I- Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện 
'ÿ - Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện 
và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu (⁄) vào cột tương ứng ở bảng 52-1. 
Bảng 52-1. Các phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 


Vid Phân xạ Phản xạ 
” không điều kiện | có điều kiện 


Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 
Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 
Qua ngà tư thấy đèn đỏ vội dừng xe 
trước vạch kẻ 

“Trời rét, môi tím tái, người run 

cầm cập và sởn gai ốc 

Gió mùa đông bắc vẻ, nghe tiếng gió 
rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, 
tôi vội mặc áo len đi học 

Chảng dại øi mà chơi / đùa với lửa 


~ Hãy tìm thêm ít nhất 2 ví dụ cho mỗi loại phản xa. 


l8 Qua các ví dụ trên có thể rút ra nhận xét : 
- Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải 
học tập. 
- Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá 
thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm. 
1 - Sự hình thành phản xạ có điều kiện 
1. Hình thành phản xạ có điêu kiện (hình 52-1—>3) 
Hãy nghiên cứu một thí nghiệm kinh điển của Nhà sinh lí học người Nga 
1.P. Paplôp : phản xạ có điều kiện tiết nước bọt đối với ánh đèn hoặc một kích 


thích bất kì. 


Vùng thị giác Vùng ăn uổng 
ở thuỳ chẩm _— 


Hình 52-1. Phản xạ định hướng với ánh đèn Hình 52-2. Phản xạ tiết nước bọt đổi với thức ăn 


Đường liên hệ tạm thời Đường liên hệ tạm thời 
đang hình thành đã được hình thành 


Hình 52-3. Thành lập phản xạ có điêu kiện tiết nước bọt khi có ánh đèn 
A. Bật đèn rồi cho ăn nhiêu lần, ánh đèn B. Phản xạ có điều kiện tiết nước bọt 
sẽ trở thành tín hiệu của ăn uổng với ánh đèn ca được thành lập 


2. Úc chế phản xạ có điều kiện 

l8 Trong thí nghiệm trên, phải thường xuyên củng cố phản xạ có điu kiện đã được 
hình thành, nghĩa là củng cố kích thích ánh đèn gây tiết nước bọt bằng cho án. 
Nếu không được củng cố, dân dán phản xạ có điều kiện đã hình thành sẻ mất do 
tức chế tắt dân, ánh đèn trở thành vô nghĩa, không gây tiết nước bọt nữa. 

Dựa vào hình 52-3A và B kết hợp với hiểu biết của em về quá trình thành lập và 
ức chế phản xạ có điều kiện, hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ 
có điều kiên đã thành lap đề thành lâp một phản xa mới qua một ví dụ tự chọn. 

II - So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có 

điều kiện 

' Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trình bày 
ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52-2, so sánh tính chất của 2 loại phản xạ sau đây : 


Bảng 52-2. So sánh tính chất cửa phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện 


"Tính chất của phản xạ có điều kiện 
1, Trả lời các kích thích bất kì 
hay kích thích có điểu kiện 
(đa được kết hợp với kích thích 
không điêu kiện một số lần) 
2500) 
3'. Dẻ mất khi không củng cố 
Vy, 


'Tính chất của phản xạ không điều kiện 


1. Trả lời các kích thích tương ứng hay 
kích thích không điêu kiện 


2. Bầm sinh 

Sàn) 

4. Có tính chất di truyền, mang tính 
chất chủng loại 

SẼ 

6. Cung phản xạ đơn giản 


Š'. Số lượng không hạn định 


6. Hình thành đường liên hệ 
tạm thời 


7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống | 7'. ? 


l8 Tuy phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện có những điểm khác nhau, 
song lại có liên quan chặt chẻ với nhau : 
- Phản xạ không điều kiện là cơ sở đề thành lập phản xạ có điều kiện. 
- Phải có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện với kích thích không điều 
kiên (trong đó kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều 
kiện một thời gian ngắn). 


Phảm #ạ có điêu kiện là những phản #ạ được hình thành trong 
đời sống gua 4một quá trình học tập, rèn luyện. Phản #ạ có điều 
kiện dlà thư) đổi, tạo điêu kiện cha eg thể thích nghỉ núi điều kiện 
sống mới. Phản #q có điều kiện dễ mắt nếu không được thường 
#'M)JÊN cÌNg cố. 


(Qau nói và bài tập 

1, Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. 

2. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ 
những điều kiện để sự hình thành có kết quả. 

3. Nêu rõ ý nghĩa của sư hình thành và sự ức chế phản xa có điều kiện đối với đời 
sống các động vật và con người. 


lầm œ biết Ê_ 


1. a) Câu chuyện Tào Tháo với rừng mơ 2 
b) Câu chuyên Mèo của Trang Quỳnh ? 
€) Vì sao quân sĩ hết khát và nhà Chúa chịu mất mèo ? 


2. Học là một quá trình thành lập phản xa có điều kiện 
Có 3 lí thuyết về học tập : 

Học qua làm / hoạt động (quan điểm của Piagiê) 
Học bằng trải nghiệm (quan điềm của Paplôp) 
Học bằng thử và sai làm lại (quan điểm của Skinno) 

3. Bản chất của đường liên hệ tạm thơi là gì ?7 Hiện nay chưa có một lời 
giải đáp thật thoả đáng. Nhiều nghiên cứu sau Paplôp theo những hướng 
khác nhau cho thấy quá trình hình thành phản xa có điều kiên có liên 
quan đến những biến đối về điện học, hoá học, về cấu trúc - hình thái 
của các tế bào thản kinh và các xináp trong các cấu trúc khác nhau của 
não bộ. 


Bài 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI 


I - Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người 

l8 Phản xạ có điều kiện có thể hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Các phản xạ có 
điều kiện với ánh sáng, màu sắc, âm thanh đân đản được thành lập. Trẻ càng lớn, 
Số lượng phản xa có điều kiện xuất hiện càng nhiều và càng phức tap. Ví dụ : trẻ 
nghe tiếng hát ru kết hợp cùng nhịp vỗ đều đều làm trẻ ngủ ; mùi sửa thơm cùng 
với vòng tay êm nhẹ của mẹ là dấu hiệu trẻ nhận ra mẹ ; trẻ dân phân biệt được 
người lạ với người quen là quá trình hình thành các phản xạ phân biệt (PXCĐK). 
Bên cạnh việc thành lập các phản xạ mới cũng xảy ra quá trình ức chế phản xạ, 
nếu phản xa đó không còn cần thiết đối với đời sống. Chính nhờ sự phối hợp hoạt 
động của các quá trình đó mã cơ thể thích nghi được với những điều kiện sống 
luôn luôn thay đối. 
Ö người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tôt, nêp sông. 
văn hoá chính là kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có 
điều kiện. 


W Hãy tìm ví dụ trong thực tiên đời sống về sự thành lâp các phản xa mới và ức 
chế các phản xạ củ không còn thích hợp nữa. 

II - Vai trò của tiếng nói và chữ viết 
1. Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao 

8 Người không chỉ tiết nước bọt khi trông thấy hoặc ngửi thấy thức ăn mà còn tiết 
nước bọt khi nghe nói đến thức ăn ngon hoặc một quả khế chua. Tiếng nói và chữ 
viết là kết quả của sự khái quát hoá và trừu tượng hoá các sự vật và hiện tượng 
cụ thể trong quá trình học tập, mức độ khái quát hoá từ thấp tới cao dần. 
Người biết chữ có thể xúc động (vui, buồn, phản nô) khi đọc những hàng chữ, 
đoạn văn in trong các sách báo, tạp chí. 
Như vây, tiếng nói và chữ viết có thể giúp ta mô tả các sư vât. trình bày các hiên 
tượng mà không cần có sự vật cũng làm cho người nghe, người đọc tưởng tượng 
ra được. Ví dụ : Nói đến "chanh" ta có thể hình dung đến quả chanh tươi với vị 
chua của nó... nếu đã có lần ăn chanh. Nói một cách khác, iếng nói và chữ viết 
cũng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, chúng có thể gây 
ra các phản xạ có điều kiện cấp cao. 
2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi 

kinh nghiệm với nhau 

8 Nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người trên khắp thế giới có sự giao lưu 

với nhau. 


Cũng nhờ có tiếng nói và chữ viết, con người có thể trao đồi với nhau những kinh 
nghiệm trong cuộc sống, trong lao động sản xuất và kinh nghiệm đời này được 
truyền sang cho đời sau, dân tộc này truyền sang cho dân tộc khác. Cứ như vảy, 
kinh nghiệm được tích luy ngày càng nhiều và trở thành kho tàng quý báu của 
nhân loại, giúp nhân loại xây dựng xã hội mỏi ngày một văn minh. 

HH - Tư duy trừu tượng 

l Nhờ có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết), con người đã trừu tượng hoá các sự vật, 
các hiện tượng cụ thể. Từ những cái chung của sự vật, con người lại biết khái 
quát hoá chúng thành những khái niệm được diễn đạt bằng các từ và con người 
có thể hiều được nội dung ý nghĩa chứa đựng trong từ. 
Khả năng khái quát hoa và trừu tượng hoá khi xây dựng khái niệm là cơ sở cho 
tư duy trừu tượng và tư duy bằng khái niệm, chỉ có riêng ở người. 


Sự hành thành »à ức chế các phản #q có điêu liện ở người là hai 
quá trành thuận nghịch quan hệ mật thiết tới uhạu, là cơ sở để 
hành thành thói quen, tập quán, nếp sống eó ăn hoá. 

Sw hành thùnh tiếng nói »à chữ 0iếốt ở người cũng là kết quả của 
một quá trành học tập, là quá. trình hành thành các phản #q có 
điều kiện cấp cao. Tiếng nói tù chữ tiết trỏ thành phương tiện 
giao tiếp giúp eonu người hiểu nhau, là e0 sở eđủa tW từ. 


(Qau hỏi và bài tấp 


1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sông 
con người ? 


2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ? 


Bài 54 VỆ SINH HỆ THẦN KINH 


I- Ý nghĩa của giấc ngủ đối với súc khoẻ 

Hãy trao đối theo nhóm các câu hỏi sau : 

- Vi sao nói ngủ là một nhu cáu sinh lí của cơ thề, giấc ngủ có ý nghĩa như thế 
nào đối với sức khoẻ ? 

- Muốn có giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì, nêu những yếu tô có ảnh hưởng 
trực tiếp hoặc gián tiếp đến giấc ngủ. 

I - Lao động và nghỉ ngơi hợp lí 

Tại sao không nên làm việc quá sức ? Thức quá khuya ? 

I8 Cơ thể con người là một khối thống nhất, mọi hoạt động đều chịu sự điều khiển, 
điều hoà và phối hợp của hệ thần kinh. Sức khoẻ của con người phụ thuộc vào 
trạng thái của hệ thần kinh. Vì vậy cản giữ gin và bảo vệ hệ thân kinh, tránh 
những tác động có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của hệ thần kinh. Muốn vậy cần 
thực hiện các yêu cầu sau : 

- Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh 
sau một ngày làm việc căng thắng. 

~- Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghi lo âu. 

- Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. 


II - Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh 
'W Hãy liệt kê những chất gây hai đối với hê thản kinh mà em biết hoäc đã từng 
nghe nói (có thể xếp loại, chảng hạn : những chất kích thích, những chất gây 
nghiện). Nêu rỏ mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ nói chung, đến hệ thản kinh 
nói riêng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả học tập, theo gợi ý của bảng 54. 
Bảng 54. Các chất có hại đối với hệ thần kinh 


Quay  JT 


Chất làm suy giảm chức nãi 


Ngủ là nu câu sinh lí của eø thể ; là kết quả của một quá trình 
ức chế tự nhiên có tác dụng bảo »ệ, phục hôi khả năng làm 0iệc 
(hoạt động) của hệ thần kinh. Phải bào đàm giấc ngủ làng ngày 
đây tĩà, làm Điệc 0ù ngh ngơi họp 1(, sống thunh thàn, trứnh lo 
đu phiên nuuộn, tránh sử dụng cúc chất có hại cho hệ thân kinh. 


(Gau hỏi và bài tập 


1. Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cân những 
điều kiện gì ? 

2. Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần quan tâm tới những vấn đề gì ? Vì sao 
như vậy ? 


Bài 55 GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT 


1 - Đặc điểm hệ nội tiết 

8 Ngoài hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng góp 
phần quan trọng trong việc điều hoà các 
quá trình sinh lí của cơ thể, đặc biệt là quá 
trình trao đổi chất, quá trình chuyển hoá 
vật chất và năng lượng trong các tế bào của 
cơ thể nhờ hoocmôn từ các tuyến nội tiết 
Tiết ra. Chúng tác động thông qua đường 5 > 
Tnáu nên chậm nhưng kéo dài và trên điện Hình 35-1. Tuyến Tư riế 
Tộng hơn. 


Mạch mãu 


) 


II - Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến 
ngoại tiết 

'Ÿ - Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết 
trên hình 55-l, 55-2 và nêu rỏ sự khác 
biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoai tiết. 


Tế bảo tuyến 


- Hãy kề tên các tuyến mà em đã biết và z \ 
cho biết chúng thuộc các loại tuyến nào ? Hình 55-2. Tuyến nội tiết 

8 Hình 55-3 giới thiệu lần lượt các tuyến nội 
tiết chính (từ trên xuống dưới). Trong số 
các tuyến có tuyến tuy vừa là tuyến ngoại 
tiết (tiết địch tuy đồ vào ruột) lại vừa là một 
tuyến nội tiết quan trọng, tuyển sinh dục 
cũng là tuyến pha. 
Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết là các 
hoocmÔn. 

HT - Hoocmôn 
1. Tính chất của hoocmôn 

§ Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc 
một sô cơ quan xác định (gọi là cơ quan 
đích), mặc dù các hooemôn này theo máu 
đi khắp cơ thể (ính đặc hiệu của 
hoocmôn). Tình 55-3. Các tuyển nội tiết chính 


Ví dụ : Insulin do tuy tiết ra chỉ có tác dụng làm hạ đường huyết, hoocmỏn kích 
thích nang trứng hoặc tinh hoàn (ESH) lại chỉ có ảnh hưởng đôi với quá trình 
trứng chín hoặc sinh tinh... 
Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả 
TỎ TỆI. 
Hooemôn không mang tính đặc trưng cho loài. Ví dụ, người ta dùng insulin của 
bò (thay insulin của người) để chữa bệnh tiều đường cho người. 

2. Vai trò của hoocmôn 
I Những nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sàng cho phép kết luận : nhờ 
sự điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (mà 
chất là của các hoocmôn) đ 
- Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thề. 
~ Điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường. 
Do đó, các rối loạn trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến tình trang bệnh lí. 


Tuyến nội tiết sản uất các hooemôm chujJển theo đường máu đến 
các cơ quaw đích. Hooemôm có hoạt tính sinh học cao, chỉ cần 1uột 
Lượng nhỏ eœWng có thể làm ảnh hưởng ?ð rệt đến các quá trình sinh 
lí, đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trành chutển hoá trong 
cúc cơ quaw đó diễn ra Đình thường, tủa bảo được tính ổn định của 
ôi trường bên trong của eø thể. 


(Qau hỏi và bài tập 


1, Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. 
Chung giống va khác nhau ở những điểm nào ? 

2. Nêu vai trò của một số hoocmôn, từ đó xác định tảm quan trọng của hệ nội tiết 
nói chung. 


[ẩm có biết ? 


Nếu các nơron có tác động đến từng cơ quan xác định mà chúng chi 
phối thi các hoocmôn tuy theo đường máu đi kháp cơ thề nhưng chúng 
cũng chỉ tác động đến các tế bào của cơ quan xác định tương ứng với 
từng loại hoocmón như clỳa khoá và ổ khoá làm ảnh hưởng tới các quá 
trình sinh lí diễn ra trong các tế bào của các cơ quan đó. 

Chủa khoá ở đây là hoocmôn và ồ khoá là thụ thể tương ứng nằm trên 
màng hay trong tế bào của cơ quan ứng với hoocmôn đó, Khi hoocmôn 
đã khớp (kết hợp) với thụ thể sẽ kéo theo một loạt các phản ứng, kết 
quả là xúc tiên các quá trình sinh lí xảy ra trong các cơ quan này. 


Bài 56 TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP 


I- Tuyến yên 

l8 Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan với 
vùng dưới đồi (thuộc não trung gian). Đây là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ 
đạo hoạt động của hấu hết các tuyến nội tiết khác (bảng 56-1). Tuyến gồm 
thuỳ trước và thuỳ sau. Giữa hai thuy là thuỳ giữa chỉ phát triển ở trẻ nhỏ, có tác 
dụng đối với sự phân bố sắc tố da. 


Bảng 56-1. Các hoocmôn tuyến yên và tác dụng của chúng 


C 
Hooemôn chịu tết hước 'Tác dụng chính 
Thuỷ trước tiết : 
Kích tố nang trứng (FSH) | Buồng trứng, Nữ : phát triển bao noãn, 
tỉnh hoàn tiết ơstrôgen 

Nam : sinh tỉnh 

Kíchtốthểvàn (LH) | Buống trứng, Nữ : rụng trứng, tạo và 
(CSH ở nam) tỉnh hoàn duy trì thể vàng 

Nam : tiết testôstêrôn 
Kích tố tuyến giáp (TSH) | Tuyến giáp Tiết hoocmôn tirôxin 
Kích tố vỏ tuyến (ACTH)| Tuyến trên thận | Tiết nhiều hoocmôn điều 
trên thận hoà hoạt động sinh dục, trao 

đổi chất đường, chất khoáng 
Kích tố tuyến sữa (PRL) | Tuyến sữa Tiết sữa (tạo sữn) 
Kích tố tăng trưởng (GH) | Hệ cơ xương Tăng trưởng của cơ thể 

(thông quagan) | (hình 56-1) 

Thuỳ sau tiết : 
Kích tố chống đái Thận Giữ nước 
tháo nhạt (kích tố chối (chống đái tháo nhạt 
đa niệu) FT =¿ ề ) 
Ôxitôxin (OT) | Dạ cơn, tuyến sữa | Tiết sửa, co bóp tử cung lúc đẻ 


II - Tuyến giáp (hình 56-2) 

l# Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, 

nặng chừng 20 - 25g. 

Hoocmôn tuyến giáp là tirôxin (THỊ), trong 

thành phán có iốt. Hooemôn này có vai trò 

quan trọng trong trao đổi chất và quá trình 

chuyển hoá các chất trong tế bào. 

Ÿ Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn 

đân dùng muối iốt”. 

l§ - Khi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hằng 

ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết 

hooemôn thúc đầy tuyến giáp tăng cường hoạt 

động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của 

bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ châm lớn, trí não 

Hình 36-1. Tác dụng của hooe an _ kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh 
tăng trưởng CH (tiết nhiêu, í1) giảm sút, trí nhớ kém. 


Hình 56-2. Tuyến giáp 


- Bệnh Bazođô do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn làm tăng 
cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng ôxi, nhịp tim tảng, người bệnh luôn trong 
trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh. 

Do tuyến hoạt động mạnh nên cũng gây bướu cổ, mắt lồi do tích nước (phù nề) 
ở các tổ chức sau cảu mắt. 

Ngoài ra tuyến giáp còn tiết hoocmôn canxitônin cùng với hoocmôn của /„yến 
cận giáp (hình 56-3) tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu. 


TuyyếM tên là một tu)ến quan trọng 
nhất tiết cúc hooemôn kích thích hoạt 
động của nhiêu tuyến HỘI tiết khác. 
Đồng thời tiết ra ác hooemôn ảnh 
hưởng đếm sự tăng trưởng, trao đổi 
glue0z0, các chất thoáng, trao đổi wHóe 
tà co thắt các e0 trơn (ở tử cung). 
Tuuyến giáp có di trò quan trọng trong 
quá trình chujến hoá ật chất nà năng 
lượng của cơ thể. 

Tuyyến giúp cừng 0úi tuyến cận giáp có 
0d trò trong điêu hoà trao đổi eqn#Ủ Đà 
ÐhôtÐho frong 1múu. 


Hình 56-3. Tuyến cận giáp 
(nhìn phía sau tuyển gkip) 


(au nỏi và bài € 
1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mâu (bảng 56-2). 


Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết 


srr Tuyến nội tiết Tác dụng (vai trò) 


2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do 
Thiếu II. 


[m có biết Ê_ 


Người trong ảnh bên là ai ? 

Đó là Đanien Lambe, được coi là người Anh 
to béo nhất : nặng 335kg, cao tới 2,8m đả mất vào 
năm 1809. 

Đanien Lambe bị bệnh ưu năng tuyến yên gây tiết 
nhiều GH. 


Bài 57 TUYẾN TUY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN 


I - Tuyến tuy (hình 57-1) 

Hãy nêu chức năng của tuyến tuy mà 
em biết. 

lB - Chức năng của tuyến fity 


Chức năng ngoại tiết của tuyến tuy là 
tiết dịch tuy theo ống dân đồ vào tá 
tràng, giúp cho sự biến đồi thức ăn 
trong ruột non. Ngoài ra còn có các tế 
bào tập hợp thành các đảo r„y có 
chức năng tiết các hoocmôn điều hoà 


lượng đường trong máu. Đảo [ Tế bào œ 
tuý. |Tế bào B 


Mạch máu 


Tá tràng 


Có 2 loại tế bào trong các đảo tuy : tế 


bào Œ tiết glueagôn, tế bào | tiết 
insulin, Hình 57-1. Tuyến tuy với 
cấu trúc của đảo tuy 


- Vai trò của các hoocmôn tuyến tuy 


Tỉ lệ đường huyết chiếm 0,12%, nếu tỉ lệ này tăng cao sẽ kích thích các tế bào B 
tiết insulin. Hoocmôn này có tác dụng chuyền gluc6zơ thành glicôgen dự trữ 
trong gan và cơ. 


Trong trường hợp tỉ lệ đường huyết giảm so với bình thường sẽ kích thích các tế 
bào œ tiết ra glucagôn, có tác dụng ngược lại với insulin, biến glicôgen thành 
glucôzơ đề nâng tỉ lệ đường huyết trở lại bình thường. 


Nhờ có tác dụng đối lập của hai loại hoocmôn trên của các tế bào đảo tuy mà tỉ 
lệ đường huyết luôn ồn định. 


Sư rối loạn trong hoạt động nội tiết của tuyến tuy sẽ dản tới tình trang bệnh lí : 
bệnh tiêu đường hoặc chứng hạ đường huyết. 


` Dựa vào các thông tin trên, hảy trình bày tóm tắt quá trình điều hoà lượng đường 
huyết giữ được mức ổn định. 


II - Tuyến trên thận 
'W Dựa vào hình 57-2, hay trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận. 


Tuyến trên thận 
Màng liên kết 


Vỏ tuyến 


tuyến: 
Hình 572. Cấu tạo của tuyến trên thận 


l# Chức nảng của các hoocmôn tuyến trên thân 
- Hoocmôn vỏ tuyến : Vỏ tuyến chia làm 3 lớp tiết các nhóm hoocmôn 
khác nhau : 
+ Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hoocmôn điều hoà các muối natri, kali trong máu. 
+ Lớp giữa (lớp sơi) tiết hoocmỏn điều hoà đường huyết (tao glucôZơ từ 
prôtêin và lipit). 
+ Lớp trong (lớp lưới) tiết các hoocmôn điều hoà sinh dục nam, gây những 
biến đổi đặc tính sinh dục ở nam. 
- Hooemôn tuỷ tuyến 
Phần tuy tuyến có cùng nguồn gốc với thân kinh giao cảm, tiết 2 loại hoocmôn 
có tác dụng gần như nhau là ađrênalin và noradrênalin. Các hooemôn này gây 
tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, đãn phế quản và góp phần cùng 
glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết. 


Tuyến tutJ là một tuyến pha, từa tiết dịch tiêu hoá (chức năng ngodở 
tiết) „ừa tiết hooemôn. Có 3 loại hooemMô0 là ?wsuli nà glleqgôn có 
tác dụng điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định : insulin làm 
giảm thường huyết khi đường huyết tạng, gÌucagôn làm tăng tÏường 
MhuJết khi IHợng đường trong máu giảm. 

Tuyến trên thận gồm phân ỏ nà phân tuq). Phần tỏ tiết các hoocmôw 
có tác tụng điều hoà đường huyối, điêu hoà cúc tối mutrí, kal¿ 
trong ›uúu 0à làm tha‡) đổi các đặc tính sinh dục #10. 

Phân tu) tiết tằrêengalin eà norddrenalin có tác dựng điều hoà hoạt 
động tùnu mạch nà hô hấp, góp phân eùng gIueagôn điều chinh lượng 
đường trong máu. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Trinh bày chức năng của các hoocmôn tuyến tuy. 

2. Trình bày vai trò của tuyến trên thân. 

3*. Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hoà lượng đường trong máu, đảm bảo 
giữ glucôzơ ở mức ồn định nhờ các hooemôn của tuyến tuy. 


[ẩm c6 biết Ê 


Nhiều bệnh do khối u của ứuyễn trên thận gây nên, trong đó có 
hôi chứng Cushing (hình 57-3). 

Bệnh nhân mắc hội chứng này đo lớp giữa tuyến trên thận tiết nhiều 
hooemôn gây rối loạn chuyền hoá gluxit và prôtêin làm đường huyết 
tăng, huyết áp cao, cơ yếu và phù nề. Khối lượng của xương và cơ 
bị giảm do prôtêin bị phân giải. Có trường hợp bệnh nhân tích mỡ ở 
vai hoặc mặt gây vai u, mặt phi. 


Hình 57-3. Bệnh nhân mắc hội chứng Cushing (sau 4 tháng) 


Bài 58 TUYẾN SINH DỤC 


IØ Tuyến sinh dục bao gồm tỉnh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Tinh hoàn và 
buồng trứng, ngoài sản sinh ra các tế bào sinh dục (sẽ học ở bài 60 và 61), còn 
tiết ra các hoocmôn sinh dục có tác dụng đối với sự xuất hiện những đặc điểm 
giới tính nam và nữ, cũng như thúc đầy quá trình sinh sản. 

Hoạt động tiết của các tuyến này chịu ảnh hưởng của các hoocmôn ESH và LH 
từ tuyến yên tiết ra. 


1 - Tinh hoàn và hoocmôn sinh dục nam 


Tuyển 
yên 
FSH h 
Ống .*” 
LH sinh 


) = các tế bào 
c kẽ tiết 


testÔstêrôn 


À 'b2 §)— 


Hình 58-1. Sơ đồ hoạt động của tế bào Hình 58-2. Vị trí của các tế bào kẽ 
kẽ dưới tác dụng của hoocmôn tuyển yên tiết hoocmôn sinh dục nam 


'Ÿ - Dựa vào hình 58-1, 58-2 để hoàn chính thông tin sau : 

Bước vào tuổi đậy thì, dưới tác dụng của các hooemôn .................... do tuyến 
yên tiết ra, làm cho các ................. nằm giữa các ông sinh tỉnh trong tỉnh hoàn tiết 
hooemôn sinh dục nam, đó là....................... 

'Testôstêrôn có tác dụng gây những biến đồi cơ thể ở tuổi dây thì của nam. 


- Hay đánh dấu ⁄ vào ô trống những dấu hiệu nào trong bảng 5§-I mà em thấy 
xuất hiện ở bản thân (đối với nam). 


Bảng 58-1. Những dấu hiệu xuất hiện 
ở tuổi đậy thì của nam (khoảng 11 - 12 tuổi) 


BE” 
m Sun giáp phát triển, lộ hầu L] Cơ quan sỉnh dục to ra 


[_ ] Vỡ tiếng, giọng ôm {_ | Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển 
[_ | Mẹc ra mép [_ ] Xuất hiện mụn trứng cá 
L MeeMam  |[ Jvưmmgwmm | 


II - Buồng trứng và hooemôn sinh dục nữ 
' - Quan sát hình 58-3 và hoàn chỉnh các thông tin dưới đây : 


Ở các em gái, Thể vàn 
khoảng 10 - I1 (tiết prôgestôrôn) 
tuổi, hai buồng 
trứng bắt đầu 
hoạt động. Dưới 
tác dụng của 
kích thích tố 
buồng trứng đã so 
sb060x#8g tIẾU trúng gốc 
ra, các tế bào 
trứng bắt đầu 
phát triển trong Tế bảo trứng 
GẮỜ ¿ga Đó 
là lớp tế bào 
biểu bì đẹp bao 
quanh tế bào trứng, sau đó dày lên và phân chia tạo thành nhiều lớp. Các tế bào 
lớp trong tiết hoocmôn .. là hoocmôn sinh dục nữ. Nang trứng càng phát 
triển, hooemôn tiết càng nhiều đầy tế bào trứng về một phía. Nang trứng lộ dần 
ra bề mặt buồng trứng, lúc này trứng chín và rụng dưới tác dụng của LH. Sau 
khi trứng rụng, bao noãn trở thành thể vàng, tiết............. Hoocmôn này có tác 
dụng trong sự sinh sản (sẽ nghiên cứu ở bài 62). 


Phếu ống dẫn trứng 


K Trứng 
đã rụng 


Dịch nang trửng chứa hoocmôn oetrôgen 
Hình 58-3. Quá trình phát triển của trứng 
và tiết hoocmôn buông trứng 


§irôgen có tác dụng gây nên những biến đổi cơ thể ở tuổi dây thì của nữ. 


- Hay đánh dấu (⁄) vào ô trống những dâu hiệu nào trong bảng 58-2 mà em thấy 
xuất hiện ở bản thân (đối với nữ). 


Bảng 58-2. Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi đậy thì của nữ (10 - 11 tuổi) 


[_ ] Da trở nên mịn màng [_ Ì Mông, đùi phát triển 
LÌ Thay đổi giọng nói LÌ Bộ phận sinh đục phát triển 


[_ | Vú phát triển | [_ ] Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển 
L] Mọc lông mu LỊ Xuất hiện mụn trứng cá 


Tỉnh hoàn 0ù buông trứng, ngoùi chức aững sản sình tình trùng 
tà trứng, còn thục hiện chức năng của các tu)jến nội tiết. Cúc tế 
bào kẽ trong tỉnh hoàn tiết hooeœmôn sinh dục nud0M (testôstêrôn) ; 
các tế bào nang trứng tiổ! hoocimon sinh dục wữ (0strôgen). Cúc 
hooeimôw này gây nôn những Điển đổi ở tuổi dậy thì, trong đó 
quan trọng nhất là những dấu hiệu chứng tỏ đã có khủ nàng sinh 
sản (uất tình làn đầu ò nam, hành kinh lần đầu ở #). 


(Câu hỏi và bài tập 
1. Trinh bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. 
2. Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dây thì ở nam và nữ (trong tuổi 


vi thành niên) là gì ? Trong những biến đổi đó. biến đổi nào là quan trong cản 
lưu ý? 


[ẩm œ biết Ê 


Mặc dù đặc điểm giới tính là do cặp nhiềm sắc thể giới tính quyết định : XY (đối 
với bé trai) và XX (đối với bé gái) nhưng trong Š - 6 tuần tuổi, phôi vân chưa có sự 
phân hoá giới tính. Bát đầu từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 9 mới có sự phân hoá do các 
hoocmôn từ tuyến trên thận và tỉnh hoàn tiết ra. Sự phân hoá về cấu tạo bên trong 
cũng như bên ngoài kết thúc vào tuần thứ 12 trong quá trình phát triên phôi thai. 
Đến lúc này tinh hoàn chuyển sang "trạng thái ngủ" cho đến khi bước vào tuổi đậy 
thì mới hoạt động trở lại dưới ảnh hưởng của các hooemôn tuyến yên. 


Bài 59_ SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT 


1 - Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết 

W Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hooemôn tiết ra từ 
†uyến yên ? 

I8 Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà 
ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hảm cũng bị sự 
chi phối của hooemôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hoà của các 
tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược (hình 59-1 và 59-2). 

Vũng dưới đồi 


( ° 


TH kìm hãm 
tiết TSH 


\ J Tirôxin "TẾ aö¡dGh 
®)_.. 
€@W© 


Tuyến Vùng dưới đồi 
yên 


Cooctizôn 
kìm hãm 
tiết ACTH 


Góp phần điểu hoà 
đường huyết 


Tuyến giáp 
Vỏ tuyến trên thận 
Hình 59-1. Điêu hoà hoạt động Hình 59-2. Điều hoà hoạt động 
của tuyên giáp của vỏ tuyến trên thận 


II - Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết 


Lượng đường trong máu giữ được tương đối ồn định do đâu ? 

8 Sư phối hợp hoạt động của các tế bào œ và B của đảo tuy trong tuyến tuy khi 
lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong 
máu được ổn định. 


Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo đài, 
không chỉ các tế bào œ của đảo tuy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối 
hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thân. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần 
vào sự chuyền hoá lipit và prỏtêin làm tăng đường huyết (hình 59-3). 


Vỏ tuyến trên thận 


ma Axitlaoie - Glu2ôzƠ 
q và axit amin 


Hình 59-3. Sự phối hợp hoạt động của các tuyên nội tiết (khi đường huyết giảm) 


Šw điều hoà nà phối hợp hoạt động của các tuyến nói tiết eó tác 
dụng duy) trà tính ổn định của ôi trường bên trong đảm bảo cho 
các quá trình sinh lí diễn ra Đình thường, là nhờ các thông tìn 
ngược (trong c0 chế tự điêu hoà). 


(Gau hỏi và bài tập 


1. Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tuy. 
2. Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hoà của tuyến yên đối với các tuyến 
nội tiết. 


Bài 60 


1 - Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam 


CƠ QUAN SINH DỤC NAM 


Quan sát các bộ phận của cơ quan sinh dục nam trên hình 60-1. 


Y Dựa vào hình 60-1 và các chú thích 
trên hình để hoàn thiện thông tin 
dưới đây. 

Nơi sản xuất tỉnh trùng là 

Năm phía trên mỗi 


tỉnh hoàn: là ;....;:.:z«¿¿ „ đó là nơi 
tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu 
tao. Tỉnh hoàn nằm trong 
tai ở phía ngoài cơ thể 
tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho 
sự sản sinh tinh trùng (khoảng 
33°C - 342C). Tinh trùng từ mào 
tỉnh hoàn sẻ theo 


chứa tại ..................... 


20934024 đến 


Hình 60-1. Cơ quan sinh dục nam 

1, Tình hoàn ;2. Mào tỉnh ;-. Ống dẫn tình ; 
4. Túi tình ; 5. Ống đái ; 6. Tuyển tiển liệt ; 
7. Tuyến hành ; 8. Bìu ; 9. Bóng đái ; 
10. Dương vật. 


lã Ở túi tỉnh, tính trùng tiếp tục được nuôi dưỡng nhờ chất dịch giàu glucôZơ do 
thành túi tiết ra. Tỉnh trùng từ túi tỉnh được hoà vào dịch từ tuyến tiền liệt tiết ra, 
tạo thành tinh dịch để phóng ra ngoài qua ống đái khi phóng tỉnh. 


“Thuộc bộ phận sinh dục nam còn có hai tuyến nhỏ nằm hai bên gốc ống đái tiết 
ra địch nhờn đề bôi trơn làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục và dọn đường 
cho tinh trùng đi qua, đó là tuyến hành (tuyến Côpo). 


2H -đ3 rap 


TI - Tỉnh hoàn và tỉnh trùng 

8 Tỉnh hoàn là một bộ phận quan trọng của cơ quan sinh dục nam sản xuất tinh 
trùng bất đầu từ tuổi dây thì. 
Tinh trùng rất nhỏ (dài 
0,06mm) gồm đầu, cổ và 
đuôi đài. Tỉnh trùng di 
chuyển nhờ đuôi. Tỉnh 
trùng có 2 loại : tỉnh 
trùng X và tinh trùng Y. 
Tinh trùng Y nhỏ nhẹ, 
sức chịu đựng kém, dễ 
chết, tỉnh trùng X lớn 
hơn và có sức sống cao 
hơn tỉnh trùng Y. 
Khi tinh dịch được đưa 
vào âm đạo, tinh trùng có 
thể di chuyển vào tử 
cung, rồi vào ống dẫn 
trững (VớI tốc độ 
3mm/phút). 
Mỗi lần phóng tỉnh có tới 
200 - 300 triệu tinh trùng. 


Tinh trùng 


Tể bào đang phân 
chia để hình thành 
tỉnh trùng 


Tế bào gốc 


Thành ống sinh tinh 


Trong cơ quan sinh dục Hình 60-2. Sơ đồ qua trình sản sinh tình trùng 
nữ, tỉnh trùng có khả (một phân mặt cắt của ống sinh tình) 
năng sống từ 3 - 4 ngày. 


Tỉnh hoàn là e0 quan sản &uất tỉnh trùng (bắt đâu từ tuổi 
dậy thà). Tỉnh trùng theo ống dẫn tỉnh đến chứa ở túi tỉnh. 
Tỉnh trùng từ túi tỉnh được hoà uới dịch từ tuyến tiên liệt tiết ra 
tạo thành tình dịch »à theo ống đái ra ngoài lúc phóng tình. 


(Qau hỏi và bài tập 


Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu băng a, b, c...) điển vào ô trống 
ứng với mỏi bộ phản của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 
3...) ở bảng 60. 


Bảng 60. Chức năng của mỗi bộ phận trong eơ quan sinh dục nam 


Cũ quan Chức năng 

1. Tinh hoàn a) Tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tỉnh chuyển 
ra để tạo thành tính dịch 

2. Màotinhhoàn | | | b) Nơi nước tiểu và tỉnh dịch đi qua 

3. Bìu c) Nơi sản xuất tỉnh trùng 

4.Ốngdãntinh | | | d) Tiết dịch để trung hoà axit trong ống đái, 
chuẩn bị cho tỉnh phóng qua, đồng thời làm 
giảm ma sát trong quan hệ tình dục 

5. Túi tỉnh e) Nơi chứa và nuôi dưỡng tỉnh trùng 

6. Tuyến tiền liệt 8) Nơi tỉnh trùng tiếp tục phát triển và 

l= hoàn thiện về cấu tạo 
7. Ống đái ¡__ | | h) Dãn tính tròng từ tinh hoàn đến ti tinh 
8. Tuyếnhành | | | ï) Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình 
(tuyến Côpo) sinh tỉnh 


lầm có biết 2` 


Có 2 loại tinh trùng là tinh trùng X và tình trùng Y. Chúng khác nhau 
về kích thước, khối lượng và khả năng sống. 

Đầu tỉnh trùng có zhể định chứa 1 loại enzim có tác dụng trong việc 
xâm nhập vào trứng đề thụ tinh. 


Bài 61 CƠ OUAN SINH DỤC NỮ 


I- Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ 

' Dựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông 
1in dưới đây về chức năng của từng bộ phân : 
Cơ quan sản xuất trứng là ............... Mỗi tháng có 1 trứng chín và rụng theo chu 
kì 28 - 32 ngày. Trứng được thu vào ống dản trứng qua ................ Tiếp theo ống 
dân trứng là .. . nằm ở phía sau bóng đái, nơi đón trứng đã thụ tỉnh 
xuống đề làm t phát triển thành thai. Tử cung (hay đạ con) thông Với ............. 
nhờ một lỗ ở ...... 


Phía ngoài, từ trên xuống dưới có „ tương ứng với dương vật ở nam, 


Phía dưới là .................. thông với bóng đái, tiếp đến là .................... „ dân vào 
tử cung. 


THình 61-1. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ 


1. Buông trứng ; 2. Phẩu dẫn trứng ; 3. Ống dẫn trứng ; 4. Tử CHNg ÿ 3. Cổ tử cung ; 
6. Âm dạo ;7. Âm vật ;8. Lỗ âm đạo (cửa mình) ; 9. Bóng đái ; 10. Ống dẫn nước tiểu. 


lÑ Thuộc cơ quan sinh dục nữ còn có hai tuyến tiền đình năm 2 bên âm đạo, có 
lỗ đồ vào bên trong môi bé gần cửa mình, tiết dịch nhờn như tuyến hành ở nam. 


II - Buông trứng và trứng 

I8 Trứng là tế bào sinh dục cái đã trưởng thành (chín). Tới tuổi dậy thì, buồng trứng 
chứa khoảng 400 000 tế bào trứng nhưng trong cuộc đời người phụ nữ chỉ có 
khoảng 400 trứng đạt đến độ trưởng thành. 


Gổ tử cung 


Hình 61-2. Các bộ phận chính của cơ quan sinh dục nữ 
Tế bào trứng nhỏ (đường kính 0,15 - 0,25mm) chứa nhiều chất tế bào. 


Trứng bắt đầu rụng từ tuổi dậy thì được phêu dân trứng tiếp nhận đưa vào ống 
đản trứng (vòi trứng) (hình 61-2). Tế bào trứng chỉ có khả năng thụ tỉnh trong 
vòng một ngày nếu gặp được tỉnh trùng. Trứng đã thụ tỉnh sẽ được làm tổ trong 
lớp niêm mạc tử cung va phát triển thanh thai. 


Cơ quan sinh dục nữ gôm : buông trứng, ống dân trứng, tử eung 
à đu đạo. Buông trứng sản sinh trứng. Trứng rụng theo ống 
dãn trứng đến từ œung. Tử cung là nơi trứng đã thụ tình phát 
triển thành thai 0à nuôi dưỡng thai, Âm đạo là nơi tiếp nhận 
tỉnh trùng nà đường ra của trẻ hi sinh. Cúc tuyến phụ sinh dục 
whw tuyến tiên đành tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo. 


(Qau hỏi và bài tập 


Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ 
tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61. 


Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ 


A B 


1. Buồng trứng ĐỀ: si snsnosef ở nữ là một đường riêng biệt với 


2. Tử cung/ đạ con 
„. tiết dịch nhờn để bôi trơn am đạo 


3. Ống dẫn trứng 
5 e) Tử cung được thông với . 

4. Phễu của ống dẫn trứng 
đ) Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng 

5. Kinh nguyệt, hành kinh | thoát ra ngoài, đó là ....................... 

6. Sự rụng trứng e) Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng 
thông qua ............. 

7. Ống dẫn nước tiểu 

: £) Trứng đã được thụ tỉnh trong ống dẫn trứng 

8. Tuyến tiền đình sẽ vừa phân chia, vừa di chuyển xuống.............. 

để làm tổ và phát triển thành thai 


9. Thể vàng 
h) Cùng với trứng chín, hoocmôn buồng trứng 

làm niêm mạc tử cung trở nên xốp và xung huyết, 
chuẩn bị cho trứng thụ tỉnh đến làm tổ. Nếu trứng 


không được thụ tỉnh thì ............... sẽ thoái hoá 
sau 14 ngày và lớp niêm mạc sẽ . Ta, gây 
hiện tượng 


[ẩm « biết Ô_ 


Trong buồng trứng, khi mới hình thành trong bào thai có khoảng 7 
triệu tế bào sinh trứng, đến khi sinh chỉ còn 2 triệu và đến tuổi đậy 
thì còn lại khoảng 400 000 do sự thoái hoá của các tế bào sinh trứng 
trong quá trình phát triển. 


Bài 62_ THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIẾN CỦA THAI 


1 - Thụ tinh và thụ thai 


8 Trứng rụng được phêu dẫn 
trứng tiếp nhân, đưa vào ống  Trúng và tính trùng kết hợp 
dân trứng và di chuyên hướng 
về phía tử cung nhờ lớp biều bì 
có lông rung động lót trong 
lòng ống. Nếu trứng gặp được 
tỉnh trùng, sẽ xảy ra sự thụ tình 
để tạo thành hợp tử. Sự thụ 
tinh thường xảy ra trong ống 
LƠ NEIREHRENBNN Thh tồn ba 


từ âm đạo lên 


Mặc dù số lượng tỉnh trùng 
mỏi lần phóng tỉnh rất lớn, 
nhưng trứng chỉ tiếp nhận ] 
tỉnh trùng để tao thành hợp tử. 
Hợp tử di chuyển xuống tử 
cung làm tổ mất khoảng 7 
ngày, vừa di chuyển vừa phân 


Hình 62-1. Sự thụ tỉnh 


chia. Khi tới tử cung, khối tế bào đã phân chia sẽ bám vào lớp niêm mạc tử cung 
đã được chuẩn bị sản (dày, xốp và xung huyết) đề làm tổ và sẽ phát triển thành 
thai. Đó là sự thụ thai (hình 62-2). 

Trong quá trình mang thai, lớp niêm mạc tử cung được duy trì là nhờ hoocmôn 
prÔgestêrôn tiết ra từ /hể vàng (trong vòng 3 tháng đầu, sau đó là từ nhau thai). 
“Thể vàng được hình thành tại bao noãn ngay sau khi trứng rụng. Hooemôn này 
còn kìm ham hoạt động tiết các hoocmôn kích thích buồng trứng của tuyến yên 
nên trứng không chín và rụng trong thời kì này. 

'Ÿ Hãy nêu rõ những điều kiên cần cho sự thụ tỉnh và thụ thai. 


II - Sự phát triển của thai 


l8 Phôi khi mới làm tổ trong thành tử cung chi là một khối tế bảo chưa phân hoá, 
dân dắn được phân hoá và phát triển thành thai. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình 
thành nhau thai bám chắc vào thành tử cung. Thai liên hệ với nhau nhờ cuống 

nhau và thực hiện trao đối chất với cơ thể mẹ qua nhau thai đề lớn lên. 
193 


' Sức khoẻ của mẹ ảnh hưởng như thể 
nào đối với sự phát triền của thai ? 
"Từ sư phân tích đó có thể đi đến kết 
luận gì về những việc cẩn làm và 
những điều nên tránh đề thai phát 
triển tốt và con sinh ra khoẻ mạnh, 
phát triển bình thường ? 


Di chuyển 
về †ử cung 


TII - Hiện tượng kinh nguyệt Hình 62-2. Tríng thụ tình và làm tổ 


I8 Cùng với sự phát triển của trứng, hoocmôn từ buồng trứng tiết ra có tác dụng làm 

cho lớp niêm mạc tử cung dày, xốp, chứa nhiều mạch máu đề đón trứng đã được 
thụ tinh xuống làm tổ. Nhưng nếu trứng không được thụ tỉnh thì sau 14 ngày kẻ 
từ khi trứng rụng, thể vàng bị tiêu giảm nên lớp niêm mạc sẽ bị bong ra từng 
mảng, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhay, đó là hiện tượng kinh nguyệt 
(còn gọi là hành kinh) xảy ra theo chu kì (hằng tháng, từ 28 - 32 ngày) (hình 62-3). 
Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ tríng không được thụ tỉnh và cũng là một hiện 
tượng sinh lí bình thường, đánh dâu tuổi đậy thì chính thức ở người con gái, tuổi 
đã có khả năng sinh con. 
Nếu trứng được thụ tinh thì những hiện tượng trên không xảy ra, cho nên trong. 
quan hệ tình dục, thấy chậm kinh hoặc tất kinh thì phải nghĩ ngay là có thể đá 
có thai và nên đi xét nghiệm hoặc thử bằng các phương tiện chuyên dùng để sớm. 
có quyết định phù hợp. 

Hiện tượng kinh nguyệt 
là gì ? Xảy ra khi nào ? l 


Do đâu ? 
Nang trứng phát triển THẺ vàng 
Œđ® = 
Hình 62-3. 
Chư kì kinh nguyệt 


Mối quan hệ giữa chủ kì rụng 
trúng (1) và chu kì kinh nguyệt 
(2) dưới tác dụng của hoocmôn 
buông trứng (3) do hoocmôn 
tuyển yên chỉ phối (4) 


Trứng tụng tương dối đêu dạn hàng tháng theo chu tà 
(28 - 32 ngà). 

Trứng nụng nếu được thụ tỉnh tạo thành hợp tử sẽ đi chuy/ến theo 
ống dẫn trứng tới từ cung. Hợp tử »ừa dì chuyển ừa phân chỉu 
tạo thành phối tà đến làm tổ trong lóp niêm mạc thành tử cung 
để phút triển thành thai. 


Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấu từ mẹ qua 
ham thai. 


Nếu trứng không được thụ tỉnh thà sau 14 ngừu (kẻ từ khi 
trứng rụng) sẽ #d‡ ra hành bình do lớp niêm mạc bị bong ra gâ‡/ 
chủ máu. 


(Cau hỏi và bài tập 


Chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê dưới đây : 
có thai, sinh con, nhau, thụ tính, sự rụng trứng, trứng, nang thai, tử cung, làm 
rổ điên vào chỗ trống trong các thông tin sau : 

1. Kinh nguyệt lần đấu là dấu hiệu cho thấy nữ giới đã đến tuổi có khả năng 
XH3g05434414844+ ẤẪbgg6x‡geax66ixsu 

2. Hàng tháng, một ................. chín và rụng từ một trong hai buồng trứng 

3. Hiện tượng trứng chín rời khỏi buồng trứng được gọi là ............................... -. - -- 


4. Trứng gặp tinh trùng trong ống dân trứng, sẽ xảy ra hiện tượng ................... và 
PHỤ HỮ SẼ ¿s6 ‹626sceo 

5. Trứng đã thu tinh bắt đầu phân chia, đồng thời di chuyển đến ............................ 

6. Đề có thể phát triển thành thai, trứng đã thụ tinh cần phải bám và 
lớp niêm mạc tử cung. Nơi bám đó sẽ phát triền thành 
dưỡng thai 


" SOWHg 0566404 6044086ã5 keo đài trong khoảng 280 ngay và đứa trẻ se được sinh ra. 


lầm có biết 2 


1. Vì sao chỉ có một tinh trùng được trứng tiếp nhân trong thụ tinh ? 
Vì sau khi một tinh trùng đã lọt qua màng của tế bào trứng thì ở 
màng trứng sẻ diễn ra một loạt những phản ứng để ngăn chăn các 
tinh trùng khác không đột nhập vào được nữa. 

2. Vậy giải thích thế nào về trường hợp sinh đôi hay sinh ba... ? 

Sinh đôi hay sinh ba có thể cùng trứng hoäc khác trứng. Chẳng hạn : 
sinh đôi cùng trứng là một trứng được thụ tính trong quá trình phát 
triển phôi, phôi tách làm 2, mỗi nửa phát triển thành một cơ thể 
độc lâp. Trẻ sinh đôi cùng trứng giống nhau hoàn toàn vì có cùng một 
cấu trúc đi truyền (sẽ học ở lớp 9). 

Có trường hợp phôi không tách nhau hoàn toàn, tiếp tục phát triển 
sẽ cho trẻ sinh đôi đính nhau nhiều hoặc ít. 

Nếu có 2 trứng cùng rụng, mỏi trứng thụ tinh sẻ phát triển thành một 
thai riêng biệt. Trong trường hợp này trẻ sinh ra tuy cùng lứa nhưng 
khác nhau về mặt di truyền. Đó là sinh đôi khác trưng. Sinh đôi khác 
trứng có thể là cùng giới tính hay khác giới tính. 


Bài 63 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA 
CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 


I - Ý nghĩa của việc tránh thai 
' - Hãy phản tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá 
gia đình. 
~ Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào ? 
- Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì ? Cho biết lí do. 
- Điều gì sẻ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học ? 
II - Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên 
lã Ở nữ, có kinh lần đầu chứng tỏ đã có khả năng có thai, nếu không biết giữ gìn thì 
có thể mang thai ngoài ý muốn. Mang thai ở tuổi còn quá trẻ là nguyên nhân làm 
Tăng nguy cơ tử vong vì : 
~ Tỉ lệ sẩy thai, đẻ non cao do tử cung chưa phát triển đầy đủ để mang thai đến 
đủ tháng và thường sót rau, bảng huyết, nhiễm khuẩn. 
~ Nếu sinh con thì con sinh ra thường nhẹ cân, tỉ lệ tử vong cao. 
Chưa kể mang thai và sinh con ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đến học tập, đến vị thể xã 
hội, đến công tác sau này. 
Nếu đã lờ mang thai mà không muốn sinh thì phải giải quyết sớm ở những nơi có 
cơ Sở, trang thiết bị tốt, cán bộ có chuyên môn vững vàng. Tốt nhất là phải thăm 
khám đề quyết định sớm. 
Thai dưới 6 tuần tuổi có thể hút điều hoà kinh nguyệt. Càng để chậm, thai càng to, 
nguy CƠ ran nut từ cung cang cao. 
Thai lớn, nhau thai bám chắc vào thành tử cung nên nạo thường gây sót rau hoặc 
thủng tử cung. 
Hậu quả của việc nong nạo có thể dân tới : dính buồng tử cung, tắc vòi trứng gây 
vô sinh hoặc chửa ngoài đạ con ; tồn thương thành tử cung có thể để lại sẹo. Sẹo 
trên thành tử cung thường là nguyên nhân gây vỡ tử cung khi chuyền dạ ở lần 
sinh sau. 
` Cân phải làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh phải nạo phá thai 
ở tuổi vị thành niên ? 


HH - Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 

` - Dựa vào những điều kiện cần cho sự thụ tỉnh có thể xảy ra và trứng đã được 
thụ tinh có rhể phát triển thành thai, hãy thừ nêu lên những nguyên tắc cân thực 
hiện để có thể tránh thai. 
- Thực hiện mỗi nguyên tắc có thể có những biện pháp nào ? Nêu rõ ưu, nhược 
điểm của mỏi biện pháp mà em từng nghe nói. 


- Không đẻ sớm (đặc biệt ở tuổi »‡ thành wiên) 

- Không đẻ dàu, đẻ nhiêu 

- Muốn tránh thai cân nắ1! Đừng các nguJên lắc : 
+ Ngàn trứng chín Đà nụng 
+ Trứnh không để tình trùng gũp trúng 
+ Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tỉnh. 


(Ôau hỏi và bài tập 

1. Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Phải 
làm gì đề điều đó không xảy ra ? 

2. Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lí đối với việc mang thai ngoài ý muốn 
ở tuổi vị thành niên là gì ? Làm thế nào đề tránh được ? 

3. Hãy liệt kê các phương tiện sử dụng đề tránh thai theo bảng 63. 


Bảng 63. Các phương tiện sử dụng để tránh thai 


Ngăn không cho trứng 
chín và rụng 


— 
Ngăn sự làm tổ của 
trứng (đã thụ tỉnh) 


lầm có biết 2 


1. Vị thành niên, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO), là nhóm người trong 
lứa tuổi 10 - 19 tuổi. 
Vị thanh niên có tí lệ khá lớn trong dân số thế giới, trong đó có tới 
500 triệu vị thành niên tuổi từ 15 - 19, phần lớn đã hoạt động tình dục. 
- Ở nước ta 50% dân số dưới 20 tuổi thì 20% có độ tuổi 10 - 19, tức là 
khoảng 15 triệu người. 
~ Theo thống kẻ chính thức năm 1995 cả nước ta có chừng I,5 triệu ca 
nạo hút thai thì số vị thanh niên trong đó chiếm tới 1/5 tổng số. 


~ Trong tổng kết toàn cảu, trong số tử vong do thai sản thì 15% là nao 
phá thai. 

- Số nạo phá thai bị nhiềm trùng ở độ tuổi 15 - 19 ước tính khoảng 5 triệu 
trong tổng số 50 triệu ca phá thai hằng năm. 

- Khoảng 20 - 60% (tuỳ nước) những người sinh con dưới 20 tuổi là ngoài 
ý muốn. 

2. Viên tránh thai có tác dụng như hoocmôn của thể vàng (prôgestêrôn) 
ngăn chặn tuyến yên tiết các hoocmôn thúc đẩy trứng chín và rụng, nên 
khi dùng thuốc trứng không rung, đồng thời có cả tác dụng như 
hooemôn buồng trứng (ơstrôgen) làm cho lớp niêm mạc tử cung dày, 
xốp. Do đó vẫn hành kinh bình thường (khi chuyển sang các viên thuốc 
bổ mà không có hooemôn thể vàng nên lớp niêm mạc bị bong ra). 


Bài 64 


CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN OUA 


ĐƯỜNG SINH DỤC (BỆNH TÌNH DỤC) 


Các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục phố biến ở Việt Nam có bệnh lậu, 
giang mai, HIV/AIDS. 


I - Bệnh lậu 


l8 Bệnh lậu do một loại vi khuẩn hình hạt cà phê thường xếp thành từng cặp nên gọi 
là song cầu khuẩn. Chúng khó tồn tại lâu ngoài tự nhiên nhưng sống được nhiều 
năm trong cơ thể người bệnh. 


Bệnh lậu nguy hiểm và dẻ lây lan vì phân lớn những người mắc bệnh không có 
những biều hiện rỏ rệt ở giai đoạn đầu, đặc biệt là ở phụ nữ (bảng 64-1). 


Bảng 64-1. Trình bày tóm tắt về bệnh lậu 


'Vi khuẩn gây bệnh 
và đặc điểm sống 


- Song cầu khuẩn 


- Khu trú trong 
các tế bào niêm 
Tnạc của đường 
sinh đục 


- Dễ chết ở nhiệt 
độ trên 40°C, 
nơi khô ráo. 


Triệu chứng bệnh 


Nếu bị mắc bệnh ; 


Ở nam : đâi buốt, 
tiểu tiện có máu lẫn 
mủ đo viêm. Bệnh 
có thể tiến triển sâu 
vào bên trong 


Ởng: khó. phát 
hiện, khi phát hiện 
bệnh đã khá nặng, 
ăn sâu vào ống dẫn 
trứng 


Tác hại 


— Gây vô sinh do; 


+ Hẹp đường dẫn tỉnh 
vì sau khi viêm để lại 
sẹo trên đường đi của 
tỉnh trùng. 


+ Tắc ống dẫn trứng 

- Có nguy cơ chửa 
ngoài dạ con 

— Con sinh ra có thể bị 
mù loà do nhiễm khuẩn 
khi qua âm đạo 


Cách 
lây truyền 


Qua quan 
hệ tình dục 


'Ÿ Nêu tác hại của bệnh lậu và biện pháp phòng ngừa. 


II - Bệnh giang mai 


l8 Hinh 64 cho thấy quá trình phát triển của bệnh do xoán khuẩn giang mai gây nên 
Và sự tiến triển của bệnh nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. 
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Sang chấn 
động mạch 


Sang chấn 
thần kinh 


Xoắn khuẩn Săng chẩn 
À van lim 
._. 
Săng Gan 
lẬ)) 
Z Hình 64. Các: 
giai đoạn phát 
Giai đoạn ¡_ Giai đoạn II Giai đoạn muôn triển của bệnh 
| lÌ IIIllIlIIlIIIIIIIIIIIII giang mai 
Bảng 64-2. Trình bày tóm tắt về bệnh giang mai 
'Vi khuẩn gây bệnh h : Tả: Con đường 
và đặc điểm sống ¡ Hriệuchứngbệnh  Táchmi ' ¿vờ bệnh 
Ì 
~Xoắn khuẩn -Xuất hiện các vết -Tổn  thương| - Qua quan hệ 
. „| loếtnông, cứng có bờ | các phủ tạng| tình dục là 
-Sống thuận lợi ở| viên, không đan, (tim, gan, thận) | chủ yếu 
nhiệt độ thấp, độ| không có mủ, không | và hệ thân kinh 
ẩm cao đóng vảy (săng), sau -Qua truyền 
biến mất -Consinhra | máu 
-Dễ chết do các có thể H88 _ Qua các vết 
chất diệt khuẩn, - Nhiễm trùng vào máu khuyết tật hoặc Sử Hải nh 
nơi khô ráo và| tạo nên những chấm | bị dị dạngbẩm | so pg 
nhiệt độ cao đổ như phát ban | sinh xẻ 
nhưng không ngứa - Qua nhau 
thai từ mẹ 
- Bệnh nặng có thể gây 
sang chấn thần kinh Kha x2 
_—————_—-'=.-———-_.__—_--_j__—-_—_] 


Y Qua bảng 64-2, hay trình bày rò tác hại của bệnh giang mai, con đường lây 
truyền và cách phòng chống. 


+Lậm tà giang 9đ là các bệnh lát truyjên chủ tếu qua quan hệ 


tình dục. 


Người mắc bệnh lậu có thể dẫu tới 0Ò sinh. Bệnh (JtHỤ ai nếu 


không được chữa tr sẽ để lại những dì 
khoẻ sinh sàn, gây tổn thương các phủ 


chứng ảnh hưởng tới sức 
tạng nà thân kinh. 


Phải phát hiện sớm Đà điều trị đù liều những tốt nhất là tránh 
quan hệ tình dục ó¿ người bệnh, đảm bảo tành dục an toàn. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. Nêu rõ tác hai của bệnh lâu và bệnh giang mai. 


2. Cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với các 


lầm có biết ? sài 


1. Theo tài liệu "Phòng và chống bệnl 
(NXB Y học, 1983) thì người ta đã 
năm và đã được mô tả về triệu chứn 


bệnh trên là gì ? 


hoa liễu" của GS. Lê Kinh Đức 
biết bệnh lâu cách đây hàng ngàn 
g bệnh một cách rõ ràng từ 1 500 


năm trước Cóng nguyên, nhưng mãi đến năm 1870, vi khuẩn gây bệnh 


lậu mới được khoa học phát hiện. 


2. Theo Chương trình hành động của H 
triển (năm 1994), sức khoẻ sinh sản 


ôi nghị Quốc tế về Dân số và phát 
là trạng thái sức khoẻ hài hoà vẻ 


thể chất tình thần và xã hội trong mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống 


chức năng và quá trình sinh sản chứ 


không chỉ đơn thuần là không có 


bệnh hoặc không có tật. Đối với vị tÌ 


hành niên : cần cung cấp rộng rãi 


những thông tin và dịch vụ cho vị thành niên nhằm bảo vệ các em trước 
nguy cơ có thai ngoài ý muốn cùng lây nhiễm các bệnh tình dục và nguy 


cơ vô sinh. 


Bà 


¡65_ ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HOẠ CỦA LOÀI NGƯỜI 


Trong phần cuối bài 14 đã giới thiệu sơ bộ HIV/AIDS. Trong bài này sẽ tìm hiều 
cụ thể hơn về HIV/AIDS. 


I- AIDS là gì ? HIV là gì ? 


 AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là "Hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ". 


AIDS do 1 loại viw/ gây suy giảm miễn dịch ở người, gọi tắt là HIV 


( 
1 


T1 
t 


t 


HIV tấn công vào tế bào limphô T 


năng chống bệnh. Lúc này người bị 
AIDS có thể chết vì những bệnh 


có khả năng chống lại, nên được gọi 
chung là "bệnh cơ hội". 


Nếu phụ nữ đã bị lây nhiễm HIV, khi 


hình 65), chúng xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, qua truyễn máu và 
iêm chích ma tuý. Khi đã vào cơ thể, 


Trong he miền dịch và phá huỷ dân hệ 
ống miền dịch, làm cơ thể mất khả 


hông thường mà bình thường cơ thể 


mang thai cũng có thể truyền HIV 


Si 


ang thai nhỉ qua nhau thai. Hình 65. Sơ đồ cẩu tạo virut HIV 


'Ÿ Dựa vào các thông tin trên hãy hoàn chính bảng 65. 


Bảng 65. Tác hại của HIV/AIDS 


Phương thức lây truyền HIV/AIDS | Tác hại của HIV/AIDS 


HH - Đại dịch AIDS - Thảm hoa của loài người 


I Cho tới nay khoa học vẫn chưa nghiền cứu thành công một loại thuốc đặc trị nào 
đối với HIV/AIDS, chỉ mới có một số loại có khả năng hạn chế tốc độ phát triền 
của chúng nhưng giá thành rất cao, trong số đó có AZT đã được đưa vào sử dụng 
trong điều trị. 

Cái chết đối với người bị nhiềm HIV/AIDS là không thể tránh khỏi. AIDS gây 
tử vong cao : 90% số người mắc AIDS bị chết sau 5 - 10 năm. ATDS phát triển 
nhanh chóng và rộng khắp. Trên thế giới : 

Năm 1981 mới có vài chục bệnh nhân ở một số nước 

Năm 1991 đã có 10 triệu người bị nhiễm HIV ở 167/180 nước. 


Đến 12/2000 con số bị nhiễm HIV là 36,1 triệu người và chỉ sau Ï năm : 
11/2001 đã lên tới 40 triệu, trong số đó có 2,8 triệu người bị nhiễm là dưới 
15 tuổi. 
Ở Việt Nam : 
Tính đến 18/12/2001 : Số người bị nhiễm HIV là 42 976 người 
Số người chuyền sang AIDS là 6 398 người 
Đã chết vì AIDS là 3 519 người 
Tính đến 19/7/2003 : Số người nhiềm HIV là 68 000 người, chuyển sang AIDS 
là 10 500 người, đã chết vì AIDS là 5 900 người. 
(Theo số liêu của U ban Quốc gia phòng chống AIDS) 


II - Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/AIDS 

Sở di AIDS phát triền với tốc độ khủng khiếp như trên vì thời kì nhiễm HIV có 
thể kéo dài từ 2 - 10 năm, trong thời kì này người vẫn khoẻ mạnh bình thường, 
không có triệu chứng øi rô rệt, nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng lây truyền 
là rất lớn, do không biết phòng tránh, nên tốt nhất là chủ động phòng tránh 
1ích cực. 
Vẻ phía người nghi là đã bị lây nhiễm nên đi thử máu xác định có bị nhiễm HIV 
không để chủ động phòng tránh làm lây nhiêm sang người khác. 


'Y Dựa vào những phương thức lây truyền (cũng là con đường lây truyền) đã biết ở 
mục I, hãy tự đề xuất các biện pháp phòng tránh bị lây nhiêm HIV: 


A1DS là hội chứng su giam miễn dịch tắc phải do Độ lâ$) nhiễm 
"NI, làm e0 thể mắt khả aững chống bệnh nà chúc chắn đân tới tử 
UĐoHg. HIỶ lây nhiễm qua đường máu, qua quan hệ tình dục 
khỡng an toàn, qua hau thai (nếu mẹ bệ nhiễm HI). Hiện ehua 
có thuốc đặc trỷ. Cần chủ động phòng tránh bĐ‡ lát) nhiễm nà làm 
lay thi bệnh": này cho người khúc. 


(Qau hỏi và bài tập 


1. AIDS là gì ? Nguyên nhân dân tới AIDS là gì ? 

2. Kể những con đường lây nhiễm HIV/AIDS. 

3. Phòng tránh bị lây nhiễm HIV bằng cách nào ? Có nên cách li người bệnh đề khỏi 
bị lây nhiễm không ? 


[ẩm « biết Ê_ 

Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam (nguồn : bản tin HIV/ AIDS số 130 của Tiểu 
ban Giám sát HIV/AIDS thuộc Viên Vệ sinh dịch tẻ Trung ương) : 

1. Phân bố nhiễm HIV theo năm : 


Sổ người nhiễm HIV 
Năm (tăng them hàng năm) 
1990 ñ 
1991 0 
1992 1 
1993 1148 
1994 1340 
1995 1412 
1996 1668 
1907 2742 
1998 4316 
1999 7149 
2000 9087 
'Từ 01/01/2001 đến 29/6/2001 8537 
Tổng cộng 27411 


2. Phân bố nhiềm HIV theo nhóm tuổi (tính đến 29/6/2001) : 


Nhóm tuổi Số người nhiễm HIV Tỉ lệ phần trăm 

<3 227 0,61 

13 - 19 3582 9,57 
20 - 29 18582 49,67 
30 - 39 8696 23,25 
40 - 49 4640 12,40 
>50 717 1,992 
Không rõ 967 2,58 


3. Phân bố nhiễm HIYV theo giới (tính đến 29/6/2001) : 


Số người nhiễm HIV 


4. Nếu phân bố nhiềm HIV theo nhóm nguy cơ thì nhóm nguy cơ cao là nhớn 
nghiện chích ma tuý chiếm 22700 trên tổng số người bị nhiễm là 37411 
(60,68%). 


Bài 66 ÔN TẬP - TỔNG KẾT 
I- ÔN TẬP HỌC KÌ II 


'Ÿ Hãy điền vào bảng 66-1 những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng. 
Bảng 66-1. Các cơ quan bài tiết 


Các cơ quan bài tiết chính Sản phẩm bài tiết 


' Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn chỉnh bảng 66-2. 
Bảng 66-2. Quá trình tạo thành nước tiểu của thận 
Các giai đoạn chủ yếu 


trong quá trình 
tạo thành nước tiểu 


Set Smirrmimi=er 
man 


Hoàn chỉnh bảng 66-3. 


Bảng 66-3. Cấu tạo và chức năng của đa 


Các bộ phận Các thành phân He nrng của 
của da cấu tạo chủ yếu thành phần 
mi —— 


SSicesiE==siie==sesr 


'ÿ Hày hoàn chỉnh bảng 66-4 bằng những hiểu biết của em. 
Bảng 66-4. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh 


Đổi thị và 
nhắn dưới (các vùng 
thần kinh) 


Đường dân 

giữa cac | truyền nối 2 [truyền nối 
nhân bán cầu đại | vỏ tiểu náo 
ới | với các 

phán khác 


của hê thản 


Dây thần 

kinh não và 

các dây 

Bộ phản thân kinh 
ngoại biên đối giao 


'ÿ So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh 
dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng 66-5. 


Bảng 66-5. Hệ thân kinh sinh dưỡng 


Hệ thần kinh 
sinh dưỡng 


'Ÿ Hãy điền vào ô trống ở bảng 66-6 những nội dung thích hợp mà em biết. 


Bảng 66-6. Các cơ quan phân tích quan trọng 


Đường Chúc năng 
Eei cảm | dẫn truyền | phân tư me ương 


Thính giác 


' Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai vào 
bảng 66-7. 


Bảng 66-7. Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai 
_T— ma 


~ Màng cứng và màng giác 
Lớp sắc tổ 
- Màng mạch 
Lòng đen, đồng tử 
Tế bào que, tế bào nón 


“ 


- Màng lưới 


à bào thần kinh thị giác 


~ Vành và ống tai 

- Màng nhi 

- Chuồi xương tai 

- Ốc tại - cơ quan Coocti 
- Vành bán khuyên 


'V Nêu rõ tác dụng của hoocmôn các tuyến nội tiết chủ yếu ở bảng 66-8. 


Bảng 66-8. Các tuyến nội tiết 


Tuyến yên - Tăng trưởng (GH) 
1. Thuỳ trước - TSH 

- FSH 

-LH 

- PrL 
2. Thuỳ sau - ADH 

- Ôxitôxin (OT) 
Tuyến giáp - Tirôxin (TH) 


Tuyến fuy ~ Insulin 


~ Glucagôn 
Tuyến trên thận 
Anđôstêrôn 
1. Vỏ tuyến Cooctizôn 
Anđrôgen (kích tố nam tính) 
2. Tuỷ tuyến A đrênalin và noađrênalin 
Tuyến sinh dục 
1.Nữ strôgen 
2. Nam “Testôstêrôn 
3. Thể vàng Prôgestêrôn 
4. Nhau thai Hoocmôn nhau thai 


Cơ quan sinh dục 

` Dựa vào sự hiểu biết vẻ các điểu kiện của sự thụ tỉnh và thụ thai, người ta đã đề 
Ta các nguyên tắc cân tuân thủ đề tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc phải nạo 
phá thai và thực hiện được kế hoạch hoá gia đình. Vậy các điều kiện đó 
là gì ? Các nguyên tắc đề ra là gì ? 


II - TỔNG KẾT SINH HỌC 8 


I8 Cơ thể người cũng như mọi động vật bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan 
khác nhau. Mỏi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được 
cấu tạo bằng các tế bào, nên rế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của 
cơ thể sống. 


Các tế bào tồn tai, luôn luôn đổi mới thành phản, lớn lên và phân chia là do thường 
xuyên được cung cấp các chất đinh dưỡng dưới dạng các hợp chất đơn giản, nhờ 
đó tế bào có thể tổng hợp nên những hợp chất phức tap đc trưng cho từng cơ quan 
và cơ thể (quá trình đồng hoá) với sự tham gia của các hệ enzim có trong 
tế bào. 


Chính những hợp chất đơn giản này lại là kết quả của quá trình biến đổi những hợp 
chất phức tạp co trong thanh phần thực an lấy ở môi trương ngoai nhơ cac cơ quan 
tiêu hoá. 

Trong quá trình hoạt động của các tế bào (co rút của tế bào cơ, tiết của tế bào 
tuyến, truyền hưng phấn của tế bào thản kinh, hoạt động đổi mới thành phản của 
tế bào...) đòi hỏi phải tiêu dùng năng lượng. Nguồn năng lượng này chính là do quá 
trình ôxi hoá các hợp chất tích năng lượng có trong thành phần của tế bào cung cấp 
(quá trình dị hoá), nhờ ôxi của không khí bên ngoài được cø qwan hô hâp tiếp nhận 
theo dòng máu và thông qua nước mô tới tân các tế bào. 


Kết quả của quá trình đị hoá, một mặt tạo ra năng lượng, nhưng mặt khác cũng tạo 
ra các sản phẩm phân huy, không cán thiết cho cơ thể, thâm chí còn có hai. Cuối 
cùng các chất này sẻ được thải ra ngoài qua các cơ quan bài tiết (thận, phôi, các 
tuyến mồ hỏi... ). 
Sự vận chuyên các chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hoá cung cấp cùng ôxi từ cơ 
quan hô hấp tới các tế bào bảo đảm cho quá trình đồng hoá và dị hoá ở tế bào, đồng 
thời chuyên các sản phâm phân huỷ từ tế bào tới các cơ quan bài tiết theo đòng máu 
là nhờ các cơ quan tuân hoàn. 


Như vậy, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể không biệt lập mà phối hợp, ăn 
khớp với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện một quá trình sinh lí cơ bản, đó là 
quá trình trao đổi chất ở phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường bên trong (máu, 
nước mô và bạch huyết) đề đảm bảo cho quá trình đồng hoá và quá trình dị hoá 


(quá trình chuyền hoá vật chất và năng lượng) ở trong tế bào có thể thực hiện được 
một cách liên tục. 


Các quá trình trên thực hiện được lại chính là nhờ sự trao đổi chất giữa cơ thể với 
môi trường ngoài thông qua các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, bài tiết và nhờ cơ quan 
tuần hoàn làm môi giới trung gian. 


Sự thay đổi hoạt động sống của cơ thể liên quan đến sự tăng giảm nhu cầu vật chất 
và năng lượng của các tế bào, từ đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của các cơ 
quan của cơ thể. 


Điểu khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong đời sống của cơ 
thể cho phù hợp với sự thay đổi hoạt động từng lúc, ở từng nơi, phù hợp với nhu 
cầu trao đổi chất của cơ thể là đo hệ thân kinh đảm nhiệm, thực hiện bằng cơ chết 
phản xạ : phản xa không điều kiện và phản xa có điều kiện (ảnh hưởng thần kinh) 
và có sự tham gia, hỏ trợ của các tuyến nội tiết (ảnh hưởng thẻ dịch) trong sự điều 
hoà hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một thể thống nhất toàn vẹn. 
Ngoài ra, còn có các cơ quan sinh sản thực hiện chức năng duy trì nòi giống, 
đảm bảo cho sự tồn tại của loài thông qua guá trình thụ tình, thụ thai, mang thai và 
sinh con, nuôi dưỡng cón (bằng sữa). 


(Câu hỏi Ôn tập học kì HH và tổng kết Sinh học 8 


1. Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào đề đảm bảo tính ổn định của môi trường trong. 
cơ thể ? 

2. Cơ thể có thể phản ứng lại những đồi thay của môi trường xung quanh bằng cách 
nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển ? Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Cơ thể điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi 
bằng cách nào ? Cho ví dụ minh hoa. 

4. Đề có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nao phá thai ở 
tuổi vị thành niên cản phải chú ý những gì ? 

5. Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số 
ví dụ tự chọn. 
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ở đầu 


Công nghiệp là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có 
nhiệm vụ sản xuất các vật liệu, máy, thiết bị, kết cấu công trình... cho 
các ngành sản xuất, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. 


Ngày nay, khoa học và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, các 
ngành công nghiệp truyền thống như cơ khí, điện, hoá chất được 
hiện đại hoá và nhiều ngành công nghiệp mới như điện tử, thông tin, 
sinh học xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. 


Môn Công nghệ lớp 8 sẽ trang bị cho các em một số kiến thức 
kĩ thuật cơ bản, một số quy trình công nghệ và kĩ năng lao động đơn 
giản về cơ khí và điện. Với những điều được học, các em sẽ có thể 
áp dụng trong đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần hướng 
nghiệp để các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp 
Trung học cơ sở. 


Môn Công nghệ mang nhiều tính kĩ thuật, tính thực tiễn và gần gũi 
với đời sống, vì vậy việc học tập phải kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết 
và thực hành. Thực hành một mặt để củng cố kiến thức, mặt khác để 
hình thành kĩ năng và tư duy công nghệ, tập cho các em biết 
vận dụng kiến thức vào thực tế, qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng 
say mê học tập đối với môn Công nghệ. 


Sách giáo khoa Công nghệ 8 - Công nghiệp gồm ba phần : 
Vẽ kĩ thuật - Cơ khí - Kĩ thuật điện. Sách được viết trên cơ sở kế thừa 
những ưu điểm của sách giáo khoa đã có, theo tinh thần đổi mới 
phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động, tìm tòi sáng tạo của học sinh. 


Trong quá trình học tập đòi hỏi các em chủ động tìm hiểu, phát hiện 
để nắm vững kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 


~ ~ ` 


e BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 
e BẢN VẼ KĨ THUẬT 


L2 BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 


Bài 1 
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG 
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


1. Biết đợc vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với 
sản xuất và đời sống. 

2. Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn 
Vẽ kĩ thuật. 


Trong giao tiếp, con người 
dùng nhiều phương tiện thông 
tin khác nhau để diễn đạt tư 
tưởng, tình cảm và truyền đạt 
thông tin cho nhau (hình 1.1) : 

- Tiếng nói ; 

- Cử chỉ ; 

- Chữ viết ; 

- Hình vẽ... 

Em hãy xem hình I.I và cho 

biết các hình a, b, e và d có 

ý nghĩa gì ? 


- BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT ''””” £#°Phướng tên hồng in 


Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là sản phẩm do bàn tay, khối óc của 
con người sáng tạo ra, từ chiếc đỉnh vít đến chiếc ô tô hay con tầu vũ trụ ; từ ngôi 
nhà ở đến các công trình kiến trúc, xây dựng... 

Vậy những sản phẩm đó được làm ra như thế nào ? 


Trong quá trình sản xuất, muốn 
làm ra một sản phẩm nào đó, trước 
hết người thiết kế phải diễn tả 
chính xác hình dạng và kết cấu của 
sản phẩm, phải nêu đẩy đủ các 
thông tin cần thiết khác như kích 
thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu... 
Các nội dung này được trình bày 
theo các quy tắc thống nhất bằng 
bản về kĩ thuật. Sau đó người công 
nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến 
hành chế tạo, lắp ráp, thi công... 

Em hãy cho biết các hình 1.2a. b 

và e liên quan như thế nào đến 

bản về kĩ thuật ? 


II - BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG 


Hình 1.2. Bản vẽ dù 


a) Thiết kế ; b) Thi công ; c) Trao đổi 


Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên sử dụng những sản phẩm do con người 
làm ra, từ các đồ dùng điện, điện tử, đến các phương tiện đi lại, các loại máy và 


thiết bị dùng trong sinh hoạt... 


Để người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc 
thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình (bản vẽ, sơ đồ...). 


a 
Bình 1.3. Bản vẽ dùng trong đời sống 


a) Sơ đồ và mạch điện thực tế ; 


b) Mặt bằng nhà ở. 


Mạch điện thực tế 


Em hãy cho biết ý nghĩa của các hình 1.3a và I.3b. 
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III - BẢN VẼ DÙNG TRONG CÁC LĨNH VỤC KĨ THUẬT 


Em hãy xem hình 1.4 và cho biết bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào ? 


Hình 1.4. Các lĩnh vực kĩ thuật dùng bản vẽ kĩ thuật 


Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình. 

Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoạc bằng máy tính điện tử. 

Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các 
môn khoa học - kĩ thuật khác. 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ kĩ thuật là một phílơng tiện thông tin dùng trong sản xuất và 
đời sông. 

2. Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sông 


Câu hỏi 
1. Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật ? 


2. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò nhí] thế nào đối với sản xuất và đời sống ? 
3. Vì sao chúng ta cần phải học môn Vẽ kĩ thuật ? 


Bài 
HÌNH CHIẾU 


1. Hiểu điợc thế nào là hình chiếu. 


2. Nhận biết đợc các hình chiếu của vật thể trên 
bản vẽ kĩ thuật. 


I- KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU 


Quan sát hình 2.1, vật thể được chiếu 
lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt 
phẳng đó gọi là ñành: chiếu của vật thể. 

Điểm A của vật thể có hình chiếu là 
điểm A' trên mặt phẳng. Đường thẳng 
AA' gọi là tiz chiếu và mặt phẳng chứa 
hình chiếu gọi là mặt phẳng chiếu: hay 
mặt phẳng hình chiếu. 


Hình 2.1. Hình chiếu của vật thể 


II - CÁC PHÉP CHIẾU 
Đặc điểm của các tia chiếu khác nhau, cho ta các phép chiếu: khác nhau. 


Hãy quan sát các hình 2.2 và nhận xét về đặc điểm của các tia chiến trong các 
hình a, b và e. 


Hình 2.2. Các phép chiếu 
a) Phép chiếu xuyên tâm ; b) Phép chiếu song song ; c) Phép chiết! vuông góc 


Phép chiếu vuông góc (h.2.2c) dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. 
Phép chiếu song song (h.2.2b) và phép chiếu xuyên tâm (h.2.2a) dùng để vẽ các hình 
biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên các bản vẽ kĩ thuật. 


II - CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 


1. Các mặt phẳng chiếu 
Để diễn tả chính xác hình dạng 
của vật thể, ta lần lượt chiếu vuông 
góc vật thể theo ba hướng khác 
nhau lên ba mặt phẳng chiếu như 
hình 2.3 : 
- Mặt chính diện gọi là mặt phẳng 
chiếu đứng. 
- Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng 
chiếu bằng. 
- Mặt cạnh bên phải gọi là mặt 
phẳng chiến cạnh. 


2. Các hình chiếu 
Tên gọi các hình chiếu tương ứng 

với các hướng chiếu (h.2.4) : 

- Hình chiếu đứng có hướng chiếu 
từ trước tới. 

- Hình chiếu bằng có hướng chiếu 
từ trên xuống. 

- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu 
từ trái sang. 


Mặt phẳng chiếu bằng 


Hình 2.3. Các mặt phẳng chiếu 
» 
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Hình 2.4. Các hình chiếu và hướng chiếu 


Quan sát hình 2.3 và hình 2.4, cho biết các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu 
cạnh thuộc các mặt phẳng chiếu nào và có hướng chiếu như thế nào ? 


IV - VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU 


Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của 
một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng. 
của bản vẽ. Vì vậy, sau khi chiếu vật thể, mặt 
phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho 
trùng với mặt phẳng chiếu đứng và mặt 
phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho 


trùng với mặt phẳng chiếu đứng (h.2.4). Tà có 
bản vẽ các hình chiếu như hình 2.5. Hình 2.5. Vị trí các hình chiếu 


Chú ý - 


Trên bản vẽ có quy định : 

— Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu. 

— Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm. 

— Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt. 

Em hãy quan sát hành 2.5 và cho biết vị trí các hình chiến ở trên bẳn vẽ được sắp 
xếp như thế nào ? 


Ghi nhớ 


1. Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của 
vật thể theo các hiớng chiếu khác nhau. 

2. Vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ nhĩ] sau : 
- Hình chiếu bằng ở dilới hình chiếu đứng. 
- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 


Câu hỏi 

1. Thế nảo là hình chiếu của một vật thể ? 

2. Có các philp chiếu nào 2 Mỗi philp chiếu có đặc điểm gì 2 

3. Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ nhí] thế nào ? 


Bài tập 


Cho vật thể với các hilớng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6). 

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tllơng quan giữa các 
h[lớng chiếu với các hình chiếu. 

b) Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2. 


Hình 2.6 


6 thể em chưa 


TIÊU CHUỂN BẢN Về HĨ THUẬT 


Các bản vẽ kĩ thuật được lập theo các quy tắc thống nhất của Tiêu chuẩn 
Việt Nam về bản vẽ Kĩ thuật. 


1. Khổ giấy 
Bảng 2.3 trình bày các khổ giấy chính dùng cho các bản vẽ và tài liệu kĩ thuật. 


Bảng 23. Cúc khổ giấy chính 


2. Nit vẽ 


Bảng 2.4 trình bày một số loại nét vẽ cơ bản dùng trên các bản vẽ kĩ thuật. 
a) Các nñt vẽ 


Bảng 2.4. Một số loại nét vẽ cơ bủn 


lễ 
1. Nét liền đậm 


Cạnh thấy, đường bao thấy... 


Cạnh khuất, đường bao khuất... 


3. Nét đứt 
4. Nét gạch chấm mảnh 


b) Chiều rộng 


Đường tâm, đường trục đối xứng, 


Ỹ Đường dóng, đường kích thước, 
Khiiiiji == li c2 le 


Chiều rộng của nét vẽ lấy trong dãy kích thước sau : 
0/13; 0,18 ; 0/25 ; 035; 0,5 ; 0,7; 1; 1,4; 2 mm. 

c) Cách vẽ 

Đối với bản vẽ khổ nhỏ, chiều rộng (đ) của nét đậm thường lấy bằng 0,5mm và 
chiều rộng của nét mảnh lấy bằng d/2 (0,25mm). 
- Khe hở các nét đứt, nét gạch chấm mảnh lấy khoảng I,5d. 
- Các gạch ngắn trong nét đứt lấy khoảng 6d. 
- Các chấm trong nét gạch chấm mảnh 0,25d. 
- Các gạch trong nết gạch chấm mảnh lấy khoảng 12d. 


Bài KG) 
Bài tận thực hành 
HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 


1. Biết đợc sự liên quan giữa hớng chiếu và 
hình chiếu. 


2. Biết đilợc cách bố trí các hình chiếu ở trên 
bản vẽ. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước. ke, compa, bút chì, tẩy... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4 (297mm x 210mm)... 
- Vở bài tập, giấy nháp, ... 


II - NỘI DUNG 


Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 
như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình 
chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng 
ở trên bản vẽ kĩ thuật. 


‡ 
- 8À rE = 
m ' 
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Hình 3.1 
a) Các hướng chiếu ; b) Các hình chiếu. 


lII - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. 
Các bước được tiến hành như sau : 


Bước T. Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành. 

Bước 2. Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các 
phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ. 

Bước 3. Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng đó. 

Bước 4. Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng. ở trên bản vẽ. 


(nếu làm trên tờ giấy khổ A4 cần ghi họ tên học sinh, tên trường, lớp ở góc dưới 
bên phải bản vẽ). 
Chủ ý : 

1, Khi vẽ chia làm hai bước : 

* Bước về mờ. Tất cả các đường đều vẽ bằng nét mảnh, có chiều rộng khoảng 
0,25mm. 

* Bước tô đậm. Sau khi vẽ mờ xong, cần kiểm tra lại các hình đã vẽ, sửa chữa những. 
Sai sót... rồi tiến hành bước tô đậm, chiều rộng của nét đậm khoảng 0,5mm. 
2. Các kích thước của hình phải đo theo hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Bài 
BẢN VỀ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 


1. Nhận dạng điợc các khối đa diện thờng 
gặp : hình hộp chữ nhật, hinh lăng trụ đều, 
hình chóp đều. 


2. Đọc điợc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp 
chữ nhật, hinh lăng trụ đều, hình chóp đều. 


I- KHỐI ĐA DIỆN 


Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì ? 
Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. 


1à 


Hình 4.1. Các khối đa diện 


Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết. 
II - HÌNH HỘP CHÚ NHẬT 


1. Thế nào là hình hộp chữ nhật ? 


a: chiều dài 
Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.2 b: chiếu rộng 
được bao bởi các hình gì ? h: chiều cao 


Hình hộp chữ nhật được bao bởi 


sáu hình chữ nhật. Hình 4.2. Hình hộp chữ nhật 
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2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình 
hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối 
chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu 
hỏi sau bằng cách điền vào các ô 
trong bảng 4.1 : 

- Các hình 1, 2, 3 là các hình chiến gì ? 


- Chúng có hình dạng như thế nào ? 


- Chúng thể hiện các kích thước nào 
của hình hộp chữ nhật ? 
Hình 4.3. Hình chiếu của 
hình hộp chữ nhật 


Bảng 4.1 


III - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU 


â 
1. Thế nào là hình lăng trụ đều ? P 
Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 kim tản 7 
được bao bởi các hình gì ? H h:diều cao lãng tụ 
Hình lăng trụ đều được bao bởi hai Nạthên 


mặt đấy là hai hình đa giác đều 
bằng nhau và các mặt bên là các Mặt dáy 
hình chữ nhật bằng nhau. 


Hinh 4.4. Hình lãng trụ đều 


2. Hình chiếu của hình 


lăng trụ đều 
9 
Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của 1 
hình lăng mrụ tam giác đêu (h.4.5). 
sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả 
a 


lời các câu hỏi sau bằng cách điền 

vào các ô trong bảng 4.2. 
- Các hình I, 2, 3 là các hình chiếu gì ? 
- Chúng có hình dạng như thế nào ? Ẫ 
- Chúng thể hiện những kích thước 

nào của hình lăng trụ tam giác đều ? 


Hình 4.5. Hình chiếu của hình 
lãng trụ tam giác đều 
Bảng 4.2 


IV - HÌNH CHÓP ĐỀU 


1. Thế nào là hình chóp đều ? SH 


Hãy cho biết khối đa điện ở hình 4.6 
được bao bởi các hình gì ? 

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy 
là một hình đa giác đều và các mặt 
bên là các hình tam giác cân bằng 
nhau có chung đỉnh. 


sa: chiều dài cạnh đáy 
h: chiều cao hình chóp 


Hình 4.6. Hình chóp đều 
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2. Hình chiếu của 
hình chóp đều 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của 
hình chóp đêu đáy vuông (h.4.7). 
sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả 
lời các câu hỏi sau bằng cách điền ñ 
vào các ô trong bểng 4.3 : 

- Các hình 1,2, 3 là các hình chiến gì ? 

- Chúng có hình dạng như thế nào ? 

- Chúng thể hiện những kích thước 
nào của hình chóp đều đáy vuông ? 


Hình 4.7. Các hình chiếu 
của hình chóp đều đáy vuông 


Chú ý : 

Thường chỉ dùng hai hình chiếu để biểu điễn hình hộp, hình lăng trụ và hình chóp : 
một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng 
và kích thước đáy. 


Ghi nhú 


1. Khối đa diện đilợc bao bởi các hình đa giác phẳng. 
2. Mỗi hinh chiếu thể hiện điợc hai trong ba kích thilớc : chiểu dài, 
chiều rộng và chiều cao của khối đa diện. 


Câu hỏi 


1. Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với 
mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì 2 

2. Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song với 
mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ? 


Bài tập 

Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8) : 

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó. 

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tílơng quan 
giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9). 


A A Ä 
H II H 


Hình 4.8. Các bản vẽ hình chiếu 


“== 


Hình 4.9. Các vật thể 


Bảng 4.4 


Bài 5 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 


1. Đọc điợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể 
có dạng các khối đa diện. 


2. Phát huy trí tIởng tợng không gian. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 


Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D 
(h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ 
và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong. 
các vật thể A, B, C, D. 


Bảng 5.1 
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` 
1 2 3 4 
Hình 5.1. Các bản vẽ hình chiếu 


C 


Hình 5.2. Các vật thể 


II - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. 
Các bước được tiến hành như sau : 

Bước T. Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng Š5.I vào bài làm, sau đó 
đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. 

Bước 2. Vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của một trong các vật thể A. B,C, D. 

Chú ý - 

- Cách vẽ tiến hành như bài 3, chia làm hai bước : bước vẽ mờ và bước tô đậm. 

- Các kích thước của hình lấy theo các hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ gấp đôi. 

Cần bố trí cân đối các hình trên bản vẽ. 
~ Bài tập được hoàn thành tại lớp. 
~ Nếu có điều kiện, học sinh nên làm ở nhà mô hình các vật thể bằng vật liệu mềm. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 
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(227171120 ./1/.1-)1 (7Ì CÁCH Về HÌNH ñR CHIỂU 


1. Cách vẽ hình ba chiều của hình hộp chữ nhật 
e Hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao h. 


a) Vẽ hình b) Từ các đỉnh c) Nối các điểm 

chữ nhật cÓ + _ của hình chữ trên đường 

cạnh năm nhật, kẻ các nghiêng và tô 

ngang a và đường nghiêng đậm các cạnh 

cạnh thẳng 450 và đặt lên thấy, ta được 

=|_ đứnghthể đó mt đoạn có hình ba chiều 

hiện mặt “0i chiều dài ` của hình hộp. 

trước của y=b/2 chữ nhật. a, b, h 
ñ hình hộp biểu thị các kích 

chữ nhật. thước của hình 


hộp chữ nhật 
Chú ý : Đối với kích thước chiều rộng b, khi vẽ được rút ngắn 1/2, nhưng khi ghi 
kích thước vẫn ghi là b 


Hình 5.3. Cách vẽ hình hộp chữ nhật 


2. Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ (h.5.4) và hình chóp (h.5.5) 
Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ và hình chóp dựa trên cơ sở vẽ hình ba 
chiều của hình hộp chữ nhật như hình 5.3. 
e Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều cạnh a, chiều cao b và chiều cao hình lãng trụ h. 
a 


NG 


y=b2 
Hình 5.4. Cách vẽ hình lăng trụ 


e Hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao hình chóp h. 


y=8/2 
Hình 5.5. Cách vẽ hình chóp. 
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Bài 
BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 


1. Nhận dạng điợc các khối tròn xoay thũờng 


gặp : hình trụ, hình nón, hình cầu. 
2. Đọc điợc bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, 


I- KHỐI TRÒN XOAY 


Trong đời sống hàng ngày, chúng ta 
thường dùng các đồ vật có hình dạng 
tròn xoay khác nhau như : bát, đĩa, 
chai, lọ... 

Các em có biết các đồ vật đó được 
làm ra như thế nào không ? Hình 6.1 
mô tả người thợ gốm đang dùng bàn 
xoay để sản xuất ra các đồ vật hình 
tròn xoay. 

Bằng cách điển vào chỗ... các cụm 
từ sau : hình tam giác vuông, nửa hình 
tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề 
sau đây để mô tả cách tạo thành các 
khối : hình trụ, hình nón, hình cầu. 

a) Khi quay. sasásss;e„ THÔI. VÔHE 
quanh một tnHỸ cố định, ta được 
hình trụ (h.6.2a). 

b) Khi quay .. NỘI VỒng 
quanh một cạnh góc vuông cố định, 
ta được hình nón (h.6.2b). 

e) Khi quay ................ một vòng 
quanh đường kính cố định, ta được 
hình cầu (h.6.2c). 


Hình 6.1. Bàn xoay đồ gốm 


Hình 6.2. Các khối tròn xoay 


Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố 


định (trục quay) của hình. 


Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết. 


II - HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình irụ (h.6.3), hình nón (h.6.4), hình cầu (h.6.Š) 

và trả lời các câu hỏi sau : 

@) Môi hình chiết có hình dạng như thế nào ? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn). 

b) Môi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay ? (dường kính, 
chiều cao). 

(bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3). 


1. Hình trụ 


Hình 6.3. Hình trụ và các hình chiếu 
của hình trụ 


2. Hình nón 


Hình 6.4. Hình nón và các hình chiếu 
của hình nón 
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3. Hình cầu 


Hình 6.5. Hình cầu và các hình chiếu của hình cầu 


Chú ý : 
Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay, một hình chiếu thể hiện 
mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy. 


Ghi nhớ 


1. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là 
hinh chữ nhật, của hình nón là hình tam giác cân và của hình cầu là 
hình tròn. 

2. Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn 
xoay đều là hinh tròn. 


Câu hải 


1. Hình trụ đợc tạo thành nhữ thế nào 2 Nếu đặt mặt đáy của hình trụ 
song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình 
chiếu cạnh có hình dạng gì ? 

2. Hình nón điợc tạo thành nhí thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình nón 
song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình 
chiếu cạnh có hình dạng gì ? 

3. Hình cầu điợc tạo thành nhỉ thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có 
đặc điểm gì ? 


25 


Bài tập 


Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của các vật thể (h.6.6). 
3 4 
Hình 6.6. Bằn vẽ các hình chiếu 
a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó. 
b) Hãy đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tì ơng quan 


giữa các vật thể A, B, C, D (h.6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4 
(h.6.6). 


1 G 


D 
Nửa hình trụ 


Hình 6.7. Các vật thể 
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Bài Hị 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 


1. Đọc điợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể 
có dạng khối tròn. 


2. Phát huy trí tiởng tợng không gian. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, eompa, bút chì, tẩy, .... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 7.1 để 
chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, C, D (h.7.2). 

Phân tích vật thể (h.7.2) để xác định vật thể được tạo thành từ các khối hình học 
nào bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 7.2. 


1 Z 4 


Hình 7.1. Các bản vẽ hình chiếu 
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T—- 


Hinh 7.2. Các vật thề 
Bảng 7.2 


III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Yêu cầu thực hiện trên tờ giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập, các bước tiến hành 

như sau : 

- Đọc kĩ các hình cho trong hình 7.1 và đối chiếu với các vật thể cho trong hình 
7.2. Nhận đúng hình dạng, sau đó đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7. l. 

- Phân tích hình dạng của từng vật thể xem vật thể được cấu tạo từ các khối hình 
học nào và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7.2. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Về HÌNH eLÍP 

Khi vẽ hình ba chiều của các khối tròn xoay 
thường dùng thước vẽ elíp chuyên đùng. Thước vẽ 
elíp là tấm nhựa hoặc kim loại có làm săn các lỗ 
hình elíp với các kích cỡ khác nhau như hình 7.3. 

Khi vẽ, cân chọn kích thước lỗ elfp của thước 
phù hợp với kích thước của elíp cần vẽ. 

Hình elíp biểu diễn đáy của khối trồn xoay 
có tâm nằm trên đường biểu diễn trục quay và 
trục đài của elíp vuông góc với đường này 
(xem lại hình 6.2 của bài 6). Hinh 7:3, Thước silp 
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BẢN VẼ KĨ THUẬT 


Bài 
KHÁI NIỆM VỀ BẢN VỀ KĨ THUẬT 
HÌNH CẮT 


m về bản vẽ kĩ thuật. 


g dụng của hình cắt. 


I- KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KĨ THUẬT 


Như đã biết, bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm. Nó được 
lập ra trong giai đoạn thiết kế và được dùng trong tất cả các quá trình sản xuất, từ 
chế tạo, lắp ráp, thi công đến vận hành, sửa chữa... 

Bản về Kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới 
đạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. 

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ 
kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là : 

- Bản vẽ cơ khí : gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng... 
các máy và thiết bị. 

- Bản vẽ xây dựng : gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng... các 
công trình kiến trúc và xây dựng. 

Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng sự trợ giúp của 
máy tính điện tử. 


II - KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT 


Bản vẽ kĩ thuật nói chung, được xây dựng trên cơ 
sở phương pháp các hình chiếu vuông góc đã học ở 
chương I. Tuy nhiên, để biểu diễn một cách rõ ràng 
các bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, trên 


Hình 8.1. Quả cam được bổ đôi 
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bản vẽ kĩ thuật thường dùng phương pháp hình cắt. Phương pháp này giống như 
việc bổ đôi quả cam để quan sát các phân bên trong của nó (h.8.1). 
Hãy quan sát các hình 8.2a, b, c, d và cho biết hình cắt của ống lót được vẽ như 
thế nào ? 


9) Vậtthể b) Gắt đi vật thể x) Ghiếu nữa sau vật thể dịHnnh cất 


Hình 8.2. Hình cắt của ống lót 


Hình cắt là hình biểu điễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt 

vật thể). 

Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể 
bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch (h.8.2d). 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật diới dạng 
các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thÏlờng vẽ 
theo tỉ lệ. 

2. Trên bản vẽ kĩ thuật thiờng dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng 
bên trong của vật thể. 


Câu hỏi 

1. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? 

2. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong các công việc gỉ ? 
3. Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gi ? 


Bài 9 


BẢN VẼ CHI TIẾT 


ñ: 


št đợc các nội dung của bản vẽ chỉ 


2. Biết đợc cách đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản. 


I- NỘI DUNG CỦA BẢN VỀ CHI TIẾT 


Mỗi chiếc máy hay sản phẩm thường bao gồm nhiều chỉ tiết có các chức năng 
khác nhau được lắp ghép với nhau tạo thành. 

Trong sản xuất, muốn làm ra một chiếc máy (sản phẩm), trước hết phải chế tạo 
ra các chỉ tiết theo bản vẽ chỉ tiết, sau đó mới tiến hành lắp ráp các chỉ tiết đó 
lại theo bản vẽ lắp để tạo thành chiếc máy. 


Vậy, bản vẽ chỉ tiết là bản về như thế nào, bao gồm những nội dung gì ? 
Chúng ta hãy phân tích bản vẽ ống lót (h.9.1) để hiểu rõ các nội dung đó. 


/////////A 


8 | 


'Yêu cầu kĩ thuật 
. Làm tù cạnh 
2, Mẹ kẽm 


va 
1 


Thép 


Nhà máy Cơ khí HN 


Hình 9.7. Bản vẽ ống lót 


a) Hình biểu diễn 
Bản vẽ ống lót gồm hình cất (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh. Hai 
hình đó biểu diễn hình dạng bên trong và bên ngoài của ống lót. 
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b) Kích thớc 

Gồm kích thước đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dài. Các kích thước 
đó cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra ống lót. 

Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị là milimét (mm). 

c) Yêu cầu kĩ thuật 

Gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt... 

đ) Khung tên 

Gồm tên gọi chỉ tiết máy, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế (chế tạo). 

Như vậy, bản vẽ chỉ tiết gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần 
thiết để xác định chỉ tiết máy. 

Bản vẽ chỉ tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chỉ tiết máy. 

Nội dung của bản vẽ chỉ tiết được tóm lược theo sơ đồ hình 9.2. 


Hình biểu diễn Yêu cầu kĩ thuật 


Hình 9.2. Sơ đồ nội dung bản vẽ chỉ tiết 
II - ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 


Khi đọc bản vẽ chỉ tiết, yêu cầu phải hiểu rõ các nội dung trình bày trên bản vẽ và 
thường đọc theo các nội dung như bảng 9.1. Lấy bản vẽ ống lót (h.9.1) làm ví dụ. 
Bảng 9.1. — Trình tự đọc bản vẽ chỉ tiết 
 Trìhtrdọ | _ Nội dung cân hiểu _ l|b 


~ 'Tên gọi chỉ tiết 
1. Khung tên ~ Vật liệu 


1 
- 'Tên gọi hình chiếu - Hình chiếu cạnh 
~ Vị trí hình cắt - Hình cắt ở hình chiếu đứng 


~ Kích thước chung của chỉ tiết - 028, 30 


- Kích thước các phần của chỉ tiết - Đường kính ngoài Q28 
Đường kính lỗ ¿16 
Chiều dài 30 


- Gia công - Lầm tù cạnh 
- Xử lí bề mặt - Mạ kẽm 


- Mô tả hình dạng và cấu tạo của chỉ tiết J- Ống hình trụ tròn 
- Công dụng của chỉ tiết - Dùng để lót giữa các chỉ tiết 


Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ chỉ tiết cần luyện tập nhiều. 


Ghi nhớ 


1. Bản vẽ chỉ tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thilớc và các 
thông tin cần thiết khác để xác định chỉ tiết đó. 
2. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ chỉ tiết, cần luyện tập nhiều. 


Câu hỏi 


1.. Thế nào là bản vẽ chỉ tiết 2 Bản vẽ chỉ tiết dùng để làm gì 2 
2. Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chỉ tiết. 


sài 10 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT 


2. Có tác phong làm theo quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 

Đọc bản vẽ chỉ tiết vòng. đai (h.10.1) và ghỉ các nội dung cần hiểu vào mẫu như 
bảng 9.1 (ở bài 9). 
III- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


~ Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ chỉ tiết (xem lại 
ví dụ ở bài 9). 
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- Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự như ví dụ trong bài 9. 
- Kẻ bảng theo mẫu 9.1 vào bài làm và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 
Chú ý : 
Vòng đai là một chỉ tiết của bộ vòng đai dùng để ghép nối chỉ tiết hình trụ với 


các chỉ tiết khác. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


2lễø12 


[TT 
Yêu cấu Mĩthuật — 


1. Làm Từ cạnh 
= Nhà máy ơ khí HN 


Hình 10.1. Bản vẽ chỉ tiết vòng đai 


sài TÍ 


BIỂU DIỄN REN 


I- CHI TIẾT CÓ REN 


Hãy kể tên một số chỉ tiết có ren trong hình II.I và cho biết công dụng của chúng. 


Hình 11.1. Một số chỉ tiết có ren 


II - QUY UỚC VẼ REN 

Ren có kết cấu phức tạp nên các loại ren đều được vẽ theo cùng một quy ước. 
1. Ren ngoài (ren trục) 

Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chỉ tiết (h.I1.2). 

Quan sát ren trục (h.11.2) và xem các hình chiếu của ren trục (h.lI.3). Em hãy 


nhận xét về quy ước về ren bằng cách ghỉ cụm từ liều đậm và cụm từ liều mảnh 
vào các mệnh đề sau : 
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Đình ren Giới hạn ran 'Vòng đỉnh ren 
= ® 


Hình 11.2. Ren trục Hình 11.3. Hình chiếu của ren trục 


+17 


- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ......................... 
- Đường chân ren được vẽ bằng nét ....... 
- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét... 
- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nết 
- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét 


2. Ren trong (ren lỗ) 
Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ (h.!1.4). 


Quan sát ren lỗ (h.I.4) và xem các hình cắt, hình chiếu của ren lỗ (h.LI.Š). Hãy 
nhận xét về quy ước vế ren bằng cách ghỉ cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh 
vào các mệnh đề sau : 


Đỉnh ren 


Chân ren 'Vòng chân ren 


Giớihạren Vòng đnhrei 


đ 


71 


Hình 11.4. Ren lỗ Hình 11.5. Hình cắt và hình chiếu của ren lỗ 


- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ............................. 
- Đường chân ren được vẽ bằng nét ...... 
- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét... 
~ Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét 
- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét... 
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Chú ý : 
Đường gạch gạch được kẻ đến đường đỉnh ren. 


3. Ren bị che khuất 
Trường hợp ren trục hoặc ren 
lỗ bị che khuất thì các đường 
đỉnh ren, chân ren, giới hạn 
ren... đều được vẽ bằng né đứt 
(hình chiếu đứng của hình II.6). 


Định ren Giới hạn ran 


Chân ren 


Hình 11.6. Ren khuất 


Ghi nhớ 


Quy [ớc vẽ ren : 
1. Ren nhìn thấy : 
~ Điờng đỉnh ren và đũ ờng giới hạn ren vẽ bằng nit liền đậm. 
— Điờng chân ren về bằng nIt liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 
3/4 vòng. 
2. Ren bị che khuất : 
Các điờng đỉnh ren, đờng chân ren và điờng giới hạn ren đều vẽ 
bằng nñIt đứt. 


Câu hỏi 

1. Ren dùng để làm gì ? 

2. Kể một số chỉ tiết có ren mà em biết. 

3.. Quy [lớc vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau nhí] thế nào ? 


Bài tập 


1. Xt xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở 
hình 11.7, hình nào vẽ đúng ? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào 
bảng 11.1). 

2. XIIt xem các hình cắt và hình chiếu của ren lỗ ở hình 11.8, hình nào 
vẽ đúng ? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.2). 
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Hình 11.7. Ren trục Hình 11.8. Ren lễ 


Bảng 11.1 Bảng 11.2 
_ Hình chiết 


Ê thể em chưa bị: 


QUV ƯỚC Vẽ ñ€N ĂăN HHỚP 


1. Trên hình cắt, quy ước ren 
trục không bị cắt và che 
khuất phần ren lỗ ăn khớp, 
đo đó các đường đỉnh ren, 
chân ren và giới hạn ren 
của trục được vẽ đầy đủ 
(h.11.9b). 

2. Ren trục và ren lỗ muốn ăn 
khớp được với nhau thì các 
yếu tố : dựng ren, đường 
kính ren, bước ren, hướng 
xoắn... phải như nhau. 


Hình 11.9. Ren trục và ren lỗ ăn khớp 


Bài 4 2 
Bài tập thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN 


1. Đọc đợc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có ren. 
2. Có tác phong làm việc theo quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, dội 
liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 

- Sách giáo khoa, vớ bài tập. 

- Vật mẫu : Côn có ren. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ côn có ren (h.12.I) và ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như 
bảng 9.1 (ở bài 9). 


0 


'`êu cầu kí thuật 
1. Tôi cứng, 


Hình 12.1. Bản vẽ côn có ren 
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III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Các bước tiến hành giống như bài 10. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


(61/4) 1///:))L/l(- HÍ HIệU CỦA R€N 
1, Các loại ren khác nhau được phân biệt bằng kí hiệu dạng ren như bảng 12.1. 


Bảng 12.1 Kí hiệu loại ren 


L II àài 


2. Trong kí hiệu ren có ghi kí hiệu dạng ren, kích thước đường kính đ của ren, bước 
ren P. hướng xoắn. Nếu ren có hướng xoắn phải thì không ghi hướng xoắn, nhưng 
nếu ren có hướng xoắn trái thì ghi chữ LH. 

Vídụ: I)M20x! M: kí hiệu ren hệ mét. 

20: kích thước đường kính d của ren. 
1 : kích thước bước ren P. 
Ren hướng xoắn phải (không có kí hiệu). 
2)Tr40x2LH_ Tr: kí hiệu ren hình thang. 
40 : kích thước đường kính d của ren. 
2 : kích thước bước ren P. 
LH : kí hiệu hướng xoán trái. 
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I- NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP. 


sài {3 


BẢN VẼ LẮP 


vẽ lắp đơn giản. 


đợc nội dung và công dụng của bản vẽ lắp. 


Bản vẽ lắp diễn 
tả hình dạng, kết 
cấu của một sản 
phẩm và vị trí 
tương quan giữa 
các chỉ tiết máy 
của sản phẩm. 

Bản vẽ lắp là tài 
liệu kĩ thuật chủ 
yếu dùng trong 
thiết kế, lắp ráp 
và sử dụng sản 
phẩm. 

Các nội dung 
của bản vẽ lắp 
được thể hiện 
qua ví dụ bản vẽ 
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lấp bộ vòng đai 
(h.13.I): 


Hình 13.1 
Bản vẽ lắp. 
bộ vòng đai 


Bulồng Mĩð 
Vông đệm. 


BỘ VÒNG ĐAI 


Người về 11/04 


Kiểm tra. 11/04 


Nhà máy Cơ khí HN 


4I 


- Hình biểu điển : gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí 
các chi tiết máy của bộ vòng đai. 

- Kích thước : gồm kích thước chung của bộ vòng đai, kích thước lắp của các chỉ tiết. 

thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu... 


- Bảng kẻ : gồm s 


- Khung tên : gồm tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế (sản xuất). 
Nội dung của bản vẽ lắp được tóm lược theo sơ đồ hình 13.2. 


Hình 13.2. Sơ đỗ nội dung bản vẽ lắp 
II - ĐỌC BẢN VẼ LẮP 


Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung trình bày trên bản vẽ lắp để biết được 
hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chỉ tiết của sản phẩm. 
Khi đọc thường theo trình tự nhất định như ví dụ ở bảng 13.1. 
Bảng 13.1. Trình tự đọc bản vẽ lắp 


Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ lắp của bộ vòng đai (h.13.1) 
1. Khung tên - Tên gọi sản phẩm - Bộ vòng đai 
- Tỉ lệ bản vẽ -1:2 


2. Bảng kê “Tên gọi chỉ tiết và số lượng chỉ tiết - Vòng đai (2) 
- Đai ốc (2) 
- Vòng đệm (2) 
- Bu lông (2) 


3. Hình biểu diễn “Tên gọi hình chiếu, hình cắt (1) - Hình chiếu bằng 
- Hình chiếu đứng có cắt cục bộ 


4. Kích thước - Kích thước chung (2) - 140, 50, 78 
- Kích thước lắp giữa các chỉ tiết (3) J- M10 
- Kích thước xác định khoảng cách -50, II0 
giữa các chỉ tiết 


5. Phân tích chỉ tiết [ Vị trí của các chỉ tiết (4) - Tô màu cho các chỉ tiết (h.13.3) 


6. Tổng hợp - Trình tự tháo, lắp (5) - Tháo chỉ tiết 2 - 3 - 4 - I 
Lắp chỉ tiết I - 4 - 3 - 2 
- Công dụng của sản phẩm - Ghép nối chỉ tiết hình trụ với 
các chỉ tiết khác. 


1; 
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Hình 13.3. Tò màu cãc chỉ tiết Hinh 13.4. Bộ vòng đai 


Chú ý - 


Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cất cục bộ) ở trên hình chiếu. 
Kích thước chung : kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của 
sản phẩm. 


. Kích thước lắp : kích thước chung của hai chỉ tiết ghép với nhau như đường 


kính của trục và lỗ, đường kính ren... 


. Vị trí của chỉ tiết : mỗi chỉ tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên 


bản vẽ (h. 13.3). 


. Trình tự tháo lắp : ghi số chỉ tiết theo trình tự tháo và lấp. 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tơng 
quan giữa các chỉ tiết của sản phẩm. 

2. Cần luyện tập đọc nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp. 


Câu hỏi 

1. So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chỉ tiết. Bản vẽ lắp dùng để 
làm gì ? 

2. Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. 


sài 14 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN 


1. Đọc điợc bản vẽ lắp đơn giản. 


2. Ham thích tìm hiểu bản vẽ cơ khí. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì đen, bút chì màu, tẩy, ... 
- Vật liệu vẽ : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 
- Đề bài : Bản vẽ lắp bộ ròng rọc. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc (h.14.1) và trả lời các câu hỏi theo mẫu bảng 13.1 
(ở bài 13). 


III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ lắp (xem ví dụ 
ở bài 13). 

- Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc theo các bước như ví dụ bản vẽ lắp bộ vòng đai ở 
bài I3. 

- Kẻ theo mẫu bảng 13.1 và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Ghi chú. 


BỘ RÒNG RỌC 


Hình 14.1. Bản vẽ lắp |Ngườivj — [i14 
bộ ròng rọc lamm[— TA Nhà máy Cơ khí HN 


mài 15 


BẢN VẼ NHÀ 


1. Biết đilợc nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. 

2. Biết đợc một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số 
bộ phận dùng trên bản vẽ nhà. 

3. Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản. 


I- NỘI DUNG BẢN VẼ NHÀ 


Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng. 
Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu 
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xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà. 


Bản vẽ nhà được dùng trong thiết kế và thi công xây đựng ngôi nhà. 


HE 
lã#| 5 
BR Ỹ 
EEl# 
I=r=eri Ề 
b; #1 
: 8 
kẻ = : 
“ š HỆ 
z ka 


MẶT ĐỨNG 


Hình 15.1. Bản vẽ nhà một tầng 
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Hãy xem bản vẽ nhà một tầng (h.15.1) để hiểu rõ những nội dung của bản vẽ nhà. 
#) Mặt bằng : là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, nhằm diễn tả vị trí, kích thước 
thiết bị, đồ đạc... Mặt bằng là hình biểu 


các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, c 


diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà. 

b) Mặt đứng : là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng 
chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biểu diễn hình đạng bên ngoài 
gồm có mặt chính, mặt bên... 

©) Mặt cất : là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng 
hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biểu diễn các bộ phận và kích thước của 
ngôi nhà theo chiều cao. 


II - KÍ HIỆU QUY ƯỚC MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA NGÔI NHÀ 
Trên bản vẽ nhà thường dùng những kí hiệu quy ước để vẽ một số bộ phận của 


ngôi nhà như bảng 15.1. 


Bảng 15.1. Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngồi nhủ 


Tên gọi Kí hiệu Tên gọi Kí hiệu 


1. Cửa đi một cánh 7m 4. Dửa sổ tứp 


2 n4 đơn hai dánh 
¬ — 5. Cấu thang tiên 
^ mặt cất 


3. Cửa sở đm 


==_ 


Các kí hiệu trong bảng 15.1 diễn tả các bộ phận của ngôi nhà ở các hình 
biểu diễn nào ? 
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II - ĐỌC BẢN VẼ NHÀ 


Cách đọc bản vẽ nhà tương tự như cách đọc bản vẽ lắp ở bài 13. Thường đọc theo 
trình tự như bảng 15.2 (lấy bản vẽ nhà hình 15.1 làm ví dụ). 


Bảng 15.2. Trình tự đọc bủn vẽ nhà 


- Tên gọi ngôi nhà _[- Nhà một tầng 
~ Tỉ lệ bản vẽ ~1:100 


- Tên gọi hình chiếu | - Mặt đứng 
- Tên gọi mặt cất  ƒ- Mặt cắt A-A, mặt bằng. 


- Kích thước chung | - 6300, 4800, 4800 
- Kích thước từng _ [- Phòng sinh hoạt chung : 


bộ phận (4800 x 2400) + (2400 x 600) 
Phòng ngủ : 2400 x 2400 
Hiên rộng : 1500 x 2400 
Nên cao : 600 
“Tường cao : 2700 
Mái cao : 1500 


- Số phòng. - 3 phòng. 
- Số cửa đi và số. - 1 cửa đi 2 cánh, 6 cửa sổ đơn. 
cửa sổ 


- Các bộ phận khác | - 1 hiên có lan can 
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Để bổ sung cho bản vẽ nhà, người ta thường dùng hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà 
(Œ.15.2). 
Cần luyện tập nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ nhà. 


IiÍÏ' lllll 


Hình 15.2. Hình chiếu phối cảnh của ngồi nhà mộ 


Ghi nhớ 


1. Bản vẽ nhả gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ...) 
và các số liệu xác định hỉnh dạng, kich thiớc vả kết cấu của 
ngôi nhà 

2. Cần luyện tập đọc nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ nhà 
nói riêng và bản vẽ kĩ thuật nói chung. 


Câu hỏi 
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sài 16 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN 


1. Đọc đợc bản vẽ nhà đơn giản. 
2. Ham thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước. êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu vẽ : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 

- Sách giáo khoa, vở bài tập. 

~ Tài liệu : Bản vẽ nhà ở. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ nhà ở (h.16.1) và trả lời các câu hỏi theo mẫu bảng 15.2 (bài 15). 


II - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
~ Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà (xem ví dụ 
ở bài 15). 
- Đọc bản vẽ nhà ở theo các bước như ví dụ bản vẽ nhà một tầng ở bài 15. 
- Kẻ theo mẫu bảng 15.2 và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoạc vở bài tạp và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


L Buäp Á§X  Buọ2) 


ĐNIIEO LÝOH HNIS 
ĐNGHd 


Y-Y Iy91ƒN 


Hình 16.1. Bản vẽ nhà ở 
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Phần một - Vẽ kĩ thuật 


1. Hệ thống hoá và hiểu đợc một số kiến thức cơ bản về bản 
vẽ hình chiếu các khối hình học. 


2. Biết đợc cách đọc bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. 


Nội dung phần Vẽ kĩ thuật được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất 


Vai trò của. 

bản vẽ kĩ thuật 

trong sản xuất 

Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống 
Hình chiếu 

Bản vẽ các khối đa diện 


Bản vẽ các khối tròn xoay 


Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật 
Bản vẽ chỉ tiết 

Biểu diễn ren 

Bản vẽ lắp. 

Bản vẽ nhà 


Hinh T. Sơ đỗ tóm tắt nội dung phấn Vẽ kĩ thuật 


mã... và bài tập 


Câu hỏi 


1. Vì sao phải học Vẽ lữ thuật 2 
2.. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật 2 Bản vẽ lí thuật dùng để làm gì ? 


3. Thế nào là philp chiếu vuông góc ? Philp chiếu này dùng để làm gi 2 
4. Các khối hình học thilờng gặp là những khối nào ? 

5. Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện. 

6. Khối tròn xoay thiờng điợc biểu diễn bằng các hình chiếu nào ? 

7. Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? 

8. Kể một số loại ren thờng dùng và công dụng của chúng. 

9. Ren đilợc vẽ theo quy llớc nhí] thế nào ? 

10. Kể một số bản vẽ thlờng dùng và công dụng của chúng. 


Bài tập 
1. Cho vật thể và bản vẽ ba hình chiếu của nó (h. 2). Hãy đánh dấu (x) 


vào bảng 1 để chỉ sự tlơng quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể 
với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt. 
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Hình 2. Bản vẽ các hình chiếu 
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2. Cho các hình chiếu đứng 1, 2, 3 ; hình chiếu bằng 4, 5, 6 ; hình chiếu 
cạnh 7, 8, 9 và các vật thể A, B, C (h.3). Hãy điền số thích hợp vào 
bảng 2 để chỉ rõ sự tơng quan giữa các hình chiếu với vật thể. 


Bảng 2 


Hình 3. Các hình chiếu của các vật thể 


3. Đọc bản vẽ các hình chiếu (h.4a và h.4b), sau đó đánh dấu (x) vào bảng 
3 và 4 để chỈ rõ sự tilơng quan giữa các khối với hình chiếu của chúng. 


a b 
Hình 4. Các bản vẽ hình chiếu 


4. Hãy vẽ hình cắt (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu bằng của các 
chỉ tiết A, B, C (h.5) theo kích thớc đã cho. 


Ø18 


Hình 5. Các chỉ tiết 


5. Đọc lại các bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà trong SGK. 
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TẾ 


e VẠI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG 
SẲN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


e GIA CÔNG CƠ KHÍ 
e CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 
e TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bài 1 ử 
VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ _ 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


1. Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong 
sản xuất và đời sống. 

2. Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và 
quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí. 


I- VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ 


Từ xa xưa con người đã biết vận dụng bộ não đây trí tuệ và đôi tay khéo léo để 
sáng tạo ra các loại máy từ đơn giản đến phức tạp, nhằm giảm nhẹ sức 
lao động của con người nhưng nâng cao năng suất lao động. 

Ví dụ : Để nâng một vật nặng có thể dùng sức người, đòn bẩy hoặc máy 
nâng chuyển (h.17.1). 


hình 17.1 


Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con người ? 
Hầu hết các máy là do ngành cơ khí tạo ra. 
Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống : 

- Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động 
bằng máy và tạo ra năng suất cao. 

- Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và 
thú vị hơn. 


- Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh 
được không gian và thời gian. 


II- SẢN PHẨM CƠ KHÍ QUANH TA 
Xung quanh chúng ta, đâu đâu cũng gặp các sản phẩm cơ khí, đơn giản như cái 
kim khâu, chiếc đỉnh vít... phức tạp như cổ máy, chiếc ô tô, dây chuyền sản xuất... 


Quan sát hình 17.2 kể tên các máy và thiết bị trong các lĩnh vực sản xuất và 
đời sống mà cơ khí tạo ra. 


Hình 17.2. Các sản phẩm cơ khí 


Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, máy và công cụ cho 
mọi ngành trong nên kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển 
tốt hơn. 


II - SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ? 


Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình 
gia công để tạo thành chỉ tiết. Những chỉ tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành 
sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. 

Ví dụ : Muốn tạo ra chiếc kìm nguội, phải trải qua một quá trình gia công sau : 
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Từ vật liệu là thép người ta rèn hoặc dập thành phôi kìm (ở dạng thô), sau đó 
khoan lỗ và dữa để tạo hai má kìm, dùng đỉnh tán ghép hai má kìm để được 
chiếc kìm, cuối cùng đem nhiệt luyện để được chiếc kìm hoàn chỉnh có 
độ cứng yêu cầu. 


Em hãy điển vào chỗ trống (...) trên sơ đô những cụm từ cân thiết để thể hiện quá 
trình trên. 
Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ : 


Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác 
động vào vật liệu ban đầu nhằm làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của 
vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết. 


Ghi nhớ 


1. Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra máy, thiết bị cho 
mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và đời sống 
con người. 

2. Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chỉ tiết có hình dáng, kích thước 
hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các 
nguyên lí khoa học và công nghệ. 


Câu hỏi 


1. Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống ? 
2. Kể tên một số sản phẩm cơ khí. 
3. Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào ? 
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Muốn làm ra các sản phẩm cơ khí, đầu tiên phải có nguyên vật liệu. 
Ví dụ : Muốn sản xuất xe đạp cần phải có thép, nhôm, nhựa... 

Vật liệu cơ khí, hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các nguyên vật liệu dùng 
trong ngành cơ khí. Bài này chỉ giới thiệu những vật liệu thông dụng nhất và những 
tính chất cơ bản của chúng, từ đó giúp ta lựa chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp 
lí và hiệu quả. 


I- CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN 


Căn cứ vào nguồn gốc, cấu tạo và tính chất, vật liệu cơ khí được chia thành hai 
nhóm : vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại. 


1. Vật liệu kim loại 


Trong kĩ thuật và đời sống, nhiều máy và dụng cụ gia đình được làm bằng những 
vật liệu kim loại. 

Qua quan sát chiếc xe đạp, em hãy nêu tên những chỉ tiết, bộ phận nào của xe 

được làm bằng kim loại ? 

Kim loại là vật liệu quan trọng, chiếm tỉ lệ khá cao trong thiết bị, máy và được 
phân loại theo sơ đồ sau : 


'Vật liệu kim loại 


Đồng và 
hợp kim đồng 


Hình 18.1. Sơ đồ phân loại vật liệu kim loại 
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a) Kim loại đen 


Thành phần chủ yếu của kim loại đen là sát (Fe) và cacbon (C). Dựa vào tỉ lệ 
cacbon và các nguyên tố tham gia, người ta chia kim loại đen thành hai loại chính 


là gang và thép. 


- Nếu tỉ lệ cacbon trong vật liệu < 2,14% thì gọi là thép và > 2,14% là gang. Tỉ lệ 
cacbon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn. 

- Tuỳ theo cấu tạo và tính chất, gang được phân thành ba loại là gang xám, gang 
trắng và gang dẻo ; thép được chia thành hai loại chính là thép cacbon và thép 
hợp kim. Thép cacbon loại thường chứa nhiều tạp chất dùng chủ yếu trong xây 
dựng và kết cấu cầu đường. Thép cacbon chất lượng tốt thường dùng làm dụng cụ 
gia đình và chỉ tiết máy. 

b) Kim loại màu 

- Ngoài kim loại đen (thép, gang) các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu. 
Kim loại màu thường được sử dụng dưới dạng hợp kim. 

- Kim loại mầu dễ kéo dài, đê dát mỏng, có tính chống mài mòn, tính chống ăn 
mồn cao, đa số có tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Các kim loại màu ít bị oxi hoá 
trong môi trường. Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu), nhôm (AI) và hợp kim 
của chúng. 

- Đồng, nhôm và hợp kim của chúng được dùng nhiều trong công nghiệp như : sản 
xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chỉ tiết máy, làm vật liệu dẫn điện... 


Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đáy thường được làm bằng vật liệu gì ? 


2. Vật liệu phi kim loại 

So với kim loại, vật liệu phi kim loại có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt kém nhưng 
có một số tính chất đặc biệt như : dễ gia công, không bị oxi hoá, ít mài mòn... nên 
chúng được sử dụng ngày càng rộng rãi. 


Các vật liệu phi kim loại được dùng phổ biến trong cơ khí là chất dẻo, cao su. 
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a) Chất dẻo 

Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá, khí 
đốt... Chất dẻo được chia làm hai loại : 

* Chất dẻo nhiệt : 

Loại này có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ, dẻo, không dẫn điện, không bị oxi hoá, 
ít bị hoá chất tác dụng, dễ pha màu và có khả năng chế biến lại. Chất đẻo nhiệt 
thường được dùng nhiều trong sản xuất dụng cụ gia đình như : làn, rổ, cốc, 
can, đép,.... 


** Chất dẻo nhiệt rắn : 

Chất dẻo nhiệt rắn được hoá rắn ngay sau khi ép dưới áp suất, nhiệt độ gia công. 

Chất dẻo nhiệt rắn là loại chịu được nhiệt độ cao, có độ bền cao, nhẹ, không 
dẫn điện, không dẫn nhiệt, được dùng làm bánh răng, ổ đỡ, vỏ bút máy... 

Em hãy cho biết những vật dụng sau đây được làm bằng chất dẻo gì ? 


b) Cao su 

Là vật liệu dẻo, đàn hồi, khả năng giảm chấn tốt, cách điện và cách âm tốt. 
Cao su gồm hai loại : cao su tự nhiên và cao su nhân tạo, chúng được đùng làm 
săm, lốp, ống dẫn, đai truyền, vòng đệm, sản phẩm cách điện... 


Hãy kể tên các sản phẩm cách điện làm bằng cao su. 


II - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Muốn chọn được vật liệu hợp lí, phù hợp với điều kiện chế tạo sản phẩm, cần nắm 
vững các tính chất cơ bản của từng loại vật liệu. Nhìn chung các vật liệu cơ khí có 
những tính chất cơ bản sau : 


1. Tính chất cơ học 

Biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài. 
Tính chất cơ học bao gồm : tính cứng, tính dẻo, tính bền. 

Ví dụ : Thép cứng hơn nhôm ; đồng dẻo hơn thép. 
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2. Tính chất vật lí 

Là những tính chất của vật liệu thể hiện qua các hiện tượng vật lí khi thành 
phần hoá học của nó không đổi như : nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, 
khối lượng riêng... 


Em có nhận xét gì về tính dẫn điện, dẫn nhiệt của thép, đồng và nhôm ? 


3. Tính chất hoá học 

Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hoá học trong các môi trường, 
như tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn... 

Ví dụ : Thép, nhôm, đồng dễ bị ăn mòn khi tiếp xúc với muối ăn ; chất dẻo không. 
bị ăn mòn khi tiếp xúc với muối ăn. 


4. Tính chất công nghệ 

Cho biết khả năng gia công của vật liệu như : tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả 
năng gia công cất gọt... 

Muốn có sản phẩm cơ khí tốt cần có vật liệu phù hợp. Mỗi vật liệu có nhiều 
tính chất khác nhau, tuỳ theo mục đích sử dụng mà người ta quan tâm đến 
tính chất này hay tính chất khác hoặc có thể thay đổi một vài tính chất để nâng cao 
hiệu quả sử dụng vật liệu. 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu cơ khí được chia làm 2 nhóm lớn : kim loại và phi kim loại, 
trong đó vật liệu kim loại được sử dụng phổ biến để gia công các chi 
tiết và bộ phận máy. 

2. Vật liệu cơ khí có 4 tính chất cơ bản : cơ tính, lí tính, hoá tính và tính 
công nghệ. Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là cơ tính và 
tính công nghệ. 


Câu hỏi 


- 


Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. Tính công nghệ có 
ý nghĩa gì trong sản xuất ? 

Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa 
kim loại đen và kim loại màu. 

Hãy kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi ứng dụng 
của chúng. 


w 


e 
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Bài 1 9 
Thực hành 
VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


1. Nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ 
khí phổ biến. 


2. Biết phương pháp đơn giản để thử cơ tính của 
vật liệu cơ khí. 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : 
+ 1 đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép và I thanh nhựa có đường kính ÿ 4mm. 
+ 1 bộ tiêu bản vật liệu gồm : gang, thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm, cao su, 
chất dẻo. 
- Dụng cụ : 
+ I1 chiếc búa nguội nhỏ ; 
+ 1 chiếc đe nhỏ. 
+ I chiếc dũa nhỏ. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại 


a) Quan sát bên ngoài các mẫu vật liệu để nhận biết vật liệu kim loại và phi kim loại 
- Quan sát màu sắc các mẫu. 
- Quan sát mặt gãy. 
- Ước lượng khối lượng. 
b) So sánh tính cứng và tính dẻo 
- Chọn I thanh nhựa và I thanh thép đường kính ÿ 4mm. 
- Dùng lực của tay bẻ từ đó nhận xét vật liệu nào khó bẻ gãy thì có tính cứng lớn 
hơn, vật liệu nào dễ uốn thì có tính đẻo cao hơn. 
Điền kết quả vào mục 1 báo cáo thực hành. 
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2. So sánh vật liệu kim loại đen và kim loại màu 
a) Phân biệt kim loại đen và kim loại màu bằng quan sát bên ngoài các mẫu 
~- Quan sát màu sắc các mẫu. 
- Quan sát mặt gãy. 
- Ước lượng khối lượng. 
b) So sánh tính cứng, tính dẻo 
Dùng lực của tay bẻ các thanh vật liệu thép, đồng và nhôm có đường kính ÿ 4mm 
để so sánh tính cúng, tính dẻo của chúng. 
c) So sánh khả năng biến dạng 
Dùng bứa đập vào phần đầu của các thanh đồng, nhôm và thép với lực đập 
như nhau để xác định khả năng biến dạng của từng vật liệu. 
Điền kết quả vào mục 2 báo cáo thực hành. 
3. So sánh vật liệu gang và thép 
a) Quan sát màu sắc và mặt gãy của gang và thép 
b) So sánh tính chất của vật liệu 
- So sánh tính cứng và tính dẻo : dùng lực bẻ và dùng dũa để xác định. 
- 8o sánh tính giòn : dùng búa đập, vật liệu nào dễ gãy, vỡ thì có tính giòn lớn hơn. 
Điền kết quả vào mục 3 báo cáo thực hành. 


III - BÁO CÁO THỤC HÀNH 
VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Hồýv0:00006 SIND iau2xe1axdsibisbsasoolbasberkvsdsdagslteiaeolid0i4422ias6 


Chú ý : Sử dụng các kí hiệu lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) để so sánh. 
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2. So sánh tính cứng, tính dẻo và khả năng biến dạng của thép, đồng và nhôm 


Sử dụng các chữ số I1, 2, 3, theo thứ tự giảm dân của tính dẻo, tính cứng và 
khả năng biến dạng. 


3. So sánh màu sắc, tính cứng, tính dẻo, tính giòn của gang và thép 


Sử dụng các chữ số 1, 2 theo thứ tự giảm dần của các tính chất. 
Chú ý - 
Các tính chất trên chỉ so sánh ở mức độ định tính. 


4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 20 


DỤNG CỤ CƠ KHÍ 


1. Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo 
các dụng cụ cầm tay đơn giản dược sử dụng 
trong ngành cơ khí. 


2. Biết được công dụng và cách sử dụng một số 
dụng cụ cơ khí phố biến. 


Muốn tạo ra một sản phẩm cơ khí cần phải có vật liệu và dụng cụ để gia công. 
Các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí gồm : dụng cụ đo và kiểm tra, 
dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt, dụng cụ gia công. 


I- DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA 


1. Thước đo chiều dài 


a) Thước lá (h.20.1a) 

Thước lá được chế tạo bằng thép 
hợp kim dụng cụ, ít co đãn và không 
gỉ. Thước lá thường có chiều dày : 
0,9 - 1,5 mm, rộng 10 - 25 mm, dài 
150 - 1000 mm. Trên thước có vạch, 
các vạch cách nhau I mm. 


Thước lá dùng để đo độ dài của KHE nhi T272 
chi tiết hoặc xác định kích thước của b) Thước cuộn. 
sản phẩm. 


Em hãy cho biết để đo các kích thước 

lớn, người ta dùng dụng cụ đo gì ? 

b) Thước cặp 

Thước cặp được chế tạo bằng thép hợp kim không gỉ (inox), có độ chính xác cao 
(từ 0,1 - 0,05 mm), cấu tạo của thước được trình bày trong hình 20.2. 

Thước cặp dùng để đo đường kính trong, đường kính ngoài và chiều sâu lõ... với 
những kích thước không lớn lắm. 
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Hình 20.2. Thước cặp 
1, Cán ; 2, 7. Mỏ ; 3. Khung động ; 4. Vít hãm ; 
5. Thang chia độ chỉnh ; 6. Thước đo chiều sâu ; 
8. Thang chia độ của du xích 


Cách sử dụng thước cặp sẽ được giới thiệu trong bài thực hành (bài 23). 

Quan sát hình vẽ 20.2, em hãy nêu cấu tạo của thước cặp. 

Ngoài hai loại thước trên, người ta còn dùng compa đo trong, đo ngoài để 
kiểm tra kích thước của vật. 
2. Thước đo góc 

Thước đo góc thường dùng là êke, ke vuông và thước đo góc vạn năng (h.20.3). 
Muốn xác định trị số thực của góc ta đùng thước đo góc vạn năng. 


Từ hình 20.3b, hãy nêu cách sử dụng thước đo góc vạn năng. 


Hình 20.3. Thước đo góc 
a) Ke vuông ; 
b) Thước đo góc vạn năng. 
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II - DỤNG CỤ THÁO, LẮP VÀ KẸP CHẶT 
Hình 20.4 giới thiệu một số dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt thông dụng. 
Dụng cụ thóo, lắp Dụng cụ kẹp chặt 


e) b c~e 
Ls 
Hình 20.4. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt 
a) Mỏ lết ; b) Cờlê ; c) Tua vít ; d) Êtô ; ø) Kìm. 


Em hãy nêu công dụng và cách sử dụng của các dụng cụ trên. 


II - DỤNG CỤ GIA CÔNG 


Hình 20.5 giới thiệu một số dụng cụ gia công thông dụng 


Hãy quan sát hình 20.5 và nêu cấu tạo, công dựng của từng dụng cụ gia công. 


e d 


Hình 20.5. Một số dụng cụ gia công 
a) Búa ; b) Cưa ; c) Đục ; d) Dũa. 
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Ghi nhớ 


Các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí bao gồm : dụng cụ 
đo, dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt, dụng cụ gia công. Chúng dùng để 
xác định hình dáng, kích thước và tạo ra các sản phẩm cơ khí. 


Câu hỏi 


1. Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra ? Công dụng của chúng. Nêu 
cấu tạo của thước cặp. 

2. Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt. 

3. Nêu công dụng của các dụng cụ gia công. 


Bài 2 


CUA VÀ ĐỤC KIM LOẠI 


1. Hiểu được ứng dụng của phương pháp cưa và đục. 
3. 
3. Biết được quy tắc an toàn trong quá trình gia công. 


lết các thao tác cơ bản về cưa, đục kim loại. 


I- CẮT KIM LOẠI BẰNG CUA TAY 


1. Khái niệm 

Cất kim loại bằng cưa tay là một dạng gia công thô, dùng lực tác động làm cho 
lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu. 

Cất bằng cưa tay nhằm cắt kim loại thành từng phần, cắt bỏ phần thừa hoặc 
cắt rãnh... Hình 21.1a là cấu tạo cưa tay. 

Em có nhận xét gì về lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại ? Giải thích sự khác nhau 

giữa hai luối cưa. 
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2. Kĩ thuật cưa 
a) Chuẩn bị 

- Lấp lưỡi cưa vào khung cưa sao cho các răng của lưỡi cưa hướng ra khỏi phía tay 
nắm (h.21.1a). 

- Lấy dấu trên vật cần cưa. 

~ Chọn êtô theo tầm vóc của người (h.21.1b). 

- Gá kẹp vật lên êtô. 


Quan sát hình 21.1b, hãy mô tả cách chọn chiêu cao của êtô. 


2 8 4 ỗ 


Hình 21.1. 
a) Cấu tạo cưa tay b) Chọn chiều cao của êtô 
1. Khung cưa ; 2. Vít điểu chỉnh ; 3. Chốt ; 
4. Lưỡi cưa ; 5. Tay nắm. 


b) Tư thế đứng và thao tác cưa 

- Yêu cầu người cưa đứng thẳng, thoải mái, khối lượng cơ thể phân đều lên hai 
chân, vị trí chân đứng so với bàn kẹp êtô được thể hiện trong hình 21.2a. 

- Cách cầm cưa : tay phải nắm cán cưa, tay trái nắm đầu kia của khung cưa 
(h.21.2b). 

- Thao tác : kết hợp hai tay và một phần khối lượng cơ thể để đẩy và kéo cưa. Khi 
đẩy thì ấn lưỡi cưa và đẩy từ từ để tạo lực cắt, khi kéo cưa về, tay trái không ấn, 
tay phải rút cưa về nhanh hơn lúc đẩy, quá trình lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi 
kết thúc. 


7] 


Hình 21.2. Tư thế và thao tác cưa 


3. An toàn khi cưa 
Để an toàn khi cưa, phải thực hiện các quy định sau : 
- Kẹp vật cưa phải đủ chặt. 
- Lưỡi cưa căng vừa phải, không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ. 
- Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để vật không rơi vào chân. 
- Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vào mạch cưa vì mạt cưa dễ bắn vào mắt. 


II - ĐỤC KIM LOẠI 


1. Khái niệm 
š> Euớô: cổ : Lưỡi dắt Phần đầu 
Đục là bước gia công thô, thường được 
sử dụng khi lượng dư gia công lớn hơn0,5 mm. 
Hình 21.3 là cấu tạo của đục kim loại 
Đục được làm bằng thép tốt, lưỡi cắt của 
đục có thể thẳng hoặc cong. 


Hình 21.3. Cấu tạo đục 


2. Kĩ thuật đục „. 
a) Cách cầm đục và búa S Ẹ 
š 
Thuận tay nào cẩm búa tay đó, tay kia H 
cầm đục. -† 
Hình 21.4 giới thiệu cách cầm đục và búa. a B_. 


Quan sát hình 21.4, em hãy mô tả cách — Hình 21.4. Cách cẩm đục và búa 


câm đục và câm búa. a) Cảch cầm đục ; 
" b) Cách cầm búa 


T2 


Chú ý : 
Khi cầm đục và cảm búa, các ngón tay cầm chặt vừa phải để dễ điều ch 
b) Tư thế đục 
Tư thế, vị trí đứng đục, cách chọn chiều cao bàn 

êtô giống như ở phần cưa. Chú ý : Nên đứng về í 


n 


Lai 


phía sao cho lực đánh búa vuông góc với má kẹp 
êtô (h. 21.5). 
c) Cách đánh búa đấ l 
- Bất đầu đục : Để lưỡi đục sát vào mép vật, cách "NưNG. 
mặt trên của vật từ 0,5 - Imm. Đánh búa nhẹ K04 4/672 


nhàng để cho đục bám vào vật khoảng 0,5mm. 
Nâng đục sao cho đục nghiêng với mặt nằm 
ngang một gốc 30 - 359, Sau đó đánh búa mạnh 
và đều. 
Khi chặt đứt ta đặt đục vuông góc với mặt nằm 
ngang (h. 21.6). 
- Kết thúc đục : Khi đục gần đứt phải giảm dần 
lực đánh búa. 


Hình 21.6. Phương pháp chặt đứt 


3. An toàn khi đục 
- Không dùng búa có cán bị vỡ, nút. 
- Không dùng đục ẻ 


mẻ, 

- Kẹp vật vào êtô phải đủ chặt. 

- Phải có lưới chắn phoi ở phía đối diện với người đục. 
- Cầm đục, búa chác chắn, đánh búa đúng đầu đục. 


Ghi nhớ 

1. Cưa và đục là hai phương pháp gia công thô được sử dụng khi 
lượng dư gia công lớn. 

2. Muốn có sản phẩm cưa và đục đảm bảo yêu cầu, cần nắm vững 
tư thế, thao tác, kĩ thuật cơ bản và an toàn lao động khi cưa và đục. 


Câu hỏi 
1. Hãy nêu tư thế đứng và các thao tác cơ bản khi cưa kim loại. 


2. Hãy nêu kĩ thuật cơ bản khi đục kim loại. 
3. Để đảm bảo an toàn khi cưa và đục, em cần chú ý những điểm gì ? 
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Bài 22 


DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI 


1. Biết được kĩ thuật cơ bản khi dũa và khoan 
kim loại. 
2. Biết được quy tắc an toàn khi dũa và khoan. 


I- DŨA 


Dũa dùng để tạo độ nhắn, phẳng trên các bể mặt nhỏ, khó làm được trên các máy 
công cụ. Tuỳ theo các bề mặt cần gia công mà chọn các loại dữa cho phù hợp 
(h. 22.1). 


Hình 22.1. Các loại dũa 
a) Dũa tròn ; b) Dũa dẹt ; c) Dũa tam giác 
d) Dũa vuông ; e) Dũa bản nguyệt. 


1. Kĩ thuật dũa 


a) Chuẩn bị 
- Cách chọn êtô và tư thế đứng dữa giống như tư thế đứng cưa. 
- Kẹp vật dữa chặt vừa phải sao cho mặt phẳng cần dữa cách mặt êtô từ 10 - 20 mm. 


Đối với các vật mềm, cần lót tôn mỏng hoặc gỗ ở má êtô để tránh bị xước vật. 
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b) Cách cầm dũa và thao tác dũa 


~ Tay phải cầm cán dữa hơi ngửa lòng bàn tay, tay trái đặt hẳn lên đầu dữa (h.22.2a). 

- Khi đũa phải thực hiện hai chuyển động : một là đẩy dũa tạo lực cắt, khi đó hai 
tay ấn xuống, điều khiển lực ấn của hai tay cho dữa được thăng bằng ; hai là khi 
kéo dũa về không cần cắt, do đó kéo nhanh và nhẹ nhàng (h.22.2b). 


Hình 22.2. Cách cầm dũa và thao tác dũa 


Em hãy cho biết trong quá trình dũa mà không giữ được dũa thăng bằng thì 
bề mặt vật da sẽ nhụ thế nào? 

2. An toàn khi dũa 

- Bàn nguội phải chắc chắn, vật dữa phải được kẹp chặt. 

- Không được dùng đũa không có cán hoặc cán vỡ. 

- Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt. 


II - KHOAN 

Khoan là phương pháp phổ biến để gia công lỗ trên vật đặc hoặc làm rộng lỗ đã 
có sẵn. 
1. Mũi khoan 

Có nhiều loại mũi khoan khác nhau, chúng được làm bằng thép cacbon dụng cụ. 
Mũi khoan có ba phần chính : phần cắt, phần dẫn hướng và phần đuôi (h.22.3). 


Phán cát Phần dẫn hướng, Phần duôi 
HÌ 


———— 


Hình 22.3. Cấu tạo mũi khoan 


T5 


2. Máy khoan 
Có nhiều loại : khoan tay, khoan máy... Cấu tạo của chúng được giới thiệu trên 
hình 22.4. 


Hình 22.4. Các loại máy khoan 
a) Khoan tay ; b) Khoan máy. 
3. Kĩ thuật khoan 


- Lấy dấu, xác định tâm lỗ trên vật cần khoan. 
- Chọn mũi khoan có đường kính bằng đường kính lỗ cần khoan. 


Hình 22.5. 
Các bước cơ bản khi khoan 
a) Lắp mũi khoan ; 
b) Kẹp vật khoan ; 
c) Điều chỉnh mũi khoan. b 
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- Lắp mũi khoan vào bầu khoan (h.22.5a). 

- Kẹp vật khoan lên êtô trên bàn khoan (h.22.5b). 

- Quay tay quay cho mũi khoan đi xuống (h.22.5c), điều chỉnh sao cho tâm lỗ cần 
khoan trùng với tâm mũi khoan. 

- Bấm công tắc điện, điều chỉnh tay quay từ từ để mũi khoan khoan hết chiều sâu 
của lỗ cần khoan. 


4. An toàn khi khoan 

- Không dùng mũi khoan cùn, không khoan khi mũi khoan và vật khoan chưa được 
kẹp chặt. 

- Vật khoan phải thẳng góc với mũi khoan để tránh gãy mũi khoan. 

- Quần áo, tóc gọn gàng, không dùng găng tay khi khoan. 

- Không cúi gần mũi khoan. 

- Không dùng tay hoặc để vật khác chạm vào mũi khoan khi mũi khoan đang quay. 


Ghi nhớ 

1. Dũa và khoan là các phương pháp gia công phổ biến trong sửa chữa 
và chế tạo sản phẩm cơ khí. 

2. Muốn có sản phẩm dũa và khoan đảm bảo yêu cầu, ta cần nắm vững 
tư thế, những thao tác kĩ thuật cơ bản và an toàn khi dũa và khoan. 


Câu hỏi 


1. Em hãy nêu những kĩ thuật cơ bản khi dũa kim loại. 
2. Nêu cấu tạo mũi khoan và kĩ thuật cơ bản khi khoan. 
3. Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan, em cần chú ý những điểm gì ? 


T7 


Bài 23 
Thực hành 
ĐO VÀ VẠCH DẤU 


1. Biết sử dụng dụng cụ đo để đo và kiểm tra 
kích thước. 

2. Sử dụng được thước, mũi vạch, chấm dấu để 
vạch dấu trên mặt phẳng. 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : 

+ Các mẫu vật để đo gồm : I khối hình hộp, I khối hình trụ tròn giữa có lỗ (bằng 

gỗ, kim loại hoặc nhựa cứng). 

+ Mỗi học sinh chuẩn bị I miếng tôn có kích thước 120 x 120mm, dày 0,8 - Imm. 
- Dụng cụ : 

+ 1 bộ dụng cụ đo gồm : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke. 

+ Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị 1 mũi vạch, ¡ mũi chấm dấu, 1 búa nhỏ. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 


1. Thực hành đo kích thước bằng thước lá và thước cặp 
a) Đo kích thước bằng thước lá 
Dùng thước lá đo kích thước của khối hình hộp (chú ý thao tác đo và đọc trị số). 
Kết quả đo được điền vào báo cáo thực hành. 
b) Đo bằng thước cặp 
Dùng thước cặp đo kích thước các mẫu vật. Kết 
quả đo được điền vào bảng báo cáo thực hành. 
- Kiểm tra vị trí "0" của thước cặp : cho các mỏ 
của thước cặp tiếp xúc với nhau (h.23.1). Các 
mỏ phải song song không có khe hở. Vạch "0" 
của du xích phải trùng với vạch "0" của thang 
đo chính. 
- Thao tác đo : 
+ Tay trái cảm chỉ tiết đặt giữa hai mỏ thước Hình 23.1. Kiểm tra thước cặp 
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Hình 23.2. Đo chỉ tiết bằng thước cặp 


(h.23.2a). Tay phải giữ cán thước, khi đo ngón tay cái của tay phải đẩy khung 
động di chuyển tới tiếp xúc với bề mặt cần đo, mỏ của thước không bị lệch. 

+ Kẹp chặt khung động bằng các ngón cái và ngón trỏ của tay phải, các ngón tay 
còn lại của tay phải giữ cán thước. Siết chặt vít hãm. Khi đó, tay trái giữ mỏ của 
cán thước (h.23.2b). 

- Đọc trị số của thước cặp : khi đọc trị số cần giữ thẳng thước ở trước mặt (h.23.2c). 

+ Xem vạch "0" của du xích trùng hoặc ở liền sau vạch thứ bao nhiêu của thước 
chính thì đó là phần chắn của kích thước (nếu vạch "0" của du xích trùng với một 
vạch trên thước chính thì kích thước của vật không có phần lẻ). 

+ Nhìn tiếp xem vạch nào của du xích trùng với một vạch bất kì trên thước chính, 
nhân chúng với độ chính xác của thước thì đó là phần lẻ của kích thước. 

Cộng hai kích thước trên ta được kết quả cần đo. 
Ví dụ : Đo bằng thước có độ chính xác 0,Imm. Vạch “0” của du xích vượt quá 
vạch 39 của thang chia độ chính, vạch thứ 7 của du xích trùng với một vạch bất kì 

của thang chia độ chính. Kết quả đo sẽ là : 39 + 0,1 x 7 = 39/7 mm. 


2. Thực hành vạch dấu trên mặt phẳng 


a) Lí thuyết 

'Vạch đấu là xác định ranh giới giữa chỉ tiết cần gia công với phần lượng dư. Nếu 
vạch dấu sai, sản phẩm gia công sẽ không đạt yêu câu, gây lãng phí công và 
nguyên liệu. 
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- Dụng cụ vạch dấu gồm : bàn vạch dấu, mũi vạch và chấm dấu (h.23.3). 


169+209 
b 909 
a 
c 


Hình 23.3. Dụng cụ vạch dấu 
a) Bàn vạch dấu ; b) Mũi vạch ; c) Chấm dấu. 


Quy trình lấy dấu : 

- Chuẩn bị phôi và dụng cụ cần thiết. 

- Bôi vôi hoặc phấn màu lên bề mặt của phôi. 

- Dùng dụng cụ đo và mãi vạch để vẽ hình dạng của chỉ tiết lên phôi. 

- Vạch các đường bao của chỉ tiết hoặc dùng chấm dấu chấm theo đường bao đó 
(h.23.4). 


Hinh 23.4. Cách vạch dấu. 
a) Thao tác vạch dấu ; b) Thao tác chấm dấu. 


b) Thực hành vạch dấu ke cửa 


- Các bước tiến hành : 
Bước I. Bôi vôi hoặc phấn màu lên khắp bề mặt tấm tôn. 
Bước 2. Dùng các dụng cụ cần thiết vẽ hình đáng của chiếc ke cửa lên tấm tôn 
phẳng (h.23.5) theo trình tự sau : 
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- Dùng ke vuông và mũi vạch, dựng 
góc vuông xOy (cạnh góc vuông 
cách hai cạnh ngoài của miếng tôn 
5mm). 

- Kề đoạn thẳng a // Oy, cách Oy một 
đoạn 15mm, kẻ đoạn thẳng b // Ox, 
cách Ox một đoạn 15mm. 

-Lấy OA = OB = Il0mm. Từ hai 
điểm A và Bhạ đường vuông góc với 
đoạn thẳng a, b ta được A", B`, điểm 
©' là giao điểm của a và b. Giới hạn 
OAA'O'B'B chính là hình dáng 
chiếc ke cửa cần vạch dấu. Tà tiến T0 
hành vạch dấu giới hạn trên. 

Bước 3. Dùng chấm dấu chấm tại các 
điểm O, A, A', O', B`, B. 


Hình 23.5. Vạch dấu ke cửa 


II - BÁO CÁO THỤC HÀNH 


ĐO VÀ VẠCH DẤU 


Họ và tên học sinh ; 
1. Ghi kích thước của khối hộp và khối trụ tròn 


'THƯỚI 


2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
Ghỉ chú. Mỗi học sinh phải nộp I sản phẩm vạch dấu và báo cáo thực hành. 
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k4 CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


sài 24 


KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


1. Hiểu được khái niệm và phân loại chỉ tiết máy. 


2. Biết được các kiểu lắp ghép của chỉ tiết máy. 


Máy hay sản phẩm cơ khí thường được tạo thành từ nhiều chỉ tiết lắp ghép với 
nhau. Khi hoạt động, máy thường hỏng hóc ở những chỗ lắp ghép. Vì vậy, hiểu 
được các kiểu lắp ghép chỉ tiết máy là cần thiết nhằm kéo dài thời gian sử dụng của 
máy và thiết bị. 


I- KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY 


1. Chỉ tiết máy là gì 2 

Môi loại máy, thiết bị có 
công dụng, cấu tạo và hình 
đạng riêng nhưng đều do 
nhiều phần tử hợp thành. 

Hình 24.1 biểu diễn cụm 
trục trước xe đạp, chúng được 
hợp thành từ năm phân tử : 
trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc 
hãm côn, côn. 


Em hãy nêu công dụng của Hình 24.1. Cầu tạo cụm trục trước xe đạp 
1 1. Trục ; 2. Đai ốc ; 3. Vòng đệm ; 
các phần tử trên. 4. Đai ốc hãm côn ; 5. Côn. 
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Các phần tử trên có đặc điểm chung là có cấu tạo hoàn chỉnh và có chức năng 
nhất định trong máy. Chúng được gọi là chỉ tiết máy (hay tiết máy). 

Vậy, chỉ tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ 
nhất định trong máy. 


Quan sát hình 24.2, hãy cho biết phần tử nào không phải chỉ tiết máy ? Tại sao ? 


Hình 24.2. 
a) Bu lông ; b) Đai ốc ; e) Vòng bi (bạc đạn) ; d) Lò xo ; 
e) Bánh răng ; g) Khung xe đạp ; h) Mảnh vỡ máy. 


Dấu hiệu để nhận biết chỉ tiết máy : là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không 
thể tháo rời ra được hơn nữa. 
Ví dụ : Không thể tháo rời một vít, một đai ốc hoặc một bánh răng vì chúng là 
những tiết máy. 


2. Phân loại chi tiết máy 


Cho biết phạm vì sử dụng của từng chỉ tiết máy trên hình 24.2 
Theo công dụng, chỉ tiết máy được chia làm hai nhóm : 
a) Nhóm các chỉ tiết như : bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo... được sử dụng trong. 
nhiền loại máy khác nhau, chúng được gọi là chỉ tiết có công dụng chung. 
b) Nhóm các chỉ tiết như : trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp... chỉ được 
dùng trong một loại máy nhất định, chúng được gọi là chỉ tiết có công dụng riêng. 
Ngày nay, hầu hết các chỉ tiết máy đêu được tiêu chuẩn hoá nhằm đảm bảo tính 
đồng nhất và khả năng lắp lẫn cho nhau, thuận lợi cho việc sử dụng và chế tạo 
hàng loạt. 


II - CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO ? 
Các chỉ tiết máy sau khi gia công xong cần được lắp ghép với nhau theo một cách 
nào đó để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. 
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Quan sát chiếc ròng rọc (h.24.3) và cho biết các bộ phận của chúng được ghép 
với nhau như thế nào ? (bằng cách điền vào chỗ trống (...) Ở các câu saw) 


Hình 24.3. Cấu tạo ròng rọc 
1. Bánh ròng rọc ; 2. Trục ; 3. Móc treo ; 4. Giá đã. 


- Ghép giữa móc treo với giá đỡ bằng mối ghép 
- Ghép giữa trục và giá đỡ bằng mối ghép 
bánh ròng rọc và trục bằng m 
Các mối ghép trên được chia làm hai loại : 


a) Mối ghép cố định 

Là những mối ghép mà các chỉ tiết được ghép không có chuyển đông tương đối 
với nhau gồm : 
- Mối ghép tháo được như ghép bằng vít, ren, then, chốt... 
- Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn... 


b) Mối ghép động 


Là những mối ghép mà các chỉ tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp 
với nhau. 

Ví dụ : Mối ghép bản lề, ổ trục, trục vít... 

Chiếc xe đạp của em có những kiểu mối ghép nào ? Hãy kể tên một vài mối 

ghép đó. 
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Ghi nhớ 

1. Chỉ tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định 
trong máy và gồm hai loại : chỉ tiết có công dụng chung và chỉ tiết 
có công dụng riêng. 

2. Các chỉ tiết thường được ghép với nhau theo hai kiểu : ghép cố định 
và ghép động. 


Câu hỏi 

1. Chỉ tiết máy là gì ? Gồm những loại nào ? 

2. Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chỉ tiết máy không ? Tại sao ? 

3. Chỉ tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đặc điểm của 
từng loại mối ghép. 

4. Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chỉ tiết lắp ghép với nhau ? 


L C6 thể em chưa biết.| em chưa bỉ 


Các chỉ tiết máy đơn giản đã xuất hiện trong các dụng cụ và vũ khí thời cổ 
xưa, trước hết là chêm và đòn bẩy. Hơn 25 nghìn năm về trước, loài người đã 
biết lợi dụng sự đàn hồi của cánh cung để săn bắn. Hơn 4000 năm trước đây, 
người ta dùng các con lăn để di chuyển vật nặng. Bánh xe, trục và ổ trong 
các xe thời cổ xưa là những chỉ tiết máy đầu tiên nhằm thay ma sát trượt bằng. 
ma sát lăn giúp việc di chuyển nhẹ nhàng hơn. 
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Bài 25 
__ MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH 
MỐI GHÉP KHÔNG THẢO ĐƯỢC 


1. Hiểu được khái niệm, phân loại mối ghép cố định. 


2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
một số mối ghép không tháo được thường gặp. 


I- MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH 
Quan sát hai mối ghép trong hình 25.1 và cho biết : 
Hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau và khác nhau ? 


Làm thế nào để tháo rời các chỉ tiết của hai mối ghép trên 2 


Đai ốc 


Llình 25.1. Các mối ghép 
a) Mối ghép hàn ; bì Mối ghép ren 


Mối ghép ở hình 25.1 là loại mối ghép cố định, chúng gồm hai loại : mối ghép 

tháo được và mối ghép không tháo được. 

- Trong mối ghép không tháo được (như mối ghép hàn), muốn tháo rời chỉ tiết bắt 
buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép. 

- Trong mối ghép tháo được (như mối ghép ren) có thể tháo rời các chỉ tiết ở dạng 
nguyên vẹn như trước khi ghép. 
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II - MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC 


1. Mối ghép bằng đỉnh tán 
a) Cấu tạo mối ghép 


Quan sát hình 25.2 và cho biết cấu tạo của mối ghép bằng đinh tán. 


b 
Hình 25.2. 


a) Mối ghép đỉnh tán ; b) Các loại đính tán 


Chỉ tiết 1 


Chỉ tiết 2 


Trong mối ghép bằng đỉnh tán, các chỉ tiết được ghép thường có dạng tấm. Chỉ 
tiết phép là đỉnh tán. Lỗ trên chỉ tiết được ghép tạo ra bằng cách đột hoặc khoan. 

Đinh tán là chỉ tiết hình trụ, đầu có mũ (hình chỏm cầu hay hình nón cụt) được 
làm bằng kim loại dẻo như : nhôm, thép cacbon thấp. 

Khi ghép, thân đỉnh tán được luồn qua lỗ của các chỉ tiết được ghép, sau đó dùng 
búa tán đầu còn lại thành mũ. 

b) Đặc điểm và ứng dụng 

Mối ghép bằng đỉnh tán thường dùng khi : 
- Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn. 

Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao (như nồi hơi...). 
~ Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh... 

Mối ghép bằng đỉnh tán được ứng dụng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng 
cụ sinh hoạt gia đình... 


Trong gia đình em, những đô vật nào được ghép bằng đỉnh tán ? 
2. Mối ghép bằng hàn 

a) Khái niệm 

Hình 25.3 giới thiệu các phương pháp hàn. 
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a b “.. 


Hình 25.3. Các phương pháp hàn 
a) Hàn điện hồ quang ; b) Hàn điện tiếp xúc ; e) Hàn thiếc. 
1. Mồ hàn ; 2. Que hàn :; 3. Vật hàn. 
Quan sát hình 25.3, hãy cho biết các cách làm nóng chảy vật hàn. 
Khi hàn, người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chỉ 
tiết lại với nhau, hoặc được dính kết với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác (thiếc hàn). 
Tuỳ theo trạng thái nung nóng kim loại chỗ tiếp xúc ta có các kiểu hàn sau : 
- Hàn nóng chảy : kìm loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái chảy bằng ngọn 
lửa hồ quang, ngọn lửa khí cháy... (h.25.3a). 
- Hàn áp lực : kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo, sau đó dùng 
lực, ép chúng dính lại với nhau như hàn điện tiếp xúc (h.25.3b). 
- Hàn thiếc (hàn mêm) : chỉ tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nóng chảy 
làm dính kết kim loại với nhau (h.25.3c). 
b) Đặc điểm và ứng dụng 
So với mối ghép bằng đỉnh tán, mối ghép bằng hàn được hình thành trong thời gian 
rất ngắn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành (vì thời gian chuẩn bị ít hơn), 
nhưng mối hàn để bị nứt và giòn, chịu lực kém. 
Mối ghép bằng hàn dùng để tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, 
xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử... 


Ghi nhớ 


1. Mối ghép cố định là mối ghép mà các chỉ tiết được ghép không có 
chuyển động tương đối với nhau. Chúng bao gồm mối ghép không 
tháo được và mối ghép tháo được 

2. Mối ghép không tháo được như : mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn.. 
được ứng dụng nhiều trong sản xuất và đời sống 
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Câu hỏi 


1. Thế nào là mối ghép cố định ? Chúng gồm mấy loại ? Nêu sự khác 
biệt cơ bản của các loại mối ghép đó. 

2. Mối ghép bằng đỉnh tán và hàn được hình thành như thế nào ? Nêu 
ứng dụng của chúng. 

3. Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đỉnh ? 


sài 2Ö 


MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 


Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
một số mối ghép tháo được thường gặp. 


1. Mối ghép bằng ren 
a) Cấu tạo mối ghép 
Mối ghép bằng ren gồm có ba loại chính (h.26.L) : 
~ Mối ghép bu lông. 
- Mối ghép vít cấy. 
- Mối ghép đinh vít. 


a b e 
Hình 26. 1. Mối ghép ren. 
a) Mối ghép bu lông b) Mổi ghép vit cấy c) Mối ghép đỉnh vit 


1. Đai ốc ; 2. Vòng đệm ; 3, 4. Chỉ tiết ghép ; 5. Bu lông ; 6. Vít cấy ; 7. Đinh vít. 
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Quan sát hình 26. và hoàn thành các câu sau + 
Mối ghép bu lông gồm :.............. 

Mối ghép vít cấy gồm : 
Mối ghép đỉnh vít gồn 


Ba mốt ghép ren trên có điểm gì giống nhau và khác nhau Ð 

- Trong mối ghép bu lông (h.26.Ia), các chỉ tiết 3, 4 có lỗ trơn. Khi ghép. bu lông 
được luồn qua lỗ của chỉ tiết 3, 4 rồi siết chặt bằng đai ốc. Vòng đệm 2 có tác 
dụng phân bố đều lực siết và tránh làm hỏng bề mặt của chỉ tiết. 

- Trong mối ghép vít cấy (h.26. 1b), một đầu của vít cấy có ren được cấy vào lỗ ren 
của chỉ tiết 4. chỉ tiết 3 có lỗ trơn, lồng qua đầu kia của vít, sau đó lồng vòng đệm 
vào vít cấy và siết chặt đai ốc. 

- Trong mối ghép đỉnh vít (h.26.1c), phần ren của đỉnh vít lắp vào chỉ tiết 4 có lỗ 
ren, đầu kia của đỉnh vít có xẻ rãnh được ép chặt vào chỉ tiết bị ghép mà không 
cần đai ốc. 

Tuỳ theo mục đích sử dụng mà chúng ta có thể chọn một trong ba kiểu 
mối ghép ren trên. 
b) Đặc điểm và ứng dụng 

- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, đễ tháo láp, nên được dùng rộng rãi trong 
các mối ghép cần tháo lấp. 

- Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chỉ tiết có chiều dày không lớn và 
cần tháo lắp. 

- Đối với những chỉ tiết bị ghép có chiều dày quá lớn, người ta dùng mối ghép vít cấy. 

- Mối ghép định vít dùng cho những chỉ tiết bị ghép chịu lực nhỏ. 


Hãy kể tên các đồ vật có mối ghép bằng ren mà em thường sặp. 


2. Mối ghép bằng then và chốt 
a) Cấu tạo của mối ghép 


Hình 26.2. 
Mối p bằng then, chốt 

a) Mối ghép bằng then 

1. Trục ; 2. Bánh đai ; 3. Then 
b) Mối ghép bằng chốt 
1. Đùi xe ; 2. Trục giữa ; 
3. Chốt trụ 
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Quan sát mối ghép bằng then và chốt ở hình 26.2 và hoàn thành các câu sau : 

Nỗi :chếp bẩn HeHiØ HH1 sasec66Geksosax60826684s40sx648401112kk.6k 

Mối ghép bằng chốt gồm : ........................ 
- Ở mối ghép bàng then, then được đặt trong rãnh then của hai chỉ tiết được ghép. 
- Ở mối ghép bằng chốt, chốt là chỉ tiết hình trụ được đặt trong lỗ xuyên ngang qua 

hai chỉ tiết được ghép. 


b) Đặc điểm và ứng dụng 

- Mối ghép bằng then và chốt có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế nhưng 
khả năng chịu lực kém. 

- Mối ghép bằng then thường dùng để ghép trục với bánh răng, bánh đai, đĩa xích... 
để truyền chuyển động quay. 

- Mối ghép bằng chốt dùng để hãm chuyển động tương đối giữa các chỉ tiết theo 
phương tiếp xúc hoặc để truyền lực theo phương đó. 


Ghi nhớ 


1. Mối ghép tháo được gồm mối ghép bằng ren, then và chốt, có thể 
tháo rời các chỉ tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép. 

2. Công dụng của các mối ghép tháo được là ghép nhiều chỉ tiết 
đơn giản thành kết cấu phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
chế tạo, lắp ráp, bảo quản và sửa chữa. 


Câu hỏi 
1. Nêu cấu tạo của mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại. 


2. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai mối ghép 
bằng then và bằng chốt. 


9Ị 


Bài 27 


MỐI GHÉP ĐỘNG 


1. Hiểu được khái niệm về mối ghép động. 
2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
các mối ghép động. 


I- THẾ NÀO LÀ MỐI GHÉP ĐỘNG ? 


Quan sát quá trình mở ghế vếp ở hình 27.1, em hãy cho biết ghế xếp gồm mấy 
chỉ tiết và được ghép với nhau như thế nào ? 


Hình 27.1. Ghế xếp 
a) Tư thế gấp ; b) Tư thế đang mở ; e) Tư thế mở hoàn toàn 


Khi mở ghế ra, tại mối ghép A, B, C, D các chỉ tiết có sự chuyển động tương đối 
với nhau. Những mối ghép đó được gọi là mối ghép động hay khớp động. 

Mối ghép động chủ yếu để ghép các chỉ tiết thành cơ cấu, gồm : khớp tịnh tiến, 
khớp quay, khớp cầu... 

Cơ cấu : 

Một nhóm nhiều vật được nối với nhau bằng những khớp động, trong đó có một vật được 
xem là giá đứng yên, còn các vật khác chuyển động với quy luật hoàn toàn xác định đối 
với giá được gọi là một cơ cấu. 
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Ví dụ : Một nhóm vật gồm bốn thanh 1, 2, 3, 4 nối với nhau bằng bốn khớp quay A, B, 
C, D (h.27.2) được gọi là cơ cấu bốn khâu bản lề. Nếu chọn thanh 4 (AD) làm giá, 
ta được cơ cấu tay quay - thanh lắc. 


Hình 27.2. Cơ cấu tay quay - thanh lắc 


II - CÁC LOẠI KHỚP ĐỘNG 


1. Khớp tịnh tiến 


a) Cấu tạo 


Hình 27.3. Các khớp tịnh tiến 
a) Mối ghép pit'tông - xi lanh ; b) Mối ghép sống trượt - rãnh trượt. 


Quan sát cấu tạo của khớp tịnh tiến ở hình 27.3 và hoàn thành các câu sau : 


- Mối ghép pít-tông - xi lanh (h.27.3a) có mặt tiếp xúc là 
~ Mối ghép sống trượt - rãnh trượt (h.27.3b) có mặt tiếp xúc I 
b) Đặc điểm 


- Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động giống hệt nhau (quỹ đạo chuyển 
động, vận tốc. 
~ Khi khớp tịnh tiến làm việc, hai chỉ tiết trượt trên nhau tạo nên ma sát lớn làm cản 
trở chuyển động. Để giảm ma sắt, người ta sử dụng vật liệu chịu mài mòn, các bề 
mặt được làm nhắn bóng và thường được bôi trơn bằng dầu, mỡ... 
c) Ứng dụng 
Khớp tịnh tiến được dùng chủ yếu trong cơ cấu biến chuyển động tịnh tiến thành 
chuyển động quay hoặc ngược lại (như mối ghép pit-tông - xi lanh trong động cơ)... 


2. Khớp quay 

a) Cấu tạo 

Trong khớp quay, mỗi chỉ tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với 
chỉ tiết kia. 

Hình 27.4 là cấu tạo khớp quay. 


a 
Hình 27.4. Khớp quay 
a) Cấu tạo khớp quay ; b) Cấu tạo vòng bỉ 
1. Ổ trục ; 1. Vòng ngoài ; 
2. Bạc lót ; 2. Vòng trong ; 
3. Trục. 3.Bí; 
4. Vòng chặn. 


- Ở khớp quay, mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn. 

- Chỉ tiết có mặt trụ trong là ổ trục, chỉ tiết có mặt trụ ngoài là trục. 

- Chỉ tiết có lễ thường được lắp bạc lót để giảm ma sắt hoặc dùng vòng bi thay cho 
bạc lót (h.27.4b). 
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b) Ứng dụng 

Khóớp quay thường được dùng nhiều trong thiết bị, máy như : bản lễ cửa, xe đạp, 
xe máy, quạt điện... 

Trong chiếc xe đạp của em, khớp nào thuộc khớp quay ? 

Các khớp ở giá gương ve máy, cần ăng ten có được coi là khóp quay không ? 

Tại sao ? 


Ghi nhớ 


1. Trong mối ghép động, các chỉ tiết được ghép có chuyển động 
tương đối với nhau, vì vậy để giảm ma sát và mài mòn, mối ghép 
động cần được bôi trơn thường xuyên. 

2. Mối ghép động còn gọi là khớp động như : khớp tịnh tiến, khớp quay, 
khớp cầu, khớp vít ... chúng được dùng rộng rãi trong nhiều máy và 
thiết bị. 


Câu hỏi 
1. Thế nào là khớp động 2 Nêu công dụng của khớp động. 


2. Có mấy loại khớp động thường gặp ? Tìm ví dụ mỗi loại. 
3. Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay. 
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Bài 28 
Thực hành 
GHÉP NỔI CHI TIẾT 


được cấu tạo v: cách tháo, lắp ổ trục 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : l bộ moay-ơ (đùm) trước và sau xe đạp. 
- Dụng cụ : 
+ Mỏ lết hoặc cờ lê 14, 16, 17. 
+ Tua vít, kìm nguội. 
+ Giẻ lau, đầu, mỡ, xà phòng. 
- Học sinh chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II, 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Tìm hiểu cấu tạo ổ trước và sau xe đạp 
Ổ trước và sau xe đạp gồm : 
- Moay ơ: để lắp nan hoa (đũa xe) đồng thời để lắp nồi ổ trục. 
- Trục : hai đầu có ren M10 x 1 (hoặc M8 x 1). 
- Côn xe : cùng với bi và nồi tạo thành ổ trục. 
- Đai ốc hãm : giữ côn ở vị trí cố định. 
- Đai ốc, vòng đệm : bắt cố định trục vào càng xe. 
2. Quy trình tháo, lắp ổ trục trước và sau 


a) Quy trình tháo 


Trình tự tháo cụm trục trước (sau) theo sơ đồ sau : 
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* Chú ý : 

- Khi tháo côn chỉ cần tháo một bên (trái hoặc phải) còn bên kia vẫn để nguyên 
với trục. 

- Để thuận tiện cho việc lắp, khi tháo nên đặt riêng rẽ các chỉ tiết bên phải, bên trái 
theo trật tự tháo trước, tháo sau. 

- Khi tháo xong, dùng giẻ lau kĩ các viên bi và côn, nồi (mỗi bên ổ thường có 
10 viên bi rời) rồi đặt vào giẻ sạch theo trình tự quy định. 

b) Quy trình lắp 

Ngược với quy trình tháo. 

Từ sơ đồ quy trình tháo hãy về sơ đồ quy trình lắp. 

* Chú § : 

- Chỉ tiết nào tháo sau thì lắp trước. 

- Khi láp, trước hết phải láp náp nồi vào trục rồi mới láp côn vào trục. 
Trước khi lắp bi, phải bôi mỡ vào nồi rồi mới đặt bi theo chu vi của nồi. 
c) Yêu cầu sau khi tháo lắp 

- Các ổ trục phải quay trơn, nhẹ. không đảo. 

- Các mối 


hép ren phải được siết chặt, chắc chắn. 
- Các chỉ tiết không được hư hại, không để đầu mỡ bám bẩn vào moay ơ. 


II - BÁO CÁO THỤC HÀNH 
GHÉP NỐI CHI TIẾT 


Hộ Và tên hồ: SINHz) zasiszossitiaaooiasdiSgpsbkbsEipssosdteskeososlGosdovszdbievysla 
DI sung ng ggtiVGriaid6x 1á toosagtixiydsaogit06.i02w201068Ya8lg4 


1. Từ quy trình tháo cụm trước (sau) xe đạp, hãy vẽ sơ đồ lắp. 

2. Có nên lắp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng một ổ không ? 
Tại sao ? 

3. Khi cụm trục trước (sau) bị đảo hoặc quá chặt không quay được, cần phải 
điều chỉnh như thế nào ? 

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bài 29 


TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG 


1. Hiểu được tại sao cần phải truyền chuyển động ? 


2. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng 
dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động. 


I- TẠI SAO CẦN TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG ? 


Máy hay thiết bị gồm nhiều bộ phận hợp thành. Mỗi bộ phận được đặt ở các 
vị trí khác nhau. 


Hãy quan sát cơ cấu truyền chuyển động của chiếc xe đạp trong hình 29.1 
và trả lời các câu hỏi sau : 


Hình 29. 1. 
a) Xe đạp ; b) Cơ cấu truyền chuyển động. 
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- Tại sao cân truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau 2 
- Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp ? 
Sở dĩ trong máy cần có các bộ truyền chuyển động là vì : 
- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được dẫn động từ một 
chuyển động ban đầu. 
- Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau. 
Vậy, nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ cho 
phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy. 


II - BỘ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG 
1. Truyền động ma sát - truyền động đai 

Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các 
mật tiếp xúc của vạt đãn và vật bị đãn. 

Trong hai vật nối với nhau bằng khớp động người ta gọi vật truyền chuyển động 
(cho vật khác) là vật dẫn, còn vật nhận chuyển động là vật bị dẫn. 

a) Cấu tạo bộ truyền động đai (h.29.2) 


Hình 29.2. Truyền động đai 

a) Hai nhánh đai mắc song song ; 
b) Hai nhánh đai mắc chéo nhau 
1. Bánh dẫn ; 2. Bánh bị dẫn ; 

3. Dây đai a 


Cấu tạo bộ truyền động đai gồm : bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 và dây đai 3 mắc 
căng trên hai bánh đai. Dây đai được làm bằng da thuộc, vải đệt nhiều lớp hoặc 
bằng vải đúc với cao su. 

Em hãy cho biết bánh đai thường được làm bằng vật liệu gì ? 

b) Nguyên lí làm việc 

Khi bánh dẫn I (có đường kính D) quay với tốc độ nạ (n¡) (vòng/phút), nhờ lực 
ma sát giữa đây đai và bánh đai, bánh bị dẫn 2 (có đường kính Dạ) sẽ quay với 
tốc độ nụa (nạ) (vòng/phút), tỉ số truyền ¡ được xác định bởi công thức : 


ngộ nạ D 
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Từ hệ thức trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và 


Số vòng quay của chúng ? 

Muốn đảo chiêu chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào ? 

c) Ứng dụng 

Bộ truyền động đai có cấu tạo đơn giản, làm việc êm, ít ồn, có thể truyền chuyển 
động giữa các trục cách xa nhau, nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy 
khác nhau như máy khâu, máy khoan, máy tiện, ôtô, máy kéo... 

Khi ma sát giữa bánh và dây đai không đủ đảm bảo thì chúng có thể bị trượt nên 
tỉ số truyền bị thay đổi. 


2. Truyền động ăn khớp 

Để khác phục sự trượt của truyền động đai, người ta dùng truyền động än khớp. 

Một cặp bánh răng hoặc đĩa — xích truyền chuyển động cho nhau được gọi là 
bộ truyền động ăn khớp. 

Bộ truyền động ăn khớp điển hình là truyền động bánh răng và truyền động xích 
(h.29.3). 


a b 
Hình 29.3. Các bộ truyền động ăn khớp 
a) Truyền động bánh răng ; b) Truyền động xích 


1. Bánh dẫn ; 2. Bánh bị dẫn. 1. Đĩa dẫn ; 2. Đĩa bị dẫn ; 3. Xích 


a) Cấu tạo bộ truyền động 

Quan sát hình 29.3 hoàn thành các câu sau : 
- Bộ truyền động bánh răng gồm : 
- Bộ truyền động xích gồm : 

Muốn truyền chuyển động gỉ ục cách xa nhau, Œ 
xích hoặc dùng nhiều cặp bánh răng kế tiếp nhau. 
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thể dùng bộ truyền động 


Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp được với xích cần 
đảm bảo những yến tố gì ? 


b) Tính chất 


Nếu bánh 1 có số răng Z¡ quay với tốc độ nị (vòng/phút), bánh 2 có số răng Z¿ 
quay với tốc độ nạ (vòng/phút) thì tỉ số truyền : 


,„.. l: 

HP nng' 
Từ hệ thức trên ta thấy bánh răng (hoặc đĩa xích) nào có số răng ít hơn thì sẽ quay 

nhanh hơn. 
ce) Ứng dụng 

- Bộ truyền động bánh răng dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục song 
song hoặc vuông góc nhau, có tỉ số truyền xác định và được dùng trong nhiều hệ 
thống truyền động của các loại máy thiết bị khác nhau như : đồng hồ, hộp số 
xe mấy... 

- Bộ truyền động xích dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục xa nhau có 
tỉ số truyền xác định như trên xe đạp, xe máy, máy nâng chuyển... 


Ghi nhớ 


1. Máy hay thiết bị cần có cơ cấu truyền chuyển động vì các bộ phận 
của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ không giống nhau, song 
đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu. 

2. Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số 
truyền ¡ : 


_ mẽ ni 
nạ mn Dẹ 2; 


Câu hỏi 


1. Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? 

2. Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? 
Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động. 

3. Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động. 

4. Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số 
truyền ¡ và cho biết chỉ tiết nào quay nhanh hơn ? 
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sài đŨ 


BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động „ và ứng 
dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động 
thường dùng. 


I- TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG ? 
Các bộ phận trong máy có nhiều dạng chuyển động rất khác nhau. 


Quan sát chiếc máy khâu đạp chân ở hình 30.1 và hoàn thành các câu sau : 


Hình 30. 1. 
a) Máy khâu đạp chân ; b) Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động 
1. Bàn đạp ; 2. Thanh truyền ; 3. Vô lăng dẫn ; 4. Vô lăng bị dẫn ; 5. Kim máy. 


<iGhuyni:đĐộng GùaDãN DI ñssenasiostbesiagiaxgediiiapt0 801646518 3n110sg 
- Chuyển động của thanh truyền : 


- Chuyển động của vô lăng :.. 
- Chuyển động của kim máy : 
Muốn may được vải thì kim máy 5 (h.30.1) phải chuyển động thẳng lên xuống. 


102 


Từ một chuyển động ban đầu, đó là chuyển động lắc (bập bênh) của bàn đạp I, 
thông qua các cơ cấu biến đổi chuyển động (2, 3, 4), chúng biến thành chuyển động 
lên, xuống của kim 5. 

Vậy, từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động 
khác cần phải có cơ cấu biến đổi chuyển động, chúng gồm : 
- Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại. 
- Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại. 


II - MỘT SỐ CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


1. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay 
quay - con trượt) 


a) Cấu tạo (h.30.2) 

Cấu tạo cơ cấu tay quay — con trượt 
gồm : tay quay I ; thanh truyền 2 ; 
con trượt 3 và giá đỡ 4. Ngoài khóp 
tịnh tiến giữa con trượt với giá, các 
khớp động còn lại đều là khớp quay. 


b) Nguyên lí làm việc 


Em hãy quan sát hình 30.2 và cho 


biết : Khi tay quay 1 quay đêu, Hình 30.2. Cơ cẩu tay quay - con trượt 
con trượt 3 sẽ chuyển động như 1. Tay quay ; 2. Thanh truyền ; 
thể nào ? 3. Con trượt ; 4. Giá đỡ 


Khi nào con trượt 3 đổi hướng 

chuyển động ? 

Khi tay quay T quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm 
cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4. Nhờ đó chuyển động 
quay của tay quay được biến thành chuyển động tịnh tiến qua lại của con trượt. 

Em hãy cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của con trượt thành 

chuyển động quay tròn của tay quay được không ? Khi đó cơ cấu hoạt động 

ra sao ? 


c) Ứng dụng 


Cơ cấu tay quay — con trượt được dùng nhiều trong các loại máy như máy khâu 
đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước... 


Ngoài cơ cấu trên, trong kĩ thuật còn dùng các cơ cấu : bánh răng - thanh răng, 
vít - đai ốc... 


Hình 30.3. 
a) Cơ cấu bảnh răng - thanh răng ; 
b) Cơ cấu vít - đai Ốc. 


Quan sát hình 30.3b và cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của đai ốc 
thành chuyển động quay của vít được không ? Cơ cấu này thường được dùng 
trong những máy và thiết bị nào ? 


2. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc 
(Cơ cấu tay quay - thanh lắc) 


a) Cấu tạo (h.30.4) 


Cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm : tay quay 1, thanh truyền 2, thanh lắc 3 và 
giá đỡ 4. Chúng được nối với nhau bằng các khớp quay. 


Hình 30.4. Cơ cấu tay quay - thanh lắc 
1. Tay quay ; 
2. Thanh truyền ; 
3. Thanh lắc ; 
4. Giá đã 
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b) Nguyên lí làm việc 


Em hãy cho biết khi tay quay 1 quay một vòng thì thanh lắc 3 sẽ chuyển động như 

thế nào ? 

Khi tay quay I quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 
lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó. Tay quay 1 được gọi là khâu dẫn. 


Có thể biến chuyển động lắc của thanh lắc 3 thành chuyển động quay của 
tay quay Ì được không ? 


c) Ứng dụng 


Cơ cấu tay quay - thanh lắc được dùng trong nhiều loại máy như : máy đệt, 
máy khâu đạp chân, xe tự đẩy... 


Hãy kể thêm một số ứng dụng của cơ cấu này mà em biết. 


Ghi nhớ 


1. Cơ cấu biến đổi chuyển động có nhiệm vụ biến đổi một dạng 
chuyển động ban đầu thành các dạng chuyển động khác cung cấp 
cho các bộ phận của máy và thiết bị. 

2. Các cơ cấu biến đổi chuyển động rất đa dạng, chúng được ứng dụng 
trong nhiều loại máy khác nhau như : đồng hổ, xe máy, ôtô và các 
máy công cụ... 


Câu hỏi 


1. Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - 
con trượt. 

2.. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay - con trượt, 
bánh răng - thanh răng. 

3. Trình bày cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cẫu tay quay - 
thanh lắc. 

4. Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng 
gia đình. 
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Bài Ö Í 
Thực hành 
TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của 
một số hộ truyền và biến đổi chuyển động. 

2. Tháo, lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các 
bộ truyền động. 


3. Có tác phong làm việc đúng quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 
~ Thiết bị : 
1 bộ thí nghiệm truyền chuyển động cơ khí gồm : 
+ Bộ truyền động đai. 
+ Bộ truyền động bánh răng. 
+ Bộ truyền động xích. 
Mô hình cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền trong động cơ 4 kì. 


- Dụng cụ : Thước lá, thước cặp. kìm, tua vít, mỏ lết... 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích 


~ Dùng thước lá, thước cặp đo đường kính các bánh đai (đơn vị đo được tính bằng mm). 
- Đánh dấu để đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích, ghi số liệu đo và đếm 
được vào báo cáo thực hành. 


2. Lắp ráp các bộ truyền động và kiểm tra tỉ số truyền 


- Lần lượt lắp ráp các bộ truyền vào giá đỡ. 
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- Đánh đấu vào một điểm của bánh bị dẫn, quay bánh dẫn và đếm số vòng quay 
của bánh bị dẫn. 

- Kết quả đo và đếm được ghi vào báo cáo thực hành. 

- Kiểm tra tỉ số truyền : điền các số liệu cần thiết vào bảng trong báo cáo thực hành, 
tính toán tỉ số truyền thực tế và so sánh với tỉ số truyền lí thuyết. 


3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì 


Quan sát mô hình động cơ 4 kì ở hình 31.1, tùm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc 
của các cơ cấu : cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền ; cơ cấu cam cần tịnh tiến đóng 
mở van nạp, van thải. 


Hình 31.1. Mô hình động cơ 4 kì 


- Quay đều tay quay, quan sát sự lên xuống của pit-tông và việc đóng mở các van 
nạp, van thải. 

- Dùng tay quay quay đều trục khuỷu và cho nhận xét : 

+ Khi pit-tông lên đến điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì vị trí của thanh truyền 
và trục khuỷu như thế nào ? 


+ Khi tay quay quay một vòng thì pit-tông chuyển động ra sao ? 
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lII - BÁO CÁO THỰC HÀNH 


'TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Họ và tên học sinh : 


IÄ DẤU, t6 1016406640010018001360 ÿ0Qgessteli3A16008116010010058834303k48/04)38d00161501x8ã6 


1. Các số liệu thực hành 


2. Trả lời các câu hỏi 
1. Khi pit-tông ở điểm cao nhất và thấp nhất, vị trí của thanh truyền và tay quay 
như thế nào ? 
2. Tại sao khi quay tay quay thì van nạp và van thải lại đóng, mở được ? Để 
van nạp và van thải đồng mở một lần thì trục khuỷu phải quay mấy vòng ? 
3. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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ổng kết và ôn tập 
Phần hai - CƠ khí 


Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học ở phần Cơ khí 


Nội dung phần Cơ khí được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Vật liệu kim loại 


Vật liệu phi kim loại 


~ Kim loại đen 
~ Kim loại màu. 


~ Chất dẻo 
~ Cao su. 
- Dụng cụ đo. 


kẹp chặt 
~ Dụng cụ gia công 
Phương pháp gia công 


Dụng cụ và 
phương pháp 
gia công cơ khí 


- Ghép bằng đính tán 
~ Ghép bằng hàn 


- Ghép bằng ren : 


Chỉ tiết má) 
Ụ - Ghép bằng then và chốt 


và lắp ghép 


Mối ghép tháo được 
Các loại khớp động 
Truyền chuyển động 


~ Khớp tịnh tiến 
~ Khớp quay 


~ Truyền động ma sát 
~ Truyền động ăn khớp. 


Biến chuyển động 
quay thành 
chuyển động tịnh tiến 


Truyền và biến đổi 
chuyển động 


Biến đổi chuyển động 


Biến chuyển động quay. 
thành chuyển động lắc 
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2+ à bài tập 


Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào 
những yếu tố nào ? 

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại ? 
Nêu phạm vi ứng dụng của các phương pháp gia công kim loại. 
Lập sơ đồ phân loại các mối ghép, khớp nối. Lấy ví dụ cụ thể minh 
hoạ cho mỗi loại. 

Tại sao trong máy và thiết bị cần phải truyền và biến đổi chuyển động ? 
Cần truyền chuyển động quay từ trục 1 với tốc độ là nạ (vòng/phút) 
tới trục 3 có tốc độ nạ < n¿ hãy : 

- Chọn phương án và biểu diễn cơ cấu truyền động. 

~ Nêu ứng dụng của cơ cấu này trong thực tế. 


~ ˆ ~^ 


e VẠI TRÒ CÚA ĐIỆN NĂNG TRONG 
SẲN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


®e AN TOÀN ĐIỆN 
e ĐỒ ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH 
e MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 
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Bài c2 
VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


iết được quá trình sản xuất và truyền tải 

lện năng. 

2. Hiểu được vai trò của điện năng trong sản xuất 
và đời sống. 


I - ĐIỆN NĂNG 


1. Điện năng là gì ? 

Từ thế kỉ XVIII, sau khi chế tạo được pin, acquy, máy phát điện, loài người đã 
biết sử dụng điện để sản xuất và phục vụ đời sống. 

Năng lượng của dòng điện (công của dòng điện) được gọi là điện năng. 
2. Sản xuất điện năng 

Điện mà chúng ta dùng ở nhà, ở lớp học, ở các nhà máy xí nghiệp... được sản xuất 
ra từ các nhà máy điện. Trong các nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt 
năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử... được biến đổi thành điện năng. 

a) Nhà máy nhiệt điện 

Ở nhà máy nhiệt điện, người ta đốt than hoặc khí đốt trong các lò hơi. Nhiệt năng 
của than đun nóng nước để biến nước thành hơi. Hơi nước ở nhiệt độ cao và áp suất 
lớn có sức đẩy rất mạnh, làm quay những bánh xe của tua bin hơi. Tua bin hơi quay 
máy phát điện. Máy phát điện tạo ra điện năng (h.32.1). 


Hình 32.1. Sơ đồ nhà máy nhiệt điện 
1. Lò hơi ; 2. Tua bin hơi ; 3. Máy phát điện. 
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Dựa vào trình bày ở trên và quan sát hình 32.1, em hãy lập sơ đồ tóm tắt quy 
trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện : 


b) Nhà máy thuỷ điện 

Để có nhà máy thuỷ điện, người ta xây các đập nước và các ống dẫn nước. Năng. 
lượng của đồng nước (được gọi là thuỷ năng) làm quay các bánh xe của tuabin 
nước. Tuabin nước quay máy phát điện tạo ra điện năng (h.32.2). 


Hinh 32.2. Sơ đồ nhà máy thuỷ điện 
1. Dòng nước ; 2. Tuabin nước ; 3. Máy phát điện. 


Quan sát hình 32.2, em hãy lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà 
máy thuỷ điện : 


c) Nhà máy điện nguyên tứ 

Ở nhà máy điện nguyên tử, năng lượng nguyên tử của các chất phóng xạ như 
urani... đun nóng nước. Nước biến thành hơi làm quay tuabin hơi, tuabin hơi quay 
máy phát điện tạo ra điện năng. 
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Ngoài các nhà máy điện kể trên 
còn có trạm phát điện dùng năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió đã và 
đang được xây dựng ở một số nước 
(h.32.3). 


3. Truyền tải điện năng 

Điện năng sản xuất ra ở các nhà máy 
điện, được truyền theo các đường dây 
kề .. đến kề ve tiêu bu Hình 32.3. Trạm phát điện năng lượng gió 

từ nhà máy điện đến các khu công ~ 

nghiệp, người ta dùng đường dây |. s88 ` HãỔ 
truyền tải điện áp (hiệu điện thế) cao 
(cao ấp) như đường dây 500kV, 
220 kV (h.32.4). 

Để đưa điện đến các khu dân cư, lớp 
học... người ta dùng đường dây truyền 
tải điện áp thấp (hạ áp) 220V - 380V. 


II - VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG Hình 32.4. Đường dây truyền tải điện cao áp 
Ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. 
Em hãy nêu các ví dụ về sử dụng điện năng trong : 
GiiETTÌEHIS taotatpstolbndirnaraiyiditiyittgiÔilitigtpxat014885a88009i50n1020224010080 
Nông nghiệp : . 
Giao thông vận tả 
Y tế, giáo dục :.. 
Văn hoá, thể thao 
Thông tin : 
Trong gia đình 
Vậy, điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống. 

- Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị... trong sản 
xuất và đời sống xã hội. 

- Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hoá và cuộc sống của 
con người có đây đủ tiện nghỉ, văn minh hiện đại hơn. 
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Ghi nhớ 


1. Nhà máy điện có chức năng biến đổi các dạng năng lượng : nhiệt 
năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử... thành điện năng. 

2. Đường dây dẫn điện có chức năng truyền tải điện năng từ nhà máy 
điện đến nơi tiêu thụ. 

3. Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho sản xuất và 
đời sống. 


Câu hỏi 


1. Chức năng của nhà máy điện là gì ? 

2. Chức năng của đường dây dẫn điện là gì ? 

3. Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống ? Hãy lấy ví dụ ở 
gia đình và địa phương em. 


m chưa b 


1. Các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động ở nước ta : nhà máy nhiệt điện 
than Phả Lại, nhiệt điện than Uông Bí, nhiệt điện khí đốt Phú Mĩ, 
nhiệt điện dầu Cần Thơ, nhiệt điện dầu Thủ Đức... Các nhà máy 
nhiệt điện đang được xây dựng như nhiệt điện Ô Môn, nhiệt điện 
Hải Phòng, nhiệt điện Quảng Ninh... 

2. Các nhà máy thuỷ điện đang hoạt động ở nước ta : thuỷ điện Thác Bà, 
thuỷ điện Đa Nhim, thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Yaly, thuỷ điện Trị An, 
thuỷ điện Thác Mơ, thuỷ điện Vĩnh Sơn... Các nhà máy thuỷ điện như. 
thuỷ điện Đại Ninh, thuỷ điện A Vương, thuỷ điện Đắc Lắc, thuỷ điện 
Đồng Nai... và đặc biệt nhà máy thuỷ điện Sơn La (một công trình thuỷ điện 
lớn) đang được xây dựng. 

3. Đường dây truyền tải siêu cao áp 500kV Bắc - Nam dài 1487 km từ nhà 
máy thuỷ điện Hoà Bình đến các tỉnh miền Trung và miền Nam. 
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L3 AN TOÀN ĐIỆN 


Bài 33 


AN TOẢN ĐIỆN 


1. Hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện, sự 
nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 

2. Biết được một số biện pháp an toàn điện trong 
sản xuất và đời sống. 


Điện năng rất có ích cho cuộc sống, nhờ có điện mà cuộc sống của chúng ta 
trở nên văn minh, hiện đại. Ngày nay, điện đã trở thành một phần của cuộc sống 
hàng ngày. 

Nhưng trong khi sử dụng và sửa chữa điện, cần phải tuân thủ các nguyên tắc an 
toàn điện để tránh xảy ra tai nạn điện. Chúng ta luôn nhớ rằng : "Tzi nạn do điện 
xảy ra rất nhanh và vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây hoả hoạn, làm bị thương 
hoặc chết người". 

Vậy, những nguyên nhân nào gây nên tai nạn điện và chúng ta cân phải làm gì 

để phòng tránh những tai nạn đó ? 


I - VÌ SAO XẢY RA TAI NẠN ĐIỆN ? 
Tai nạn điện xảy ra thường do một trong các nguyên nhân sau : 

1. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện 
Quan sát hình 33.1, em hãy điền chữ a, b, c vào chỗ trống (...) cho thích hợp 

~ Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc cách điện hoặc dây dẫn hở cách 
điện (h.33. I...). 

- Sử dụng các đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ (vỏ kim loại) (h.33.1...). 

- Sửa chữa điện không cắt nguồn điện, không sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện 
(h.33.1...). 
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Hình 33.1 


2. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm 
biến áp 
Khi ta đến gần đường dây điện cao áp, 
trạm biến áp sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị 
phóng điện từ dây điện cao áp, thanh cái 
máy biến áp... qua không khí đến người, gây 
chết người (h.33.2). 


Hình 33.2 Nhà bị tháo dỡ do vi phạm 
hành lang an toàn điện 


Nghị định của Chính phủ số 54/1999/ NÐ - CP đã quy định về khoảng cách 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp về chiều rộng và chiều cao (bảng 33. L). 


Bảng 33.1. Khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao úp 


Đến 35kV 66 - IIUKV' 220kV 500kV. 


Sam | 7 | | | + | 
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3. Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất 

Những khi có mưa, bão to, 
đây dẫn điện có thể bị đứt rơi 
xuống đất. Chúng ta không 
được lại gân chỗ dây điện đứt 
chạm mặt đất, rất nguy hiểm, 
mà phải báo ngay cho trạm 
quản lí điện gần đó (h.33.3). 


Hình 33.3. Dây điện đứt rơi xuống đất 


II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN 

Bảo đảm an toàn điện là nguyên tắc cần phải tuân thủ mỗi khi sử dụng hoặc sửa 
chữa điện. Việc tuân thủ những biện pháp này sẽ giúp các em hình thành thói quen 
an toàn trong cuộc sống và sản xuất. 
1. Một số biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện 


Quan sát hình 33.4, em hãy điền chữ a, b, c, đ vào chỗ trống (...) cho đúng. 

- Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện (h.33.4...). 

- Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện (h.33.4...). 

~ Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện (h.33.4...). 

- Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến ấp 
(h.33.4...). 


Hình 33.4. Một số nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện 
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2. Một số biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện 

- Trước khi sửa chữa điện, phải cắt nguồn điện : 

+ Rút phích cắm điện. 

+ Rút nắp cầu chì. 

+ Cắt cầu dao (hoặc aptomat tổng). 

Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa 
chữa để tránh bị điện giật và tai nạn khác (h.33.5) : 

+ Sử dụng các vật lót cách điện. 


+ Sử dụng các dụng cụ lao động cách điện. 
+ Sử dụng các dụng cụ kiểm tra. 


Hình 33. 5. Một số dụng cụ an toàn điện 
a) Giày cao su cách điện ; 
b) Giá cách điện ; 
c) Dụng cụ lao động có chuôi cách điện ; 
d) Găng tay cao su cách điện ; 
ø) Thảm cao su cách điện 
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Ghi nhớ 


1. Tai nạn điện thường xảy ra khi : 
~ Vô ý chạm vào vật có điện. 
~ Vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp, trạm biến áp. 
~ Đến gần dây điện bị đứt chạm mặt đất. 


2. Để phòng ngừa tai nạn điện ta phải : 
~ Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng điện. 
~ Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa điện. 
~ Giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện cao áp và trạm biến áp. 


Câu hỏi 


1. Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? 

2. Khi sử dụng và sửa chữa điện cần thực hiện những nguyên tắc an toàn 
điện gì ? 

3. Hãy điền những hành động đúng (Ð) hay sai (S) vào ô trống dưới đây : 


a) Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp. II 
b) Thả diều gần đường dây điện. 

c) Không buộc trâu, bò, ... vào cột điện cao áp. 
d) Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.  [—' 
e) Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện cao áp. 
f) Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp. 


mài 24 
Thực hành 
DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN 


1. Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng 
cụ bảo vệ an toàn điện. 
2. Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ 


an toàn điện. 


3. Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn 
điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu : Thảm cách điện, giá cách điện, găng tay cao su. 
- Dụng cụ : Bút thử điện, kìm điện, tua vít có chuôi bọc vật liệu cách điện... 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III, 


II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 
1. Tìm hiểu các dụng cụ bảo vệ an toàn điện 


Trong kĩ thuật điện, người ta thường dùng vật liệu cách điện bọc phần dẫn điện 
nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện. 
Hãy nêu một số ví dụ về những bộ phận được làm bằng vật liệu cách điện trong 
những đồ dùng điện hàng ngày, chúng được làm bằng vật liệu gì ? 
a) Tìm hiểu một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện : thảm cách điện, găng tay cao su, 
ủng cao su, kìm điện... theo nội dung sau : 
- Đặc điểm về cấu tạo của các dụng cụ đó. 
- Phần cách điện được chế tạo bằng vật liệu gì ? 
- Cách sử dụng. 


b) Sau khi quan sát và mô tả, em hãy ghi kết quả vào mục!I trong báo cáo thực hành. 
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2. Tìm hiểu bút thử điện 
Bút thử điện là dụng cụ kiểm tra đơn giản nhất mà mỗi gia đình cần có để kiểm 
tra mạch điện có điện hoặc đồ dùng điện có bị rò điện ra vỏ hay không. 
Bút thử điện dùng để kiểm tra mạch điện có điện áp dưới 1000V, 
a) Quan sát và mô tả cấu tạo bút thử điện 
- Quan sát và mô tả cấu tạo bút thử điện khi chưa tháo rời từng bộ phận. 
- Tháo rời, quan sát, nêu chức năng từng bộ phận của bút thử điện. 
- Lấp lại bút thử điện hoàn chỉnh để sử dụng. 


: F : |: 
Đầu bút thử điện ; Nà ln 
Điện trở (làm giảm dàng điện) ; 
. Đèn báo ; 
. Thân bút ; 


moœ+>@œwkw~> 


Lỗ xo; 
. Nắp bút ; 
. Kẹp kim loại. 


Hình 34. †. Một số dạng bút thử điện 


Hai bộ phận quan trọng nhất của bút thử điện là đèn báo và điện trở làm giảm 
đòng điện (có trị số khoảng 109 ©), 

b) Nguyên lí làm việc 

Khi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút thử điện vào vật mang điện, 
đòng điện đi từ vật mang điện qua đèn báo và cơ thể người rồi xuống đất tạo 
thành mạch điện kín, đèn báo sáng. 

Độ sáng của đèn báo phản ánh độ lớn của dồng điện qua đèn, phụ thuộc vào điện 
áp thử. 

Tại sao dòng điện qua bút thứ điện lại không gây nguy hiểm cho người sử dụng ? 

c) Sử dụng bút thử điện 

Khi thử, tay cầm bút phải chạm vào cái kẹp kim loại ở nắp bút. Chạm đầu bút vào 
chỗ cân thử điện, nếu bóng đèn báo sáng là điểm đó có điện. 

Thực hành : 
~ Thử rò điện của một số đồ dùng điện. 


- Thử chỗ hở cách điện của dây Ị 


dẫn điện. \ 
- Xác định dây pha của mạch — 
điện. 
Hình 34.2. Sử dụng bút thử điện để 
xác định dây pha của mạch điện 
III - BÁO CÁO THỰC HÀNH 


DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 


Lớp : 


1, Cấu tạo của những dụng cụ bảo vệ an toàn điện 


Số liệu kĩ thuật 


Tên di 
HH ác ctte (hoặc đặc điểm cấu tạo) 


Bộ phận cách điện của dụng cụ 


2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


Câu hỏi 

1. Mô tả cấu tạo của bút thử điện. 

2. Tại sao khi sử dụng bút thử điện, bắt buộc phải để tay vào kẹp kim loại ở 
nắp bút ? 
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Bài ÔÐ 
Thực hành 
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 


1. Biết cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 
2. Sơ cứu được nạn nhân. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu và dụng cụ : 

+ Sào tre, gậy gỗ khô, ván gỗ khô, vải khô... 

+ Tủ lạnh, đây dẫn điện để thực hành hai tình huống giả định. 

+ Chiếu hoặc nilon để trải ra nằm khi thực tập cấp cứu hô hấp nhân tạo. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


Cứu người bị điện giật cần phải thận trọng nhưng rất nhanh theo các bước sau : 
- Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 
- Sơ cứu nạn nhân. 
- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế. 


1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 


Hình 35.1. Nạn nhân bị điện giật do chạm 
vào tủ lạnh rò điện 
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Quan sát hình 3S.1. Em hãy chọn cách xử lí đúng trong các tình huống sau : 


- Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. 


- Rút phích cắm điện (nấp cầu chì) hoặc ngắt aptomai. 


~- Gọi người khác đến cứu. 


~ Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. 


ồnhi huống 9. Cưên 

đường đi lọc oễ, em 

sà «ác bạm bất chợt 

gặp tàùnh lưỡng + thột 

qgười bị dâu điệm 

trầm (Eltônwg bạc cáeÌ: 

điệu) cứœ dưới điệm 

tạ áp 220V bị đứt đè = 
lên „uy ười. T 


Hình 38.2. Nạn nhân bị dây điện đứt đè lên người 


Trong trường hợp này, em và các bạn phải xử lí như thế nào ? Em hãy chọn một 
trong những cách xử lí sau cho an toàn nhất. 


- Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi dây điện. 


- Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện 
ra khỏi nạn nhân. 


- Nấm áo nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. 


~ Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. 


2. Sơ cứu nạn nhân 

* Trường hợp nạn nhân vẫn tỉnh : để nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng, sau đó báo 
cho nhân viên y tế. Tuyệt đối không cho nạn nhân ăn, uống gì. 

* Trường hợp nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đêu, co giật và run. Trường 
hợp này cần phải làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân thở được, tỉnh lại và 
mời nhân viên y tế. 
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a) Phương pháp 1 : Phương pháp 
nằm sấp (h.35.3) 

- Đặt nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng 
một bên, cậy miệng và kéo lưỡi để 
họng nạn nhân mở ra. 

- Quỳ gối hai bên sườn nạn nhân. Đặt 
hai lòng bàn tay vào hai mạng sườn (tại 
xương sườn cụt), ngón cái trên lưng. 
Động tác 1. Đẩy hơi ra 
Nhô toàn thân về phía trước. Dùng sức 

nặng toàn thân ấn vào lưng nạn nhân. 

Bóp các ngón tay vào chỗ xương sườn 

cụt. Miệng đếm nhịp 1, 2, 3 (h.35.3a). 
Động tác 2. Hút khí vào 
Nới tay, ngả người về phía sau. Nhấc 

nhẹ lưng nạn nhân lên để lồng ngực dãn 
rộng, phổi nở ra hút khí vào. Miệng đếm 

4, 5, 6 (h.35.3b). 

b) Phương pháp 2 : Hà hơi thổi ngạt 

Phương pháp này đơn giản và ưu điểm 
hơn, vì người cứu dễ thực hiện và kiểm 
tra được đường thở của nạn nhân. 

* Chuẩn bị : Quỳ bên cạnh nạn nhân, 
đẩy ngửa đầu nạn nhân cho thông 
đường thở (h.35 

* Thổi vào mũi : Ấn mạnh cằm để giữ 
mồm nạn nhân ngậm chặt lại. Lấy hơi, 
ngạm mũi nạn nhân, thổi mạnh. Làm 
khoảng 16 - 20 lân/phút cho đến khi 
nạn nhân hồi tỉnh hẳn (h.35.4b). 

*Thổi vào môm : Cách lấy hơi thổi 
tương tự như thổi vào mũi. Nhưng 
trong khi thổi phải dùng má áp chặt 
vào mũi người bị nạn nên thường 
không được kín và khó làm (h.35.4c). 


Hình 35.3. Phương pháp nằm sấp 
a) Đẩy hơi ra : b) Hút khí vào. 


Hình 35.4. Hà hơi thổi ngạt 
a) Động tác chuẩn bị ; 
b) Động tác thổi vào mũi ; 
c) Động tác thổi vào mồm. 


%* Xoa bóp tim ngoài lồng ngực : Khi tìm nạn nhân không hoạt động thì cần có 2 
người cứu để đồng thời vừa xoa bóp tim vừa thổi ngạt theo tỉ lệ : 5 lần xoa bóp 
tim/1 lần thổi ngạt. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 


Họ/và lên học SÌNHh: cácobgasgiit6 5608566014 065 L8Q3208160ãSiã305616531848ã.8gE 
TP? seo 


1. Hãy đặt ra một tình huống cứu người bị tai nạn điện. 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


127 


ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 


Bài 36 


VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN 


1. Biết được loại vật liệu nào là vật liệu dẫn điện, 
vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. 

2. Hiểu được đặc tính và công dụng của mỗi loại 
vật liệu kĩ thuật điện. 


Dựa vào đặc tính và công dụng, người ta phân vật liệu Kĩ thuật điện thành ba loại : 
vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. 


I - VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN 


Vật liệu mà dòng điện chạy qua được gọi là vật liệu dẫn điện. Đặc trưng của vật 
liệu dẫn điện về mặt cản trở dòng điện chạy qua là điện trở suất. Vật liệu dẫn điện 
có điện trở suất nhỏ (khoảng 106 đến 10-8 Om), có đặc tính dẫn điện tối. 

Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ, dẫn điện càng tốt. 

Kim loại, hợp kim, than chì, dung dịch điện phân (axit, bazơ, muối) có đặc tính 
đẫn điện. 

Đồng, nhôm và hợp kim của chúng dẫn điện tốt, được dùng để chế tạo lõi dây 
điện. Đồng dẫn điện tốt nhưng đất, nhôm dẫn điện kém hơn đồng nhưng rẻ hơn. 

Các hợp kim pheroniken, nicrom khó nóng chảy, được dùng để chế tạo dây điện 
trở cho mỏ hàn, bàn là, bếp điện, nồi cơm điện... 

Vật liệu dẫn điện được dùng để chế tạo các phần tử (bộ phận) dẫn điện của các 
loại thiết bị điện. 


Quan sát hình 36.1 em hãy nêu tên các phân tử dân điện. 


Hình 36.1. Phích cắm và ổ lấy điện 
1. Hai chốt phích cắm điện ; 
2. Thân phích cắm điện ; 
3. Vỏ dây điện ; 
4. Hai lõi dây điện ; 
5. Hai lỗ lấy điện. 


II - VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 


Vật liệu không cho đòng điện chạy qua gọi là vật liệu cách điện. Các vật liệu cách 
điện có điện trở suất rất lớn (từ 108 đến 10!13 Om), có đặc tính cách điện tốt. 

Giấy cách điện, thuỷ tỉnh, nhựa ebonit, sứ, mica, nhựa đường, cao su, amian. dầu 
các loại (biến áp, tụ điện, cáp điện), gô khô, không khí có đặc tính cách điện. 

Vật liệu cách điện được dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử (bộ 
phận) cách điện của các thiết bị điện. 

Phân tử cách điện có công dụng gì ? Em hãy nêu tên một vài phân tử cách điện 

trong đồ dùng điện gia đình. 

Khi đồ dùng điện làm việc, do tác động của nhiệt độ, chấn động và các tác động 
hoá lí khác, vật liệu cách điện sẽ bị già hoá. Ỏ nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ 
của vật liệu cách điện khoảng 15 đến 20 năm. Thực nghiệm cho biết, khi nhiệt độ 
làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 đến 10C, tuổi thọ của vật liệu cách điện 
chỉ còn một nửa. 


III- VẬT LIỆU DẪN TỪ 


Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ. Vật liệu dẫn 
từ thường dùng là thép kĩ thuật điện (anico, ferit, peemaloi) có đặc tính dẫn từ tốt. 

Thép kĩ thuật điện được dùng làm lõi dẫn từ của nam châm điện, lõi của máy 
biến áp (h.36.2), lõi của các máy phát điện, động cơ điện... 


Hình 36.2. 

a) Nam châm điện ; b) Máy biến áp 
1. Lõi của nam châm điện ; 

2. Lõi của máy biến áp. 


=2 
—.. 
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Anico dùng làm nam châm vĩnh cửu ; ferit dùng làm anten, lõi các biến áp trung 
tần trong các thiết bị vô tuyến điện ; pecmaloi dùng làm lõi các biến áp, động cơ 
điện chất lượng cao trong kĩ thuật vô tuyến và quốc phòng. 

Em hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng 36.1 đặc tính và tên các phần tử của 

thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện. 


Bảng 36.1 


“Thép kĩ thuật điện 
Cao su 


Nierom 
Anico 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu dẫn điện có điện trở suất nhỏ, dùng để chế tạo các phần tử 
dẫn điện của các thiết bị điện. 

2. Vật liệu cách điện có điện trở suất rất lớn dùng để chế tạo các 
phần tử cách điện 

3. Vật liệu dẫn từ dùng để chế tạo lõi dẫn từ của các thiết bị điện. 


Câu hỏi 

1. Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng 
điện mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì ? 

2.. Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng 
điện mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu cách điện gì ? 

3. Vì sao thép kĩ thuật điện được dùng để chế tạo các lõi dẫn từ của các thiết 
bị điện ? 
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Bài Ô Ế 
PHÂN LOẠI VÀ SỐ LIỆU KĨ THUẬT 
CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN 


1. Hiểu được nguyên lí biến đổi năng lượng và 
chức năng của mỗi nhóm đồ dùng điện. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện 
và ý nghĩa của chúng. 

3. Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng 
số liệu kĩ thuật. 


I - PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 


Đồ dùng điện gia đình đã và đang trở thành thiết bị không thể thiếu được trong 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 


Em hãy nêu tên và công dụng của các đỏ dùng điện gia đình trên hình 37.1. 


Hình 37.1. Đồ dùng điện gia đình 
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Khi sử dụng, đồ dùng điện tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các 
đạng năng lượng khác. Dựa vào nguyên lí biến đổi năng lượng, người ta phân ra ba 
nhóm sau : 

a) Đồ dùng điện loại điện - quang 

Biến đổi điện năng thành quang năng dùng để chiếu sáng trong nhà, đường phố... 

b) Đổ dùng điện loại điện - nhiệt 

Biến đổi điện năng thành nhiệt năng, dùng để đốt nóng, sưởi ấm, sấy, nấu cơm, 
đun nước nóng... 

c) Đồ dùng điện loại điện - cơ 

Biến đổi điện năng thành cơ năng dùng để dẫn động, làm quay các máy như máy 
bơm nước, máy xay xát, máy hút bụi, quạt điện... 

Dựa vào cách phân loại trên, em hãy ghỉ tên các đồ dùng điện gia đình trong hình 


37.1 vào các nhóm trong bảng 37.1. 
Bảng 37.1.  Phôn loại đồ dùng điện 


Điện — quang 


'Điện — nhiệt 
Điện — cơ 


II - CÁC SỐ LIỆU KĨ THUẬT 


Các số liệu kĩ thuật do nhà sản xuất quy định để sử dụng đồ dùng điện được tốt, 
bền lâu, an toàn. Các số liệu này được ghi trên đồ dùng điện hoặc trên nhãn đồ dùng 
điện. trong lí lịch máy (catalo). 

Số liệu kĩ thuật quan trọng của đồ dùng điện là các đại lượng điện định mức và các 
đại lượng đặc trưng cho chức năng của đồ dùng điện như dung tích của nồi, bình... 
1. Các đại lượng điện định mức 

Các đại lượng điện định mức là : 
- Điện áp định mức U - đơn vị là vôn (V). 

- Dòng điện định mức I - đơn vị là ampe (Ä). 


Hình 37.2 Nhãn của bình nước nóng 
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- Công suất định mức P - đơn vị là oát (W). 
Trên bóng đèn có ghi 220V, 60W, em hãy giải thích các số liệu đó. 
Các số liệu kĩ thuật của bình nước nóng nhãn hiệu ARISTON cho trên hình 37.2. 


Em hãy cho biết công suất, điện áp, dòng điện, dung tích định mức của bình nước 
nóng bằng bao nhiêu ? 


2. Ý nghĩa của số liệu kĩ thuật 
Các số liệu kĩ thuật giúp ta lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu 
kĩ thuật. 
Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua một bóng đèn cho đèn 
bàn học. 
Trong ba bóng đèn có số liệu dưới đây, em sẽ chọn mua bóng nào ? Tại sao ? 
Bóng đèn số 1 : 220V - 40W 
Bóng đèn số 2 : 110V - 40W 
Bóng đèn số 3 : 220V - 300W 
Để tránh hỏng đồ dùng điện, khi sử dụng cân chú ý : 
- Đấu đồ dùng điện vào nguồn có điện áp bằng điện áp định mức của đồ dùng điện. 
- Không cho đồ dùng điện làm việc vượt quá công suất định mức, dòng điện vượt 
quá trị số định mức. 
Khi dòng điện vượt quá trị số định mức, dây dẫn của đô dùng điện sẽ bị ảnh 
hưởng gì ? 


Ghi nhớ 


1. Đổ dùng điện được phân thành ba nhóm : điện - quang (đèn điện) ; 
điện - nhiệt (bàn là điện, bếp điện...) ; điện - cơ (quạt điện, máy 
bơm nước...). 

2.. Các đại lượng điện định mức của đổ dùng điện : điện áp, dòng điện, công suất. 

3. Phải sử dụng đồ dùng điện đúng với các số liệu kĩ thuật của chúng. 


Câu hỏi 


1. Vì sao người ta xếp đèn điện thuộc nhóm điện - quang ; bàn là điện, nổi 
cơm điện thuộc nhóm điện - nhiệt ; quạt điện, máy bơm nước thuộc nhóm 
điện - cơ ? 

2. Các đại lượng điện định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ? Ý nghĩa 
của chúng. 
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3. Để tránh hư hỏng do điện gây ra, khi sử dụng đồ dùng điện phải chú ý gì ? 


Bài ỔỔ 
ĐÔ DŨNG LOẠI ĐIỆN 1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn 
m QUANG. sợi đốt. 
ĐEN SỢI ĐỘT 


2. Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt. 


I - PHÂN LOẠI ĐÈN ĐIỆN 
Năm 1879, nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt 

đầu tiên. Năm 1939 đèn huỳnh quang xuất hiện. Từ đó loài người biết dùng các 

loại đèn điện để chiếu sáng. 

Đèn điện tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành quang năng. 


Hình 38. 1. Chiếu sáng bằng đèn điện : 
a) Chiếu sảng bằng đèn sợi đốt ; b) Chiếu sáng bằng đèn ống huỳnh quang ; 
c) Chiếu sáng đường phố bằng đèn phóng điện. 
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Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra ba loại chính : 
- Đèn sợi đốt. 
- Đèn huỳnh quang. 
- Đèn phóng điện (đèn cao áp thuỷ ngân, đèn cao áp natri...). 


Hình 38.2. Cấu tạo đèn sợi đốt 
a) Đèn đuôi xoáy ; 
b) Đèn đuôi ngạnh. 


II - ĐỀN SỢI ĐỐT 
Đèn sợi đốt còn gọi là đèn dây tóc. 
1. Cấu tạo 
Đèn sợi đốt có ba bộ phận chính : sợi đốt, bóng thuỷ tỉnh và đuôi đèn. 


Quan sát hình 38.2, hãy tìm hiểu cấu tạo của đèn sợi đốt và điên tên của các bộ 
phận chính của đèn vào chỗ trống (...) Ở các câu sam : 
Tu 


a) Sợi đốt (còn gọi là dây tóc) 


Sợi đốt là đây kim loại có dạng lò xo xoắn, thường làm bằng vonfram để chịu 
được đốt nóng ở nhiệt độ cao. Sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn, ở đó điện 
năng được biến đối thành quang năng. 

b) Bóng thuỷ tinh 

Bóng thuỷ tỉnh được làm bàng thuỷ tỉnh chịu nhiệt. Người ta rút hết không khí 
và bơm khí trơ (khí acgon, khí kripton...) vào trong bóng để làm tăng tuổi thọ của 
sợi đốt. 

Kích thước bóng phải đủ lớn, đảm bảo bóng thuỷ tỉnh không bị nóng nổ. Có loại 
bóng sáng và bóng mờ. Loại bóng mờ giảm được độ chói. 

c) Đuôi đèn 
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Đuôi đèn làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm và được gắn chặt với bóng thuỷ tỉnh. 
Trên đuôi có hai cực tiếp xúc. Khi sử dụng, đuôi đèn được nối với đui đèn phù hợp 
để nối với mạng điện, cung cấp điện cho đèn. 

Có hai kiểu đuôi : đuôi xoáy (h.38.2a) và đuôi ngạnh (h.38.2b). Hiện nay loại đèn 
đuôi xoáy được sử dụng phổ biến. 

2. Nguyên lí làm việc 


Em hãy phát biểu tác dụng phát quang của dòng điện. 
Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt : khi đóng điện, đòng điện chạy trong dây tóc 
đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng. 


3. Đặc điểm của đèn sợi đốt 

a) Đèn phát ra ánh sáng liên tục 

b) Hiệu suất phát quang thấp 

Khi đèn làm việc, chỉ khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đèn được biến 
đổi thành quang năng phát ra ánh sáng, phần còn lại toả nhiệt. Nếu sờ vào bóng 
đèn đang làm việc sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng. Vì vậy, hiệu suất phát quang của 
đèn sợi đốt thấp. 

Vì sao sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng không tiết kiệm điện năng ? 

c) Tuổi thọ thấp 

Khi đèn làm việc, sợi đốt bị đốt nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng. Tuổi thọ 
của đèn thấp, chỉ khoảng 1000 giờ. 
4. Số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : 15W ; 25W ; 40W ; 60W; 75W ; 100W; 200W; 300W. 
5. Sử dụng 

Đèn sợi đốt được dùng để chiếu sáng ở những nơi như phòng ngủ, nhà tắm, nhà 
bếp, bàn làm việc... Phải thường xuyên lau bụi bám vào đèn để đèn phát sáng tốt. 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt : dòng điện đốt nóng dây tóc đèn 
đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng. 

2. Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn sợi đốt thấp. 

3. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng sẽ không tiết kiệm điện năng. 
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Câu hỏi 


1. Sợi đốt làm bằng chất gì ? Vì sao sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn ? 
2. Phát biểu nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt. 
3. Nêu các đặc điểm của đèn sợi đốt. 


4. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn 
huỳnh quang. 
39 2. Hiểu được các đặc điểm của đèn huỳnh quang. 
Bài 3. Hiểu được ưu, nhược điểm của mỗi loại đèn điện 
để lựa chọn hợp lí đèn chiếu sáng trong nhà. 


ĐÈN HUỲNH QUANG 


Đèn huỳnh quang có nhiều loại, trong đó đèn ống huỳnh quang và đèn compac 
{ Hình 39.1. Đèn ống huỳnh quang 


3 
li 1. Ống thuỷ tỉnh ; 
2. Lớp bột huỳnh quang ; 
3. Điện cực ; 
4. Chân đèn 


huỳnh quang là thông dụng nhất và các tính năng của chúng ngày càng được nâng cao. 


I - ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


1. Cấu tạo 

Đèn ống huỳnh quang có hai bộ phạn chính : ống thuỷ tỉnh và hai điện cực (h.39.1). 

a) Ống thuỷ tỉnh 

Ống thuỷ tỉnh có các loại chiều dài : 0,3m ; 0,6m ; 1,2m ; 1,5m; 2,4m. Mặt trong 
ống có phủ lớp bột huỳnh quang (hợp chất chủ yếu là phôtpho). 

Láp bột huỳnh quang có tác dụng gì ? 

Người ta rút hết không khí trong ống và bơm vào ống một ít hơi thuỷ ngân và khí 
trơ (acgon, kripton). 

b) Điện cực 
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Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn. Điện cực được tráng một lớp 
bari-oxit để phát ra điện tử. Có hai điện cực ở hai đầu ống, mỗi điện cực có hai đầu 
tiếp điện đưa ra ngoài gọi là chân đèn để nối với nguồn điện. 

2. Nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang : khi đóng điện, hiện tượng phóng 
điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tỉa tử ngoại tác dụng vào lớp bột 
huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào 
chất huỳnh quang. 

3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang 

a) Hiện tượng nhấp nháy 

Với đồng điện tần số S0Hz, đèn phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu ứng nhấp 
nháy, gây mỏi mắt. 

b) Hiệu suất phát quang 

Khi đèn làm việc, khoảng 20% đến 25% điện năng tiêu thụ của đèn được biến đổi 
thành quang năng, phần còn lại toả nhiệt. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh 
quang cao gấp khoảng năm lần đèn sợi đốt. 

c) Tuổi thọ 

Tuổi thọ của đèn ống huỳnh quang khoảng 8000 giờ, lớn hơn đèn sợi đốt nhiều lân. 

d) Mổi phóng điện 

Vì khoảng cách giữa hai điện cực của đèn lớn, để 
đèn phóng điện được cần phải môi phóng điện. Để 
mồi phóng điện cho đèn ống huỳnh quang, người ta 
dùng chấn lưu điện cảm và tắc te, hoặc chấn lưu 
điện tử. 

4. Các số liệu kĩ thuật 

Loại đèn ống huỳnh quang thường dùng trong gia 
đình : 

Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
ống 0,6m, công suất 18W ; 20W. - 

Chiều dài ống 1,2m, công suất 36W ; 40W. ¬ 


5. Sử dụng : 
* P & § Hình 39.2. Đèn compac. 
Đèn ống huỳnh quang được sử dụng phổ biến để huỳnh quang 


' À Ai Ni bô đèn để đà 1. Bóng đèn ; 
sáng trong nhà. Phải lau chùi bộ đèn để đèn 2ˆ Đuôi đèn, 


chiế 
phát sáng tốt. 
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II - ĐÈN COMPAC HUỲNH QUANG 


Nguyên lí làm việc của đèn compac huỳnh quang giống đèn ống huỳnh quang. 
Về cấu tạo, chấn lưu thường được đặt trong đuôi đèn, nhờ đó kích thước gọn nhẹ 
và dễ sử dụng (h.39.2). Đèn compac huỳnh quang có hiệu suất phát quang gấp 
khoảng bốn lần đèn sợi đốt. 


lII- SO SÁNH ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ ĐÈN HUỲNH QUANG 


Dựa vào các đặc điển của mỗi loại đèn, em hãy chọn cụm từ thích hợp dưới đây 


Đèn sợi đốt 


điển vào chô trống (...) trong bảng 39.1. 


- Không cần chấn lưu. - Cần chấn lưu. 

~ Tiết kiệm điện năng. - Không tiết kiệm điện năng. 

- Tuổi thọ cao. ~ Tuổi thọ thấp. 

- Ánh sáng liên tục. - Ánh sáng không liên tục. 

Bảng 39.1. So sánh ưu, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn 


huỳnh quang 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của đẻn huỳnh quang : sự phóng điện giữa hai điện cực của 

đèn tạo ra tia tử ngoại. Tìa tử ngoại tác dụng vào lớp huỳnh quang phát sáng. 
2. Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn huỳnh quang cao hơn đèn sợi 
“ b¿ ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng trong nhà. 


Câu hỏi 


1. Phát biểu nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang. 
Z2. Nêu các đặc điểm của đèn huỳnh quang. 
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3. Vi sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp 
học, công sở, nhà máy... ? 


CHẾN LƯU ĐÈN HUỲNH QUANG 

Chấn lưu đèn huỳnh quang có các loại : 

* Chấn lưu điện cảm (chấn lưu từ). Cấu tạo của chấn lưu điện cảm gồm 
cuộn dây quấn quanh lõi thép kĩ thuật điện. Để mồi phóng điện, ngoài 
chấn lưu điện cảm còn cần tắc te. 

* Chấn lưu điện tử. Chấn lưu điện tử là một mạch bán dẫn biến đổi tần số 
dòng điện từ 50Hz lên khoảng 20kHz. Chấn lưu điện tử có kích thước bé, 
loại trừ được hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, tổn hao ít, hiệu suất phát 
quang của đèn huỳnh quang tăng lên khoảng 10%. 


1. Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, 
chấn lưu và tắc te. 


Bài 40 2. Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng 
ai 


đèn ống huỳnh quang. 
Thực hành 
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


3. Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
~ Vật liệu 

+ I cuộn băng dính cách điện. 

+ ấm dây điện hai lõi. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tua vít. 
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II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 


Hinh 40.1. Sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỷnh quang 
1. Đèn ống huỳnh quang ; 
2. Chấn lưu ; 3. Tắc te. 


1. Đọc và 


iải thích ý nghĩa của các số liệu kĩ thuật ghi trên đèn ống huỳnh quang 
và ghi vào mục l báo cáo thực hành. 


e 


. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của đèn ống huỳnh quang, 

chấn lưu, tắc te và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. 

3. Quan sát, tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang (h.40.1), 
để biết cách nối các phân tử trong sơ đồ. 

-_ Mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang gồm các phần tử gì ? 

-_ Chấn lưu và tắc te được mắc như thế nào với đèn ống huỳnh quang ? 

~_ Hai đầu đây ra ngoài của bộ đèn ống huỳnh quang nối vào đâu ? 
Ghi kết quả tìm hiểu vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng. 

Sau khi đóng điện, quan sát các hiện tượng xảy ra ở tắc te và đèn ống huỳnh 

quang. Ghi nhận xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 
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4. Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng. 


Sau khi đóng điện, quan sát các hiện tượng xảy ra ở tắc te và đèn ống huỳnh 
quang. Ghi nhận xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


HG?0 BI HGGIÀIHH sziaxv0xx4sóityniittxiosWlgiytosy06i9)008/4E2308 


1, Số liệu kĩ thuật đọc được trên đèn ống huỳnh quang 


2. Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận 
Liệt kê tên và chức năng của các bộ phận của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, 
tắc te. 


3. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang 
Vẽ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang và giải thích cách đấu các phần tử. 


4. Quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra của bộ đèn sau khi đóng điện. 
Sau khi đóng điện, xảy ra hiện tượng gì trong tắc te và sau đó quan sát thấy hiện 
tượng gì ở đèn ống huỳnh quang ? 
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Š. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


1. Hiểu được nguyên lí làm việc của đổ dùng loại 
điện - nhiệt. 

2. Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách 
sử dụng bàn là điện. 
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sài 4' 


ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT 


BẢN LÀ ĐIỆN 


I - ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT 

Trong gia đình thường dùng những đồ 
đùng điện - nhiệt như : bàn là điện, bếp 
điện, nồi cơm điện, ấm điện, bình nước 
nóng... 
1. Nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện - 
nhiệt dựa vào tác dụng nhiệt của dòng 
điện chạy trong dây đốt (nung) nóng, 
biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 

Dây đốt nóng được làm bằng dây điện 
trở. 

Năng lượng đâu vào và đâu ra của đồ 

dùng điện - nhiệt là gì ? 


2. Dây đốt nóng 


a) Điện trở của dây đốt nóng 


Hình 41.1. Cấu tạo bàn là điện 
1. Nắp ; 2. Núm điều chỉnh nhiệt độ , 
3. Đế ; 4. Dây đốt nóng. 


Hình 41.2. Bàn là điện có bộ phận tự động 
phun nước và điều chỉnh nhiệt độ 


Điện trở R của dây đốt nóng phụ thuộc vào điện trở suất p của vật liệu dẫn điện 


làm dây đốt nóng, tỉ lệ thuận với chiều dài 


đốt nóng. 


Đơn vị của điện trở là ôm, kí hiệu ©. 


và tỉ lệ nghịch với tiết diện § của dây 


b) Các yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng 
- Dây đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn : dây niken-crom 
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màu sáng bóng có điện trở suất p = I,1.10'5Ôm (gấp gần 70 lần điện trở suất của 
đông), đây phero-crom màu xỉn hơn có điện trở suất p = 1,3.106Ôm. 

- Dây đốt nóng chịu được nhiệt độ cao : dây niken-crom có nhiệt độ làm việc từ 
1000°C đến 1100°C, dây phero-crom có nhiệt độ làm việc 850C. 
Dây niken-erom thường được dùng làm dây đốt nóng của bàn là điện, bếp điện, 
nồi cơm điện. 


II - BÀN LÀ ĐIỆN 
Bàn là điện còn gọi là bàn ủi điện. 
1. Cấu tạo 
Bàn là điện có hai bộ phận chính : dây đốt nóng (dây điện trở) và vỏ (h.41.1). 
a) Dây đốt nóng 
Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken-crom chịu được nhiệt độ cao. 
Nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng niken-crom vào khoảng bao nhiêu ? 
Dây đốt nóng được đặt ở các rãnh (ống) trong bàn là và cách điện với vỏ. 
b) Vỏ bàn là 


Vỏ bàn là gồm đế và nắp : 
- Đế được làm bằng gang hoạc hợp kim nhôm, được đánh bóng hoặc mạ crom. 
~ Nắp được làm bằng đồng, thép mạ crom hoặc nhựa chịu nhiệt, trên có gắn tay cầm 
bằng nhựa cứng chịu nhiệt. 
Ngoài ra, bàn là điện còn có các bộ phận như : đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều 
chỉnh nhiệt độ. Một số bàn là có bộ phận tự động điều chỉnh nhiệt độ và tự động 
phun nước (h.41.2). 


việc của bàn là điện : khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng toả nhiệt, 
nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là. 
Nhiệt năng là năng lượng đâu vào hay đầu ra của bàn là điện và được sử dụng để 
làm gì ? 
3. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức 127V ; 220V. 
- Công suất định mức từ 300W đến 1000W. 
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4. Sử dụng 


Bàn là điện dùng để là quần áo, các hàng may mặc, vải... 
Khi sử dụng cần chú ý : 
- Sử dụng đúng với điện áp định mức của bàn là. 


- Khi đóng điện không được để mặt 
đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc| nấu được cấu t6, 
để lâu trên quần áo... ' n 

- Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp 


nguyên lí làm việc và cách sử 


dụng bếp diện, nổi cơm điện. 


với từng loại vải, lụa, ... cần là, tránh làm hỏng vật dụng được là. 
- Giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhắn. 
- Đảm bảo an toàn về điện và về nhiệt. 


Ghi nhớ 


1. 


là 


Nguyên lí của đố dùng 
loại điện - nhiệt dựa vào 
tác dụng nhiệt của dòng 
điện chạy trong dây đốt 
nóng. 

Các yêu cầu kĩ thuật của 
dây đốt nóng : điện trở 
suất lớn, chịu được nhiệt 
độ cao. 

Khi sử dụng cần chú ý an 
toàn điện và tránh làm 
hỏng vật dụng được là. 


Câu hỏi 


1. 


Nguyên lí làm việc của đồ 


dùng loại điện - nhiệt là gì ? 


z. 


Các yêu cầu kĩ thuật đối với 


dây đốt nóng là gì ? Giải thích. 
3. Cấu tạo bàn là điện gồm những bộ phận chính nào ? Nêu chức năng 


của chúng. 


Hình 42.1. Cầu tạo bếp điện kiểu kin 
1. Đèn báo hiệu ; 2. Dây đốt nóng ; 
3. Công tắc chỉnh nhiệt độ ; 
4. Thân bếp. 


4. Khi sử dụng bàn là điện cần chú ý điều gì 2 
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RƠLE NHIỆT 


Trong bàn là có rơle nhiệt. Rơle nhiệt được sử dụng để tự động cắt mạch điện 
khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu. 

Phần tử cơ bản của rơle nhiệt là thanh kim loại kép, cấu tạo từ hai tấm kim loại, 
một tấm có hệ số dãn nở bé, một tấm có hệ số dãn nở lớn. 

Khi nhiệt độ của bàn là đạt đến trị số quy định thì nhiệt lượng toả ra của bàn là 
làm cho thanh kim loại kép bị uốn cong về phía kim loại có hệ số dãn nổ nhỏ 
hơn, dẫn đến tự động cắt mạch điện vào bàn là. Khi bàn là nguội đến mức quy 
định, thanh kim loại trở về dạng ban đầu, mạch điện được tự động đóng lại. 


Bài 42 
BẾP ĐIỆN, NỔI COM 
ĐIỆN 


==——= 


I - BẾP ĐIỆN 


1. Cấu tạo 
Bếp điện có hai bộ phận chính là dây 
đốt nóng và thân bếp. 


Hình 42.2. Cấu tạo nồi cơm điện 


Dây đốt nóng thường làm bằng hợp 1. Vỏ nồi ; 2. Soong ; 3. Nắp trong ; 


kim gì ? 4 Nắp ngoài 

Bếp điện có hai loại : 5. Các đèn báo hiệu : hẹn giờ, nấu, ủ , 
: TT v2 6. Công tắc đóng, cắt điện ; 

a) Bếp điện kiêu hở 7. Núm hẹn giờ 


Dây đốt nóng của bếp điện kiểu hở 
được quấn thành lò xo, đặt vào rãnh của 
thân bếp (để) làm bằng đất chịu nhiệt. 
Hai đầu dây đốt nóng được luồn trong 
chuỗi sứ hạt cườm. 

b) Bếp điện kiểu kín 


147 


Dây đốt nóng được đúc kín trong ống (có chất chịu nhiệt và cách điện bao quanh 
đây đốt nóng) đặt trên thân bếp làm bằng nhôm, gang hoặc sắt. 
Ngoài ra trên thân bếp còn có đèn báo hiệu, công tác điều chỉnh nhiệt độ theo yêu 
cầu sử dụng (h.42.1). 
So sánh hai loại bếp điện trên, theo em nên sử dụng loại bếp điện nào an toàn hơn ? 
2. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 500W đến 2000W. 
3. Sử dụng 
Bếp điện được sử dụng để đun nấu thực phẩm. Khi sử dụng cần chú ý : 
- Sử dụng đúng với điện áp định mức của bếp điện. 
- Không để thức ăn, nước rơi vào dây đốt nóng và thường xuyên lau chùi bếp điện 
sạch sẽ. 
- Đảm bảo an toàn về điện và về nhiệt, đặc biệt đối với bếp kiểu hở. 


Để đảm bảo an toàn điện khi dun nấu cần phải làm gì ? 


II - NỔI CƠM ĐIỆN 


1. Cấu tạo 
Nồi cơm điện có ba bộ phận chính là vỏ nồi, soong và dây đốt nóng. 

a) Vỏ nồi có hai lớp, giữa hai lớp có bông thuỷ tỉnh cách nhiệt. 

b) Soong được làm bằng hợp kim nhôm, phía trong được phủ một lớp men đặc biệt 
để cơm không bị dính với soong. 


Căn cứ vào cấu tạo của vỏ nồi, em hãy giải thích tại sao sử dụng nồi cơm điện 
tiết kiệm điện năng hơn bếp điện ? 


e) Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken - crom, gồm dây đốt nóng chính và 

đây đốt nóng phụ. 

- Dây đốt nóng chính công suất lớn được đúc kín trong ống sắt hoặc mâm nhôm 
(có chất chịu nhiệt và cách điện bao quanh dây) đặt sát đáy nồi, dùng ở chế độ 
nấu cơm. 

- Dây đốt nóng phụ công suất nhỏ gắn vào thành nồi được dùng ở chế độ ủ cơm. 
Ngoài ra còn có đèn báo hiệu và mạch điện tự động để thực hiện các chế độ nấu, 
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ủ, hẹn giờ... theo yêu cầu (h.42.2). 
2. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 400W đến 1000W. 
- Dung tíchsoong0/75  ;l ;l5 :148  ;2.5 


3. Sử dụng 


1. Biết được cấu tạo và chức năng các bộ phận 
Nồi cơm điện ngày càng được sử| của bàn là điện, bếp điện và nổi cơm điện. 

dụng nhiều, rất tiện lợi, từ loại đơn| 2- Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được các đồ dùng điện trên đúng 
yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn. 


giản cho đến loại tự động nấu cơm 
theo chương trình và báo tín hiệu 
bằng màn hình. 

Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện và bảo quản nơi 
khô ráo. 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của bếp điện và nổi cơm điện dựa vào tác dụng 
nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng. 

2. Dây đốt nóng được đúc kín trong ống có chất chịu nhiệt và cách điện 
bao quanh dây. 

3. Sử dụng nồi cơm điện tiết kiệm điện năng hơn bếp điện. 


Câu hỏi 
1. Dựa vào nguyên lí chung của đồ dùng loại điện - nhiệt, hãy nêu nguyên lí 
làm việc của bếp điện và nổi cơm điện. 


2. Hãy so sánh công suất, cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và 
dây đốt nóng phụ của nổi cơm điện. 
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Bài 43 
Thực hành 
BÀN LÀ ĐIỆN, BẾP ĐIỆN, NỔI CƠM ĐIỆN 


I - CHUẨN BỊ 
Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 


P = — ——= 
sa... Ốp 


mm man rma 
lamm——[————T—— 


- Dụng cụ, thiết bị : 


Bếp điện. 
Nồi cơm điện 


+ Kìm, tua vít. 

+ 1 bàn là điện 220V. 
+ 1 bếp điện 220V. 

+ I nồi cơm điện 220V. 
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sài 44 
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ 
QUẠT ĐIỆN, MÁY BOM NƯỚC 


1. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách 
sử dụng của động cơ điện một pha. 

2. Biết được nguyên lí làm việc và cách sử dụng 
quạt điện, máy bơm nước. 


Quạt điện và máy bơm nước thuộc nhóm đồ dùng loại điện - cơ, sử dụng động cơ 
điện để quay cánh quạt, máy bơm. Động cơ điện dùng trong đồ điện gia đình 
thường là loại động cơ điện một pha công suất nhỏ. 


I - ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA 


1. Cấu tạo 

Động cơ điện một pha gồm hai bộ phận chính là stato và rôio. 

a) Stato (phần đứng yên) 

Stato gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép stato làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép 
lại thành hình trụ rỗng, mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ. Dây 
quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép. Loại động cơ điện mặt 
trong lõi thép có cực (h. 44.1) để quấn dây thường được chế tạo với công suất nhỏ. 


Hình 44.1. Cấu tạo stato động cơ điện một pha 
1. Dây quấn ; 2. Lõi thép có cực để quấn dây. 


Loại động cơ điện mặt trong lõi thép có rãnh để quấn dây thường được chế tạo với 
công suất lớn hơn. 
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b) Rôto (phần quay) 

Rôto gồm lõi thép và đây quấn. Lõi thép làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép lại 
thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh. Dây quấn rôto kiểu lồng sóc, gồm các thanh 
dẫn (nhôm, đồng) đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn 
mạch ở hai đầu (h.44.2). 


Hình 44.2. Cấu tạo rôto của động cơ 
điện một pha 
1. Lõi thép ; Ạ " 
2. Thanh dẫn lổng sóc ; Hình 44.3. Sơ TH si 
3.Vò 4 ach. của ộng cơ iện một pha 
V bu án, 1. Dây quấn stato ; 
2. Thanh dẫn rôto. 


2. Nguyên lí làm việc 
Tác dụng từ của dòng điện đã được ứng dụng ở nam châm điện và các 
động cơ điện. 
Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng 
trong đây quấn rôto, tác dụng từ của dòng điện làm cho rôto động cơ quay (h.44.3). 
Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành năng lượng gì ? Cơ năng 
của động cơ điện được dùng để làm gì ? 
3. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 20W đến 300W. 
4. Sử dụng 
Động cơ điện một pha có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng. Trong sản 
xuất được dùng để chạy máy tiện, máy khoan, máy xay... Trong gia đình được dùng 
cho tủ lạnh, máy bơm nước, quạt điện, máy giặt... 
Để động cơ làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý các điểm sau : 
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~ Điện áp đưa vào động cơ điện không được lớn hơn điện áp định mức của động cơ 
và cũng không được quá thấp. 

- Không để động cơ làm việc quá công suất định mức. 

- Cần kiểm tra và tra dầu, mỡ định kì. 

- Đặt động cơ chắc chắn ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. 

- Động cơ điện mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải 
dùng bút thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ không. 


II - QUẠT ĐIỆN 


1. Cấu tạo 

Quạt điện gồm hai phần chính : 
động cơ điện và cánh quạt (h.44.4). 

Cánh quạt được lắp với trục động cơ 
điện. Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc 
kim loại, được tạo dáng để tạo ra gió 
khi quay. 

Ngoài ra, còn có lưới bảo vệ, các bộ 
phận điều chỉnh tốc độ, thay đổi 
hướng gió và hẹn giờ... (h.44.5 ; 44.6). 


2. Nguyên lí làm việc 
Quạt điện thực chất là động cơ điện 


Hình 44.4. Cấu tạo của quạt điện (quạt bản) 


cộng với cánh quạt. 1. Động cơ điện ; 
¡ï đó h à 2. Trục động cơ ; 
CHÍ đóng điện vào quạt, động cơ 3_ Cánh Si: 
điện quay, kéo cánh quạt quay theo 4. Công tắc quạt ; 
tạo ra gió làm mát. 5. Vỏ quạt 


Vai trò của động cơ điện là gì ? 

Vai trò của cánh quạt là gì ? 

Quạt điện có nhiều loại : quạt trần, quạt bàn (h.44.4), quạt treo tường (h.44.5), 
quạt cây (h.44.6)... 
3. Sử dụng 

Khi sử dụng quạt điện ngoài những yêu cầu như đã nêu ở động cơ điện, còn cần 
phải chú ý : cánh quạt quay nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc, bị vướng cánh. 
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Hình 44. 5. Quạt treo tường. Hình 44.6. Quạt cây 
1. Lưới bảo vệ ; 1. Các công tắc : đóng điện, cắt 
2. Móc treo gắn tường ; điện, điều chỉnh tốc độ, thay đổi 
3. Các công tắc : đóng điện, cắt điện, hướng gió, hẹn giờ ; 
điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió, 2. Các đèn báo hiệu chế độ làm việc ; 
hẹn giờ, chế độ gió thoảng ; 3. Cải điều khiển từ xa. 


4. Cái điều khiển từ xa. 
III- MÁY BƠM NƯỚC 


1. Cấu tạo 

Máy bơm nước gồm hai phần : phần động cơ điện và phần bơm. Phần bơm gồm 
có các bộ phận chính : rôto bơm (phần quay), buồng bơm (phần đứng yên), cửa hút 
nước, cửa xả nước. Rôto bơm có nhiều cánh bơm được đặt trong buồng bơm và lắp 
chặt trên cùng trục quay của động cơ điện. Sơ đồ khối của máy bơm nước được vẽ 
trên hình 44.7. 


Hình 44.7. Sơ đồ khối 
của máy bơm nước 
1. Động cơ điện ; 2. Trục ; 
3. Buồng bơm ; 
4 4. Cửa hút nước ; 
5. Cửa xả nước. 
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2. Nguyên lí làm việc 

Máy bơm nước thực chất là động cơ điện cộng với phần bơm. 

Vai trò của động cơ điện là gì ? Vai trò của phần bơm là gì ? 

Nguyên lí làm việc của máy bơm nước là : khi đóng điện, động cơ điện quay, 
cánh bơm lắp trên trục động cơ sẽ quay, hút nước vào buồng bơm và đồng thời đẩy 
nước đến ống thoát đưa đến nơi sử dụng. 


3. Sử dụng 

Khi sử dụng cần chọn vị trí đặt máy bơm nước hợp lí để việc mồi nước thuận lợi, 
ống hút nước cần phải có lưới lọc, nên tránh gấp khúc nhiều. Để đảm bảo an toàn 
về điện cần nối đất vỏ máy bơm nước. 


Ghi nhớ 


1. Động cơ điện gồm hai bộ phận chính : stato, rồto. 

2. Tác dụng từ của dòng điện chạy trong dây quấn làm cho rôto động cơ quay. 

3. Động cơ điện là nguồn động lực của các đồ dùng loại điện - cơ (quạt 
điện, máy bơm nước, máy giặt, máy hút bụi...). 


Câu hỏi 


1. Cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận cơ bản nào ? 

2. Động cơ điện được sử dụng để làm gì ? Em hãy nêu các ứng dụng của 
động cơ điện. 

3. Hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện và máy 
bơm nước. 
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mài 45 
Thực hành 
QUẠT ĐIỆN 


1. Hiểu được cấu tạo của quạt điện : động cơ điện, 
cánh quạt. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kĩ 
thuật và đảm bảo an toàn. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm, tua vít, một số còlê. 

+ ] quạt bàn loại 220V. 

+ I quạt bàn đã tháo rời : vỏ, cánh quạt, stato, rôto. 

+ 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng. 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III, 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Đọc các số liệu kĩ thuật, giải thích ý nghĩa và ghi vào mục I báo cáo thực hành. 
2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của quạt điện. 

Ghi tên và chức năng của các bộ phân chính vào mục 2 báo cáo thực hành. 

Trước khi cho quạt điện làm việc cần tiến hành : 

a) Trả lời các câu hỏi về an toàn sử dụng quạt điện. 

b) Quan sát và tìm hiểu cách sử dụng quạt điện. 

e) Kiểm tra toàn bộ bên ngoài của quạt điện. 

d) Kiểm tra về cơ : dùng tay quay cánh quạt để thử độ trơn ở ổ trục của rôto 

động cơ. 
e) Kiểm tra về điện : kiểm tra thông mạch của dây quấn stato, kiểm tra cách điện 


giữa dây quấn và vỏ kim loại bằng đồng hồ vạn năng. 
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3. Các kết quả kiểm tra ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Đóng điện cho quạt làm việc, điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió, theo dõi 
tình trạng làm việc của quạt điện : tiếng ồn, nhiệt độ, kiểm tra rò điện ra vỏ kim 
loại bằng bút thử điện và ghi vào mục 4 báo cáo thực hành. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


QUẠT ĐIỆN 


3. Kết quả kiểm tra quạt điện trước lúc làm việc 


4. Tình trạng làm việc của quạt điện 
5. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 46 
2 £.u é ^ 
MAY BIÊN ÁP MỘT PHA 
4: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy 
biến áp một pha. 


2. Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy 
biến áp một pha. 


Nguồn điện nhà em có điện áp 220V. Lầm thế nào em có thể sử dụng quạt 
điện 110V ? Để giải quyết vấn để này, em cần có máy biến áp (h.46.1) để biến đổi 
điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy chức năng của máy biến áp là gì ? 

Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện 
xoay chiều một pha. 

1. Cấu tạo 

Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính : lõi thép và dây quấn (h.46.2). 
Ngoài ra còn có vỏ máy, trên mặt có gắn đồng hồ đo điện, đèn tín hiệu và các núm 
điều chỉnh. 


X 


Hình 46.1. Máy biến áp một pha Hình 46.2. Cấu tạo máy biến âp một pha 
dùng trong gia đình 1. Lõi thép ; 
1. Hai ổ lây điện ra ; 2. Dây quấn. 
2. Vôn kế ; 
3. Ampe kế ; 
4. Núm điều chỉnh ; 
5. Aptomat. 
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a) Lõi thép 
Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện (dày từ 0,3Smm đến 0,5mm có 
lớp cách điện bên ngoài) ghép lại thành một khối. Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy 
biến áp. 
b) Dây quấn 
Dây quấn làm bằng dây điện từ (được tráng hoặc bọc lớp cách điện) được quấn 
quanh lõi thép. Giữa các vòng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. 
Máy biến áp một pha thường có hai dây quấn (h.46.3) : 
- Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U¡ gọi là đây quấn sơ cấp. Dây quấn sơ 
cấp có Ñ¡ vòng dây. 
~ Dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp Uạ gọi là dây quấn thứ cấp. Dây quấn 
thứ cấp có N; vòng dây. 
Máy biến áp được kí hiệu trên hình 46.4. 


3 
= 
Hình 46.3. Sơ đồ cấu tạo máy biến áp một pha Hình 46.4. Kí hiệu máy biến áp 
1. Dây quấn sơ cấp ; 1. Dây quấn sơ cấp ; 
2. Dây quấn thứ cấp ; 2. Dây quấn thứ cấp ; 
3. Lõi thép, 3. Lồi thép. 


2. Nguyên lí làm việc 


Khi máy biến áp làm việc, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp là U¡, trong dây quấn 
sơ cấp có dòng điện. Nhờ có cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ 
cấp, điện áp lấy ra ở hai đầu của dây quấn thứ cấp là Uạ. 

TỈ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của chúng. 

UÚ¿_N 


Uy Ng „ 


k được gọi là hệ số biến áp. 
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Điện áp lấy ra ở thứ cấp U; là : 


Ú¿ =U¿-Ê (2) 


Máy biến áp có U; > U¡ được gọi là máy biến áp tăng áp. 

Máy biến áp có Ua < U¡ được gọi là máy biến áp giảm áp. 

Hãy chọn kí hiệu thích hợp ( > ; < ) điền vào chỗ trống (...) trong hai câu dưới đây : 

Máy biến ấp tăng áp có 

Máy biến áp giảm áp có h 

Khi điện áp đầu vào U¡ thay đổi, muốn giữ điện áp đầu ra U; không đổi, ta có 
thể dùng công tắc chuyển mạch để điều chỉnh tăng hoặc giảm số vòng dây. 

Ví dụ : Một máy biến áp giảm áp có U¡ = 220V, U¿ = 110V, số vòng dây 
Nị = 460 vòng, Nạ = 230 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm, U¡ = 160V, để giữ 
U¿ = 110V không đổi, nếu số vòng dây N; không đổi thì phải điều chỉnh cho N¡ 
bằng bao nhiêu ? 

Từ công thức (1) ta rút ra : 


_ U;xN; _ 160x230 
U; 110 


N = 335 vững 


Để giữ U› không đổi khi U¡ tăng, ta phải tăng hay giảm số vòng dây Nị ? 


3. Các số liệu kĩ thuật 
- Công suất định mức, đơn vị là VA (đọc là vôn ampe), kVA (đọc là kilô vôn ampe). 
- Điện áp định mức, đơn vị là V. 
- Dòng điện định mức, đơn vị là A. 
4. Sử dụng 
Máy biến áp một pha có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng, dùng để tăng 
hoặc giảm điện áp, được sử dụng nhiều trong gia đình và trong các đồ dùng điện 
và điện tử. 
Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý : 
- Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. 
- Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. 
- Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. 
~- Máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút 
thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ hay không. 
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Ghi nhớ 

1. Cấu tạo của máy biến áp gồm : lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật 
điện ghép lại và dây quấn làm bằng dây điện từ. 

2. TỈ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của chúng : 


Câu hỏi 


1. Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha. 

2. Hãy nêu công dụng của máy biến áp. 

3. Một máy biến áp một pha có N¿ = 1650 vòng, Nạ = 90 vòng. Dây quấn sơ 
cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây quấn 
thứ cấp U„. Muốn điện áp U; = 36V thì số vòng dây của dây quấn thứ cấp 
phải là bao nhiêu 2 


[ Có thể em chưa biết. em chưa b MấY BIẾN ấP TỰ NGẪU 


Máy biến áp tự ngẫu là một dạng đặc biệt của máy biến áp, vì nó chỉ có một 
cuộn dây quấn, một phần của cuộn dây đó đóng vai trò của cuộn sơ cấp 
(h.46.5a) hoặc thứ cấp (h.46.5b). 


Loại tăng áp có sơ đồ hình 46.5a. Loại giảm áp có sơ đồ hình 46.5b. Máy 
biến áp tự ngẫu có hiệu suất cao và tiết kiệm vật liệu (đồng, thép). 


Hình 46.5. Kí hiệu máy biến áp tự ngẫu 
a) Máy biến áp tự ngẫu tăng áp ; b) Máy biến áp tự ngẫu giảm áp. 


HỘI 


mà 47 
Thực hành 
MÁY BIẾN ÁP 


1. Biết được cấu tạo của máy biến áp. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được máy biến áp đúng yêu cầu kĩ 
thuật và đảm bảo an toàn. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện. có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm, tua vít. 

+ I máy biến áp một pha 220V/ 6V, 

+ I bóng đèn sợi đốt 6V-ISW, 

+ I máy biến áp đã tháo rời vỏ và một số dạng lõi thép. 

+ I ampe kế, I công tắc, I đồng hồ vạn năng. 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 
1. Đọc các số liệu kĩ thuật, giải thích ý nghĩa và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành. 
2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp. Ghi tên và chức năng của các bộ 

phận chính vào mục 2 báo cáo thực hành. 

Trước khi cho máy biến áp làm việc cần tiến hành những công việc sau : 

a) Trả lời các câu hỏi về an toàn sử dụng máy biến áp. 

b) Quan sát, tìm hiểu cách sử dụng máy biến áp và các đồng hồ đo. 

e) Kiểm tra toàn bộ bên ngoài của máy biến áp. 

d) Kiểm tra về điện : 


- Kiểm tra thông mạch của các dây quấn bằng đồng hồ vạn năng. 
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- Kiểm tra cách điện giữa các dây quấn với nhau, giữa dây quấn với lõi thép và vỏ 
kim loại bằng đồng hồ vạn năng. 

3. Các kết quả kiểm tra ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Vận hành máy biến áp. Cho máy biến áp cung cấp điện cho 1 bóng đèn. 

- Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 47.1. Cách mắc đồng hồ ampe kế và bóng đèn 
như thế nào ? 

- Đấu dây quấn sơ cấp vào nguồn điện 220V. 

- Đóng công tắc K, quan sát đồng hồ và trạng thái của đèn, ghi nhận xết vào mục 
4 báo cáo thực hành. 

- Sau đó cắt (ngắt) công tắc K, quan sát đồng hồ và trạng thái của đèn, ghi nhận 
xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 


Hình 47. 1. Sơ đồ mạch điên thực hành máy biến áp 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


MÁY BIẾN ÁP 


Họ và tên học sinh : 


Lớp 
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2. Tên và chức năng của các bộ phận chính của máy biến áp 


3. Kết quả kiểm tra máy biến áp trước khi thực hành 


4. Quan sát vận hành máy biến áp 


5. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 48 


SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG 


1. Biết sử dụng điện năng một cách hợp lí. 
2. Có ý thức tiết kiệm điện năng. 


Điện năng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu điện 
năng ngày càng tăng và không đồng đều theo thời gian, đòi hỏi người dùng điện 
phải biết sử dụng hợp lí điện năng 


I - NHU CẤU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG 


1. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng 
Do thói quen sinh hoạt, cách tổ chức làm việc và nghỉ ngơi, sự thay đổi thời tiết, 
nhu cầu tiêu thụ điện năng không đồng đều theo giờ trong ngày. 
Trong ngày có những giờ tiêu thụ điện năng nhiều. Những giờ đó gọi là giờ 
"cao điểm", 
Giờ cao điểm dùng điện trong ngày từ 18 giờ đến 22 giờ. 
Hãy giải thích vì sao khoảng thời gian trên là giờ cao điểm ? 
2. Những đặc điểm của giờ cao điểm 
- Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của các nhà máy điện 
không đáp ứng đủ. 
- Điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của 
đồ dùng điện. 
Em hãy cho biết khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, sự phát sáng của 


đèn điện, tốc độ quay của quạt điện, thời gian đun sôi nước của bếp điện sẽ nhìt 
thế nào ? 
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II - SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 


1. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm 

Để giảm bớt điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm ta phải cắt điện một số đồ 
dùng điện không thiết yếu, ví dụ : 
- Cát điện bình nước nóng, lò sư 
- Cát điện một số đèn không cần thiết. 
- Không là quần áo. 


Ngoài các biện pháp trên em còn biết thêm biện pháp gì ? 
2. Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng 
Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao sẽ ít tiêu tốn điện năng. Ví dụ, để chiếu sáng, 
đèn huỳnh quang tiêu thụ điện năng ít hơn bốn đến năm lần đèn sợi đốt. 
Để chiếu sáng trong nhà, công sở nên dùng đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt để 
tiết kiệm điện năng ? Tại sao ? 


3. Không sử dụng lãng phí điện năng 


Không sử dụng đồ dùng điện khi không có nhu cầu. 
Hãy phân tích các việc làm dưới đây và ghỉ chữ LP (lãng phí điện năng), chữ TK 


(tiết kiệm điện năng) vào IM . 


~ Tan học không tắt đèn phòng học. 


- Khi xem tỉ vi, tắt đèn bàn học tập. ) 


- Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm. 


- Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng. 


Hãy nêu các việc làm tiết kiệm điện năng mà em thấy cần phải thực hiện. 


Người ta sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị tự động cắt điện khi không có nhu cầu. 


Ghi nhớ 


Sử dụng hợp lí điện năng gồm : 

1. Giảm bớt dùng điện trong giờ cao điểm. 

2. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. 
3. Không sử dụng lãng phí điện năng. 
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Câu hỏi 


1.. Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm ? 
2. Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ? 
3. Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường ? 


Có thể em chưa bị SỬ DỤNG CẮM BIẾN HIỆN DIỆN ĐỂ TIẾT HIỆM ĐIỆN NĂNG 


Để tiết kiệm điện năng chiếu sáng, người ta sử dụng cảm biến hiện diện để 
khi ra khỏi phòng đèn tự động tắt mà không cần có sự tác động của con 
người. Vậy cảm biến hiện diện là gì ? 

Cảm biến hiện diện là phần tử nhận tín hiệu sự có mặt của con người trong 
không gian (khu vực, phòng...) cân được chiếu sáng. Cám biến hiện diện 
có thể gắn trên trần hoặc trên tường ở các vị trí khác nhau. 

Sử dụng cảm biến hiện diện kết hợp với một chương trình điều khiển sẽ thực 
hiện tự động tắt đèn khi không có mặt của người trong phòng. 

Cảm biến hiện diện được sử dụng nhiều ở các toà nhà, khu thương mại, 
công sở, phòng hội thảo, hành lang... 


sa 49 
Thực hành 
TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


Tính toán được tiêu thụ điện năng trong gia đình. 


I - ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN 


Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính như sau : 
A=Pr 


1ớ7 


t - thời gian làm việc của đồ dùng điện. 
P - công suất điện của đồ dùng điện. 
A - điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t. 

Trong thực tế, nếu công suất P tính bằng oát (W), thời gian t tính bằng giờ (h) thì 
điện năng A tính bằng oát giờ (Wh). Khi điện năng tiêu thụ lớn, người ta dùng đơn 
vị kilô oát giờ (kWh). 

1 kWh = 1000Wh 
Ví dụ : Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V - 40W trong một tháng 
(30 ngày), mỗi ngày bật đèn 4 giờ. 

Công suất điện của bóng đèn P= 40W. 

Thời gian sử dụng trong một tháng tính thành giờ là t = 4 x 30 = 120h. 

Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng là : 


A=Pi= 40 x 120 = 4800WVh = 1,8 kWh. 


II - TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


1. Quan sắt, tìm hiểu công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ 

dùng điện trong gia đình. 

- Liệt kê tên đồ dùng điện, công suất điện, số lượng, thời gian sử dụng trong một 
ngày của các đồ dùng điện trong gia đình vào các cột như ví dụ ở mục I báo 
cáo thực hành. 

- Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng điện trong một ngày và ghi vào cột 
cuối cùng của bảng trong mục 1 báo cáo thực hành. 

Tỉnh tiêu thụ điện năng theo công thức nào ? 

2. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một ngày bằng tổng điện năng tiêu 

thụ của tất cả đồ dùng điện và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. 

3. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một tháng bằng tổng điện năng tiêu 

thụ của các ngày trong tháng và ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 


lII- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


Hồ¿/võ lên HỢC (SINHDt cossocidopgSiE4003016040585 112 03425144 48A32812483554384184 ::6Xã 8044413. 6:3 


1. Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày... tháng ... năm... 


2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày :................................... 
3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng. 
Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ 
trong tháng (30 ngày) là : 
A=.. 
4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Chương VI và Chương vi - Kĩ thuật điện 


Biết hệ thống hoá kiến thức của các bài học ở 


chương VI và chương VII. 


Nội dung hai chương VI và VII được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 
Một số biện pháp an toàn điện 
Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 
Cứu người bị tai nạn điện 


Vật liệu dẫn điện 
Vật liệu cách điện 
Vật liệu dẫn từ 
Đèn sợi đốt 
Đồ dùng loại điện - quang —|__ 
Đèn huỳnh quang 
Bàn là điện 
Đồ dùng loại điện - nhiệt —k— Bếp điện 
Nãi cdm điện 
Động cơ điện một pha 
Đồ dùng loại điện - cơ —T|- Quạt điện 
Máy bơm nước 


Máy biến áp một pha 


l4. Sử dụng Nhu cầu tiêu thụ điện năng 


hợp lí Sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng 
điện năng 


Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình 
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NHÍ... ‹›  . 


12. 


13. 


Điện năng là gì 2 Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế 
nào 2? Nêu vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống. 
Những nguyên nhân xảy ra tai nạn điện là gì ? Nêu các biện pháp 
khắc phục. 

Các yêu cầu của dụng cụ bảo vệ an toàn điện là gì ? Nêu tên một 
số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và giải thích các yêu cầu trên. 
Nêu các bước cứu người bị tai nạn điện. Vì sao khi cứu người bị tai 
nạn điện phải rất thận trọng nhưng cũng rất nhanh chóng ? 

Vật liệu kĩ thuật điện được chia thành mấy loại ? Dựa vào tiêu chí 
gì để phân loại vật liệu kĩ thuật điện ? 

Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có 
những vật liệu kĩ thuật điện gì ? Giải thích vì sao 2 

Đồ dùng điện gia đình được phân thành mấy nhóm ? Nêu nguyên lí 
biến đổi năng lượng của mỗi nhóm. 

Nêu những ứng dụng của động cơ điện một pha trong các đồ dùng 
điện gia đình. 

Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình ? 

Nêu nguyên lí làm việc và công dụng của máy biến áp một pha. 
Một máy biến áp một pha có U¡ = 220V ; Nị = 400 vòng ; U¿ = 110V ; 
N¿ = 200 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm U; = 200V, để giữ U; không đổi, 
nếu số vòng dây N không đổi thì phải điều chỉnh cho Nạ bằng bao nhiêu ? 
Vì sao phải tiết kiệm điện năng ? Nêu các biện pháp tiết kiệm 
điện năng. 

Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em trong một tháng (coi điện 
năng tiêu thụ của các ngày như nhau). 
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MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Bài 50 


ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


1. Biết được đặc điểm của mạng điện trong nhà. 


2. Biết được cấu tạo, chức năng một số phần tử 
của mạng điện trong nhà. 


Hình 50.1. Sơ đồ mạng điện trong nhà 


Hệ thống điện quốc gia gồm có các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến 
áp, trạm phân phối và đóng cắt... để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến các 
nhà máy, xí nghiệp, nông trại, khu đân cư... 

Mỗi gia đình chúng ta là một hộ tiêu thụ điện trong các khu dân cư đó. 


172 


I - ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 
1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà 
a) Điện áp của mạng điện trong nhà 


Mạng điện trong nhà là loại mạng điện có điện áp thấp, nhận điện năng từ mạng 
phân phối để cung cấp điện cho các đồ dùng điện trong gia đình (h.50.1). Ở nước 


ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là 220V. 


b) Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà 

~ Đồ dùng điện rất đa dạng 

Trong thực tế có rất nhiều loại đồ dùng điện. 

Em hãy kể tên những đồ dùng điện mà em biết. 

~ Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau 

Mỗi đồ dùng điện tiêu thụ một lượng điện năng khác nhau. Có đồ dùng điện 
công suất nhỏ (tiêu thụ ít điện năng), nhưng lại có những đồ dùng điện có công 
suất lớn (tiêu thụ nhiều điện năng). 


Em hãy cho một số ví dụ về sự chênh lệch công suất của đô dùng điện trong nhà 
mà em biết ? 


ce) Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện 


lên (công tắc điện, cầu dao, ổ cắm điện...) và các đồ dùng điện trong 
ấp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện 

Riêng đối với các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ và điều khiển, điện áp định mức của 
chúng có thể lớn hơn điện áp mạng điện. 


Hãy chọn những thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật dưới đây sao cho phù 
hợp khi mắc với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V và điền dấu (x) 
vào ô trống : 


Bàn là điện 220V - 1000W Quạt điện 110V - 30W 
Nồi cơm điện 110V - 600W Công tắc điện 500V - 10A. 
Phích cắm điện 250V - 5A Bóng điện 12V - 3W 


2. Yêu cầu của mạng điện „ong nhà 
- Mạng điện được thiết kế, lấp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện 
trong nhà và dự phòng cần thiết. 


~ Mạng điện phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cho ngôi nhà. 
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- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. 
- Sử dụng thuận tiện, bền chắc và đẹp. 


II - CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Hình 50.2a là sơ đồ một mạng điện đơn giản trong một căn hộ gồm một mạch 
chính và các mạch nhánh. 

Từ mạng điện phân phối, mạch chính (dây pha và dây trung tính) đi qua đồng hồ 
đo điện năng (công tơ điện) vào trong nhà. 

Từ mạch chính rẽ ra cấc mạch nhánh. Các mạch nhánh được mắc song song với 


nhau để có thể điều khiển độc lập, có chức năng cung cấp điện tới các đồ dùng điện. 
Hình 50.2b là sơ đồ mô tả cấu tạo loại mạng điện trong nhà có sử dụng nhiều đồ 
đùng điện có công suất lớn. 


Hình 60.2. Cấu tạo 


mạng điện đơn giản ồ mạng 


1. Hộp phân phối 


4. Đồ dùng điện ; 


Hãy điền các số thứ tự chỉ những phân tử của mạch điện còn thiếu trong sơ đô 
hình 50.2. 
Hãy mô tả cấu tạo mạng điện trong nhà em (hoặc trong lớp học). 
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Mạng điện trong nhà 


Câu hỏi 

1. Khi dùng bút thử điện để kiểm tra dây pha và dây trung tính, ta thấy 
hiện tượng gì ? 

2. Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? 

3. Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào ? 
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Bài 21 
THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN 
CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Hiểu được công dụng, cấu tạo và nguyên lí làm 
việc của một số thiết bị đóng - cắt và lấy điện của 
mạng điện trong nhà. 


Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng các thiết bị cầu đao, công tắc điện... 

Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện như bàn là, quạt điện... người ta dùng các 
thiết bị lấy điện : ổ cắm điện và phích cắm điện. 

Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch, quá tải, người 
ta dùng cầu chì, aptomat. 

Đó là những thiết bị điện thường gặp của mạng điện trong nhà. 


I - THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT MẠCH ĐIỆN 


1. Công tắc điện 


a) Khái niệm 


Quan sát hình ŠSI.I, em hãy 
cho biết trong trường hợp nào 
bóng điện sáng hoặc tắt ? 
Tại sao ? 


Em hãy cho biết công dụng 
của công tác điện. Ẻ 
° 


#e— ® 
Hình 51.1. Mạch điện chiếu sáng 

b) Cấu tạo 

Công tắc điện gồm : vỏ ; cực động và cực tĩnh (h.5 1.2). 

Cực động và cực tĩnh của công tắc thường được làm bằng đồng. Cực động được 
liên kết cơ khí với núm đóng - cắt (được làm bằng vật liệu cách điện). Cực tĩnh 
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được lắp trên thân, có vít để cố định đầu dây 
đẫn điện của mạch điện. 


Hãy quan sát công tắc điện (h.Š1.2) và mô 


tả cấu tạo của nó. 

Trên vỏ của một công tắc điện có ghỉ 
220V-10A. Hãy giải thích ý nghĩa của số đó. 
c) Phân loại 

- Dựa vào số cực người ta chia ra : công tắc 
điện hai cực ; công tắc điện ba cực... 


- Dựa vào thao tác đóng - cắt, có thể phân loại : 
công tắc bật, công tắc bấm, công tắc xoay... 
Quan sát hình ŠI .3, hãy điền số thứ tự (a ; b 
cột R trong bảng S11 cho thích hợp với tên 


Hình 51.3. Một số loại công tắc điên 


Hình 51.2. Cấu tạo công tắc 
1. Vỏ ; 2. Cực động ; 
3, Cực tĩnh. 


;€...) của các loại công tắc điện vào 


gọi 
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Bảng 51.1. Phân loại công tắc điện 


A 


"mm 


2. Công tắc bấm. 


3. Công tắc xoay 


d) Nguyên lí làm việc 


Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau để nêu nguyên lí làm việc 

của công tắc. 

Khi đóng công tắc, cực động ......... cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực 
động tách khỏi cực tĩnh làm ................ mạch điện. 

Trong mạch điện, công tắc thường được lắp ở vị trí nào ? 

Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống (...) trong 


câu sau : 
nối tiếp ; sau ; trước ; song song. 
Công tắc thường được lắp trên dây pha, ................. VỚI (ÂU, siassanaaaa cầu chì. 
2. Cầu dao 


a) Khái niệm 

Cầu dao là một loại thiết bị đóng - cắt dòng điện bằng tay đơn giản nhất, được 
dùng để đóng - cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện công suất 
nhỏ, không cần thao tác đóng - cắt nhiều lần. 

Hiện nay, những mạng điện trong nhà đơn giản thường lắp cầu đao để đóng - cắt 
toàn bộ mạng điện, vì giá thành rẻ. Còn trong những mạng điện hiện đại, để tăng 
độ an toàn hơn người ta dùng aptomat (thay thế cho cả cầu dao và cầu chì). 

b) Cấu tạo 

Cầu dao gồm ba bộ phận chính : vỏ ; các cực động và các cực nh (h.51.4). Trên 
vỏ có ghi những số liệu kĩ thuật như : điện áp và dòng điện định mức. 
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c) Phân loại 


Căn cứ vào số cực của cầu dao, người ta chia cầu đao làm các loại : một cực, hai 
cực, ba cực. 


1. Vỏ ; 2. Các cực động 


Tại sao tay nắm câu dao lại được bọc gỗ, nhựa hoặc sứ ? Trên vỏ của một câu 
dao có ghỉ số 230V-15A, hãy giải thích ý nghĩa của các số đó. 


Vỏ của cầu dao thường được làm bằng vật liệu gì ? Tại sao ? 
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II - THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN 


1. Ổ điện 
Ổ điện là thiết bị lấy điện cho các đỏ dùng 
điện như : bàn là, bếp điện... 
Em hãy quan sát ổ điện (h.ŠI.6) và mô tả 
cấu tạo của ổ điện đó : 
Ô điện gồm mấy bộ phận ? Tên gọi của các 
bộ phận đó. Hình 51.6. Ổ điện 
Các bộ phận của ổ điện được làm bằng 1. Vỏ ; 2. Cực tiếp điện. 
vật liệu gì 2 


2. Phích cắm điện 

Phích cắm điện dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp chơ các đồ dùng điện. 

Phích cắm điện có nhiều loại : tháo được, không tháo được ; chốt cắm tròn, 
chốt cắm đẹt... (h.51.7). 

Khi sử dụng, ta phải chọn loại phích cắm điện có loại chốt và số liệu kĩ thuật phù 
hợp với ổ điện. 


Hình 51.7. Một số loại phích cắm điện 


Ghi nhớ 


1. Thiết bị đóng - cắt của mạng điện gồm : cầu dao, công tắc, nút ấn.... 


2. Thiết bị lấy điện của mạng điện gồm : phích cắm điện và ổ điện. 
3. Khi sử dụng các thiết bị này, cần chú ý tới các số liệu kĩ thuật để đảm bảo 
phù hợp với điện áp mạng điện và công suất đồ dùng điện. 
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Câu hỏi 

1. Quan sát mạng điện trong nhà em, em thấy có những thiết bị đóng - cắt và 
lấy điện nào ? Hãy mô tả cấu tạo của các thiết bị đó. 

2. Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như : bàn là, quạt 
bản... vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện ? 


Bài 52 
Thực hành 
THIẾT BỊ ĐỒNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN 


1. Hiểu được cấu tạo, công dụng của cầu dao, 
công tắc điện, nút ấn, ổ điện và phích cắm điện. 


2. Hiểu được nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của 
các thiết bị điện trong mạch điện. 


I - CHUẨN BỊ 

- Dụng cụ, thiết bị : 
+ Tua vít hai cạnh và bốn cạnh. 
+ Thiết bị đóng - cắt : cầu dao một pha, công tắc điện hai cực và ba cực, nút ấn. 
+ Thiết bị lấy điện : phích cắm điện, ổ điện loại tháo được. 

- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


1. Tìm hiểu số liệu kĩ thuật 
Đọc các số liệu kĩ thuật ghi trên các thiết bị đóng - cắt và lây điện. Giải thích 
ý nghĩa của những số liệu đó và ghi vào mục I trong báo cáo thực hành. 


2. Tìm hiểu cấu tạo 


a) Tìm hiểu cấu tạo các thiết bị lấy điện 

- Quan sát cấu tạo, hình đáng bên ngoài của ổ điện, phích cắm điện. 

- Tháo ổ điện, phích cắm điện, quan sát và mô tả cấu tạo vào mục 2 của báo cáo 
thực hành. 

- Lấp hoàn chỉnh lại các thiết bị đó. 


I8I1 


b) Tìm hiểu cấu tạo các thiết bị đóng - cắt 
- Quan sát cấu tạo, hình dáng bên ngoài của cầu dao, công tắc điện, nút ấn điện. 
+ Tháo công tắc điện hai cực, ba cực : quan sát, mô tả cấu tạo và ghi vào mục 2 
của báo cáo thực hành. 
+ Tháo cầu dao, nút ấn ; quan sắt và mô tả cấu tạo vào mục 2 của báo cáo thực hành. 
- Lắp lại hoàn chỉnh các thiết bị đó. 


III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 


'THIẾT BỊ ĐÓNG - CÁT VÀ LẤY ĐIỆN 


già 0001 HGGIATHHÚÚ cá4i66s546ás1544402341008803145404644234550623143646443144563338400988a08840 


1. Số liệu kĩ thuật và giải thích ý nghĩa 


2. Cấu tạo của các thiết bị điện 
Ghi tên các bộ phận chính của những thiết bị điện (công tắc điện, cầu dao, ổ điện 
và phích cắm điện) và đặc điểm của chúng vào bảng sau : 


3. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 53 


THIẾT Bị BẢO VỆ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


1. Hiểu được công dụng, cấu tạo của cầu chỉ và 
aptomat. 

2. Hiểu nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của những 
thiết bị nêu trên trong mạch điện. 


Trong quá trình làm việc, mạch điện có thể bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện 
sẽ bị tăng cao làm nhiệt độ tăng lên gây hoả hoạn và phá hỏng những thiết bị, đồ 
dùng điện trong mạch điện. Để bảo vệ an toàn cho mạch điện, các thiết bị và đồ 
dùng điện trong nhà, người ta dùng cầu chì, aptomat. 


I - CẦU CHÌ 


1. Công dụng 

Cầu chì là loại thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch 
điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải. 
2. Cấu tạo và phân loại 


a) Cấu tạo 


1. Vỏ; 
2. Các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện ; 
3. Dây chảy. 


Hình 53.1. Cấu tạo cầu chì 


Cầu chì gồm ba phân : vỏ ; các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện ; dây chảy (h.53. L). 
Vỏ cầu chì thường được làm bằng sứ hoặc thuỷ tỉnh, bên ngoài ghi điện áp và dòng 
điện định mức. Các cực giữ dây chảy và dây dẫn được làm bằng đồng. Dây chảy 
thường được làm bằng chì. 
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b) Phân loại 


Có nhiều loại cầu chì. Theo hình dạng cầu chì có các loại : cầu chì hộp, cầu chì ống, 
cầu chì nút... 


Hãy gọi tên các loại cầu chì trong hình 53.2. 


Hình 53.2. Một số loại cầu chì 


3. Nguyên lí làm việc 

Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất 
là dây chảy. Dây chảy được mắc nối tiếp 
với mạch điện cần bảo vệ. Khi đồng điện 
tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn 
mạch, quá tải), dây chảy cầu chì nóng 
chảy và bị đứt (cầu chì nổ) làm mạch điện 
bị hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng 


điện, thiết bị điện không bị hỏng. 
Trong mạch điện, cầu chì được mắc vào 
đây pha, trước công tác và ổ lấy điện. 


Người ta chọn dây chảy cầu chì theo trị ÈŠ⁄, S3à uy ni 
số dòng điện định mức (bảng 53.1). M4 )2)552-0 240tr 
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Bảng 53.1.  Giú trị định mức của dây chảy cầu chỉ 


Qua các giá trị dòng điện định mức và đường kính dây chảy cầu chì (bảng 53.1). 
Em hãy giải thích tại sao khi dây chì bị “nổ”, ta không được phép thay một dây chảy 
mới bằng dây đồng có cầng đường kính ? 


II - APTOMAT (CẦU DAO TỰ ĐỘNG) 


Phần lớn những mạng điện trong nhà hiện đại ngày nay đều dùng aptomat thay 
cho cầu chì và cầu dao. 

Vậy, aptomat có nhiệm vụ gì ở mạng điện trong nhà ? 

Aptomat là thiết bị tự động cắt mạch điện khi bị ngắn mạch hoặc quá tải. Aptomat 
phối hợp cả chức năng của cầu dao và cầu chì : 

- Khi mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện trong mạch điện tăng lên 
vượt quá định mức, aptomat tác động tự 
động cắt mạch điện (núm điều khiển về vị 
trí OFF), bảo vệ mạch điện, thiết bị và đồ 
dùng điện khỏi bị hỏng. Như vậy aptomat 
đóng vai trò như cầu chì. 

- Sau khi đã xác định được nguyên nhân gây 
sự cố của mạch điện và sửa chữa xong, lúc 
đó ta bật núm điều khiển (đóng - cắt) từ vị trí 
cắt mạch điện (vị trí OFF) về vị trí đóng 
mạch điện (vị trí ON) (h.53.4). Mạch điện sẽ 
có điện. Như vậy, aptomat đóng vai trò như 
cầu dao. 


Hình 53.4. Aptomat 


185 


Ghi nhớ 


1. Cầu chỉ và aptomat là những thiết bị bảo vệ ngắn mạch và quá tải của 
mạng điện trong nhà. 

2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chỉ là dây chảy, được thiết kế phù hợp 
với dòng điện định mức (ghi trên vỏ cầu chỉ). 

3. Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng cầu chỉ và cầu dao, tự động bảo 
vệ mạch điện khi ngắn mạch hoặc quá tải. Trên vỏ aptomat có ghi điện áp 
và dòng điện định mức. 


Câu hỏi 

1. Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em. 

2. Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chỉ. 

3. Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kĩ thuật gì ? Em hãy 
giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ. 


Bài 54 


Thực hành 
CẦU CHỈ 


- Làm được thực hành về cầu chì. 


~ Mô tả được nguyên lí làm việc và vị trí lắp đặt 
của cầu chì trong mạch điện. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu, thiết bị : 
+ Máy biến áp 220/6V. 
+ 4 đoạn dây chì dài 5cm loại dòng điện định mức 1A. 
+ 3m dây điện. 
+ Í bộ đui đèn và bóng đèn 6V - 3W, 
+ 1 công tắc điện, 1 cầu chì hộp. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III. 
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II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


1. So sánh dây chì và dây đồng 

So sánh dây chì với một đoạn lõi dây điện bằng đồng, chúng khác nhau như thế 
nào ? Dây nào cứng hơn ? 

Đốt đoạn dây chì và lõi dây điện trên ngọn nến trong cùng một khoảng thời gian, 
đoạn dây nào đễ nóng chảy hơn ? 

Hãy giải thích tại sao người ta dùng dây chì để bảo vệ mạch điện khỏi hiện tượng 
ngắn mạch ? 


2. Thực hành trường hợp mạch điện làm việc bình thường 


Hình 54.1. Mạch điện đơn giản 


- Nối mạch điện như hình 54.1. Đóng công tắc K, quan sát xem bóng đèn có 
sáng không ? 

- Tắt công tắc K, làm đứt dây chì, sau đó đóng công tắc K lại. Bóng đèn có 
sáng không ? 
Em có nhận xét gì về chức năng của đây chì trong trường hợp mạch điện làm việc 

bình thường ? 


3. Thực hành bảo vệ ngắn mạch của cầu chì 
Nối mạch điện như hình 54.2 
a) Lầm thí nghiệm với trường hợp 
mở công tắc K (h.54.2a). 
Dòng điện sẽ đi như thế nào §V~ K 
trong mạch điện ? Bóng đèn có 
sáng không ? 


Hình 54.2a. Sơ đồ thí nghiệm 


l§7 


b) Quan sát mạch (h.54.2b) khi công tắc K đóng. 
Khi đóng công tắc K, dòng điện đi như thế nào trong mạch điện, có đi qua bóng 
đèn không ? 
Hiện tượng này được gọi là hiện tượng gì của mạch điện ? 


6V~ 


Hình 54.2b. Sơ đồ thí nghiệm 


e) Làm thí nghiệm khi đóng công tắc K, hiện tượng gì sẽ xảy ra ? 
Thay dây chì mới, làm lại thí nghiệm một lần nữa. 
Sau khi quan sát hiện tượng xảy ra, hãy nêu chức năng của cầu chì trong 
mạch điện. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


Họ và tên học sinh : 
HẾt:s:::::.<s: 


Trả lời câu hỏi : 

1. Cầu chì là gì ? 

2. Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì ? 

3. Tại sao trong mạng điện, cầu chì được lắp đặt ở vị trí trước các thiết bị khác 
như cầu đao, công tắc, ổ điện ? 

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 29 


SƠ ĐỒ ĐIỆN 


1. Hiểu được khái niệm sơ đồ điện, sơ đổ nguyên lí 
và sơ đồ lắp đặt mạch điện. 


2. Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của 
mạng điện trong nhà. 


1. Sơ đồ điện là gì ? 

Có một mạch điện gồm 2 chiếc pin, I ampe kế, 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn 
mắc song song được biểu diễn trong hình 55.1a. 

Thật là phức tạp nếu cũng như vậy chúng ta vẽ một mạng diện cho một phòng ở 
hoặc một ngôi nhà. Vì vậy, để dễ dàng cho việc thể hiện, người ta phải dùng đến 
các kí hiệu điện khi vẽ sơ đồ điện (h.55.Ib). 


Hình 65.1. Mạch điện chiếu sáng 
a) Mạch điện thực tế ; 
b) Sơ đồ mạch điện. 
Vậy, sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc 
hệ thống điện. 
2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện 
Để giúp cho việc thông tin và nhận thức được dễ dàng hơn, người ta đã sử dụng kí 
hiệu để biểu thị nguồn điện, dây dẫn điện, thiết bị và đồ dùng điện trong các sơ đồ điện. 
Trong bảng 55.1 là một số kí hiệu thông dụng trong sơ đồ điện. 
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Bảng 55.1. Kí hiệu trong sơ đồ 


Tên gọi Kí hiệu 


“Tên gọi 


Đồng điện một chiều 


Dây pha 


Đồng điện xoay chiều 


Dây trung tính 


Hai dây dẫn chéo nhau 


Hai dây dân nôi nhau 


Cầu dao hai cực ; ba cực 


Công tắc thường (hai 
cực) 


Mạch điện ba dây 


Công tắc ba cực 


Cầu chì 


Chấn lưu 


Đèn huỳnh quang 


Đèn sợi đốt 


Chuông điện 


hoạc }”— 


Quạt trần Eeee==]l 


Ổ điện và phích cấm điện 


——— 


Khi vẽ sơ đồ điện, người ta thường dùng các kí hiệu, đó là những hình vẽ được 
tiêu chuẩn hoá để thể hiện những phần tử của mạch điện như : dây dẫn điện, thiết 
bị điện, đồ dùng điện và cách lắp đặt chúng. 
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3. Phân loại sơ đồ điện 

Sơ đồ điện được phân thành hai 
loại : sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp 
đặt (lắp ráp). 

a) Sơ đồ nguyên lí 

Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện 
của các phần tử trong mạch điện mà 
không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp 
ráp sắp xếp của chúng trong thực tế. 

Sơ đồ nguyên lí (h.55.2) dùng để 
nghiên cứu nguyên lí làm việc (sự vận 
hành) của mạch điện, là cơ sở để xây 
dựng sơ đồ lắp đặt. 

b) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây) 

Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp 
đặt của các phần tử (thiết bị điện, đồ 
đùng điện, dây dẫn...) của mạch điện. 

Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù 
vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện 
và các thiết bị điện (h.55.3). 


Hình 55.2. Sơ đồ nguyên lí mạch điện 


Hình 55.3. Sơ đồ lắp đặt mạch điện 


c) Dựa vào những khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào 
trong hình 55.4 là sơ đồ nguyên lí ? Sơ đồ lắp đặt ? 


LỘ 
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Hình 55.4a.b. Một số sơ đồ nguyên li và sơ đồ lắp đặt của mạch điện 
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Hình 55.4c,d. Một số sơ đồ nguyên li và sơ đồ lắp đặt của mạch điện 


Ghi nhớ 

1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử 
trong mạch điện mà không thể hiện vị trí và cách lắp đặt của chúng trong 
thực tế. 

2. Sơ đồ lắp đặt mạch điện biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt các phần tử của 
mạch điện trong thực tế. 


Câu hỏi 
1. Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt ? Chúng khác nhau ở điểm nào ? 
2.. Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được 
không ? Tại sao ? 
3. Hãy vẽ kí hiệu của các phần tử mạch điện sau : 
~ Công tắc hai cực. 
~ Công tắc ba cực. 
= Hai dây dẫn nổi nhau. 
~ Hai dây chéo nhau. 
~ Dây pha. 
~ Dây trung tính. 


Bài ĐỒ 
Thực hành 
VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 


1. Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. 
2. Vẽ được sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện 
đơn giản trong nhà. 


| - CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước kẻ. 
- Vật liệu : Giấy trắng khổ A4, bút chì. 
~ Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


1. Phân tích mạch điện 
Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị... vào sơ đồ điện dưới đây. 
Tìm những chỗ sai của mạch điện. 


Mz 


Hình 56.1. Một số sơ đồ điện 
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2. Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện 


Hãy về sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện sau (h.56.2) 


Hình 56.2. Một số mạch điện 


Bước l : Phân tích các phần tử của mạch điện. 
- Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? 
- Kí hiệu của những phần tử đó như thế nào ? 
Bước 2 : Phân tích mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện. 
- Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào ? 
- Chú ý vị trí của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và các đồ 
dùng điện. 
Bước 3 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. 
Chí ý : 
~ Mạch nguồn thường được vẽ nằm ngang. 
- Vị trí của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và đồ dùng điện. 
- Vẽ đúng các kí hiệu điện. 
- Công tắc vẽ ở trạng thái cắt mạch. 
Hãy về sơ đồ nguyên lí của một trong các mạch điện chiếu sáng sau vào mục 1 
báo cáo thực hành. 


194 


- Mạch điện gồm I cầu chì, I công tắc hai cực điều khiển I bóng đèn. 

- 1 cầu chì, I ổ điện, I công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn. 

- 2 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển độc lập 2 bóng đèn mắc song song. 
- 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn. 


III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 
DỮD se 


1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


Bài ĐỂ 


Thực hành 


4 x 


VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


4. Hiểu được cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
2. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ 
nguyên lí ở bài 56. 


I - CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước kẻ. 
- Vật liệu : Giấy trắng khổ A4, bút chì. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu. 
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II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


1. Phân tích sơ đồ nguyên lí mạch điện 
Sơ đồ nguyên lí là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt. Do vậy, trước khi xây dựng 
sơ đồ lắp đặt cần phân tích sơ đồ nguyên lí. 
- Có bao nhiêu phần tử trong mạch điện. 
~ Vị trí của các phần tử đó trong mạch điện. 
- Mối quan hệ điện giữa các phần tử đó. 
Mỗi học sinh phân tích sơ đồ nguyên lí đã vẽ trong bài trước (bài 56). 


2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 


Sơ đồ lắp đặt khác sơ đồ nguyên lí như thế nào ? 
Vẽ sơ đồ lắp đặt theo thứ tự sau : 

- Vẽ mạch nguồn. 

- Xác định vị trí lắp đặt của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và vị trí đồ 
dùng điện. 

- Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí (đảm bảo chính xác mối liên hệ điện 
giữa các phần tử của mạch điện). 

- Kiểm tra theo sơ đồ nguyên lí. 
Hãy về sơ đồ lắp đặt mạch điện từ sơ đồ nguyên lí của bài trước (bài 56) vào báo 
cáo thực hành. 


III - BÁO CÁO THỰC HÀNH 
VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


H9/160.HDGTSH-TIE -sanaayninsiitdiialii84018700004443951.158581531187118431311094344402150383 
TẾ ¿<. 


1. Sơ đồ lắp đặt mạch điện 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 58 


THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


1. Hiểu được các bước thiết kế mạch điện. 
2. Biết cách thiết kế một mạch điện chiếu sáng 
đơn giản. 


1. Thiết kế mạch điện là gì ? 
Thiết kế là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện gồm những nội 

đung sau : 

- Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện. 

- Đưa ra các phương án mạch điện (vẽ sơ đồ nguyên lí) và lựa chọn những phương 
án thích hợp. 

- Xác định những phần tử cần thiết để lắp đặt mạch điện. 

- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không. 


2. Trình tự thiết kế mạch điện 
Trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau : 


Bước 1. Xác định mạch điện dùng để làm gì ? 

Ví dụ : Bạn Nam cân lắp đặt một mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều 

khiển đóng - cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. 

Bước 2. Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện) và lựa 
chọn phương án thích hợp. 


Bạn Nam đã đưa ra bốn phương án được thể hiện qua bốn sơ đồ nguyên lí mạch 
điện sau, em hãy giúp bạn chọn một trong những sơ đồ đó đúng theo các yêu cầu 
của thiết kế đã đề ra. 


°~oơ- co biện 2 VBÁ 
ụ ĐAN Ù mm Ả 22T bi 
@ 
@ 
1 2 «) 4 


Hình 58. 1. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện 
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Để lựa chọn được phương án thiết kế thích hợp, cần phải nghiên cứu những đặc 
điểm của sơ đồ mạch điện bạn Nam đã vẽ có phù hợp với yêu cầu thiết kế không. 


Như vậy, mạch điện bạn Nam cân lắp đặt có những đặc điểm gì ? 


Đặc điểm I:. 
Đặc điểm 2 :.. 
Đặc điểm 3: ;áoseoasssnenao 


Em giúp bạn Nam lựa chọn sơ đồ nào cho thích hợp ? 


Bước 3. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện 
Bạn Nam cần những thiết bị và đồ dùng điện sau : 
- Bóng đèn : Em hãy giúp bạn Nam chọn hai trong số bóng đèn có số liệu định mức 
sau cho mạch điện. 
Bóng I1 : 220V - 75W. Bóng 2 : 220V - 25W. 
Bóng 3 :220V 100W, Bóng 4: 220V 60W. 
- Thiết bị điện : Cần 2 công tắc hai cực và 1 cầu chì. 


Bước 4. Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng mục đích thiết kế 
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không ? 


Ghi nhớ 


1. Thiết kế là công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện. 
2. Trình tự thiết kế mạch điện gồm các bước sau : 
~ Xác định mạch điện dùng để làm gỉ ? 
~ Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện) và lựa chọn 
phương án thích hợp. 
~ Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện. 
- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết 
kế không ? 


Câu hỏi 

1. Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện ? 

2. Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào ? 

3. Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện cần lưu ý những điểm gì ? 

4. Em hãy thiết kế một mạch điện chiếu sáng theo nhu cầu của mình. 


mài 2Ợ 
Thực hành 
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


1. Thiết kế được mạch điện chiếu sáng đơn giản. 
2. Làm nghiêm túc, khoa học và yêu thích 
công 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu, dụng cụ : 
+ Máy biến áp 220/(6 - 12)V hoặc bộ pin, acquy (6 - 12)V. 
+ 1 cầu chì, 2 công tắc hai cực, 1 công tắc ba cực, 2 bóng đèn 6 - 15W, dây dẫn điện. 
+ Kim điện, đao nhỏ, tua vít, băng dính cách điện. 
+ Bảng nhựa kích thước 25 x 30 em. 
+ Bảng gỗ kích thước 50 x 70 cm. 


~ Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III (chuẩn bị theo nhóm). 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


Bước 1. Mỗi nhóm thảo luận chọn và đưa ra một mạch điện chiếu sáng đơn giản 
để thiết kế, lắp đặt. Có thể dựa vào những gợi ý sau : 
- Mạch điện chiếu sáng gồm : I cầu chì, 2 công tác hai cực điều khiển độc lập 2 
bóng đèn (nguồn xoay chiều hoặc một chiều). 
- Mạch điện chiếu sáng gồm : I cầu chì, I công tắc ba cực điều khiển đóng - cắt 
lần lượt 2 bóng đèn. 


Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện) và lựa 
chọn một phương án thích hợp. 
- Vẽ sơ đồ nguyên lí để thể hiện phương án thiết kế. 
- Phân tích sơ đồ nguyên lí, so sánh với những đặc điểm của mạch điện cần 
thiết kế để lựa chọn một phương án thích hợp. 
Bước 3. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng điện cho mạch điện được thiết kế. 
Bước 4. Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc có theo đúng yêu cầu 
thiết kế không ? 


Đước 2. 
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Lắp mạch điện là công việc sau khi thiết kế để thực hiện ý đồ thiết kế thành hiện thực. 

Lắp mạch điện là thực hiện lắp toàn bộ các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, dây dẫn và 
đồ dùng điện của mạch điện ở các vị trí theo ý đồ của người thiết kế. Các bước được 
tiến hành như sau : 


a) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 
Trong sơ đồ lắp đặt, thể hiện vị trí công tắc, cầu chì, cách đi dây dẫn điện sao cho 
an toàn, chắc chắn và đẹp... 
b) Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cần thiết 
Từ sơ đồ lắp đặt, người lắp đặt phải trả lời được câu hỏi : 
+ Để lấp đặt mạch điện, cân có những vật liệu nào ? Số lượng bao nhiêu ? 
+ Để lắp đặt mạch điện cần những thiết bị điện gì ? 
+ Cần chuẩn bị những dụng cụ gì cho việc lắp đặt mạch điện ? 
Hãy ghỉ những vật liệu, xố liệu kĩ thuật... và xố lượng đã tính vào báo cáo thực hành. 
c) Lắp mạch điện 
d) Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu thiết kế 
+ Kiểm tra mạch điện có được lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt không ? 
+ Đóng nguồn điện, lần lượt đóng các công tắc để kiểm tra mạch điện có làm việc 
được như yêu cầu của thiết kế không ? 
Em sẽ xử lí như thế nào nếu mạch điện không làm việc hoặc làm việc không theo 
đúng yêu câu thiết kế ? 


G6 thể do đui đèn ? 


- Cần phải 


Hay vì một phần tử bị hỏng ? 


~ ẤN TIHỘI sgtogseetydisdh 


Hình 59.1. Xử lí các tình huống nếu mạch điện không làm việc 


Em hãy giúp bạn xử lí các tình huống trên và điền vào chô... những ý kiến xử lí 
tình huống của mình để mạch điện làm việc được theo đúng yêu cầu thiết kế. 
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III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 


1. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thiết kế 


2. Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cho lấp đặt mạch điện 


3. Kết quả vận hành mạch điện 


- Lầm việc tốt. 
- Không làm việc. 


- Nguyễn nhân không làm việc :........................... cuc HH nà HY Làn Hà, 


4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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và ôn tập 
Chương vui - Mạng điện trong nhà 


1. Biết hệ thống hoá kiến thức đã học ở chương VIII. 
2. Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập. 


Nội dung chương VIII được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Có điện áp định mức là 220V 


Đa dạng về thể loại và công suất của đồ 
dùng điện 


Đặc điểm 
Phù hợp về cấp điện áp của các thiết bị, 
đồ dùng điện với điện áp định mức 

mạng điện 
“Thiết bị Thiết bị đóng - cắt 
của Thiết bị lấy điện 
mạng điện 


Thiết bị bảo vệ 


Sơ đồ nguyên lí 
Sơ đồ lắp đặt 


Mục đích thiết kế (mạch điện dùng để 
làm gì 2) 


` Đưa ra các phương án thiết kế và lựa 
—. # chọn phương án thích hợp. 
thiết kế 
= : mạch điện 
R Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo yêu. 
cầu thiết kế 


2. Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không 2 Tại sao ? 

3. Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ 
hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính ? 

. Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình 1 có nguồn điện ~ 220V. 


Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho các bóng đèn số 1 ; 2 ; 3 phù hợp với 
mạch điện. 
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Hình 1. Mạch điện chiếu sáng 


5. Cho mạch điện chiếu sáng như trong hình 2. Em hãy mô tả bằng tiếp xúc của 
các tiếp điểm để biểu thị : 
a) Khi nào đèn A sáng. 
b) Khi nào đèn B sáng. 
c) Khi nào đèn C sáng. 


Linh 2. Mạch điện chiếu sảng xâu chuỗi 
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l[Hục lục 
Trang 


Mở đầu 
Phần một - Vẽ kĩ thuật 


CHƯƠNG | - BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật 

trong sản xuất và đời sống : 5 
Hình chiếu. ` 
Bài tập thực hành - 
Hình chiếu của vật thể 
Bản vẽ các khối đa diện...... icseisÐlB) 
Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ các khối đa diện...... 


Bài 2. 
Bài 3. 


Bài 4. 
Bài 5. 


Bài 6. 
Bài 7. 


Bản vẽ các khổi tròn xoay 
Bài tập thực hành - 
Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.............. 27 


CHƯƠNG II - BẢN VẼ KĨ THUẬT 
Bài 8. Khái niệm về bản võ kĩ thuật - Hình cắt. 
Bài 9. Bản vẽ chỉ tiết 
Bài 10. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có hình cắt 3 
Bài 11. Biểu diễn ren 
Bài 12. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có ren k 


- 502] NGÔ 41 
Bài 14. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ lắp đơn giản.................... 4 
BÃi45: Bản Vẽ :iDMi¿yrstfertrn0t4000809 070025 06 dd 45 
Bài 16. Bài tập thực hành - 
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